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LỜI MỞ ðẦU 
 
 Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng 

luôn ñóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cho dù các nền kinh tế 

phát triển ở các mức ñộ khác nhau.  

 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong thời gian qua ñã khẳng ñịnh vị 

trí và vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân với ñặc thù năng ñộng, linh hoạt 

và thích ứng nhanh với các thay ñổi của thị trường. Các doanh nghiệp này cũng ñã 

tạo số lượng việc làm ñáng kể góp phần giải quyết các vấn ñề xã hội và xoá ñói - 

giảm nghèo. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tạo các mối liên kết chặt chẽ với 

các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong và ngoài 

nước ñể tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn 

cầu. Dịch vụ ngân hàng ñược coi là huyết mạch cho các DNVVN trong toàn bộ quá 

trình phát triển, từ khâu khởi sự, ñi vào hoạt ñộng, mở rộng sản xuất kinh doanh và 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế 

giới (WTO) tạo ñiều kiện cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh 

tế thế giới mà ở ñó các DNVVN và các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng sẽ phải 

ñối mặt với các thách thức bên cạnh những thời cơ và thuận lợi dưới một luật chơi 

chung. 

 ðề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở 

Việt Nam” nhằm góp phần tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ Việt Nam phát triển và phát triển bền vững.  

 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu của ñề tài: 

 ðề tài sẽ ñề cập và phân tích toàn diện các yếu tố liên quan ñến phát triển 

dịch vụ ngân hàng cho DNVVN Việt Nam nói riêng và các xu hướng trên thế giới 

nói chung. Xuất phát từ ñặc ñiểm của các DNVVN thể hiện qua xu hướng sử dụng 

tập trung vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống, bao gồm: dịch vụ huy ñộng vốn, 

dịch vụ tín dụng và dịch vụ thanh toán nên ñề tài sẽ tập trung chuyên sâu vào ba 

lĩnh vực trên. Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn luận án xem xét khả năng cung cấp 
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các dịch vụ ngân hàng mới, trên nền tảng công nghệ hiện ñại cho các DNVVN ở 

Việt nam. Bên cạnh ñó chúng ta có thể thấy rằng các dịch vụ trên cũng có thể ñược 

cung cấp bởi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng hoặc các tổ chức khác. Tuy nhiên 

tỷ trọng của các ngân hàng thương mại là chi phối lớn nên luận án cũng tập trung 

nghiên cứu và xem xét ñối tượng cung cấp dịch vụ là các ngân hàng thương mại.  

 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: 

 Toàn bộ luận án ñược mở ñầu bằng việc hệ thống hoá các vấn ñề lý luận về 

dịch vụ ngân hàng và DNVVN. Bản thân việc ñưa ra các ñặc thù của các ñối tượng 

trên cũng ñã phần nào gợi ý các ñịnh hướng giải pháp phát triển. Các vấn ñề lý 

thuyết và thực tiễn trước ñây ít ñược ñề cập như vấn ñề quản lý rủi ro, chi phí giao 

dịch và chi phí hành chính, sự cần thiết có hệ thống kế toán tài chính ñặc thù cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ… cũng ñược phát triển và xem xét kỹ. Một số vấn ñề mới 

mang tính ñột phá như xem xét các DNVVN như là các khách hàng tiêu dùng cá 

nhân, phân loại các DNVVN thành nhóm ñại chúng và nhóm có nhiều lợi nhuận 

cũng ñược nghiên cứu kỹ. Các giải pháp ñược thể hiện chuyên sâu, có khả năng ứng 

dụng thực tiễn cao cũng như ñược phân loại theo cấp ñộ của tầm quan trọng và cấp 

thiết tạo ra một hệ thống giải pháp liên kết có tính logic. Việc chọn và phân tích 

kinh nghiệm quốc tế từ các nền kinh tế có mức ñộ phát triển khác nhau tạo ñiều kiện 

thuận lợi cho việc ñịnh vị toàn bộ hệ thống các DNVVN Việt Nam và các ngân 

hàng thương mại Việt Nam trên bản ñồ toàn cầu. Việc ñịnh vị này cũng tạo ñiều 

kiện cho công tác hoạch ñịnh chiến lược và ñịnh hướng ñối với các cơ quan hoạch 

ñịnh chính sách của Việt Nam. 

 Kết cấu luận án: Ngoài phần mở ñầu và kết luận cùng với các phụ lục và tài 

liệu tham khảo, toàn bộ luận án bao gồm 3 chương: 

Chương 1: Dịch vụ ngân hàng hỗ trợ DNVVN  

Chương 2: Thực trạng dịch vụ ngân hàng cho DNVVN ở Việt nam 

Chương 3: Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ DNVVN ở 

Việt nam 

* * * 
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TỔNG QUAN VỀ ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
 
 Về ñề tài nghiên cứu của luận án, từ trước ñến nay các khía cạnh riêng lẻ ñã 

ñược ñề cập, ở các mức ñộ và qui mô khác nhau. Thông thường các tác giả ñề cập 

tới ñề tài này theo sự phân loại như sau: 

• Vị trí ñịa lý: xem xét vấn ñề trên ñịa bàn một tỉnh hoặc vùng kinh tế 

• Góc nhìn: ñề tài có thể ñược xem xét từ các góc nhìn riêng rẽ như từ phía các 

ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(DNVVN) 

• Khía cạnh ñề cập: bao gồm một dịch vụ hay một nhóm dịch vụ cụ thể, có thể 

là các dịch vụ truyền thống, phổ biến hoặc dịch vụ mới 

• Qui mô xem xét: có thể từ phía một ngân hàng hay một chi nhánh ngân hàng  

• Trong một số trường hợp, nội dung xem xét tập trung vào giải quyết các vấn 

ñề của các doanh nghiệp ñược phân theo ngành với các ñặc thù của ngành ñó 

 Các tác giả có uy tín như PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi, PGS. TS. Hoàng Xuân 

Quế, TS. Nguyễn Kim Anh… trong thời gian qua ñã có nhiều công trình và bài viết 

sâu sắc về các khía cạnh khác nhau của chủ ñề trên. Nghiên cứu sinh trong quá trình 

chuẩn bị luận án ñã thu nhận ñược nhiều thông tin quí báu từ các công trình của các 

tác giả trên. 

 Các ñề tài nghiên cứu ở các cấp, các ngành khác nhau là nguồn thông tin có 

giá trị trong quá trình chuẩn bị luận án. 

 Các hội thảo quốc tế trong khuôn khổ năm APEC Việt nam 2006 với các chủ 

ñề về phát triển DNVVN là dịp tốt ñể nghiên cứu sinh tích luỹ kinh nghiệm quốc tế 

trong lĩnh vực này. 

 Trên thế giới hiện có hai nhóm tổ chức tập trung nghiên cứu về chủ ñề trên. 

Nhóm thứ nhất bao gồm các tổ chức quốc tế có uy tín như Ngân hàng Thế giới 

(WB), Quĩ tiền tệ quốc tế (IMF), các cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc… Các tổ 

chức này thường có các nghiên cứu theo chủ ñề tài chính cho DNVVN với ñịnh 

hướng chia sẻ các kinh nghiệm thành công (thất bại) giữa các nền kinh tế. Tuy 

nhiên theo ñánh giá cá nhân của nghiên cứu sinh thì các báo cáo trong một số 
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trường hợp không ñưa ra ñược các phân tích mang tính ñặc thù của từng nền kinh tế 

dẫn ñến các giải pháp không sát hoặc khó áp dụng trên thực tế.  

 Nhóm thứ hai bao gồm các trung tâm, tổ chức nghiên cứu của các ñịnh chế 

tài chính. Các tổ chức này tiến hành các nghiên cứu nhằm phục vụ mục ñích kinh 

doanh của mình (hoặc theo ñặt hàng của các khách hàng). Tuy nhiên các nghiên cứu 

này có xu hướng tập trung vào một nhóm dịch vụ hoặc ñối tượng phục vụ cụ thể. 

Các vấn ñề về lý luận và mô hình phân tích nhìn chung không ñược ñề cập nhiều. 

 Tuy nhiên, ñây là lần ñầu tiên nội dung quan trọng này với ý nghĩa và ứng 

dụng thực tiễn cao ñược ñề cập một cách toàn diện và có hệ thống. ðiều này ñược 

thể hiện thông qua các mặt sau: 

• Cách ñặt vấn ñề của ñề tài là toàn diện, trong ñó ñối tượng cung cấp và sử 

dụng dịch vụ ngân hàng ñều không bị giới hạn về lĩnh vực, ngành nghề, ñịa bàn 

kinh doanh cũng như tính chất sở hữu (cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, Nhà 

nước…) 

• Nghiên cứu sinh ñã xây dựng và áp dụng mô hình phân tích toàn diện và triệt 

ñể với sự có mặt của các yếu tố tham gia chính (ngân hàng, các DNVVN, hệ 

thống các cơ quan quản lý và các qui ñịnh pháp lý liên quan, hệ thống các tổ 

chức hỗ trợ và ngành nghề). Từng yếu tố trên ñây cũng ñã ñược xem xét kỹ 

lưỡng ñể ñảm bảo tính tổng thể và khách quan của các kiến nghị và giải pháp 

• Với góc nhìn toàn diện, các ñề xuất ñược ñưa ra dưới dạng các giải pháp trực 

tiếp và các giải pháp gián tiếp (kiến nghị), với ñiểm nhấn xem xét là từ phía các 

ngân hàng 

• Các kết luận của luận án ñược xây dựng và thiết kế ñể có thể triển khai và  

ứng dụng trong thời gian trước mắt và lâu dài. 

 

* * * 
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CHƯƠNG I: DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

VỪA VÀ NHỎ 

1.1. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG 

NỀN KINH TẾ 

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ  

 Theo Nghị ñịnh số 90/12001 Nð-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ thì 

doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam ñược hiểu là cơ sở sản xuất, kinh doanh ñộc 

lập, ñã ñược ñăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn ñăng ký không 

quá 10 tỷ ñồng hoặc số lao ñộng trung bình hàng năm không quá 300 người. 

“Doanh nghiệp vừa và nhỏ là các ñơn vị sản xuất, kinh doanh ñộc lập  có ñăng ký 

kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn ñăng ký không quá 10 tỷ ñồng hoặc số 

lao ñộng trung bình hàng năm không quá 300 người”. 

 ðiểm khác biệt giữa ñịnh nghĩa về doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt nam 

với phần lớn các nước thành viên APEC và các nền kinh tế khác trên thế giới là 

trong ñịnh nghĩa chưa có sự phân biệt ngành nghề lĩnh vực kinh doanh. 

 Tại các nền kinh tế khác nhau, ở từng giai ñoạn phát triển kinh tế thì ñịnh 

nghĩa doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) thay ñổi. 

 Tại Hongkong, các DNVVN ñược ñịnh nghĩa như sau: 

  Ngành    Số nhân viên 

  Sản xuất    Dưới 100 

   Phi sản xuất    Dưới 50 

 Bên cạnh ñó, từ góc ñộ là bên cung cấp dịch vụ, các ngân hàng tại Hongkong 

còn ñưa ra ñịnh nghĩa DNVVN thông qua việc sử dụng các thông số sau: 

Doanh thu hàng năm 

Mức ñộ tập trung tư bản  

Số lượng nhân viên 

Năng lực tín dụng 
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 Tại Thái Lan, khái niệm các DNVVN ñược ñưa ra một cách chi tiết và cụ thể 

hơn với sự tách biệt rõ ràng giữa các doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ. Hai 

thông số quan trọng ñược sử dụng là số lượng nhân công và tài sản cố ñịnh. 

Bảng 1.1. ðịnh nghĩa doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thái Lan 

 Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

 Số lượng 

nhân công 

Tài sản 

(không tính 

ñất) (triệu bạt) 

Số lượng 

nhân công 

Tài sản 

(không tính 

ñất) (triệu bạt) 

Sản xuất dưới 50 dưới 50 51-200 50-200 

Dịch vụ dưới 50 dưới 50 51-200 50-200 

Bán buôn dưới 25 dưới 50 26-50 50-200 

Bán lẻ dưới 15 dưới 50 16-30 30-60 

Nguồn: Kỷ yếu hội thảo (2006), Tăng cường hỗ trợ và hợp tác vì sự phát triển các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC, Hà nội. 

 Tại ðài Loan, tùy thuộc vào bản chất của từng ngành kinh doanh các cơ quan 

chính phủ có thể ñưa ra ñịnh nghĩa về DNVVN dựa trên số lượng nhân viên thường 

xuyên:  

 - Trường hợp các doanh nghiệp ñược phân loại trong ngành sản xuất, ngành 

xây dựng hoặc ngành khai thác mỏ, số lượng nhân viên thường xuyên dưới 

200 người  

 - Trường hợp các doanh nghiệp ñược phân loại trong các ngành dưới ñây 

với số lượng nhân viên dưới 50 người: nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và chăn nuôi, ngành ñiện, nước và gas, ngành bán lẻ, bệnh viện, ngành giao 

thông và liên lạc, ngành tài chính và bảo hiểm, bất ñộng sản và cho thuê, 

ngành dịch vụ công nghệ và khoa học, ngành dịch vụ giáo dục, ngành y tế và 

phúc lợi xã hội, ngành văn hóa thể thao và giải trí hoặc các ngành dịch vụ 

khác.  

 Bên cạnh ñó, theo Bộ Kinh tế ðài Loan, DNVVN ñược ñịnh nghĩa là những 

doanh nghiệp ñăng ký với Bộ Kinh tế và ñáp ứng các yêu cầu sau ñây:  
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- Doanh nghiệp trong ngành sản xuất, ngành xây dựng, hoặc ngành khai  

thác mỏ có vốn góp không quá 80 triệu Nhân dân tệ.  

- Doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp ngư nghiệp và chăn 

nuôi, ngành ñiện, nước và gas, ngành bán lẻ, bệnh viện, ngành giao 

thông liên lạc, tài chính và bảo hiểm, bất ñộng sản và cho thuê, ngành 

dịch vụ công nghệ và khoa học, ngành y tế và phúc lợi xã hội, ngành văn 

hóa thể thao và giải trí hoặc các ngành dịch vụ khác có doanh thu của 

Nhà nước không quá 100 triệu Nhân dân tệ.  

 Tóm lại, tại các nền kinh tế trên thế giới việc ñịnh nghĩa doanh nghiệp ở qui 

mô nào ñược coi là DNVVN ñược xem xét  trên góc ñộ của từng ngành và lĩnh vực 

khác nhau, với mục ñích chung là tạo ra sự ñồng ñều tương ñối. Qua ñó tránh tình 

trạng các doanh nghiệp có cùng chỉ số (ví dụ như lao ñộng) nhưng trên thực tế lại 

khác nhau quá lớn về phương thức quản lý và ñiều hành doanh nghiệp. Việc sử 

dụng các chỉ số chung về vốn và lao ñộng ñể ñịnh nghĩa các DNVVN tại Việt nam 

hiện nay có thể tạo ra trường hợp hai doanh nghiệp ñều ñược phân loại là DNVVN, 

có số lao ñộng trung bình hành năm như nhau (ñều dưới 300 người) nhưng có số 

vốn ñăng ký chênh lệch nhiều lần và cách thức quản trị doanh nghiệp khác xa nhau. 

 Tại Việt nam, các chính sách trợ giúp DNVVN ñược ñề cập trong Nghị ñịnh 

90 là các ñịnh hướng cơ bản về trợ giúp phát triển các DNVVN ñể các cơ quan 

quản lý Nhà nước ở Trung ương và ñịa phương xây dựng các chương trình trợ giúp 

cụ thể. Trên cơ sở Nghị ñịnh 90, bước ñầu ñã hình thành một hệ thống các cơ quan 

quản lý Nhà nước về xúc tiến phát triển DNVVN ở Trung ương và ñịa phương, ñã 

huy ñộng các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội doanh nghiệp từng bước thực 

hiện có kết quả các chính sách của Nhà nước. 

 Các lĩnh vực chính sách cụ thể hỗ trợ DNVVN mà Nghị ñịnh 90 ñề cập ñến 

bao gồm: 

- Các chính sách xúc tiến ñầu tư  
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- Thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNVVN  

- Các chính sách về cơ sở kinh doanh, hỗ trợ mặt bằng sản xuất 

- Các chính sách về thị trường và khả năng cạnh tranh  

- Các chính sách xúc tiến xuất khẩu  

- Các chính sách hỗ trợ thông tin, tư vấn và ñào tạo nguồn nhân lực 

- Các chính sách khuyến khích các hoạt ñộng hỗ trợ của các hiệp hội doanh 

nghiệp và các tổ chức cung cấp dịch vụ 

Các chính sách cụ thể trên nhằm tới các mục tiêu: 

- Cải thiện hiệu quả hoạt ñộng và khả năng cạnh tranh của DNVVN  

- Khuyến khích và tạo ñiều kiện cho DNVVN phát huy sự  năng ñộng và sáng 

tạo  

- Tăng cường năng lực quản lý của DNVVN  

- Khuyến khích việc phát triển công nghệ và nguồn nhân lực của DNVVN  

- Tăng cường sự hợp tác của DNVVN với các doanh nghiệp lớn  

1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế 

Theo số liệu thống kê, tính ñến cuối năm 2006 Việt nam có khoảng 210.000 

doanh nghiệp ñăng ký theo Luật doanh nghiệp. Trong số này khoảng 96% là các 

DNVVN với số lượng là 200.000. Khu vực DNVVN ñóng vai trò quan trọng trong 

phát triển bền vững của các nền kinh tế nói chung và của Việt nam nói riêng. ðặc 

biệt là ñối với Việt nam ñang trên con ñường công nghiệp hoá và hiện ñại hoá.  

Vai trò của các DNVVN thể hiện qua các mặt sau ñây: 

• Tạo ra việc làm mới, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp 

• Huy ñộng các nguồn vốn và sức mạnh của xã hội trong sản xuất, kinh 

doanh 

• ðóng góp quan trọng vào chuyển ñổi cơ cấu kinh tế theo hướng công 

nghiệp hoá và hiện ñại hoá 

• Tạo thêm thu nhập cho phần lớn người lao ñộng 

• ðóng góp vào phát triển ñồng ñều giữa các vùng khác nhau 

• Góp phần giải quyết các vấn ñề xã hội 
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• ðóng góp cho ngân sách Nhà nước 

• ðào tạo các cán bộ quản lý cho các doanh nghiệp lớn trong tương lai 

và tạo nền tảng kinh tế ban ñầu cho sự phát triển của các doanh nghiệp 

lớn 

• Cùng với các doanh nghiệp lớn tạo ra các mối liên kết hiệu quả trong 

tổng thể các chuỗi giá trị và chuỗi giá trị toàn cầu. 

Các vai trò kể trên có thể gộp thành hai nhóm chính-phát triển kinh tế và xã 

hội. Các DNVVN luôn là kênh huy ñộng quan trọng nguồn vốn của xã hội phục vụ 

cho sản xuất, kinh doanh. ðiều này có ñược nhờ ñặc tính dễ hình thành của các 

DNVVN. ðặc tính linh hoạt, dễ chuyển ñổi và thay ñổi ñịnh hướng kinh doanh ñã 

giúp các DNVVN cùng với các doanh nghiệp lớn tạo ra các mối liên kết hiệu quả 

trong các chuỗi giá trị. Các DNVVN cũng ñóng vai trò quan trọng trong các ngành 

công nghiệp phụ trợ cho các doanh nghiệp lớn. Tạo công ăn việc làm và nâng cao 

thu nhập cho người lao ñộng là vai trò quan trọng của các DNVVN trong phát triển 

xã hội. 

Các DNVVN ñược ñánh giá là bộ phận năng ñộng của nền kinh tế. Hiện nay 

mức ñộ ñóng góp của các DNVVN vào nền kinh tế ngày càng gia tăng: khoảng 

39% GDP, 32% tổng vốn ñầu tư của toàn bộ nền kinh tế và sử dụng trên 90% số lao 

ñộng có việc làm thường xuyên. 

Cơ cấu của DNVVN tính ñến 30/6/2005: 

Cơ cấu ngành nghề:  

- Công nghiệp: 17%,  

- Xây dựng:      14% 

- Nông nghiệp: 14%, 

- Dịch vụ:          55%.  

Loại hình Doanh nghiệp:  

- Doanh nghiệp Nhà nước:        0,3%,  

- Công ty cổ phần:                    12,5%,  

- Doanh nghiệp tư nhân:          31,8%,  
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- Công ty trách nhiệm hữu hạn: 55,4%. 

Theo kế hoạch, ñến năm 2010 Việt nam sẽ có 500.000 doanh nghiệp (ña phần là 

DNVVN ñăng ký và hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp). Vai trò của các DNVVN 

trong nền kinh tế ñược tạo ra chủ yếu là do các ñặc ñiểm của các doanh nghiệp này 

(ñược ñề cập chi tiết hơn ở phần sau). Tính dễ khởi sự ñã tạo ñiều kiện cho việc 

thành lập các DNVVN trở nên dễ dàng, do ñó góp phần tích cực vào việc tạo việc 

làm. Số lượng ñông ñảo các DNVVN ñã tạo ñiều kiện cho việc thu hút nguồn vốn 

nhàn rỗi trong dân cư phục vụ cho mục ñích kinh doanh và ñầu tư. Với một môi 

trường kinh doanh thuận lợi thì rào cản tham gia vào thị trường là tương ñối thấp, 

góp phần khuyến khích các cá nhân có tinh thần doanh nghiệp (entrepreneurship) 

tham gia kinh doanh và thành lập doanh nghiệp. Việc luân chuyển hàng hoá, dịch 

vụ và lao ñộng của các DNVVN góp phần tích cực vào phát triển ñồng ñều giữa các 

vùng. Cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm trên thương trường góp phần ñào tạo các cán 

bộ quản lý cho các doanh nghiệp lớn cũng như tạo ñiều kiện cho các DNVVN hội 

nhập hiệu quả hơn vào nền kinh tế thế giới. Tại nhiều quốc gia và nền kinh tế trên 

thế giới, chiến lược phát triển DNVVN gắn liền với chiến lược phát triển doanh 

nghiệp của toàn bộ nền kinh tế mà trong ñó mục tiêu ban ñầu là tạo mối liên kết với 

các doanh nghiệp lớn trong các chuỗi giá trị và hệ thống công nghiệp phụ trợ. Tính 

linh hoạt và năng ñộng tạo ñiều kiện cho các DNVVN ñóng vai trò quan trọng trong 

chuyển ñổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và hiện ñại hoá. 

1.1.3. ðặc ñiểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ   

 Các DNVVN ñược phân loại thông qua qui mô, tuy nhiên bản thân ñiều này 

cũng tạo nên các ñặc ñiểm của DNVVN. Trong các ñiều kiện và các hoàn cảnh khác 

nhau thì ñây có thể là ñiểm mạnh hoặc ñiểm yếu của các doanh nghiệp này.   

 Thứ nhất phải kể ñến tính dễ khởi sự. Luật Doanh nghiệp hiện nay áp dụng 

ñối với các ngành nghề kinh doanh không có ñiều kiện cũng không qui ñịnh mức 

vốn pháp ñịnh bắt buộc khi khởi sự doanh nghiệp. Luật cũng không qui ñịnh số 

lượng lao ñộng tối thiểu khi cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp. Cùng với môi 

trường kinh doanh ñang ñược cải thiện thì số lượng các DNVVN ñăng ký mới gia 



 

 

7 

tăng nhanh chóng. Trong một chừng mực nhất ñịnh, khi việc thực thi các qui ñịnh 

về phá sản và giải thể doanh nghiệp chưa thuận lợi nên một số DNVVN thay vì rút 

lui khỏi thị trường một cách chính thức thì chọn phương án ñơn giản là ngừng hoạt 

ñộng. Cũng chính vì lý do ñó nên việc thống kê số lượng các DNVVN ñang hoạt 

ñộng trên thị trường gặp nhiều khó khăn và khó ñưa ra con số chính xác. 

 Thứ hai là tính linh hoạt cao. ðây là ñặc ñiểm gắn liền với các DNVVN. Do 

qui mô không lớn nên ñầu tư của các DNVVN vào các dây chuyền và máy móc 

công nghệ không nhiều, chính vì lẽ ñó nên sau một thời gian hoạt ñộng nếu nhận 

thấy một ngành, hay một mặt hàng kinh doanh nào ñó không có lời thì lập tức các 

DNVVN sẽ chuyển hướng sang các mặt hàng và dịch vụ hiệu quả hơn. Một số 

DNVVN sau một thời gian khẳng ñịnh ñược uy tín và thương hiệu ñã tiến hành các 

biện pháp tích luỹ vốn và mở rộng qui mô ñể trở thành các doanh nghiệp lớn. Tuy 

nhiên nhiều chủ DNVVN bằng lòng với qui mô của doanh nghiệp mình và thể hiện 

tính linh hoạt cao ñể khẳng ñịnh vị trí trên thương trường. Nếu như các doanh 

nghiệp lớn chuyên kinh doanh một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất ñịnh thì khi gặp 

suy thoái hoặc các tác ñộng bất lợi từ bên ngoài thì sẽ rất khó xoay xở. 

 Thứ ba là tính linh hoạt trong cạnh tranh.  Với xuất phát ñiểm là khả năng dễ 

tham gia vào thị trường cũng như rút khỏi thị trường. Trong các chuỗi giá trị ngành 

hàng thì các DNVVN có thể khá dễ dàng tìm cho mình phân khúc phù hợp trong 

hợp tác với các doanh nghiệp lớn.  

 Bên cạnh ñó, chúng ta cũng có thể kể ñến hàng loạt các ñiểm yếu của các 

DNVVN, mà khởi ñầu là thiếu các nguồn lực phát triển, ñặc biệt là các nguồn lực 

về tài chính và con người. ðối với một số ngành hàng thì các DNVVN không tận 

dụng ñược các lợi thế về qui mô. Còn một ñiểm nữa ñó là sự hình thành và phát 

triển của các DNVVN phụ thuộc nhiều vào chủ doanh nghiệp nên khó thu hút trí tuệ 

tập thể trong các quyết ñịnh dài hạn và chiến lược của doanh nghiệp. ðiều này thể 

hiện qua cách thức ñưa ra các quyết ñịnh quan trọng mang tính chiến lược của 

doanh nghiệp. Tại các doanh nghiệp lớn các quyết ñịnh mang tính chiến lược ñược 
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thực hiện theo qui trình và có hệ thống, tuy nhiên tại các DNVVN thì các quyết 

ñịnh này trong nhiều trường hợp mang nặng ý kiến chủ quan của chủ doanh nghiệp. 

1.2. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ðỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ   

1.2.1. Khái niệm và quá trình hình thành dịch vụ ngân hàng 

 Dịch vụ ngân hàng là một loại hình cơ bản trong số các loại hình dịch vụ tài 

chính, ñây cũng là loại hình dịch vụ xuất hiện sớm nhất. Cùng với sự phát triển của 

nền kinh tế, các dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển ña dạng về chủng loại và 

phong phú về hình thức. Dịch vụ ngân hàng ñã xuất hiện cách ñây hơn 2000 năm, 

hầu hết các ngân hàng ñầu tiên xuất hiện tại vùng ðịa Trung Hải, cụ thể là tại Hy 

Lạp và La Mã, với dịch vụ ñầu tiên là dịch vụ ñổi tiền, ñổi ngoại tệ lấy bản tệ và 

dịch vụ chiết khấu thương phiếu giúp các nhà buôn có vốn. Sự phát triển của những 

con ñường thương mại xuyên lục ñịa mới và những biến chuyển trong ngành hàng 

hải vào các thế kỷ 15, 16, 17  ñã dần chuyển trung tâm thương mại của thế giới từ 

ðịa Trung Hải sang châu Âu và quần ñảo Anh, nơi ngân hàng trở thành ngành công 

nghiệp hàng ñầu. Sự phát triển của cách mạng công nghiệp, việc ứng dụng phương 

thức sản xuất lớn ñòi hỏi một sự mở rộng tương ứng trong thương mại toàn cầu ñể 

tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, ñồng thời, ñòi hỏi phải phát triển các phương 

thức thanh toán và tín dụng mới. Vì vậy, hệ thống ngân hàng ñã nhanh chóng phát 

triển thêm nhiều loại hình dịch vụ mới ñể ñáp ứng nhu cầu về thanh toán và tín 

dụng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các dịch vụ ngân hàng 

(DVNH) ngày càng phát triển ña dạng. Bên cạnh các dịch vụ ngân hàng truyền 

thống, ñã xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng hiện ñại như: tư vấn tài chính, 

thuê mua tài chính... 

Dịch vụ ngân hàng ñã và ñang ñóng vai trò quan trọng trong quá trình 

chuyển ñổi cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm tăng giá trị 

của sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần thiết yếu trong việc 

nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt nam trong tiến trình hội 

nhập kinh tế khu vực và thế giới. 
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 Ở nước ta, cùng với quá trình chuyển ñổi sang nền kinh tế thị trường, một hệ 

thống thị trường dịch vụ ngân hàng ñồng bộ ñang dần ñược hình thành nhằm ñáp 

ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ này ngày càng tăng của các chủ thể trong nền kinh 

tế. 

 Về khái niệm dịch vụ ngân hàng, ở nước ta cho ñến nay vẫn chưa có sự phân 

biệt rõ ràng về khái niệm này. Có quan niệm cho rằng, theo nghĩa rộng DVNH là cả 

các dịch vụ mà hệ thống ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế.  

 Trong Luật Các Tổ chức tín dụng năm 1997, cụm từ “dịch vụ ngân hàng” 

cũng ñã ñược ñề cập tới tại khoản 1 và khoản 7 ñiều 20, nhưng không có ñịnh nghĩa 

và giải thích làm rõ. Theo ñó tổ chức tín dụng là doanh nghiệp ñược thành lập theo 

quy ñịnh của Luật này và các quy ñịnh khác của pháp luật ñể hoạt ñộng kinh doanh 

tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi ñể cấp 

tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. 

 Hoạt ñộng ngân hàng là hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng 

với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này ñể cấp tín dụng và 

cung ứng các dịch vụ thanh toán. 

 Ngay cả trong Luật Các Tổ chức tín dụng sửa ñổi năm 2004, cụm từ “dịch vụ 

ngân hàng” cũng có ñược ñề cập tới nhưng vẫn không có ñịnh nghĩa và giải thích 

làm rõ hơn. Như vậy, có thể thấy theo Luật các Tổ chức tín dụng thì toàn bộ “hoạt  

ñộng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng” ñược bao hàm cả ba nội dung: nhận 

tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo cách ñịnh nghĩa của 

WTO ñưa ra thì “một dịch vụ tài chính là bất kỳ dịch vụ nào có tính chất tài chính 

ñược một nhà cung cấp dịch vụ tài chính cung cấp”. Dịch vụ tài chính bao gồm: 

dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, mọi dịch vụ ngân hàng và các 

dịch vụ tài chính khác (ngoại trừ bảo hiểm). ðiều ñó có nghĩa là DVNH là một bộ 

phận cấu thành dịch vụ tài chính và trong bảng phân ngành dịch vụ của WTO, 

DVNH ñược chia thành 12 phân ngành cụ thể sau:  

(l) Nhận tiền gửi và các khoản tiền từ công chúng;  
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(2) Cho vay dưới mọi hình thức bao gồm: cho vay tiêu dùng, thế chấp, bao thanh 

toán và các khoản tài trợ cho các giao dịch thương mại khác; 

(3) Cho thuê tài chính; 

(4) Tất cả các khoản thanh toán và chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, 

thẻ thanh toán, séc du lịch và hối phiếu ngân hàng 

(5) Bảo lãnh và cam kết thanh toán 

(6) Tự doanh hoặc kinh doanh tiền tài khoản của khách hàng, kể cả trên thị trường 

tập trung, thị trường OTC hoặc các thị trường khác, với các sản phẩm sau: 

- Các công cụ thị trường tiền tệ, bao gồm séc, hối phiếu, chứng chỉ tiền gửi 

- Ngoại hối 

- Các công cụ phái sinh bao gồm (nhưng không hạn chê) các hợp ñồng giao dịch 

tương lai (futures) và quyền chọn (options) 

- Các sản phẩm dựa trên lãi suất và tỷ giá, bao gồm các sản phẩm như các hợp ñồng 

kỳ hạn (forward) và hoán ñổi (swaps) 

- Các chứng khoán có khả năng chuyển nhượng 

- Các công cụ chuyển nhượng và các tài sản tài chính khác, kể cả vàng nén  

(7) Phát hành các loại chứng khoán, bao gồm cả việc bảo lãnh phát hành và ñại lý  

phát hành (cả phát hành công khai và không công khai) và cung ứng các dịch  vụ 

liên quan ñến hoạt ñộng phát hành; 

(8) Môi giới tiền tệ; 

(9) Quản lý tài sản gồm quản lý tiền mặt, quản lý danh mục, tất cả các hình thức 

quản lý ñầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ uỷ thác, lưu ký và tín thác;   

(10) Dịch vụ thanh toán và thanh toán bù trừ ñối với các tài sản tài chính, bao gồm 

chứng khoán, các sản phẩm phái sinh và các công cụ có thể chuyển nhượng  khác 

 (11) Cung cấp và trao ñổi các thông tin tài chính, xử lý dữ liệu tài chính và phần 

mềm có liên quan của các nhà cung ứng của các dịch vụ tài chính khác. 

(12) Dịch vụ tư vấn, môi giới và các dịch vụ tài chính hỗ trợ khác liên quan ñến tất 

cả các hoạt ñộng nói trên, bao gồm cả việc tham chiếu và phân tích tín dụng,  
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nghiên cứu, tư vấn ñầu tư và ñầu tư theo danh mục, tư vấn ñối với các hoạt ñộng 

mua lại và tái cơ cấu doanh nghiệp cũng như xây dựng chiến lược.  

 Trong Hiệp ñịnh Thương mại Việt nam-Hoa Kỳ (BTA), phụ lục G, mục VI, 

phân ngành B-các DVNH và các dịch vụ tài chính khác, gồm 12 tiết, từ tiết (a) ñến 

tiết (l) cũng nêu lên cách phân loại DVNH tương tự như WTO. 

 Tóm lại, mặc dù ở Việt Nam, khái niệm DVNH chưa ñược ñề cập tới một 

cách ñầy ñủ trong Luật các Tổ chức tín dụng nhưng theo thông lệ quốc tế, DVNH 

có thể hiểu là toàn bộ các dịch vụ liên quan ñến hoạt ñộng tiền tệ, tín dụng, thanh 

toán, ngoại hối... thuộc 12 phân ngành nói trên mà hệ thống các ngân hàng cung 

ứng cho nền kinh tế.   

 Như ñã nêu trong phần mở ñầu, với tính chất ñặc trưng về qui mô của mình 

nên các DNVVN có xu hướng tập trung vào các dịch vụ truyền thống hoặc các loại 

hình dịch vụ do các ngân hàng thiết kế dành riêng cho các DNVVN, nhìn chung là 

dựa trên các loại hình dịch vụ cơ bản sau: 

• Dịch vụ huy ñộng vốn 

• Dịch vụ tín dụng 

• Dịch vụ thanh toán 

 Cùng với việc tập trung nghiên cứu ba nhóm dịch vụ cơ bản trên, trong 

khuôn khổ của luận án nghiên cứu sinh luôn xem xét và tính ñến sự phát triển của 

lĩnh vực dịch vụ ngân hàng ñể có thể ñưa ra các giải pháp phù hợp cho các 

DNVVN, bao gồm cả xu hướng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ mới, các dịch vụ 

trên nền tảng công nghệ hiện ñại. 

1.2.2. ðặc ñiểm của dịch vụ ngân hàng 

 Các loại dịch vụ nói chung và DVNH nói riêng ñều có những ñặc ñiềm 

chung là:  

 - Tính vô hình: ñây là ñặc ñiểm chủ yếu ñể phân biệt sản phẩm DVNH với 

các sản phẩm của ngành sản xuất vật chất khác trong nền kinh tế quốc dân. Chính 

ñặc ñiềm này làm cho việc ñánh giá chất lượng sản phẩm DVNH trở nên khó khăn 

ngay cả khi khách hàng ñang sử dụng chúng. Vì thế, các nhà cung cấp DVNH rất 
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chú trọng ñến việc củng cố niềm tin ñối với khách hàng bằng cách không ngừng 

nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá hình ảnh, uy tín. 

 - Tính không thể tách biệt hay không chia cắt: là ñặc ñiểm phát sinh do quá 

trình cung cấp dịch vụ và quá trình tiêu dùng dịch vụ xảy ra ñồng thời. Mặt khác, 

quá trình cung ứng dịch vụ này ñược tiến hành theo những qui ñịnh nhất ñịnh, 

không có sản phẩm dở dang, dự trữ lưu kho, mà sản phẩm ñược cung ứng trực tiếp 

cho người sử dụng khi và chỉ khi khách hàng có nhu cầu và ñáp ứng những ñiều 

kiện của nhà cung cấp. ðặc tính này sẽ chi phối việc xác ñịnh giá cả dịch vụ (lãi, 

phí) nhằm ñảm bảo cả người sử dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ cùng tồn tại, 

cùng có lợi và phát triển bền vững. 

 - Tính không ổn ñịnh và khó xác ñịnh: vì một sản phẩm DVNH dù lớn hay 

bé (xét về qui mô) ñều không ñồng nhất về thời gian, cách thức, ñiều kiện thực hiện 

vì vậy rất khó xác ñịnh. Chất lượng của mỗi sản phẩm DVNH ñược cấu thành bởi 

nhiều yếu tố như uy tín của nhà cung cấp, công nghệ, trình ñộ cán bộ, khách hàng, 

v.v..., trong ñó, ñặc biệt quan trọng là uy tín của bản thân nhà cung cấp dịch vụ. 

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp ñến chất lượng dịch vụ, nhưng lại thường 

xuyên biến ñộng và rất khó lượng hoá. Do vậy nó không ổn ñịnh, khó xác ñịnh 

chính xác. 

1.2.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 

 DVNH là một trong những loại hình dịch vụ chất lượng cao, có vai trò quan 

trọng ñối với nền kinh tế quốc dân và ñược thể hiện chủ yếu trên các mặt sau:  

 - Là cơ sở hạ tầng trọng yếu ảnh hưởng ñến tổng thể các hoạt ñộng của nền 

kinh tế: DVNH có tầm quan trọng trong việc huy ñộng vốn, phân bổ nguồn lực có 

hiệu quả góp phần tăng trưởng kinh tế. DVNH là nhân tố cấu thành cơ sở hạ tầng 

nền kinh tế, có liên quan tới mọi hoạt ñộng của các doanh nghiệp từ thanh toán, 

chuyển nhượng, ñến huy ñộng vốn hay tiếp cận các thông tin tài chính phục vụ hoạt 

ñộng kinh doanh. Có thể nói, mọi doanh nghiệp ñều phải sử dụng DVNH với các 

mức ñộ khác nhau. 
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 - Thúc ñẩy sản xuất phát triển và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế: DVNH ñóng 

vai trò ñưa nguồn vốn ñầu tư tới nơi sử dụng có hiệu quả nhất, từ ñó thúc ñẩy tăng 

trưởng và tạo thu nhập. Thông qua dịch vụ huy ñộng vốn, các ngân hàng ñã tạo ra 

thu nhập cho những người có các khoản tiền nhàn rỗi và thông qua các dịch vụ cho 

vay, các ngân hàng ñã dùng số vốn huy ñộng ñược ñể ñầu tư, cho vay các chủ thể 

kinh doanh, sản xuất và ñời sống, giúp các doanh nghiệp chuyển ñổi cơ cấu sản 

xuất, ñổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm hạ giá thành và nâng cao sức cạnh 

tranh. ðồng thời cũng giúp giảm bớt chi phí giao dịch và thông tin, cải thiện sự 

phân bổ nguồn lực về mặt không gian và thời gian  

 - Tăng cường sự lưu chuyển các dòng vốn và tính ổn ñịnh của hệ thống tài 

chính: DVNH phát triển sẽ trực tiếp gia tăng tính linh hoạt của các dòng vốn và tiền 

tệ trong nền kinh tế và cơ cấu vốn cũng ñược phân bổ một cách tối ưu hơn. ðiều ñó 

càng củng cố hiệu lực của hệ thống pháp lý và cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng phát 

triển hơn. Nó cũng góp phần ñảm bảo tính ổn ñịnh của hệ thống tài chính. Hơn thế, 

một hệ thống tài chính hoạt ñộng lành mạnh là một nhân tố quan trọng góp phần 

bảo ñảm sự quản lý vĩ mô hiệu quả của Nhà nước ñối với toàn bộ nền kinh tế. 

DVNH phát triển sẽ tạo lập môi trường cạnh tranh, nhờ ñó nền kinh tế ñược hưởng 

lợi từ việc cải thiện chất lượng dịch vụ, sự sẵn có của dịch vụ với chi phí hợp lý. 

Công nghệ và trình ñộ quản lý cũng như kỹ thuật của các tổ chức tài chính ñược cải 

thiện là nhân tố quan trọng ñể ngăn chặn tối ña sự bất ổn của cả hệ thống tài chính. 

 Tuy nhiên ñối với các DNVVN thì dịch vụ ngân hàng càng trở nên cần thiết 

và quan trọng hơn (trong một chừng mực nào ñó nếu so sánh với các doanh nghiệp 

lớn) bởi ñặc thù qui mô về vốn và nhân lực của mình.  

 Dịch vụ ngân hàng ñóng vai trò quan trọng trong giai ñoạn khởi sự và phát 

triển ban ñầu của DNVVN. Theo ñánh giá chung thì 3 năm ñầu sau khi khởi sự là 

giai ñoạn khó khăn nhất của các DNVVN. ðây cũng là giai ñoạn thử thách về khả 

năng trụ lại trên thương trường của doanh nghiệp. ðây cũng là giai ñoạn DNVVN 

làm quen với việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Chính vì ñặc ñiểm 

này nên khi DNVVN cần tiếp cận vốn và sử dụng các DVNH thì cũng là lúc các 
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ngân hàng có ít thông tin về doanh nghiệp ñể có thể ñưa ra quyết ñịnh về cấp tín 

dụng và cung cấp các DVNH khác. Trong số các nhóm dịch vụ ñược ñề cập ñến 

trong luận án này chúng ta có thể thấy nhóm dịch vụ tín dụng gây nhiều khó khăn 

cho DNVVN vì các dịch vụ này hàm chứa yếu tố rủi ro do mất khả năng chi trả. 

ðối với nhóm dịch vụ thanh toán thì thách thức ñối với các DNVVN chủ yếu nằm ở 

kiến thức và hiểu biết của doanh nghiệp ñể lựa chọn và sử dụng hiệu quả từng dịch 

vụ trong từng trường hợp cụ thể.   

1.2.4. Các dịch vụ ngân hàng cơ bản cung ứng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Trước khi ñề cập cụ thể ñến các loại hình dịch vụ ngân hàng, chúng ta cần 

nêu những vai trò cơ bản của ngân hàng ñối với các hoạt ñộng kinh tế:  

- Vai trò trung gian: chuyển các khoản tiền gửi thành các khoản tín dụng 

cho các tổ chức kinh doanh và các thành phần khác.  

- Vai trò thanh toán: thay mặt khách hàng thực hiện thanh toán cho việc 

mua hàng hoá và dịch vụ. 

- Vai trò người bảo lãnh: cam kết trả nợ cho khách hàng khi khách hàng 

mất khả năng thanh toán. 

- Vai trò ñại lý: thay mặt khách hàng quản lý và bảo vệ tài sản của họ 

- Vai trò thực hiện  chính sách: thực hiện các chính sách kinh tế của Chính 

phủ trong việc việc ñiều tiết tăng trưởng kinh tế và thực hiện các mục tiêu 

xã hội. 

Với vai trò nêu trên, ngân hàng là tổ chức tạo lập và cung ứng một số loại 

hình dịch vụ cho các chủ thể trong nền kinh tế. Như ñã nói ở trên thì luận án tập 

trung vào 3 nhóm dịch vụ ngân hàng chủ yếu, bao gồm: 

• Dịch vụ huy ñộng vốn 

o Tài khoản tiền gửi 

o Tín phiếu 

o Trái phiếu 

o … 

• Dịch vụ tín dụng 
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o Tín dụng 

� Cho vay thương mại 

� Cho vay tiêu dùng 

� Tài trợ cho dự án 

o Cho thuê tài chính 

o Cầm cố thế chấp 

o Cho vay ký quĩ 

o Bảo lãnh 

o Chiết khấu các giấy tờ có giá 

o … 

• Dịch vụ thanh toán 

o Thanh toán 

o Chuyển tiền 

o Dịch vụ thanh toán sử dụng các phương tiện: 

� Thẻ tín dụng 

� Thẻ thanh toán 

� Séc 

� Hối phiếu 

o … 

 

Trong phần nội dung dưới ñây sẽ ñề cập ñến tính chất cụ thể và ñặc ñiểm của 

các loại hình dịch vụ. Việc phân tích thấu ñáo từng loại hình dịch vụ cùng với các 

yếu tố liên quan khác ñược ñề cập ở các phần tiếp theo sẽ tạo cơ sở ñưa ra các giải 

pháp tương ứng nhằm phát triển các DNVVN ở Việt nam. 

1.2.4.1. Dịch vụ huy ñộng vốn 

 Dịch vụ huy ñộng vốn, bao gồm cả huy ñộng tiền gửi ñược ñánh giá như 

bước khởi ñầu của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. ðây là 

nhóm các dịch vụ tương ñối ñơn giản cả về hình thức và qui trình tuy nhiên trên 
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thực tế ñây là khâu quan trọng trong việc ñưa ra quyết ñịnh lựa chọn nhà cung cấp 

dịch vụ của các DNVVN. 

 Việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ huy ñộng vốn góp phần tạo dựng một nhân 

tố quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng-ñó là lòng tin vào nhà cung cấp dịch 

vụ. Quá trình xây dựng lòng tin ñối với bên sử dụng dịch vụ là các DNVVN ñóng 

vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh nhà cung cấp dịch vụ có uy tín và 

hiểu biết về hoạt ñộng của các doanh nghiệp này. Trên cơ sở ñó các DNVVN sẽ ñưa 

ra quyết ñịnh tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác do ngân hàng cung cấp. Một số 

ngân hàng do không nhận thức ñầy ñủ về việc này nên dẫn ñến tình trạng sau khi 

mở tài khoản tại một ngân hàng thì doanh nghiệp lại quyết ñịnh sử dụng các dịch vụ 

cao cấp hơn ở ngân hàng khác.  

 Ở một mức ñộ nào ñó, dịch vụ huy ñộng vốn không hàm chứa các rủi ro 

mang tính bản chất nghiệp vụ (ví dụ như so với dịch vụ tín dụng) tuy nhiên các yếu 

tố khác như chất lượng phục vụ, tiện ích, thái ñộ của nhân viên ngân hàng lại ñóng 

vai trò quan trọng. ðối với các cán bộ của các DNVVN trực tiếp làm việc với các 

ngân hàng thì ñây là ñiều quan trọng trong việc củng cố quan hệ hợp tác lâu dài. 

ðối với họ ñây cũng là giai ñoạn học hỏi và làm quen với các DVNH và từng bước 

xây dựng các kỹ năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hiện ñại hơn. Nếu như các 

doanh nghiệp lớn có bộ máy quản lý tài chính hùng hậu với các cán bộ có kinh 

nghiệm và trên hết là hình ảnh và tên tuổi ñã ñược nhiều người biết ñến trên thương 

trường thì ngược lại các DNVVN không có ñược ñiều này. Một số lượng không nhỏ 

các DNVVN Việt nam không có bộ máy tài chính-kế toán chuyên nghiệp mà ñôi 

khi các công việc này ñược chính các chủ doanh nghiệp thực hiện hoặc do một cán 

bộ hành chính kiêm nhiệm. 

Tài khoản tiền gửi 

 Các tài khoản tiền gửi ñược các ngân hàng cung cấp cho người gửi tiền khi 

có yêu cầu nhằm tạo ñiều kiện cho người gửi tiền sử dụng các dịch vụ khác do ngân 

hàng cung cấp. Danh mục các dịch vụ và ñặc tính liên quan sẽ ñược nêu chi tiết 

trong các phần tiếp theo. ðáng kể là các dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ… 
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Tín phiếu 

 Tín phiếu kho bạc là loại trái phiếu Chính phủ có thời hạn dưới 1 năm, phát 

hành với mục ñích bù ñắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách Nhà nước và tạo thêm 

công cụ cho thị trường tiền tệ.  

Trái phiếu 

 Trái phiếu thường ñược phân loại thành hai nhóm chính là trái phiếu Chính 

phủ và trái phiếu công ty do doanh nghiệp phát hành ñể huy ñộng vốn. 

 Tín phiếu kho bạc và trái phiếu có thể ñược ñưa tới khách hàng thông qua 

các ngân hàng thông qua việc sử dụng mạng lưới giao dịch của ngân hàng.   

Chứng chỉ tiền gửi 

 Chứng chỉ tiền gửi là chứng chỉ công nhận rằng khách hàng có một khoản 

tiền ñặt tại một ngân hàng với mức lãi suất cố ñịnh trong một thời gian cố ñịnh. 

Chứng chỉ tiền gửi có thể ghi danh hoặc vô danh. Chứng chỉ tiền gửi tương ñương 

với một sổ tiết kiệm nhưng khách hàng chỉ ñược rút tiền khi ñến hạn. Chứng chỉ 

tiền gửi thường có các kỳ hạn 3, 6, 9 tháng và một năm với các mức lãi suất tương 

ứng.  

1.2.4.2. Dịch vụ tín dụng 

 Căn cứ vào thời hạn vay vốn, các khoản vay của doanh nghiệp bao gồm: tín 

dụng ngắn hạn, tín dụng trung-dài hạn. 

 Tín dụng ngắn hạn 

 Tín dụng ngắn hạn là các khoản cho vay có thời hạn ñến 12 tháng. Doanh 

nghiệp có thể vay ngắn hạn các ngân hàng ñể ñáp ứng các nhu cầu về vốn cho sản 

xuất, kinh doanh. Cũng giống như các khoản vay trung và dài hạn, các doanh 

nghiệp không ñược vay ñể ñáp ứng các nhu cầu vốn như mua sắm các tài sản và các 

chi phí hình thành nên các tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, 

chuyển ñổi; thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật 

cấm; ñáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm. Căn cứ vào 

tính chất của việc cấp vốn và phương pháp cho vay của tổ chức tín dụng, các hình 
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thức cụ thể của cho vay ngắn hạn bao gồm: chiết khấu chứng từ có giá, cho vay 

từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, thấu chi, bao thanh toán… 

 Chiết khấu chứng từ có giá 

ðây là hình thức mà qua ñó ngân hàng mua các giấy tờ có giá ngắn hạn của 

người thụ hưởng trước khi các giấy tờ có giá này ñến hạn thanh toán. ðối tượng 

chiết khấu là các giấy tờ có giá ngắn hạn, bao gồm tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ 

tiền gửi, sổ tiết kiệm, thương phiếu, bộ chứng từ hàng xuất, các trái phiếu có thời 

gian lưu hành còn lại tới 12 tháng, các giấy tờ khác trị giá bằng tiền. 

 Cho vay từng lần 

 ðây là hình thức thường ñược dùng bởi các doanh nghiệp có nhu cầu vay 

vốn không thường xuyên, cần vay tiền cho hoạt ñộng kinh doanh cụ thể. Theo hình 

thức này mỗi lần vay doanh nghiệp và ngân hàng thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết 

và ký kết hợp ñồng tín dụng.  

 Cho vay theo hạn mức tín dụng 

 Theo hình thức này, ngân hàng và doanh nghiệp xác ñịnh và thoả thuận một 

hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất ñịnh.  

 Ngân hàng và doanh nghiệp căn cứ vào phương án, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, tỷ lệ cho vay tối ña so với tài sản bảo 

ñảm, khả năng nguồn vốn của tổ chức tín dụng ñể tính toán và thoả thuận với doanh 

nghiệp một hạn mức tín dụng duy trì trong thời hạn nhất ñịnh hoặc theo chu kỳ sản 

xuất kinh doanh. Nội dung thoả thuận này phải ñược thể hiện và ký kết bằng hợp 

ñồng tín dụng. 

 Hạn mức tín dụng là mức dư nợ vay tối ña ñược duy trì trong một thời hạn 

nhất ñịnh mà tổ chức tín dụng và doanh nghiệp ñã thoả thuận trong hợp ñồng tín 

dụng. 

Hình thức này thường ñược áp dụng ñối với doanh nghiệp có nhu cầu vay 

vốn-trả nợ thường xuyên, có ñặc ñiểm sản xuất-kinh doanh, luân chuyển vốn không 

phù hợp với phương thức cho vay từng lần, có uy tín với ngân hàng. 
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 So với hình thức cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng tạo ñiều 

kiện cho doanh nghiệp linh hoạt và chủ ñộng hơn trong việc sử dụng vốn vay. 

Nhưng nếu doanh nghiệp không có nhu cầu vay thường xuyên thì không cần vay 

theo hình thức này vì nếu vòng quay vốn vay quá thấp trong hạn mức tín dụng có 

thể làm cho tổ chức tín dụng cho vay xét nét hơn trong các hợp ñồng tín dụng mới. 

 Cho vay theo hạn mức thấu chi 

 ðây là hình thức cho vay mà ngân hàng thoả thuận bằng văn bản chấp thuận 

cho doanh nghiệp chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của doanh nghiệp 

phù hợp với các quy ñịnh của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt nam về hoạt 

ñộng thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 So với các hình thức vay trên, vay theo hạn mức thấu chi tạo ñiều kiện cho 

doanh nghiệp chủ ñộng và linh hoạt hơn trong việc sử dụng vốn. Tuy nhiên, hiện 

nay ở Việt nam chưa phổ biến hình thức cho vay này. 

 Bao thanh toán 

 Bao thanh toán là một hình thức cho vay qua ñó ngân hàng ñứng ra thanh 

toán ngay cho doanh nghiệp xuất khẩu một phần tiền về hàng hoá ñã bán cho doanh 

nghiệp nhập khẩu nước ngoài và sau ñó sẽ ñòi lại ở doanh nghiệp nhập khẩu nước 

ngoài. Nó là hoạt ñộng mà ngân hàng mua lại các khoản nợ có hoá ñơn, thường trên 

cơ sở miễn truy ñòi của các doanh nghiệp.   

 • Dịch vụ bao thanh toán ñầy ñủ bao gồm 3 chức năng: 

 - Quản lý nợ: ngân hàng quản lý sổ bán hàng, hoá ñơn nợ, thu nợ khi ñến 

hạn; 

 - Cấp tín dụng: doanh nghiệp ñược ứng trước khoản tiền khoảng 80-90% trị 

giá hoá ñơn, còn lại ñược nhận khi ngân hàng thu ñược nợ sau khi trừ các khoản chi 

phí nghiệp vụ (bao gồm cả lãi suất tài trợ); 

 - Về chống rủi ro: thường việc tài trợ bao thanh toán là miễn truy ñòi nên 

doanh nghiệp hạn chế ñược các rủi ro không thu ñược tiền hàng xuất hiện từ phía 

người mua. 
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 Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 

 Theo hình thức này, ngân hàng chấp thuận cho doanh nghiệp ñược sử dụng 

số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng ñể thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch 

vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự ñộng hoặc ñiểm ứng tiền mặt là ñại lý của tổ 

chức tín dụng. Khi vay ñể phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng và 

doanh nghiệp phải tuân theo các quy ñịnh của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về phát hàng và sử dụng thẻ tín dụng. 

 Tóm lại, ñối với các doanh nghiệp lớn có uy tín trên thị trường thì thường có 

nhu cầu tiếp cận các khoản vay trung và dài hạn. Tuy nhiên ñối với các DNVVN 

với ñặc ñiểm về qui mô và vốn, cùng với ñặc thù về hoạt ñộng nên thường xuyên có 

nhu cầu tiếp cận các khoản vay ngắn hạn ñể giải quyết các nhu cầu và giao dịch 

thường xuyên và trước mắt. Việc nắm bắt và sử dụng thành thạo các loại hình dịch 

vụ nêu trên ñóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt ñộng ñều ñặn của doanh 

nghiệp.  

 Một trong những vấn ñề các DNVVN gặp phải là sau khi ñã tiếp cận ñược 

các khoản vay ngắn hạn thì việc sử dụng các khoản vay trên ñúng mục ñích và có 

hiệu quả ñóng vai trò quan trọng. Việc sử dụng các vốn vay ngắn hạn cho các kế 

hạch kinh doanh và ñầu tư dài hạn thực sự là thách thức và tiềm ẩn rủi ro cho các 

DNVVN và các ngân hàng. 

 Tín dụng trung và dài hạn 

 Tín dụng trung-dài hạn có thời hạn cho trên 12 tháng, tín dụng trung hạn có 

thời hạn từ trên 12 tháng ñến 60 tháng, tín dụng dài hạn có thời hạn trên 60 tháng. 

Tín dụng trung-dài hạn cho doanh nghiệp chủ yếu phục vụ cho việc thực hiện các 

dự án ñổi mới, mở rộng sản xuất-kinh doanh và ñầu tư xây dựng cơ bản mới. 

 Cho vay theo dự án ñầu tư 

 ðây là hình thức tín dụng qua ñó ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn ñể 

thực hiện các dự án ñầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án ñầu 

tư phục vụ ñời sống. 
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 Về bản chất, dự án ñầu tư là một tập hợp các ñề xuất về nhu cầu vốn, cách 

thức sử dụng vốn, kết quả tương ứng thu ñược trong một khoảng thời gian xác ñịnh 

ñối với hoạt ñộng cụ thể ñể ñạt ñược mục tiêu nhất ñịnh. 

 Về phương pháp cho vay, thì vay theo dự án ñầu tư tương tự như vay từng 

lần.  

 Ngân hàng và doanh nghiệp vay thoả thuận mức vốn ñầu tư duy trì cho cả 

thời gian ñầu tư của dự án. Việc trả nợ thường tiến hành theo ñịnh kỳ một cách ñều 

ñặn, lãi tiền vay thường ñược tính theo dư nợ ñầu kỳ và trả cùng với nợ gốc phải trả. 

 Cho vay hợp vốn 

 ðây là hình thức tín dụng mà qua ñó một dự án vay vốn hoặc phương án vay 

vốn của doanh nghiệp do một nhóm tổ chức tín dụng cho vay, trong ñó có một tổ 

chức tín dụng làm ñầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Vay 

hợp vốn ñược thực hiện theo quy ñịnh của Quy chế cho vay và Quy chế ñồng tài trợ 

của các tổ chức tín dụng do Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước ban hành [20], [21]. 

 Cho vay hợp vốn có thể áp dụng trong cả cho vay ngắn hạn và cho vay 

trung- dài hạn, nhưng thực tế nó thường ñược sử dụng trong cho vay trung-dài hạn.  

 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng 

 Theo hình thức này, tổ chức tín dụng cam kết ñảm bảo sẵn sàng cho doanh 

nghiệp vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất ñịnh ñể ñầu tư cho dự án. Tổ 

chức tín dụng và doanh nghiệp thoả thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng 

dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng. 

 Hạn mức tín dụng dự phòng ñược áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp 

cần chủ ñộng về vốn cho việc thực hiện các dự án ñầu tư trong tương lai. ðể ñược 

tổ chức tín dụng cam kết cung cấp cho một lượng vốn trong thời gian thực hiện các 

dự án ñó, doanh nghiệp phải trả phí cam kết tính cho hạn mức tín dụng dự phòng 

(kể cả trường hợp không rút vốn theo hạn mức này).   

 Tóm lại, tiếp cận vốn trung-dài hạn ñóng vai trò quan trọng ñối với các 

doanh nghiệp lớn và càng trở nên quan trọng hơn ñối với các DNVVN. ðiều kiện 

cạnh tranh gay gắt của hội nhập ñòi hỏi các DNVVN phải có nguồn vốn trung và 
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dài hạn ñể ñầu tư và thực hiện các kế hoạch kinh doanh lâu dài. Trong việc tiếp cận 

các nguồn vốn trung và dài hạn thì chi phí vốn ñóng vai trò quan trọng trong việc 

tính toán cụ thể tính khả thi của mỗi dự án cũng như khả năng hoàn trả nợ của 

doanh nghiệp tại các thời ñiểm mà tổ chức tín dụng yêu cầu. Tuy nhiên với nguồn 

nhân lực và nguồn tài chính hạn chế, các DNVVN gặp khó khăn khi tiếp cận các 

nguồn vốn trung và dài hạn. Giải pháp cơ bản cho vấn ñề này là xây dựng một cơ 

cấu tài chính phù hợp, lành mạnh cho doanh nghiệp trong ñó sử dụng hợp lý các 

dịch vụ ngân hàng ñể tiếp cận các nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn. Tại nhiều quốc 

gia ñể ñáp ứng nhu cầu của các DNVVN Chính phủ xây dựng các qui ñịnh và 

chương trình cụ thể dành riêng cho mục ñích này. ðiều này có thể ñược thực hiện 

thông qua việc thành lập các ngân hàng và các quĩ chuyên phục vụ các DNVVN. 

Một số chương trình hỗ trợ (có thời hạn) cũng ñược thiết kế tại các quốc gia và Việt 

nam ñể tạo ñiều kiện tiếp cận cho các DNVVN. Thông thường các chương trình, dự 

án nêu trên bao gồm hai thành phần chính: 

• Thành phần tín dụng (credit line) 

• Thành phần hỗ trợ kỹ thuật (technical asistance) 

 Tại Việt nam có thể kể ñến một số chương trình như nêu trên. Thứ nhất là 

Chương trình tín dụng nông thôn do Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt nam 

(BIDV) ñóng vai trò là ngân hàng ñầu mối bán buôn thông quan hệ thống các ngân 

hàng cổ phần (ngân hàng bán lẻ). Nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Tiếp ñó là 

Quĩ hỗ trợ DNVVN do EU tài trợ (SMEDF)…  

  Các chuyên gia của các chương trình nói trên ñều có nhận ñịnh chung là ñối 

với các DNVVN nói chung và DNVVN Việt nam nói riêng thì phần hỗ trợ kỹ thuật 

là ñặc biệt quan trọng. Việc nắm bắt và sử dụng thành thạo kỹ năng xây dựng và 

thẩm ñịnh dự án sẽ giúp các DNVVN tiếp cận vốn từ các nguồn và các tổ chức tín 

dụng khác nhau. 

  Cho thuê tài chính 

 Cho thuê tài chính ñược coi là hoạt ñộng tín dụng trung và dài hạn thông qua 

việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các ñộng sản khác trên 
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cơ sở hợp ñồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê. Bên cho thuê cam kết mua 

máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các ñộng sản khác theo yêu cầu của 

bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu ñối với các tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài 

sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê ñã ñược hai bên thoả thuận. 

 Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê ñược quyền chọn mua lại tài sản thuê 

hoặc tiếp tục thuê theo các ñiều kiện ñã thoả thuận trong hợp ñồng cho thuê tài 

chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy ñịnh tại hợp ñồng cho thuê tài chính ít 

nhất phải tương ñương với giá trị của tài sản ñó tại thời ñiểm ký hợp ñồng. 

 Hoạt ñộng cho thuê tài chính trên lãnh thổ Việt nam phải ñược thực hiện qua 

các công ty cho thuê tài chính ñược thành lập và hoạt ñộng tại Việt nam. Hiện nay, 

hoạt ñộng cho thuê tài chính của các công ty cho thuê tài chính ñược thực hiện theo 

Nghị ñịnh 16/2001/Nð-CP ngày2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt ñộng  

của Công ty cho thuê tài chính và Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 6/9/2001 

hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh trên. 

 ðối với các DNVVN, cho thuê tài chính là một công cụ hữu hiệu. Trên thực 

tế còn một số lượng khá lớn các DNVVN mỗi khi có nhu cầu về trang bị  máy móc 

là tìm cách tiếp cận vốn ngân hàng ñể mua các tài sản ñó. Do thiếu về nguồn lực tài 

chính và không có tài sản ñảm bảo nên doanh nghiệp không tiếp cận ñược các 

nguồn vốn cần thiết. Một trong những giải pháp cho vấn ñề này là sử dụng phương 

tiện cho thuê tài chính. Việc sử dụng thành thạo công cụ này trên thực tế ñã tạo ñiều 

kiện giải quyết nhiều khó khăn về vốn của doanh nghiệp.  Bên cạnh ñó việc sử dụng 

phương thức giao dịch mua và cho thuê lại ñã giúp các DNVVN giải quyết khá hiệu 

quả nhu cầu về vốn. 

 ðối với các DNVVN, một trong những khía cạnh của cho thuê tài chính 

ñược các DNVVN ñánh giá cao chính là việc các doanh nghiệp này không phải chịu 

sức ép từ tài sản ñảm bảo và nhất là khi các doanh nghiệp này còn chưa tạo dựng 

ñược uy tín trên thương trường.  
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 Cho vay có ñảm bảo: 

 Cho vay trả góp 

 ðây là hình thức tín dụng qua ñó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc 

làm nhiều lần trong thời hạn tín dụng ñã thoả thuận. Cho vay trả góp thường ñược 

áp dụng ñối với các khoản vay trung và dài hạn, tài trợ cho tài sản cố ñịnh hoặc 

hàng lâu bền. Số tiền trả mỗi lần ñược tính toán sao cho phù hợp với khả năng trả 

nợ.  Ngân hàng thường cho vay trả góp thông qua hạn mức nhất ñịnh.  

 ðối với cho vay trả góp khách hàng thường thế chấp bằng hàng hoá mua trả 

góp. Khả năng trả nợ phụ thuộc vào thu nhập ñều ñặn của người vay.  

 ðối với các DNVVN, ñây là hình thức ñược sử dụng thường xuyên vì ngay 

cả trong trường hợp có ñủ vốn thì các doanh nghiệp này vẫn tính ñến việc vay trả 

góp ñể có thể sử dụng nguồn vốn sẵn có vào các nhu cầu cấp thiết hơn. Tuy nhiên 

ñối với các tài sản có khả năng mất giá trong một thời gian ngắn thì ñây là một vấn 

ñề nan giải với các bên cung cấp vốn và theo ñó là các DNVVN. Với các tài sản có 

ñặc tính như trên thì các ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ buộc phải ñưa ra mức phí 

cao, qua ñó tạo thêm khó khăn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng có trách 

nhiệm mua bảo hiểm với các tài sản mua thông qua trả góp. 

 Cầm cố là hình thức mà qua ñó người nhận tài trợ của ngân hàng phải 

chuyển quyền kiểm soát tài sản ñảm bảo sang cho ngân hàng trong thời gian cam 

kết, thường là thời gian nhận tài trợ. 

 ðiểm cơ bản là cầm cố thích hợp với những tài sản ngân hàng có thể kiểm 

soát, bảo quản tương ñối chắc chắn và bên cạnh ñó việc ngân hàng nắm giữ không 

ảnh hưởng ñến quá trình hoạt ñộng của bên nhận tài trợ. Ví dụ như các chứng 

khoán, các hợp ñồng, sổ tiết kiệm, kim loại quí và các giấy tờ có giá. Các tài sản 

này gọn nhẹ, dễ quản lý và không chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tự 

nhiên. Cầm cố cũng có thể ñược áp dụng ñối với hàng hoá, trong trường hợp này 

ngân hàng thường chấp nhận các loại hàng hoá ít chịu tác ñộng của môi trường (tính 

chất lý hoá và công dụng) trong thời gian cầm cố. 
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 Ngân hàng yêu cầu cầm cố khi xét thấy việc khách hàng nắm giữ tài sản ñảm 

bảo là không an toàn cho ngân hàng, thường ñó là các tài sản mà khách hàng dễ 

bán, dễ chuyển nhượng. 

 Khi tài trợ dựa trên ñảm bảo bằng cầm cố, ngân hàng kiểm tra tính hợp pháp, 

hợp lệ, an toàn của vật cầm cố như quyền sở hữu của khách hàng, khả năng chi trả 

của người cam kết ñối với vật cầm cố, giá trị thị trường khi phát mại.  Ngân hàng 

cùng với khách hàng ñịnh giá vật cầm cố, ký hợp ñồng cầm cố, qui ñịnh quyền và 

nghĩa vụ ñối với các ñảm bảo cầm cố như chuyển giao vật cầm cố, nghĩa vụ của 

ngân hàng trong việc quản lý, giữ gìn vật cầm cố, quyền của ngân hàng phát mại vật 

cầm cố khi khách hàng vi phạm các  cam kết trong hợp ñồng tài trợ. 

 Thế chấp là hình thức mà qua ñó người nhận tài trợ phải chuyển các giấy tờ 

chứng nhận sở hữu (hoặc sử dụng) các tài sản ñảm bảo sang cho ngân hàng nắm giữ 

trong thời gian cam kết. 

 ðiểm khác biệt của thế chấp so với cầm cố là nhiều tài sản của khách hàng 

trở thành ñảm bảo cho các khoản tài trợ của ngân hàng song vẫn phải tham gia vào 

quá trình hoạt ñộng, sản xuất-kinh doanh. ðối với những tài sản này ngân hàng 

không thể cầm cố. Các tài sản này thường cồng kềnh, phân tán và hơn  nữa việc bán 

hoặc chuyển nhượng cũng không ñơn giản. Do tài sản của các doanh nghiệp chủ 

yếu là tài sản cố ñịnh và hàng hoá vì vậy ñảm bảo bằng thế chấp là phổ biến. Giá trị 

của tài sản loại này thường lớn nên doanh nghiệp có thể thế chấp ñể vay ngân hàng 

với qui mô lớn. 

 Khi tài trợ dựa trên ñảm bảo bằng thế chấp, ngân hàng phải xem xét kỹ vật 

thế chấp. Trong hợp ñồng thế chấp (ký cùng với hợp ñồng tài trợ) phải có phần mô 

tả vật thế chấp. Ngân hàng do vậy cần phải có các nhà chuyên môn (hoặc ñi thuê) 

ñủ khă năng xác ñịnh giá trị tài sản ñảm bảo. 

 Sau khi ñịnh giá, ngân hàng và khách hàng phải thoả thuận về nội qui sử 

dụng ñảm bảo, quyền của ngân hàng giám sát ñảm bảo, phát mại ñảm bảo khi khách 

hàng vi phạm hợp ñồng tài trợ. 
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 ðối với các DNVVN, cầm cố-thế chấp là các hình thức tương ñối dễ áp dụng 

trên thực tế và ñược các DNVVN sử dụng thường xuyên. ðây cũng là giải pháp ñầu 

tiên ñược ñề cập tới mỗi khi nhu cầu về vốn nảy sinh. Một  trong những vấn ñề các 

DNVVN gặp phải là ñối với những tài sản có giá trị lớn có thể ñược sử dụng ñể cầm 

cố-thế chấp thì doanh nghiệp lại gặp khó khăn trong việc chứng minh ñược quyền 

sở hữu các tài sản ñó (chứng nhận quyền sở hữu nhà, ñất, xe ôtô…) vì trên thực tế 

các tài sản này có thể chưa ñược cấp các loại giấy tờ trên vì các lý do khác nhau. 

Bên cạnh ñó việc ñịnh giá các tài sản cầm cố-thế chấp cũng là vấn ñề gây tranh cãi. 

Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng có xu hướng ñịnh giá thấp hơn so với giá thị 

trường, ñiều ñó phần nào gây khó khăn cho các DNVVN. Song song với các lý do 

về xu hướng hạn chế rủi ro của bên cung cấp tín dụng  thì vấn ñề cũng nằm ở khả 

năng hạn chế của các cán bộ tín dụng trong việc ñịnh giá các tài sản ñặc thù, không 

phổ biến. Trong một số trường hợp các ngân hàng cũng phải dành chi phí cho việc 

ñịnh giá ñối với các tài sản cầm cố-thế chấp. 

 Cho vay gián tiếp 

 Phần lớn cho vay của ngân hàng là cho vay trực tiếp, tuy nhiên bên cạnh ñó 

ngân hàng cũng phát triển các hình thức cho vay gián tiếp. ðây là hình thức cho vay 

thông qua các tổ chức trung gian. Ngân hàng có thể chuyển một vài khâu của hoạt 

ñộng cho vay sang các tổ chức trung gian như thu nợ, phát tiền vay… Tổ chức trung 

gian cũng có thể ñứng ra  tín chấp cho các thanh viên vay, hoặc các thành viên trong 

nhóm bảo lãnh cho thành viên vay, nhất là trong trường hợp không có hoặc không 

ñủ tài sản thế chấp. 

 Ngân hàng có thể cho vay qua các tổ, hội, nhóm như nhóm sản xuất, hội 

nông dân, hội phụ nữ …  

 ðối với các DNVVN, tại một số quốc gia trên thế giới như ðức, Thái 

Lan,…ñây là mô hình thành công trong việc cung cấp tín dụng cho DNVVN. Vấn 

ñề chính ở ñây là khi các ngân hàng không có ñủ thông tin về doanh nghiệp thì họ 

phải mời ñến bên thứ ba có thể giúp cung cấp bổ sung thông tin về doanh nghiệp. 

Các tổ chức hiệp hội ngành nghề, tổ, hội, nhóm, hội phụ nữ… là nơi các DNVVN 



 

 

27 

hoặc bản thân chủ doanh nghiệp là thành viên nên thường nắm bắt ñầu ñủ hơn các 

thông tin về doanh nghiệp, qua ñó có thể tham gia bảo lãnh, thu nợ… Nâng cao vai 

trò của các tổ chức hiệp hội, ngành nghề là một trong số những giải pháp mà nhiều 

nền kinh tế áp dụng. Các tổ chức hiệp hội, ngành nghề do nắm ñược các thông tin 

về liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên, các chỉ số của ngành nên ở một chừng 

mực nhất ñịnh có thể ñứng ra tín chấp cho các thành viên vay vốn.  

 Dịch vụ bảo lãnh 

 Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn bản của tổ chức tín dụng (bên bảo 

lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về việc tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) 

thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho doanh nghiệp (bên ñược bảo lãnh) khi doanh 

nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không ñúng nghĩa vụ ñã cam kết với bên 

nhận bảo lãnh. Doanh nghiệp phải nhận nợ và hoàn trả nợ cho tổ chức tín dụng số 

tiền ñã ñược trả thay. 

 Các loại bảo lãnh bao gồm: bảo lãnh vay vốn; bảo lãnh thanh toán; bảo lãnh 

dự thầu; bảo lãnh thực hiện hợp ñồng; bảo lãnh bảo ñảm chất lượng sản phẩm; bảo 

lãnh hoàn thanh toán và các loại bảo lãnh khác (bảo lãnh ñối ứng, xác nhận bảo 

lãnh, ñồng bảo lãnh). 

Trên thực tế, dịch vụ bảo lãnh ñang trở nên ngày càng gần gũi và quen thuộc 

với các DNVVN. Bản thân nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo lãnh xuất phát từ ñòi hỏi 

của quá trình kinh doanh và hoạt ñộng thường xuyên của DNVVN. Quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế khu vực và thế giới ñã tăng cường hợp tác giữa các DNVVN 

Việt nam với các doanh nghiệp trên thế giới. Do vậy bên cạnh nhu cầu nội tại về sử 

dụng các dịch vụ bảo lãnh, việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ này một phần là do 

các ñối tác bên ngoài yêu cầu và ñề xuất. Chính vì lẽ ñó trong một số trường hợp 

các DNVVN Việt nam ñược các ñối tác nước ngoài yêu cầu sử dụng một số loại 

hình dịch vụ bảo lãnh mà bản thân các doanh nghiệp này chưa quen thuộc. Các 

DNVVN Việt nam ñã ngày càng trở nên quen thuộc với các loại hình dịch vụ bảo 

lãnh như bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực 
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hiện hợp ñồng. Tuy nhiên bảo lãnh ñảm bảo chất lượng trên thực tế còn khá mới mẻ 

và chưa ñược phổ cập.  

Trong thời gian tới, dịch vụ bảo lãnh sẽ tiếp tục khẳng ñịnh ñược vị trí và vai 

trò với các DNVVN bởi lẽ các tổ chức tín dụng nói chung và ngân hàng nói riêng 

khó thu thập ñầy ñủ thông tin cần thiết về hoạt ñộng và tình hình tài chính của các 

DNVVN, do vậy bảo lãnh của bên thứ ba là rất cần thiết. 

1.2.4.3. Dịch vụ thanh toán 

Tất cả các hoạt ñộng trao ñổi hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp cuối 

cùng ñều ñược kết thúc bằng khâu thanh toán. Các doanh nghiệp có thể thanh toán 

trực tiếp với nhau bằng tiền mặt, có thể thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán bằng 

tiền mặt phù hợp với các giao dịch nhỏ lẻ. Còn ñối với các khoản giao dịch thường 

xuyên, có giá trị cao, thì thanh toán bằng tiền mặt vừa tốn kém chi phí, không an 

toàn, ñôi khi không thực hiện ñược. Vì vậy cần phải sử dụng thanh toán qua ngân 

hàng. 

Doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng ñem lại những lợi ích sau: 

- An toàn tài sản cho doanh nghiệp, tốc ñộ thanh toán nhanh, tiết kiệm chi 

phí lưu thông. 

Thay vì phải vận chuyển, cất giữ, kiểm ñếm tiền mặt, vừa mất thời gian, vừa 

không an toàn, doanh nghiệp chỉ cần mở tài khoản, gửi số tiền nhàn rỗi vào ngân 

hàng. Hoặc khi doanh nghiệp bán hàng thường nhờ ngân hàng thu hộ tiền. Khi thu 

ñược tiền ngân hàng ghi có vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp và báo có cho 

doanh nghiệp. Như vậy ñối với doanh nghiệp chi trả cũng như ñối với doanh nghiệp 

thụ hưởng ñều tiết kiệm chi phí và an toàn tài sản. 

- Thuận tiện trong giao dịch, phạm vi thanh toán rộng. 

Trong quá trình mua bán, hàng hoá, dịch vụ ñược luân chuyển từ ñơn vị bán 

sang ñơn vị mua. Tiền ñược chuyển từ ñơn vị mua sang ñơn vị bán. Nếu hai ñơn vị 

ở khác ñịa phương, thậm chí các doanh nghiệp trong nước mua bán hàng hoá với 

các doanh nghiệp nước ngoài thì thanh toán qua ngân hàng tỏ ra rất ưu thế mà 

doanh nghiệp không thể không tiếp cận. 
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- ðáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn kinh doanh, ñảm bảo quá trình sản xuất-

kinh doanh của doanh nghiệp ñược liên tục. 

Bất kỳ một chu kỳ sản xuất nào cũng ñều bắt ñầu và kết thúc bằng khâu thanh 

toán. Từ việc mua các yếu tố ñầu vào, ñến việc tiêu thụ các yếu tố ñầu ra. Việc tăng 

nhanh tốc ñộ thanh toán qua ngân hàng giúp cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian 

lưu thông, do ñó rút ngắn thời gian của một vòng chu chuyển vốn, vòng quay vốn 

tăng nhanh.  

- Doanh nghiệp ñược hưởng lãi từ số dư tài khoản tại ngân hàng. 

Thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng ñòi hỏi các doanh nghiệp mở 

tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng. Khi tài khoản có số dư, doanh nghiệp 

ñược hưởng lãi. Mặt khác, vốn trên tài khoản của doanh nghiệp chưa sử dụng ñến, 

ngân hàng huy ñộng ñể cho các doanh nghiệp thiếu vốn vay. Như vậy, thanh toán 

qua ngân hàng không chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà còn cho cả ngân hàng trong 

việc tập trung nguồn vốn nhàn rỗi ñể mở rộng cho vay và ñầu tư. 

- Trong ñiều kiện khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, thanh toán không 

dùng tiền mặt là lĩnh vực ñược áp dụng mạnh mẽ công nghệ tin học, làm cho quá 

trình thanh toán ñược rút ngắn, ñộ chính xác và an toàn ngày càng ñược nâng cao, 

công tác kế toán của doanh nghiệp giảm tới mức tối thiểu những sai lầm, thất thoát, 

ñáp ứng ñược nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp với khối lượng lớn, nâng cao 

trình ñộ cán bộ thanh toán của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp-tổ chức sử dụng dịch vụ thanh toán có quyền lựa chọn tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán ñể mở tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán. 

Việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng nào, doanh nghiệp phải căn cứ 

vào các yếu tố sau: 

� Thuận tiện trong giao dịch. 

� ðảm bảo an toàn tài sản. 

� Chi phí giao dịch hợp lý. 



 

 

30 

Một doanh nghiệp có thể mở nhiều tài khoản khác nhau như tài khoản tiền gửi 

thanh toán, tài khoản tiền gửi chuyên dùng v.v... và có thể mở hơn một tài khoản 

cùng loại ở các tổ chức cung ứng dịch vụ theo qui ñịnh của Ngân hàng Nhà nước.  

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ñược qui ñịnh các biện pháp ñảm bảo an 

toàn trong hoạt ñộng thanh toán và ñược quyền thu phí thanh toán khi doanh nghiệp 

sử dụng. Mức phí dịch vụ thanh toán do ngân hàng qui ñịnh  và niêm yết công khai. 

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhận dịch vụ thanh toán từ các ngân 

hàng: 

Quyền của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ thanh toán: 

- Yêu cầu ngân hàng phục vụ cung cấp thông tin về số dư tài khoản và các 

giao dịch thanh toán trên tài khoản của chủ tài khoản. 

- Khiếu nại và ñòi bồi thường thiệt hại do ngân hàng thực hiện dịch vụ thanh 

toán chậm so với thoả thuận, hoặc thanh toán không ñúng số tiền, hoặc thu phí 

thanh toán không theo ñúng qui ñịnh. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp theo mức phạt chậm trả tối ña bằng 

mức lãi suất quá hạn, loại cho vay cao nhất mà ngân hàng ñang áp dụng.  

Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ thanh toán 

Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán phải trả phí ñầy ñủ, ñúng hạn và 

thực hiện ñầy ñủ các qui ñịnh khác của ngân hàng. Hoàn trả ngân hàng trong trường 

hợp thụ hưởng số tiền không có căn cứ pháp luật thông qua dịch vụ thanh toán do 

ngân hàng thực hiện. 

Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng  

Khi nhận dịch vụ thanh toán, doanh nghiệp cần biết các ngân hàng cung ứng 

dịch vụ thanh toán có một số quyền và nghĩa vụ sau:   

�  Ngân hàng cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền: 

- Qui ñịnh doanh nghiệp phải nộp phí dịch vụ thanh toán, qui ñịnh hạn mức 

thấu chi ñối với từng doanh nghiệp. 

- Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin có liên quan trong quá trình sử 

dụng dịch vụ thanh toán. 
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- Từ chối cung cấp dịch vụ thanh toán khi doanh nghiệp không ñáp ứng ñầy ñủ 

các ñiều kiện ñể sử dụng dịch vụ thanh toán, hoặc vi phạm các nguyên tắc thanh 

toán. 

�  Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ sau: 

-Thanh toán chính xác, kịp thời theo yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ thanh toán. Niêm yết công khai phí dịch vụ thanh toán, giữ bí mật các thông tin 

liên quan ñến tài khoản thanh toán của doanh nghiệp (trừ trường hợp ñược pháp luật 

qui ñịnh). 

- Từ chối thực hiện các giao dịch thanh toán ñã có bằng chứng về nguồn gốc 

bất hợp pháp. 

- Không ñược che dấu các cơ quan có thẩm quyền về doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ thanh toán với các giao dịch có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp. 

- Cung cấp thông tin ñịnh kỳ cho chủ tài khoản về số dư tài khoản và các giao 

dịch thanh toán trên tài khoản của chủ tài khoản. Khi cần thiết có thể cung cấp 

thông tin ñột xuất theo yêu cầu của chủ tài khoản. 

 ðối với các DNVVN, dịch vụ thanh toán luôn luôn ñóng vai trò quan trọng 

trong toàn bộ quá trình phát triển,  từ khi thành lập tới khi tạo dựng chỗ ñứng trên 

thị trường và tăng trưởng. Nhiều ý kiến cho rằng ñối với các doanh nghiệp mới khởi 

sự thì dịch vụ thanh toán là dịch vụ ñược doanh nghiệp sử dụng thường xuyên nhất. 

 Trên thực tế, khác với dịch vụ tín dụng, mức ñộ tín nhiệm (credit rating) của 

DNVVN không ảnh hưởng nhiều tới cách thức các doanh nghiệp này tiếp cận và sử 

dụng các dịch vụ thanh toán. Tuy nhiên dịch vụ này ñòi hỏi các doanh nghiệp phải 

trang bị các kỹ năng cần thiết ñể ñưa ra các quyết ñịnh sử dụng dịch vụ nào trong 

các tình huống cụ thể ñể ñạt ñược hiệu quả cao nhất. ðây cũng là thách thức không 

nhỏ với các DNVVN Việt nam vì bởi lẽ các doanh nghiệp này chưa trang bị ñược 

bộ máy chuyên trách ñủ mạnh và có ñộ chuyên nghiệp hoá cao. Phần phân tích các 

loại hình dịch vụ cụ thể dưới ñây cho chúng ta thấy ñặc thù của các loại hình dịch 

vụ thanh toán và mức ñộ ảnh hưởng tới cách tiếp cận và sử dụng các dịch vụ này 

của các DNVVN.  
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Chuyển tiền:  

 Chuyển tiền là hình thức thanh toán trong ñó người chuyển tiền yêu cầu ngân 

hàng phục vụ mình thông qua ngân hàng ñại lý hoặc chi nhánh ở nước ngoài chuyển 

trả một số tiền nhất ñịnh cho người thụ hưởng.  

 ðối với các DNVVN, dịch vụ chuyển tiền ñã trở nên quen thuộc và ñược sử 

dụng thường xuyên. Trong giai ñoạn ñầu sử dụng và tiếp cận dịch vụ này thì nhân 

viên của doanh nghiệp có thể lúng túng trong việc hoàn tất các thủ tục. Về phía các 

ngân hàng thương mại thì vấn ñề cơ bản là tạo dựng ñược uy tín thông qua chất 

lượng dịch vụ (giá cả dịch vụ, tiện ích ñi kèm, thái ñộ phục vụ, thời gian chuyển 

tiền…). ðây là dịch vụ ñược các DNVVN sử dụng phổ biến bởi lẽ không chỉ các 

doanh nghiệp thanh toán xuất nhập khẩu mà kể cả các doanh nghiệp thanh toán 

hàng hoá và dịch vụ trong nước cũng sử dụng. Với tính chất của dịch vụ này thì các 

doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận mức phí nhỉnh hơn ñể nhận ñược dịch vụ chất 

lượng cao hơn. 

 Các hoạt ñộng kinh doanh thường xuyên của DNVVN với các ñối tác và cả 

các hoạt ñộng nội bộ của doanh nghiệp như trả lương cho nhân viên, thanh toán các 

dịch vụ phí (ñiện thoại, bưu chính,…) cũng sử dụng dịch vụ chuyển tiền. Chính vì 

sự có mặt trong hầu hết các khâu của hoạt ñộng sản xuất-kinh doanh của doanh 

nghiệp nên các DNVVN sẽ lựa chọn cho mình nhà cung cấp uy tín, phù hợp với ñặc 

thù hoạt ñộng của doanh nghiệp mình. 

Thẻ ngân hàng 

Thẻ ngân hàng do ngân hàng phát hành doanh nghiệp sử dụng thẻ. Thẻ dùng 

ñể trả tiền hàng hoá, dịch vụ, các khoản thanh toán khác hoặc rút tiền mặt tại các 

máy rút tiền tự ñộng. Thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh toán mới, hiện ñại.  

� Các loại thẻ hiện nay bao gồm: 

- Thẻ ghi nợ: là loại thẻ gắn liền với tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc tài 

khoản séc. Khi chủ thể sử dụng loại thẻ này thì giá trị giao dịch ñược khấu trừ ngay 

vào tài khoản của chủ thể, ñồng thời ghi có ngay vào tài khoản của bên thụ hưởng. 
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- Thẻ tín dụng: là loại thẻ ñược sử dụng phổ biến, ngân hàng cho phép chủ thể 

sử dụng một hạn mức nhất ñịnh. ðối với những doanh nghiệp có quan hệ thường 

xuyên với ngân hàng, có tình hình tài chính tốt, luôn ñảm bảo khả năng thanh toán 

thì ngân hàng cho phép sử dụng thẻ tín dụng. 

- Thẻ rút tiền mặt: với chức năng chuyên biệt chỉ ñể rút tiền mặt, nên chủ thể 

phải ký quĩ một số tiền bằng số tiền trên thẻ. Hiện nay thẻ ATM dùng ñể rút tiền tại 

các máy ATM, trong tương lai chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch thanh toán các chi 

phí như ñiện, nước, ñiện thoại... 

� Ưu ñiểm  và hạn chế của thẻ ngân hàng. 

- Ưu ñiểm: ñây là hình thức thanh toán tiên tiến, có ñộ an toàn cao, thanh toán 

nhanh, thuận tiện, văn minh, là loại phương tiện thanh toán dễ bảo quản, cất giữ khi 

mang theo. Thủ tục cấp thẻ dễ dàng, nếu phải ký quĩ ñược hưởng lãi suất tiền gửi 

không kỳ hạn. Có nhiều loại thẻ ñể doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với ñặc thù của 

doanh nghiệp. 

- Hạn chế: áp dụng thanh toán bằng thẻ phải sử dụng một số thiết bị hỗ trợ với 

trình ñộ thanh toán khá. Do ñó, nó chưa thực sự phù hợp với một số doanh nghiệp 

có khả năng tài chính hạn hẹp và trình ñộ thanh toán chưa cao. Mặt khác sử dụng 

thẻ ATM, doanh nghiệp phải tốn kém các khoản phí. 

 ðối với các doanh nghiệp Việt nam nói chung và DNVVN nói riêng thì trong 

vài năm trở lại ñây việc sử dụng các loại thẻ trở nên phổ biến, ñặc biệt là ñối với các 

loại thẻ không mang yếu tố “tín dụng” như thẻ ATM và thẻ ghi nợ. Các DNVVN 

ñang từng bước sử dụng các loại thẻ cho các nhân viên của mình. Hiện nay có hai 

yếu tố chính người sử dụng thẻ quan tâm. 

 Thứ nhất là tiện ích do sử dụng thanh toán bằng thẻ ñem lại bởi ñây là công 

cụ thanh toán không dùng tiền mặt thuận lợi và dễ sử dụng khi hệ thống các ñiểm 

tiếp nhận thẻ ñang ngày càng nhiều và rộng khắp trên toàn quốc. Bên cạnh ñó các 

doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế cũng tiếp nhận thanh toán thẻ. 

 Thứ hai, ñó là vấn ñề an toàn và bảo mật của thanh toán thẻ. Trên thực tế ñây 

là một yếu tố quan trọng phần nào làm giảm sự “bùng nổ” sử dụng phương tiện 
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thanh toán thẻ. Các vụ việc trong thời gian vừa qua liên quan ñến những sự cố gây 

thiệt hại cho khách hàng cũng có ảnh hưởng nhất ñịnh. 

 Một ñiều có thể nhận thấy là với xu hướng toàn cầu hoá và thương mại ñiện 

tử phát triển hiện nay thì việc sử dụng thẻ sẽ gia tăng nhanh chóng. Sẽ xuất hiện xu 

hướng hợp tác giữa các ngân hàng trong nước với các tổ chức cung cấp dịch vụ thẻ  

quốc tế nhằm nâng cao chất lượng và tiện ích cho các dịch vụ thẻ.  

Séc 

Thanh toán bằng séc 

Séc là lệnh trả tiền của chủ tài khoản, ñược lập theo mẫu qui ñịnh, yêu cầu 

ngân hàng phục vụ trích một số tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh 

nghiệp ñể trả cho người thụ hưởng có trên tờ séc hoặc trả cho người cầm tờ séc. 

Séc ñược dùng ñể thanh toán hàng hoá, dịch vụ. Người ký phát hành séc có 

nghĩa vụ ñảm bảo khả năng thanh toán cho tờ séc mà mình ký phát. 

Theo văn bản hiện hành séc có thể dùng ñể lĩnh tiền mặt, có thể dùng ñể thanh 

toán chuyển khoản, khi cần thiết doanh nghiệp có thể ñến ngân hàng xin bảo chi 

séc. 

ðối với các DNVVN, khi áp dụng hình thức thanh toán bằng séc, doanh 

nghiệp cần lưu ý một số vấn ñề sau: 

- Thanh toán bằng séc là hình thức thanh toán ñơn giản, nhìn chung ñảm bảo 

quyền lợi của các bên-ñặc biệt là ñối với doanh nghiệp thụ hưởng khi áp dụng hình 

thức thanh toán séc bảo chi. Tất cả các doanh nghiệp có mở tài khoản tại ngân hàng 

ñều có quyền sử dụng séc ñể thanh toán. 

- Phạm vi thanh toán của séc hẹp, thời hạn hiệu lực của séc ngắn. Nếu doanh 

nghiệp chi trả có khó khăn về tài chính sẽ ảnh hưởng ñến quá trình sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp thụ hưởng. 

 Mặt khác, doanh nghiệp chi trả bị ñọng vốn trên tài khoản không sinh lợi nếu 

thanh toán bằng séc bảo chi. 

 Séc ñã từng là công cụ thanh toán khá phổ biến trước ñây, tuy nhiên với quá 

trình phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ thanh 
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toán thì thanh toán bằng séc ñã trở nên kém ưu việt hơn so với các phương tiện 

thanh toán khác.  

Thanh toán bằng lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi 

Uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi là lệnh chi tiền của chủ tài khoản yêu cầu ngân 

hàng phục vụ mình trích tài khoản của mình ñể trả cho người thụ hưởng. 

Uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi ñược áp dụng trong thanh toán tiền hàng hoá, dịch 

vụ hoặc chuyển tiền của doanh nghiệp 

Uỷ nhiệm chi (hoặc lệnh chi) là hình thức thanh toán ñơn giản, thuận tiện cho 

các doanh nghiệp sử dụng và thuận tiện trong việc ứng dụng công nghệ thanh toán 

hiện ñại nên tốc ñộ thanh toán nhanh, phạm vi áp dụng rộng rãi. Khi doanh nghiệp 

chi trả ñã lập Uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi gửi vào ngân hàng ñể thanh toán thì Uỷ 

nhiệm chi không có chậm trả. 

Chính những ưu ñiểm cơ bản nêu trên, nên hình thức thanh toán Uỷ nhiệm chi 

(hoặc lệnh chi) hiện nay ñược các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng nhiều trong các 

giao dịch về hàng hoá hoặc dịch vụ. Vì vậy ñây là hình thức thanh toán có tỷ trọng 

lớn nhất trong tổng doanh số thanh toán qua các ngân hàng. 

Trong việc sử dụng hình thức Uỷ nhiệm chi (lệnh chi) doanh nghiệp thụ 

hưởng cần lưu ý rằng trong quan hệ mua bán nếu doanh nghiệp chi trả thiếu thiện 

chí trong thanh toán, chậm trễ trong việc lập và nộp Uỷ nhiệm chi vào ngân hàng, 

doanh nghiệp chi trả sẽ chiếm dụng vốn của doanh nghiệp thụ hưởng. 

Thanh toán bằng lệnh thu hoặc uỷ nhiệm thu 

Uỷ nhiệm thu (hoặc nhờ thu) là giấy uỷ nhiệm do doanh nghiệp thụ hưởng lập 

nhờ ngân hàng thu hộ tiền trên cơ sở khối lượng hàng hoá ñã giao, dịch vụ ñã cung 

ứng. 

Khi sử dụng hình thức thanh toán Uỷ nhiệm thu (hoặc nhờ thu), doanh nghiệp 

cần lưu ý: 

- Uỷ nhiệm thu (hoặc nhờ thu) là hình thức thanh toán ñơn giản, rất thuận tiện 

ñối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ như: ñiện, nước, ñiện thoại, thuê nhà..., 

các chủ thể trong thanh toán tin tưởng lẫn nhau. Các chủ thể muốn thanh toán bằng 
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Uỷ nhiệm thu chỉ cần thoả thuận những ñiều kiện thanh toán cụ thể phù hợp với qui 

ñịnh của Ngân hàng Nhà nước ñược ghi vào hợp ñồng kinh tế hoặc ñơn ñặt hàng. 

Ngoài ra chủ thể còn có thể nhờ thu thương phiếu qua ngân hàng. 

- Về hạn chế, uỷ nhiệm thu (hoặc nhờ thu) ñược xuất phát từ bên thụ hưởng, 

trong quá trình thanh toán, nếu như chủ thể chi trả không ñảm bảo vốn ñể thanh 

toán, sẽ dẫn ñến chậm trả tiền cho chủ thể thụ hưởng. Trường hợp này chủ thể chi 

trả sẽ bị phạt. 

Giao dịch tiền tệ-ngoại hối (mua bán ngoại tệ) 

 Một trong những dịch vụ ngân hàng ñầu tiên ñược thực hiện là trao ñổi (mua 

bán) ngoại tệ qua ñó một ngân hàng ñứng ra mua bán một loại tiền này lấy một loại 

tiền khác và hưởng phí dịch vụ. Trong thị trường dịch vụ tài chính ngày nay, hoạt 

ñộng mua bán ngoại tệ thường có mức ñộ rủi ro cao và do ñó yếu cầu phải có trình 

ñộ chuyên môn cao. 

 ðối với các DNVVN, thông thường có bộ máy tài chính-kế toán nhỏ gọn và 

nhìn chung chưa chú trọng vào nâng cao hiệu quả các giao dịch ngoại hối. Vấn ñề 

trọng tâm ở ñây là nghiệp vụ và kỹ năng về ngoại hối của các doanh nghiệp nói 

chung và DNVVN nói riêng. Trong trường hợp các DNVVN chỉ thuần tuý kinh 

doanh trong thị trường nội ñịa thì việc có bộ máy chuyên về ngoại hối cũng ñóng 

vai trò quan trọng. Bản thân việc nắm giữ một “giỏ” (basket) ngoại tệ hợp lý giúp 

doanh nghiệp tránh ñược các rủi ro về tỷ giá. ðối với các doanh nghiệp lớn thì ñây 

là công việc quan trọng vì việc kinh doanh với các ñối tác từ nhiều quốc gia khác 

nhau có thể bị ảnh hưởng mạnh, từ lãi chuyển thành lỗ do tác ñộng của biến ñộng tỷ 

giá. 

 Trong quá trình kinh doanh và tính toán phương án hợp tác với các ñối tác 

nước ngoài các DNVVN cũng cần tính toán các phương án tài chính trên cơ sở thay 

ñổi tỷ giá có thể diễn ra.  Khi qui mô các hoạt ñộng trao ñổi thương mại tăng dần thì 

các DNVVN cũng cần nắm bắt các kỹ năng quản lý rủi ro ngoại hối, ví dụ như 

thông qua các hợp ñồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn. 
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Phần nội dung tiếp theo sau ñây ñề cập ñến các phương thức thanh toán dùng 

trong thanh toán quốc tế. Nhìn chung dịch vụ thanh toán quốc tế là giao dịch thanh 

toán thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Giao dịch thanh toán ñược xác lập hoặc thực hiện hoặc kết thúc ở nước 

ngoài, hoặc giao dịch thanh toán có liên quan ñến tài khoản mở ở nước ngoài. 

- Giao dịch thanh toán có doanh nghiệp chế xuất tham gia. 

Dịch vụ thanh toán quốc tế bao gồm các hình thức thanh toán: uỷ thác thu, thư 

tín dụng chứng từ, chuyển tiền, ghi sổ v.v... Phần sau ñây sẽ giới thiệu các hình thức 

thanh toán mà doanh nghiệp nói chung và DNVVN nói riêng thường sử dụng trong 

giao dịch ngoại thương. 

Các hình thức thanh toán quốc tế 

 Hình thức thanh toán uỷ thác thu (còn gọi là nhờ thu) là hình thức thanh 

toán trong ñó việc thu tiền cho doanh nghiệp xuất khẩu từ doanh nghiệp nhập khẩu 

ñược ngân hàng thực hiện trên sự uỷ nhiệm bằng các chứng từ thanh toán do chính 

doanh nghiệp xuất khẩu lập sau khi ñã giao hàng hoặc ñã cung ứng dịch vụ cho 

doanh nghiệp nhập khẩu theo hợp ñồng thương mại ñã ký kết. 

 Các loại nhờ thu bao gồm Nhờ thu trơn (clean collection) và nhờ thu kèm 

chứng từ (documentary collection). 

Thanh toán bằng thư tín dụng - Letter of Credit: L/C 

Thư tín dụng là một cam kết bằng văn bản do ngân hàng phát hành (ngân hàng 

phát hành thư tín dụng)-theo chỉ thị của doanh nghiệp nhập khẩu (người yêu cầu mở 

L/C) cho người hưởng lợi (doanh nghiệp xuất khẩu), với ñiều kiện người hưởng lợi 

làm ñúng và ñủ những qui ñịnh trên L/C. 

 Việc mở, phát hành, sửa ñổi, thông báo, thanh toán, quyền và nghĩa vụ của 

các bên liên quan trong thanh toán bằng L/C thực hiện theo các qui tắc chung về tín 

dụng chứng từ do Phòng Thương mại quốc tế (ICC) ban hành, do các bên tham gia 

thanh toán thoả thuận dẫn chiếu vào L/C và theo qui ñịnh hiện hành của pháp luật 

Việt Nam. Bản quy tắc và cách thực hành thống nhất thư tín dụng chứng từ - UCP 

(The Uniform Custom and Pratice for Documentary Credit) ñược coi như cẩm nang 
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thanh toán ñối với các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu. UCP ñưa ra những ñiều chỉ 

dẫn cần thiết cho các bên khi áp dụng hình thức thanh toán bằng thư tín dụng.. 

ðối với các DNVVN, hội nhập kinh tế quốc tế và việc Việt nam trở thành 

thành viên chính thức của WTO tạo cơ hội cho các DNVVN Việt nam tăng cường 

cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp trên thế giới. Bản thân quá trình 

này buộc các DNVVN Việt nam tiếp cận với các phương thức thanh toán phổ cập 

và hiện ñại trên thế giới. Thanh toán thông qua tín dụng thư ñã trở nên ngày càng 

quen thuộc với các DNVVN Việt nam. Trong giai ñoạn ñầu của hội nhập một số 

DNVVN và thậm chí cả các doanh nghiệp lớn của Việt nam cũng ñã gặp khó khăn 

trong việc sử dụng thành thạo phương thức thanh toán này. Quá trình ñào tạo và phổ 

cập thông qua các trường ñại học, các tổ chức ñào tạo và xúc tiến thương mại ñã 

giúp cho phương thức thanh toán thông qua tín dụng thư ñược phổ biến rộng rãi. 

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN 

HÀNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

Việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN bị chi phối và ảnh hưởng 

bởi các yếu tố khác nhau và có thể ñược xem xét, phân tích từ các góc ñộ khác 

nhau: 

Xét từ góc ñộ của các ngân hàng thì các yếu tố dưới ñây tác ñộng trực tiếp 

và gián tiến tới việc cung cấp dịch vụ cho các DNVVN: 

• Năng lực tài chính 

• Năng lực quản lý 

• Nguồn nhân lực 

• Hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ 

• Ứng dụng công nghệ tiên tiến 

• Năng lực quản lý rủi ro 

• ða dạng hoá dịch vụ 

• Năng lực cung cấp dịch vụ với mức phí cạnh tranh 

• Hiểu biết và nắm thông tin về ñặc thù, hoạt ñộng của các DNVVN 
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ðối với các ngân hàng, ñể có thể phát triển bền vững thì năng lực tài chính 

ñóng vai trò quan trọng. Hầu hết các quốc gia và nền kinh tế ñều ñưa ra các qui ñịnh 

tối thiểu về vốn ñăng ký của các ngân hàng. Trong nhiều trường hợp các ngân hàng 

nhỏ sau một thời gian hoạt ñộng ban ñầu ñều ñược khuyến cáo nên sáp nhập hoặc 

tăng vốn ñể nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, tiện ích cũng như ñảm bảo các 

quyền lợi cho các bên gửi tiền và sử dụng dịch vụ. 

 Trong tiến trình hội nhập toàn cầu, một số ngân hàng có qui mô vừa ñã lựa 

chọn chiến lược phát triển thông qua việc xây dựng ñội ngũ nhân lực giỏi, nâng cao 

năng lực quản trị, quản lý rủi ro. Tuy nhiên nếu xem xét trên cơ sở lý thuyết về lợi 

thế do qui mô ñem lại thì các ngân hàng này chỉ có thể hướng tới các DNVVN ở 

các trung tâm kinh tế lớn hoặc nhóm DNVVN có lợi nhuận cao. Năng lực tài chính 

hạn chế ñã cản trở việc các ngân hàng này triển khai mạng lưới rộng khắp tại các 

vùng xa.  

 Xét từ góc ñộ của các ngân hàng thì giá cả dịch vụ là nhân tố quan trọng 

hàng ñầu ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho DNVVN.  Qui mô các 

giao dịch của các DNVVN là nhỏ do vậy hệ số tỷ lệ giữa các khoản chi phí giao 

dịch tính trên giá trị của khoản vay/giá trị giao dịch trở nên cao hơn nhiều nếu ñem 

so với các giao dịch qui mô lớn. ðiều này tạo ra thách thức lớn cho các ngân hàng 

trong việc ña dạng hoá dịch vụ và xây dựng mức phí cạnh tranh cho các dịch vụ 

ñược cung cấp. ðây cũng chính là khởi ñiểm cho các giải pháp (ñược nêu trong 

chương 3) phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ DNVVN. 

 Tiếp theo phải kể ñến sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ hiện ñại 

trong lĩnh vực ngân hàng. Bên cạnh việc trợ giúp các ngân hàng quản lý tốt hơn 

hoạt ñộng của toàn bộ hệ thống, giúp ñưa ra các giải pháp một cách nhanh chóng thì 

yếu tố quan trọng mà công nghệ ngân hàng hiện ñại ñem lại là tiện ích và các dịch 

vụ mới với các mức phí cạnh tranh. Công nghệ thông tin cũng giúp các ngân hàng 

nâng cao năng lực quản lý rủi ro ñối với từng khách hàng và toàn bộ hệ thống. 

 Việc nắm bắt ñược ñặc thù hoạt ñộng của các DNVVN ñóng vai trò then 

chốt trong việc tạo dựng thành công của các ngân hàng phục vụ DNVVN. Tại nhiều 
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nền kinh tế trên thế giới có các ngân hàng (ngân hàng tư nhân hoặc do chính phủ lập 

ra) chuyên phục vụ DNVVN. Hiểu biết về hoạt ñộng và ñặc thù của các DNVVN ñã 

giúp các ngân hàng này xây dựng qui trình tín dụng và các dịch vụ ngân hàng (hoặc 

các gói dịch vụ, giải pháp) phù hợp với nhu cầu của các DNVVN. Công tác nắm 

thông tin về hoạt ñộng của các DNVVN qua ñó cũng ñược cải thiện. Các ngân hàng 

chuyên phục vụ DNVVN thường thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức 

hiệp hội và các tổ chức xã hội của DNVVN ñể trợ giúp và nắm bắt thông tin tốt 

hơn.  

 Tại một số nền kinh tế, xu hướng “hình sự hoá” các quan hệ kinh tế mà ñặc 

biệt là  quan hệ tín dụng ñã phần nào tạo xu hướng “thận trọng” từ phía ngân hàng. 

Chính vì lẽ ñó hồ sơ tín dụng của các doanh nghiệp mới khởi sự hoặc không có ñủ 

tỷ lệ tài sản ñảm bảo sẽ có thể gặp khó khăn khi ngân hàng xem xét cấp tín dụng. 

 Xét từ góc ñộ của các DNVVN, các yếu tố ảnh hưởng tới việc tiếp cận dịch 

vụ của các doanh nghiệp này luôn có xuất phát ñiểm từ giới hạn về qui mô và nguồn 

lực hạn chế. Cũng chính từ xuất phát ñiểm này ñã dẫn tới các ñặc ñiểm có ảnh 

hưởng trực tiếp tới việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp, bao gồm: 

• Thiếu hiểu biết về các dịch vụ ngân hàng-các tiện ích và các qui trình, qui 

ñịnh liên quan 

• Năng lực xây dựng dự án ñầu tư và kế hoạch kinh doanh hạn chế 

• Thiếu tài sản ñảm bảo khi tiếp cận tín dụng 

• Năng lực quản lý rủi ro hạn chế 

• Hệ thống tài chính-kế toán còn bất cập, thiếu các báo cáo tài chính tin cậy 

• Các yếu tố liên quan khác 

Yếu tố ñầu tiên phải kể ñến là kiến thức và thông tin của các DNVVN về các 

dịch vụ ngân hàng và các qui trình tiếp cận. Các DNVVN tại các nền kinh tế ñang 

phát triển thường gặp phải vấn ñề trên hơn là các DNVVN từ các nền kinh tế phát 

triển. Lý do chính là tại các nền kinh tế phát triển các thông tin về dịch vụ ngân 

hàng ñược phổ cập qua các phương tiện thông tin ñại chúng thường xuyên, và trên 
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hết là các thông tin và các kiến thức này ñã ñược phổ cập tại các cấp ñào tạo khác 

nhau. 

Hạn chế về nguồn lực tài chính và con người trong một chừng mực nhất ñịnh 

ñã ảnh hưởng tới cách thức ñiều hành doanh nghiệp. Tại nhiều nền kinh tế trên thế 

giới, kể cả tại các nền kinh tế phát triển thì nhiều DNVVN ñược quản lý giống như 

những “công ty gia ñình nhỏ” và hệ quả là các hệ thống quản trị nội bộ như quản trị 

nguồn nhân lực và ñặc biệt là hệ thống tài chính-kế toán tỏ ra thiếu chuyên nghiệp. 

Việc không có hệ thống tài chính-kế toán chuyên nghiệp thường dẫn tới tình 

trạng các DNVVN không có các báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn ñể dựa trên ñó 

các ngân hàng có thể ñưa ra các quyết ñịnh về cung cấp dịch vụ. ðây là một trong 

số những yếu tố mà bản thân các DNVVN có thể tự mình cải thiện tình hình. Theo 

ý kiến nhiều chuyên gia thì ñây có thể ñược coi là yếu tố chủ quan có vai trò quan 

trọng hàng ñầu trong việc tăng cường năng lực tiếp cận tín dụng và sử dụng dịch vụ 

ngân hàng của các DNVVN. 

Xét từ góc ñộ quản lý vĩ mô, môi trường kinh doanh và các cơ chế chính 

sách tác ñộng trực tiếp tới việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN, 

chúng ta có thể nhận thấy các yếu tố cơ bản sau: 

Môi trường kinh doanh bao gồm các thể chế và các qui ñịnh luật pháp ñóng 

vai trò nền tảng mà trên ñó các ngân hàng-cũng là các doanh nghiệp và các 

DNVVN cùng tồn tại và phát triển. “Môi trường nào-doanh nghiệp ấy” là câu nói 

thể hiện mối quan hệ và tác ñộng trực tiếp của môi trường kinh doanh tới sự hình 

thành và phát triển của cộng ñồng doanh nghiệp.  

 Kế tiếp phải kể ñến tác ñộng của các qui ñịnh pháp lý trong lĩnh vực này. 

Hiện nay các qui ñịnh pháp lý trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng ñang ngày càng 

ñược hoàn thiện, tuy nhiên các qui ñịnh này chưa ñồng bộ và chưa ñáp ứng ñược 

các ñòi hỏi của thực tế. Một ñiểm rất quan trọng là lĩnh vực dịch vụ ngân hàng có 

quan hệ mật thiết với các lĩnh vực khác của ñời sống kinh tế-xã hội. Các qui ñịnh 

trong Luật Dân sự, Luật ðất ñai, … ñều có tác ñộng tới việc cung cấp dịch vụ ngân 

hàng cho DNVVN.  
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 Tại nhiều nền kinh tế trên thế giới, sau khi nhận thấy tầm quan trọng của các 

DNVVN trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, các chính phủ ñã ñề ra các chiến 

lược thể hiện qua các qui ñịnh pháp lý và các chương trình hành ñộng cụ thể nhằm 

tác ñộng trực tiếp tới sự phát triển của các DNVVN, trong ñó có các biện pháp 

nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của các DNVVN tới các dịch vụ ngân hàng. 

 Nhìn chung hiện nay giá cả các loại hình dịch vụ ñã từng bước ñược chuyển 

sang xác ñịnh theo nguyên tắc cung-cầu. Lãi suất huy ñộng và cho vay (cả nội tệ và 

ngoại tệ) ñến nay về cơ bản ñã ñược tự do hoá. Lãi suất cho vay ñược thực hiện theo 

nguyên tắc thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng, dựa trên sự ñánh giá hiệu quả 

và rủi ro của dự án vay, không phân biệt ñối tượng khách hàng.  Phí các loại dịch vụ 

ngân hàng khác cũng ñược xác ñịnh trên cơ sở cung-cầu.  

1.4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 

NGÂN HÀNG HỖ TRỢ  DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ BÀI HỌC 

CHO VIỆT NAM 

 Tại các quốc gia trên thế giới, tuỳ thuộc mức ñộ phát triển kinh tế mà từng 

giai ñoạn khác nhau có các giải pháp khác nhau trong việc phát triển dịch vụ ngân 

hàng nói chung và dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN nói riêng. 

 Hiện nay các chuyên gia trên thế giới có quan ñiểm chung là DNVVN tại các 

quốc gia kém phát triển thì khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng khó khăn hơn 

nếu so với các DNVVN tại các nền kinh tế phát triển.  

 Phần nội dung này sẽ ñưa ra kinh nghiệm tại 3 khu vực kinh tế có mức ñộ 

phát triển khác nhau, bao gồm Mỹ và Châu Âu, Châu Phi và ðài Loan (nền kinh tế 

có nhiều ñiểm tương ñồng với Việt nam trong quá trình phát triển kinh tế). Các kinh 

nghiệm bao gồm cả thành công và thất bại ñể giúp chúng ta có thể nhìn nhận sâu 

sắc hơn về vấn ñề này. Toàn bộ phân tích trong phần này sẽ ñem lại bức tranh so 

sánh giữa Việt nam với các nền kinh tế khác ñể trên cơ sở ñó vạch ra lộ trình thích 

hợp cho triển khai các giải pháp.  

 Dưới ñây là các ñánh giá và kết luận chung của các chuyên gia quốc tế về 

dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN tại các nền kinh tế ñang phát triển [38].  
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Các ñặc ñiểm chung bao gồm: 

• Một số lượng lớn các DNVVN tại các nước ñang phát triển hiện duy trì các 

hoạt ñộng kinh doanh không qua hệ thống ngân hàng và nguồn tài chính 

trong nhiều trường hợp ñược thu xếp nội bộ, thông qua người quen và gia 

ñình 

• Hệ thống tài chính chính qui chủ yếu là do các ngân hàng thương mại chi 

phối, ñặc biệt là tại các nước có nền kinh tế chuyển ñổi và các nước ñang 

phát triển có thu nhập thấp. Do vậy các hoạt ñộng kinh doanh dựa nhiều vào 

hệ thống ngân hàng 

• Do toàn bộ hệ thống ngân hàng chưa lớn mạnh nên tín dụng dành cho 

DNVVN nói chung còn hạn chế và chi phí ñể tiếp cận các khoản tín dụng 

này khá cao. Một thực tế ñược nghi nhận tại hầu hết các nền kinh tế ñang 

phát triển là nguồn tài chính hạn chế và chi phí cao ñể tiếp cận các nguồn tài 

chính này là trở ngại chính trong việc cung cấp tài chính cho các DNVVN. 

Một trong những cơ sở dẫn ñến tình trạng này là một lượng nguồn vốn lớn ñã 

ñược dành cung cấp cho các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh ñó với bản chất là 

cung cấp các khoản vốn ngắn hạn, các nguồn vốn ngân hàng thường có xu 

hướng dành cho thương mại hơn là ñầu tư.  

• Mặc dù các DNVVN hiện ñang chiếm số lượng lớn và ñóng vai trò quan 

trọng trong việc tạo công ăn việc làm, các DN này vẫn ñang phải ñối mặt với 

các khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính chính thức. Tại một số 

quốc gia thì việc tiếp cận các nguồn tài chính với lãi suất cạnh tranh chỉ ñược 

dành cho một số các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao và lãi suất tiền 

vay của các DNVVN vẫn nằm ở mức cao. 

• Tại nhiều nền kinh tế ñang phát triển các ngân hàng có xu hướng cho vay 

quá nhiều ñối với khu vực quốc doanh và chính phủ do gặp phải ít rủi ro và 

lợi nhuận cao, do vậy lượng vốn còn lại cho các DNVVN, ñặc biệt là các DN 

ngoài quốc doanh không lớn và do vậy làm tăng chi phí tiếp cận các nguồn 

tài chính này.  
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• Một ñiểm rất quan trọng là các chính sách cải cách về tài chính ñặc biệt cần 

thiết cho nhiều nền kinh tế. Tuy nhiên bản thân các cải cách này không ñủ ñể 

ñảm bảo cho các DNVVN tiếp cận ñược các khoản tài chính dài hạn. Sự 

thiếu vắng các cải cách này có thể làm gia tăng các nỗ lực ở tầm vi mô nhằm 

nâng cao khả năng và hiệu quả của việc cho vay tới các DNVVN. Các cải 

cách ở tầm vĩ mô và các sáng kiến ở tầm vi mô cần phải ñược tiến hành ñồng 

thời. 

 Nguyên nhân của các vấn ñề trên là các ngân hàng ngại cung cấp dịch vụ 

ngân hàng cho các DNVVN vì các lý do sau: 

• Các DNVVN ñược coi là nhóm ñi vay có rủi ro cao vì lý do thiếu tài sản và 

nguồn vốn, dễ bị tổn thương trước những thay ñổi của thị trường; 

• Việc các DNVVN thiếu hệ thống theo dõi kế toán, các báo cáo tài chính phù 

hợp cũng như các kế hoạch kinh doanh ñã gây cản trở cho việc các ngân 

hàng và nhà ñầu tư ñánh giá nhu cầu tài chính của các DNVVN có tiềm 

năng; 

• Một vấn ñề hết sức quan trọng sẽ ñược ñề cập ở phần sau là mức chi phí 

hành chính và chi phí giao dịch cao trong việc ñầu tư và cho vay ñối với các 

DNVVN làm cho việc phục vụ các DNVVN trở nên kém lời; 

 Từ những nhận ñịnh trên ñây, các ngân hàng thương mại nhìn chung có xu 

hướng thiên lệch về cho vay ñối với các doanh nghiệp lớn vì các doanh nghiệp này  

có thể ñưa ra các kế hoạch kinh doanh tốt hơn, ñã ñược ñánh giá tín nhiệm (credit 

rating) và bên cạnh ñó có thể cung cấp các thông tin tài chính tin cậy hơn. 

 Tại nhiều nơi trên thế giới, khi các ngân hàng cho vay tới các DNVVN 

thường kèm theo xu hướng tính thêm khoản phí dựa trên tính toán về các rủi ro có 

thể xảy ra ñối với các doanh nghiệp này. 

 Nhiều chính phủ và tổ chức tài chính quốc tế ñang nỗ lực xem xét những vấn 

ñề cơ bản trong việc tiếp cận tài chính của các DNVVN-vấn ñề rủi ro và chi phí 

giao dịch cao và trên cơ sở ñó xem xét khả năng tạo ra các chương trình tín dụng ưu 

ñãi hoặc bảo lãnh cho vay.  
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 Tuy nhiên trong một số trường hợp các chương trình này có thể dẫn ñến xu 

hướng mất khả năng hoàn trả khoản vay hoặc không tới ñược nhóm ñối tượng mong 

muốn. 

 Tại Châu Phi, ví dụ của các chương trình thất bại như trên có thể kể ñến là 

các chương trình tín dụng tại Sahara-Châu Phi vào ñầu những năm 1980 do các tổ 

chức tài chính phát triển ñưa ra. Mục tiêu ban ñầu của các chương trình này là cung 

cấp các khoản tín dụng dài hạn và các dịch vụ tài chính cho các lĩnh vực ưu tiên ở 

nông thôn. Trong các chương trình này các chính sách ñược áp dụng bao gồm can 

thiệp của chính phủ ñối với các dòng tín dụng thông qua một hệ thống các khoản tài 

trợ, áp dụng lãi suất trần, phân bổ tín dụng… Các ngân hàng do vậy không có ñộng 

lực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt ñộng cũng như năng lực ñánh giá rủi ro và 

giám sát các khoản vay. Tất cả các yếu tố nói trên tạo thành kết quả xấu nói chung 

trong toàn bộ kết quả kinh doanh của các ngân hàng này. Tại một số quốc gia trong 

ví dụ này, tỷ lệ các khoản vay không hoạt ñộng (non-performing loan) ñã ñạt tới 

90% tổng số các khoản cho vay của ngân hàng. 

 Về kinh nghiệm tại Mỹ và các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, 

các chuyên gia ñã ñưa ra các nhận ñịnh và bài học bao gồm: 

• Các ngân hàng cần cung cấp và phát triển các dịch vụ ngân hàng phục vụ các 

DNVVN ñồng thời phải tính ñến rủi ro và các khoản chi phí liên quan tới 

việc cung cấp các dịch vụ này 

• Một số lượng lớn các ngân hàng hoạch ñịnh các chiến lược riêng biệt ñể 

phục vụ các DNVVN. Các chiến lược này có ñặc ñiểm là nhằm vào việc 

chuyển hướng từ việc tập trung phát triển các sản phẩm ñơn lẻ sang việc 

cung cấp các nhóm dịch vụ chuyên cho các DNVVN 

 Các chiến lược trên ñây trên thực tế ñã ñảm bảo việc cải thiện các mối quan 

hệ giữa các ngân hàng với các DNVVN và qua ñó tăng hiệu quả (lợi nhuận) của 

việc cung cấp dịch vụ cho nhóm doanh nghiệp này.  

 Các giải pháp ñã ñược các  ngân hàng trong khối này áp dụng ñể phục vụ tốt 

hơn các DNVVN bao gồm: 
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• Giảm thiểu tình trạng thiếu thông tin về các DNVVN và rủi ro thông qua: 

o việc sử dụng hệ thống tính ñiểm tín dụng; 

o sử dụng thông tin do bên ngoài cung cấp; 

o ñánh giá rủi ro ñối với người chủ DNVVN; 

o xây dựng hệ thống chi phí và giá trên cơ sở mức ñộ rủi ro 

o chia xẻ rủi ro với bên thứ ba 

o thiết lập các bộ phận chuyên hỗ trợ cho các nhóm doanh nghiệp có ñộ 

rủi ro cao, ñặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập 

• Giảm chi phí cho vay thông qua: 

o việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện ñại; 

o xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp và ñơn giản hoá thủ tục cho vay 

o phát triển các sản phẩm mới phù hợp hơn với nhu cầu của các 

DNVVN 

o cải tiến việc cung cấp các dịch vụ cho các DNVVN thông qua ñào tạo 

các nhân viên ngân hàng và phân khúc các nhóm khách hàng 

o hợp tác với các tổ chức của DNVVN và các tổ chức cung cấp dịch vụ 

phát triển kinh doanh ñể giảm rủi ro và chi phí cũng như tích hợp các 

dịch vụ tài chính và phi tài chính 

 Bên cạnh ñó, ñể các ngân hàng có thể hạn chế việc thiếu thông tin về các 

DNVVN và tăng cường quản trị rủi ro trên thực tế ñã nảy sinh nhu cầu có hai hệ 

thống hạ tầng bao gồm: 

• Các ngân hàng cần phải có bộ máy và cơ chế hiệu quả ñể có thể xử lý và 

phân tích số lượng lớn các thông tin dữ liệu ñể hỗ trợ quá trình ra quyết ñịnh 

• Cần thiết phải có một hệ thống hạ tầng phù hợp cho toàn bộ thị trường tài 

chính ñể có thể ñưa ra các thông tin tài chính tin cậy và ñúng lúc 

 Về thông tin tài chính tin cậy của các DNVVN, một trong số các nguyên 

nhân các ngân hàng do dự khi cho vay ñối với các DNVVN là việc các tổ chức này 

không thể ñánh giá hết các rủi ro bởi việc thiếu các thông tin tài chính tin cậy. Tại 

các thị trường tài chính ổn ñịnh và phát triển các nhà cung cấp tín dụng thường ñòi 
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hỏi các thông tin tài chính rõ ràng, tin cậy. Các thông tin càng ñầy ñủ thì chi phí tiếp 

cận vốn càng thấp. Các thông tin này ñược thể hiện qua các báo cáo tài chính và 

tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán quốc gia hoặc thậm chí là các tiêu chuẩn quốc tế. 

 Các ngân hàng và các tổ chức liên quan thậm chí trong một số trường hợp 

còn yêu cầu bổ sung thêm các thông tin bên cạnh các thông tin ñã ñược công bố 

rộng rãi. Bên cạnh ñó các nhà phân tích tài chính, các tổ chức ñịnh mức tín dụng và 

các tổ chức cung cấp thông tin về doanh nghiệp cũng có thể cung cấp thông tin cho 

các nhà cung cấp tín dụng. 

 Tuy nhiên, tại các nền kinh tế phát triển như Liên minh Châu Âu và Mỹ thì 

các DNVVN cũng không buộc phải thông báo kết quả kinh doanh theo một chuẩn 

chung nếu các doanh nghiệp này chưa ñạt ñến một ngưỡng nhất ñịnh về giá trị tài 

sản, doanh số hoặc số lượng lao ñộng. ðiều ñó cũng có nghĩa là nhiều DNVVN 

hiện không có các thông tin tài chính tin cậy ñể các nhà ñầu tư và cung cấp tín dụng 

có thể sử dụng ñược. Do vậy các nhà cung cấp dịch vụ buộc phải tự xác ñịnh cho 

mình các thông tin nào là cần thiết và qua ñó ñặt gánh nặng lên vai các DNVVN 

buộc phải tuân thủ các cách thức báo cáo khác nhau.  

 Một ñiểm khá quan trọng là bản thân phần lớn các DNVVN cũng không xây 

dựng cho mình các thông tin tài chính cơ bản ñể người chủ doanh nghiệp có thể 

quản lý doanh nghiệp mình một cách có hiệu quả. 

 Sau khi xem xét các khó khăn và nguyên nhân DNVVN gặp phải trong quá 

trình xây dựng hệ thống thông tin tài chính ñáng tin cậy, tại Mỹ và EU nhóm công 

tác liên chính phủ (ISAR-Intergovernmental Working Group of Experts on 

International Standards of Accounting and Reporting) ñã ñịnh ra các ñặc thù ñối với 

một hệ thống kế toán của các DNVVN. Các ñặc thù này bao gồm: dễ sử dụng, linh 

hoạt, biểu mẫu chuẩn chung và nhất quán theo các phương thức kế toán ñang ñược 

áp dụng rộng rãi. 

 Một hệ thống như trên chắc chắn sẽ giúp giảm sự mất cân xứng về thông tin 

như ñã nêu ở phần trên ñây và cung cấp các thông tin quản lý hữu ích cho người 

chủ doanh nghiệp. 
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 Hiện nay các phương pháp mới do các tổ chức tài chính áp dụng ñể ñánh giá 

và xếp hạng tín dụng ñã vô hình chung bao hàm việc tồn tại các thông tin tài chính 

tin cậy. ðiều kiện tiên quyết ñể vận hành các phương pháp trên nhằm giảm các chi 

phí giao dịch và rủi ro chính là các thông tin kế toán ñáng tin cậy. Các thông tin này 

có thể ñược các DNVVN cung cấp với ñiều kiện là các ñòi hỏi về kế toán và báo 

cáo phải tính ñến các hình thức giao dịch phổ biến của các DNVVN cũng như khả 

năng và ñặc thù quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp này. 

 Tại ðài loan, Ngân hàng Hợp tác ðài loan (TCB) trong một thời gian dài ñã 

cung cấp nhiều loại dịch vụ  tài chính cho DNVVN ðài Loan, bao gồm cho vay và 

tư vấn tài chính. Những doanh nghiệp ñược Ngân hàng Hợp tác ðài loan hỗ trợ, 

cùng với nỗ lực của bản thân họ ñã có khả năng cạnh tranh vững mạnh ở thị trường 

trong nước và nước ngoài. Sau khi sáp nhập với Ngân hàng Nông nghiệp Trung 

quốc ngày 1/5/2006, Ngân hàng Hợp tác ðài loan ñã trở thành ngân hàng dẫn ñầu 

tại ðài Loan. Với việc sáp nhập này, số lượng chi nhánh của Ngân hàng Hợp tác 

ðài loan ñã tăng lên gần 300, và do vậy trở thành ngân hàng có nhiều chi nhánh 

nhất tại ðài Loan, bỏ xa các ñối thủ cạnh tranh trong nước. Ngày 3/5/2006, tổng tài 

sản của Ngân hàng Hợp tác ðài loan ñạt 77,2 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng tài sản 

của ngành tài chính tại ðài toan. Trong khi ñó, tổng số tiết kiệm của ngân hàng này 

ñạt 65,86 tỷ USD, chiếm 10,52% tổng số tiền tiết kiệm tại ðài Loan. Tổng dư nợ 

cho vay là 54,74 tỷ USD, chiếm 10,36% tổng dư nợ tại ðài Loan. Với doanh số 

hoạt ñộng thương mại của mình, Ngân hàng Hợp tác ðài loan hiện nay là ngân hàng 

thương mại lớn nhất tại ðài Loan, và lớn thứ 8 tại Châu Á.  

 Với các yếu tố quan trọng như mở rộng hoạt ñộng kinh doanh của ngân 

hàng, củng cố kênh dịch vụ và tạo quy mô kinh tế, Ngân hàng Hợp tác ðài loan 

(TCB) không chỉ giúp tăng hiệu quả hoạt ñộng và khả năng cạnh tranh của mình mà 

còn tăng cường dịch vụ cho DNVVN.  

 Các rào cản trong việc vay vốn ñối với DNVVN tại ðài Loan phải kể ñến: 

• Thiếu tài sản ñảm bảo  

• Thông tin tài chính và kế toán chưa minh bạch 
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• Một số chủ DNVVN có khuynh hướng sử dụng nguồn lực của gia ñình ñể ñiều 

hành việc kinh doanh 

• ðể trốn thuế một số DNVVN “chế biến” thông tin kế toán của họ bằng cách 

giảm thiểu lợi nhuận 

• Nội dung của các báo cáo tài chính ñược công bố thường không phải là các tài 

liệu tham chiếu có ý nghĩa. Không có thông tin tài chính chính xác ñồng nghĩa với 

việc không thể ñưa ra thông tin chuẩn cho những người ñiều hành trong việc kiểm 

soát quản lý và lập kế hoạch. Tình trạng thiếu thông tin tài chính minh bạch và 

chính xác làm tăng sự nghi ngờ từ phía nhà cung cấp vốn, làm cho DNVVN gặp 

khó khăn hơn trong việc tiếp cận vốn vay. Nếu DNVVN không có khả năng cải 

thiện hệ thống tài chính và kế toán cũng như tăng tính minh bạch ñối với các thông 

tin tài chính của họ, thì ñiều dễ nhận thấy là các ngân hàng sẽ tăng trọng số rủi ro 

ñối với với các doanh nghiệp này, và kết quả là các doanh nghiệp này gặp khó khăn 

hơn trong việc nhận vốn vay.  

• Những người ñiều hành DNVVN thường không có khái niệm về dòng lưu 

chuyền tiền tệ ñể lập kế hoạch tài chính.  Hầu hết chủ doanh nghiệp tại ðài Loan chỉ 

có kinh nghiệm về sản xuất hoặc bán lẻ, như vậy vẫn chưa ñủ ñế giúp họ ñiều hành 

doanh nghiệp. Trong môi trường thay ñổi nhanh chóng khả năng ñiều chỉnh ñể  

thích nghi vẫn chưa theo kịp hoàn cảnh.  

Các giải pháp ñược nêu ra bao gồm: 

• Cải thiện các báo cáo tài chính của DNVVN và tăng ñộ minh bạch ñối với 

các thông tin tài chính 

• Bổ sung kiến thức tài chính và khả năng lập kế hoạch tài chính cho chủ 

DNVVN và nhân viên kế toán 

• Giúp DNVVN hiểu ñược các quy trình và tiêu chuẩn ñánh giá rủi ro tín dụng  

 Ngoài việc duy trì uy tín về kết quả hoạt ñộng và hồ sơ tín dụng cũng như 

chuẩn bị các kế hoạch tài chính và kế hoạch trả nợ phù hợp, việc phải làm trong 

tương lai ñối với các DNVVN là tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược một 
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cách năng ñộng và hệ thống chứ không phản ứng một cách thụ ñộng, nhằm tăng 

cường khả năng lập kế hoạch tài chính ñể có thể sử dụng vốn một cách hiệu quả. 

 DNVVN là một trong những trụ cột làm cơ sở cho tăng trưởng kinh tế của 

ðài Loan. Trên thực tế, các ngân hàng tại ðài Loan ñóng vai trò quan trọng trong 

quá trình phát triển DNVVN. Nhằm khuyến khích việc thiết lập quan hệ dài hạn 

giữa các ngân hàng và DNVVN, ðài Loan ñã khởi xướng một một dự án ñặc biệt 

vào ngày 1/7/2005 với tiêu ñề “Ngân hàng ñịa phương tăng vốn  vay cho DNVVN”, 

với mục tiêu ban ñầu là các ngân hàng trong nước giải ngân số vốn vay 6,24 tỷ USD 

cho DNVVN từ tháng 6/2005 ñến tháng 6/2006. Kết quả hoạt ñộng của từng ngân 

hàng sẽ ñược ñánh giá làm cơ sở ñể ñưa ra những phần thưởng tương ứng cho các 

ngân hàng. Dự án này sẽ ñược triển khai trong 3 năm, trong ñó thực tiễn và nội 

dung hoạt ñộng sẽ ñược xây dựng và rà soát lại trên cơ sở hàng năm.  

 Ngoài việc củng cố hoạt ñộng kinh doanh thông qua các khoản cho vay 

doanh nghiệp lớn và bảo hiểm, Ngân hàng Hợp tác ðài loan còn nhận nhiệm vụ 

dành riêng một phần vốn của mình ñể thúc ñẩy DNVVN phát triển, thông qua các 

quĩ như Quỹ phát triển DNVVN…  

 ðối với những DNVVN có tiềm năng nhưng thiếu tài sản ñảm bảo, Ngân 

hàng Hợp tác ðài loan giúp họ có ñược bảo lãnh từ Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho 

DNVVN ñể giúp họ có thể dễ dàng tiếp cận vốn vay từ ngân hàng.  

 Nhằm hỗ trợ DNVVN phản ứng với môi trường kinh tế thường xuyên thay 

ñổi, Ngân hàng Hợp tác ðài loan  ñã giới thiệu một sản phẩm tài chính mới - những 

khoản cho vay có giá trị nhỏ cho DNVVN- theo ñó ñơn xin vay và quy trình ñánh 

giá ñược ñơn giản hoá. Sản phẩm mới này ñược thiết kế nhằm  giúp DNVVN dễ 

tiếp cận vốn vay nhờ ñó có thể mở rộng diện khách hàng và tăng lợi nhuận cho ngân 

hàng.  

 Về thủ tục và qui trình cho vay:  

 - ðơn xin vay và quy trình ñánh giá ñược ñơn giản hoá. Các món vay có thể 

ñược giải ngân trong vòng 3 ngày kể từ khi nộp tất cả các giấy tờ ñược yêu cầu  



 

 

51 

 - Sử dụng hệ thống tính ñiểm ñể ñánh giá uy tín của khách hàng bằng việc 

xem xét các nhân tố bao gồm khoảng thời gian kể từ khi thành lập, hồ sơ tín dụng, 

năng lực của ñơn vị bảo lãnh, và hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp ñể xác ñịnh giá 

trị của khoản vay có thể cấp cho khách hàng với cách thức tương tự như sản phẩm 

ngân hàng tiêu dùng. 

  - Phối hợp với Quỹ bảo lãnh Tín dụng DNVVN ñể một mặt giải quyết tình 

trạng  thiếu tài sản ñảm bảo của người xin vay vốn, và mặt khác là phân tán rủi ro 

tín dụng  

  - Quy ñịnh mức trần cho vay ñể có thể kiểm soát ñược rủi ro của khoản vay.  

Trong trường hợp quá hạn, chủ DNVVN có khả năng trả nợ dưới hình thức trả góp.  

 Kể từ khi khai trương sản phẩm này (những khoản cho vay có giá trị nhỏ cho 

DNVVN) vào ngày 15/9/2004, Ngân hàng Hợp tác ðài loan ñã thu hút ñược 7.167 

khách hàng. Cho ñến cuối tháng 5/2006, tổng số món vay ñã giải ngân là 178,15 

triệu USD, trung bình một món vay cho một khách hàng là 25.000 USD. ðiều này 

làm giảm rủi ro của chủ nợ. ðặc biệt là với mức lãi suất năm là 6,3% là mức cao 

hơn  so với mức lãi suất áp dụng cho doanh nghiệp lớn, lợi nhuận của ngân hàng 

cũng tăng lên ñáng kể.  

 Về nợ quá hạn, do sử dụng hệ thống tính ñiểm tín dụng theo ñó những khách 

hàng không ñủ tiêu chuẩn sẽ bị loại nên chỉ có một số lượng nhỏ món vay bị quá 

hạn. Cho ñến nay, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp, ở mức khoảng 1%. ðây là mức thấp 

hơn so với tiêu chuẩn trung bình.  

Tóm lại, các giải pháp ðài Loan ñã áp dụng bao gồm: 

• Tích cực hỗ trợ DNVVN phát triển kỹ năng lập kế hoạch tài chính chuyên 

nghiệp và năng lực thích ứng với môi trường kinh doanh biến ñộng 

 Hầu hết các nguồn huy ñộng vốn của DNVVN là huy ñộng nợ, trong ñó ña 

số là nợ ngắn hạn, với tỷ lệ nợ dài hạn tăng dần cũng làm cho rủi ro tài chính của 

các doanh nghiệp dần tăng lên. Hầu như cơ cấu tài chính của DNVVN ðài Loan là 

rất mong manh, không có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp này phản ứng với môi 

trường kinh tế biến ñộng hiện nay. 
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• Tăng cường sự tập trung của DNVVN vào việc kiểm soát nội bộ và các yêu 

cầu về tính minh bạch của thông tin tài chính và kế toán  

 Theo yêu cầu của Hiệp ước mở về vốn của Basel, trong tương lai các ñịnh 

chế tài chính thiết lập cơ sở dữ liệu tín dụng của từng doanh nghiệp ñể thực hiện 

phân tích rủi ro tín dụng hoặc sử dụng bản ñánh giá ñịnh lượng về tín dụng ñược 

thực hiện bởi các công ty xếp hạng tín dụng bên ngoài nhằm phân loại rủi ro tín 

dụng của khách hàng thành từng phân ñoạn khác nhau. Ngoài ra, cần phải phân tích 

bất cứ khả năng tác ñộng nào ñối với rủi ro tổng thể mà phân ñoạn ñó có thể gây ra. 

Bằng việc ñánh giá tín dụng chặt chẽ như vậy, các yêu cầu về hệ thống kiểm soát 

nội bộ cũng như ñòi hỏi về tính minh bạch của thông tin kế toán và tài chính sẽ trở 

nên nghiêm ngặt hơn. 

 Tóm lại, từ các phân tích và so sánh trên ñây chúng ta có thể thấy rằng các 

kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn từ các nền kinh tế (trong ñó có các nền kinh tế 

có nhiều ñiểm tương ñồng với Việt nam) có thể là những gợi mở và ñịnh hướng cho 

các giải pháp ở Việt nam. Các nội dung và vấn ñề có sự tương ñồng và thống nhất 

của các nền kinh tế như xây dựng hệ thống báo cáo tài chính của DNVVN, quản trị 

rủi ro của các ngân hàng… là nền tảng ñể ñưa ra các giải pháp triệt ñể tại Việt nam. 

Một số giải pháp tại các nền kinh tế phát triển (Mỹ, EU) sẽ giúp ñịnh hướng và xây 

dựng lộ trình triển khai các giải pháp ở Việt nam trong tương lai. Bài học kinh 

nghiệm tại các nền kinh tế sẽ giúp các cơ quan quản lý và ngân hàng Việt nam ñưa 

ra các quyết ñịnh và lựa chọn phù hợp cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng cho 

DNVVN. Các kinh nghiệm và vấn ñề các nền kinh tế trên gặp phải là những thông 

tin và kiến thức hữu ích cho tất cả các bên liên quan tới chuỗi cung ứng dịch vụ 

ngân hàng cho DNVVN tại Việt nam. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO DOANH 

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 

2.1. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CUNG ỨNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ 

NHỎ VIỆT NAM 

2.1.1. Năng lực cung cấp dịch vụ của các ngân hàng 

 Các ngân hàng là những nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng toàn diện, lâu ñời 

và ñầy ñủ nhất, tuy nhiên trên thực tế hiện nay một số nhóm dịch vụ hoặc dịch vụ 

ñơn lẻ có thể ñược các tổ chức tín dụng phi ngân hàng cung cấp. Thực tế này cũng 

thường thấy tại các nước phát triển, ñang phát triển trên thế giới và trong khu vực. 

Ở Việt Nam có hệ thống quĩ tín dụng nhân dân rộng khắp xuống cấp huyện và các 

bưu ñiện cũng cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và thanh toán. Tại các thành phố 

lớn và các trung tâm kinh tế thì hệ thống ngân hàng và chi nhánh ngân hàng là các 

nhà cung cấp dịch vụ chính. Tuy nhiên hệ thống bưu ñiện cũng ñã khẳng ñịnh vị trí 

và vai trò của mình với các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền bởi do sự ñơn giản của 

dịch vụ và mạng lưới bưu ñiện rộng xuống tận cấp xã. 

Kể từ khi chuyển từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng 

hai cấp, hệ thống ngân hàng Việt Nam ñã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về 

số lượng, loại hình, mạng lưới và qui mô hoạt ñộng. Tính ñến quí II/2007 hệ thống 

các ngân hàng (và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) bao gồm: 5 NHTM quốc 

doanh hoạt ñộng kinh doanh ña năng, 1 Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng 

Phát triển Việt nam, 31 NHTM cổ phần ñô thị, 4 NHTM cổ phần nông thôn, 37 chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, 6 ngân hàng liên doanh, 9 công ty tài chính, 12 công 

ty cho thuê tài chính, 46 văn phòng ñại diện ngân hàng nước ngoài [41].  

Sự phát triển của hệ thống các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng nêu trên 

ñã tạo ñiều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân 

trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng, thể hiện trên các mặt sau: 

- Cùng với việc tăng cường quyền chủ ñộng trong hoạt ñộng kinh doanh, hoạt 

ñộng cung cấp dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là dịch vụ tín dụng của các 
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NHTM Nhà nước từng bước ñược thực hiện theo nguyên tắc thị trường, tạo 

ñiều kiện cho các ñối tượng có nhu cầu không phân biệt thành phần kinh tế 

tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng; 

- Sự hình thành, phát triển mạnh mẽ và năng ñộng của hệ thống các tổ chức 

cung cấp dịch vụ ngân hàng phi nhà nước, ñặc biệt là hệ thống NHTM cổ 

phần với hoạt ñộng hướng vào khu vực kinh tế tư nhân ñã tạo nên kênh cung 

cấp vốn và các dịch vụ ngân hàng quan trọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

thuộc khu vực kinh tế này phát triển; 

- Vài năm gần ñây, với sự tham gia ña dạng của các NHTM thuộc các thành 

phần kinh tế cả trong và ngoài nước, cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ 

ngân hàng, trong thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng… ñã ngày 

càng gia tăng, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp thuộc khu 

vực kinh tế tư nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng; 

Trong thời gian qua, hệ thống các tổ chức cung cấp dịch ngân hàng ñã có 

những bước phát triển khá nhanh chóng theo hướng tăng số lượng, ña dạng hoá các 

loại hình hoạt ñộng (tổ chức, thành phần kinh tế...) từng bước tăng cung, tạo ñiều 

kiện cho các DNVVN tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối 

cảnh hệ thống NHTM và các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện nay, các 

DNVVN trong khu vực kinh tế tư nhân còn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp 

cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng. Các nguyên nhân có thể kể ñến bao gồm: 

- Năm NHTM Nhà nước hiện ñang chiếm ñến hơn 70% thị phần thị trường 

dịch vụ ngân hàng. Mặc dù ñã có những chuyển biến ñáng kể, nhưng hoạt 

ñộng kinh doanh dịch vụ (ñặc biệt là dịch vụ tín dụng) của các ngân hàng 

này chưa thực sự thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Vì vậy, việc tiếp cận 

dịch vụ của các DNVVN trong khu vực kinh tế tư nhân chưa thực sự bình 

ñẳng với các DNNN, doanh nghiệp có qui mô lớn; 

- Hệ thống các NHTM cổ phần phát triển nhanh chóng về số lượng cũng như 

qui mô hoạt ñộng, song thị phần của các ngân hàng này còn khá nhỏ, hoạt 
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ñộng tập trung tại các ñô thị lớn, trung tâm kinh tế, chưa thực sự ñáp ứng 

ñược nhu cầu về vốn và các dịch vụ ngân hàng của khu vực kinh tế tư nhân 

ñang có tốc ñộ phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên phạm vi cả nước; 

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng có vốn ñầu tư nước ngoài (chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh...) hoạt ñộng chủ yếu 

hướng vào khu vực doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có 

qui mô lớn; 

Tiềm lực tài chính của các tổ chức cung cấp dịch vụ 

Nhìn chung, tiềm lực tài chính và vốn tự có của các NHTM còn thấp. Tính 

ñến 31/12/2006, trong số các NHTM Nhà nước, ngân hàng có vốn ñiều lệ lớn nhất 

là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có vốn ñiều lệ là 6.429 tỷ ñồng. 

Tiếp theo ñó là Ngân hàng Phát triển Việt nam-5.000 tỷ ñồng, Ngân hàng Ngoại 

thương Việt nam-4.365 tỷ ñồng, Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt nam-4.297 tỷ 

ñồng, Ngân hàng Công thương-3.444 tỷ ñồng, Ngân hàng Chính sách xã hội-3.197 

tỷ ñồng và Ngân hàng Phát triển nhà ðồng bằng sông Cửu Long-767,6 tỷ ñồng. 

Vừa qua, Nhà nước ñã nhiều lần cấp bổ sung vốn ñiều lệ cho các NHTM Nhà nước 

nhằm ñáp ứng tiêu chuẩn an toàn về vốn (vốn tự có/tài sản có rủi ro) theo thông lệ 

quốc tế là 8%. ðồng thời, vốn tự có của các NHTM Nhà nước còn thấp so với các 

ngân hàng trung bình trong khu vực.  

Cùng với việc mở rộng qui mô và phạm vi hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ 

ngân hàng, các NHTM cổ phần ñã ñẩy mạnh việc tăng vốn tự có. Chỉ trong vòng 

vài năm gần ñây, vốn ñiều lệ của nhiều NHTM cổ phần ñã tăng nhiều lần.  

Tuy nhiên, tiềm lực tài chính của các ngân hàng này còn rất hạn hẹp. NHTM 

cổ phần có vốn ñiều lệ lớn nhất là NHTM cổ phần Sài gòn thương tín (Sacombank), 

với vốn ñiều lệ là 1.899 tỷ ñồng.  
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Bảng 2.1-Vốn ñiều lệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam ñến 31/12/2006 

ðơn vị: Tỷ VND 

STT Tên ngân hàng Vốn pháp ñịnh 

5 NHTM Nhà nước 

1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6.429 

2 Ngân hàng Ngoại thương  4.365 

3 Ngân hàng ðầu tư và Phát triển  4.297 

4 Ngân hàng Công thương Việt Nam 3.444 

5 Ngân hàng Phát triển nhà ðồng bằng sông Cửu Long 767,6 

 Bình quân 3860,5 

10 NHTM cổ phần có vốn ñiều lệ lớn nhất 

1 NHTM cổ phần Sài gòn thương tín 1.899 

2 NHTM cổ phần Kỹ Thương 1.500 

3 NHTM cổ phần Xuất nhập khẩu 1.212 

4 NHTM cổ phần An Bình 1.131 

5 NHTM cổ phần Á Châu 1.100 

6 NHTM cổ phần Quốc tế 1.000 

7 NHTM cổ phần nhà Hà Nội 1.000 

8 NHTM cổ phần ðông Á 880 

9 NHTM cổ phần ngoài quốc doanh 750 

10 NHTM cổ phần Quân ñội 675 

 Bình quân 1.114,7 

Nguồn: Tổng hợp từ trang Web của Ngân hàng Nhà nước http://www.sbv.gov.vn 
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Tiềm lực tài chính của các NHTM Việt Nam còn thấp ñã hạn chế qui mô 

cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng 

nói chung và các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân nói riêng. ðiều này 

thể hiện trên các mặt sau: 

- Việc mở rộng mạng lưới giao dịch và áp dụng công nghệ hiện ñại, tạo ñiều 

kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng dịch vụ còn bị 

hạn chế; 

- Hạn chế qui mô cung cấp dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là dịch vụ tín dụng. 

Trong ñiều kiện hiện nay cho vay các dự án lớn, các doanh nghiệp lớn chiếm 

tỷ trọng khá lớn nên do tiềm lực tài chính còn hạn chế nên các NHTM gặp 

khó khăn trong việc mở rộng tín dụng cho các DNVVN. 

- Tiềm lực tài chính hạn hẹp khiến cho các ngân hàng cũng phải thận trọng 

hơn trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là dịch vụ tín dụng. 

ðiều kiện ñể tiếp cận và sử dụng một số dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là dịch 

vụ tín dụng cũng khắt khe hơn. Do vậy các DNVVN sẽ gặp nhiều khó khăn 

hơn trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ. 

Hệ thống mạng lưới giao dịch 

Cùng với sự phát triển nhanh chóng và cạnh tranh khá gay gắt trong lĩnh vực 

kinh doanh dịch vụ ngân hàng, việc phát triển mạng lưới giao dịch ñã ñược chú 

trọng ñẩy mạnh. Trong vài năm gần ñây, các NHTM (bao gồm cả các NHTM cổ 

phần) ñã mở thêm hàng loạt chi nhánh cấp I, II và các ñiểm giao dịch. Phần lớn các 

chi nhánh, ñiểm giao dịch của các NHTM  hướng vào hoạt ñộng cung cấp dịch vụ 

ngân hàng cho các tầng lớp dân cư và các DNVVN. Vì vậy, gần ñây các DNVVN 

trong khu vực kinh tế tư nhân ñã có ñiều kiện thuận lợi hơn  trong việc tiếp cận và 

sử dụng dịch vụ ngân hàng.  

Tuy nhiên, mạng lưới các chi nhánh, ñiểm giao dịch của các NHTM (ñặc biệt 

là các NHTM cổ phần) chủ yếu tập trung ở các trung tâm kinh tế-thương mại lớn, 

do vậy, các DNVVN tại các tỉnh, ñịa phương không phải là trung tâm kinh tế khó 
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có ñiều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng. Mặt khác, 

các ñiểm giao dịch chưa cung cấp ñược một số các dịch ngân hiện ñại, qui mô cung 

cấp dịch vụ cũng bị hạn chế.  

Số lượng (tính ña dạng) và chất lượng các dịch vụ 

Cùng với sự phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam, các dịch vụ ngân 

hàng không ngừng ñược ña dạng hoá về số lượng và nâng cao về chất lượng. Bên 

cạnh các dịch vụ ngân hàng truyền thống, các NHTM ñang từng bước triển khai 

dịch vụ ngân hàng hiện ñại như: Home Banking, Internet Banking, Telephone 

Banking… Theo ước tính, hiện nay số lượng dịch vụ ngân hàng ñã lên ñến 300 loại 

hình dịch vụ. Bên cạnh ñó, cùng với sự cạnh tranh khá gay gắt trong việc giành giật 

thị phần, ñẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện ñại, nâng cao chất lượng nhân lực… 

chất lượng dịch vụ ngân hàng ñã ñược nâng cao. ðiều này ñã có tác ñộng tích cực 

ñến khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng của các DNVVN trong khu 

vực kinh tế tư nhân. 

Tuy nhiên, dịch vụ của các NHTM Việt Nam mới ở ñiểm xuất phát tiếp cận 

với các nghiệp vụ truyền thống của ngân hàng thương mại các nước trên thế giới. 

Hoạt ñộng kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM Việt Nam là từ 

dịch vụ tín dụng - cho vay khách hàng. Doanh số các loại hình dịch vụ tín dụng mới 

như: cho thuê tài chính, cho vay ñồng tài trợ, bảo lãnh còn ít, chất lượng chưa cao, 

quá trình ña dạng hoá các dịch vụ ngân hàng hiện ñại ở nước ta còn chậm. Các dịch 

vụ thanh toán qua ngân hàng còn ñơn ñiệu do chưa có hệ thống và công nghệ thanh 

toán hiện ñại, chủ yếu vẫn là thủ công với chứng từ bằng giấy, tỷ trọng thanh toán 

bằng tiền mặt còn lớn. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt  còn nhiều 

hạn chế, do tính thuận tiện, nhanh nhậy, an toàn chưa cao. Dịch vụ ngân hàng ñiện 

tử rất phát triển trên thế giới, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng nhưng việc 

triển khai ở nước ta còn rất hạn chế. Ngoài ra, việc cung cấp các dịch vụ tư vấn, 

nghiệp vụ uỷ thác... chưa phát triển. Trong bối cảnh như vậy, khả năng tiếp cận và 

sử dụng các dịch vụ ngân hàng mới hiện ñại của các doanh nghiệp nói chung và các 

DNVVN còn khá hạn chế. 
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Kết quả cuộc khảo sát “ðánh giá sự chuẩn bị của các TCTC trước khả năng 

Việt Nam gia nhập WTO” do Viện KHTC tiến hành trên phạm vi 9 tỉnh/thành phố 

(Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, ðà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Tp. HCM, Bình 

Dương và Cần Thơ) với 20 ngân hàng ñã phản ánh khá chính xác thực trạng nêu 

trên.  

Bảng 2.2-ðánh giá về năng lực cung cấp dịch vụ ngân hàng 

(thang ñiểm ñánh giá từ 1-5) 

Chi tiêu ðiểm 

Trung 

b×nh 

Miền 

Bắc 

Miền 

Trung 

Miền 

Nam 

NHTM 

NN 

NHTM 

CP 

Dịch vụ huy ñộng vốn 3.53 3.54 3.31 3.55    3.44    3.65 

Dịch vụ cho vay và các loại 

hình tín dụng khác 

3.58 3.47 3.30 3.69    3.56    3.60 

Dịch vụ thanh toán  3.47 3.47 3.46 3.47    3.47    3.52 

Dịch vụ ñầu tư 2.92 2.91 2.82 2.95    3.09   2.90 

Dịch vụ bảo lãnh 3.25 3.26 3.13 3.31    3.19    3.16 

Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 3.11 3.15 2.84 3.20    3.16    3.11 

Các dịch vụ mới, hiện ñại 2.90 2.92 2.74 2.97    2.87    3.06 

Bình quân 3.25 3.25 3.09 3.31 3.25 3.29 

Nguồn: Viện KHTC (2006), ðánh giá sự chuẩn bị của các TCTD trước khả 

năng Việt Nam gia nhập WTO, Báo cáo khảo sát. 

ða dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng là yếu tố quan trọng 

quyết ñịnh năng lực cạnh tranh của các NHTM. Thời gian qua, dịch vụ ngân hàng 

ñã ñược ña dạng hoá với tốc ñộ khá nhanh, tuy nhiên, về cơ bản vẫn là các dịch vụ 

truyền thống như: huy ñộng vốn, cho vay, thanh toán. Các dịch vụ ngân hàng mới, 

hiện ñại triển khai còn chậm, mới tập trung ở các trung tâm kinh tế lớn. Kết quả 

khảo sát ñã phản ánh ñúng thực trạng này, ñiểm bình quân ñánh giá về cung cấp 

dịch vụ ở mức trung bình là 3.25 (ñiểm ñánh giá từ 1 ñến 5).  

Các dịch vụ truyền thống ñược ñánh giá với số ñiểm khá cao: huy ñộng vốn: 

3.53 (40.61% ý kiến cho ñiểm 4);  cho vay: 3.58 (45.65% ý kiến cho ñiểm 4); thanh 
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toán: 3.47 (42.72% ý kiến cho ñiểm 4). Trong khi ñó, các dịch vụ ngân hàng hiện 

ñại ở mức dưới trung bình là 2.90 (31,6% số ý kiến trả lời cho ñiểm bằng hoặc thấp 

hơn 2 ñiểm). Trong bối cảnh thị trường vốn còn sơ khai, dịch vụ ñầu tư của các 

NHTM còn khá hạn chế, ñiểm ñánh giá ở mức 2.92 ( gần 31% ý kiến trả lời cho 

ñiểm bằng hoặc thấp hơn 2 ñiểm).        

 Biểu 2.1. ðánh giá về năng lực cung cấp dịch vụ ngân hàng 

3.44

3.56

3.47

3.09

3.19

3.16

2.87

3.65

3.6

3.52

2.9

3.16

3.11

3.06

DÞch vô huy ®éng
vèn

DÞch vô cho vay 

DÞch vô thanh to¸n 

DÞch vô ®Çu t−

DÞch vô b¶o l·nh

DÞch vô kd ngo¹i tÖ

C¸c dÞch vô míi,
hiÖn ®¹i

NHTM
CP

NHTM
NN

 

Nguồn: Viện KHTC (2006),  ðánh giá sự chuẩn bị của các TCTD trước khả 

năng Việt Nam gia nhập WTO, Báo cáo khảo sát. 

 Theo khu vực, sự phát triển của dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào phát triển 

kinh tế-xã hội, kết quả khảo sát cho thấy dịch vụ ngân hàng tại khu vực kinh tế 

trọng ñiểm miền Nam (3.31) cao hơn miền Bắc (3.25) và miền Trung (3.09). 
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 Khối các NHTM CP (3.29) nhỉnh hơn các NHTM NN (3.25) trong việc phát 

triển ña dạng hoá dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, mỗi loại hình lại có những thế 

mạnh riêng, trong một số lĩnh vực dịch vụ như: bảo lãnh, ñầu tư, kinh doanh ngoại 

tệ các NHTM Nhà  nước ñược ñánh giá cao hơn.  

 Các tổ chức cho vay chính sách 

 Hệ thống ngân hàng Việt nam có hai tổ chức cho vay chính sách: Ngân hàng 

Chính sách xã hội (NHCSXH) và Quĩ Hỗ trợ phát triển (DAF).  

 Kể từ ngày 01/07/2006 Ngân hàng Phát triển Việt nam (VDB) ñược thành 

lập trên cơ sở tổ chức lại Quĩ Hỗ trợ phát triển. Ngân hàng Phát triển Việt nam sẽ 

thực hiện những nhiệm vụ của DAF hiện nay như cấp tín dụng ưu ñãi cho các dự án 

phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng, dự án phục vụ chiến lược xuất khẩu ñối với nhà 

xuất khẩu trong nước.  

 Với vốn ñiều lệ là hơn 5.000 tỷ ñồng Ngân hàng Phát triển Việt nam sẽ ñóng 

vai trò như một ngân hàng xuất - nhập khẩu của Chính phủ ñể cung ứng các dịch vụ 

tài chính cho cả nhà xuất khẩu trong nước lẫn nhà nhập khẩu nước ngoài mua, bán 

hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. 

 Hoạt ñộng của VDB không vì mục ñích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 

0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, ñược Chính phủ ñảm bảo khả năng 

thanh toán, ñược miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo quy 

ñịnh của pháp luật.  

 NHCSXH là ngân hàng thay thế cho Ngân hàng phục vụ người nghèo (VBP) 

trước ñây (một tổ chức không có chi nhánh bên dưới trụ sở chính và hoạt ñộng 

thông qua các chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(NHNN&PTNT) và các tổ chức cấp xã và thôn). NHCSXH ñược thành lập năm 

2002 và chính thức ñi vào hoạt ñộng từ 01/01/2003 ñể kế thừa các chương trình cho 

vay qui mô nhỏ của Ngân hàng phục vụ người nghèo và các chương trình cho vay 

chỉ ñịnh khác trước ñây do các NHTM Nhà nước và các cơ quan Chính phủ quản lý. 

Ngân hàng này hiện ñang trong quá trình tiếp nhận khoảng 14 triệu tài khoản (cùng 

với nợ, vốn, tài sản và nhân viên) của VBP và một số hoạt ñộng của 
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NHNN&PTNT. NHCSXH có chi nhánh ở tất cả các tỉnh và 600 văn phòng giao 

dịch trên toàn quốc. NHCSXH có số vốn ñiều lệ khi thành lập khoảng 5.000 tỷ ñồng 

và thời hạn hoạt ñộng là 99 năm. 

2.1.2. Sự khác biệt so với cách thức cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp lớn 

 ðối với các ngân hàng ở Việt nam nói riêng và trên thế giới nói chung, có sự 

khác biệt lớn trong cách thức cung cấp dịch vụ cho các DNVVN và doanh nghiệp 

lớn. 

 ðiểm khác biệt ñầu tiên, ñó là khi cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp 

lớn thì các ngân hàng thường ñã có hồ sơ lưu trữ khá ñầy ñủ về khách hàng, do vậy 

việc cung cấp dịch vụ ñược diễn ra nhanh hơn vì một số giấy tờ liên quan ñến hoạt 

ñộng của doanh nghiệp thì ngân hàng ñã nắm giữ từ trước. Các ngân hàng thường 

bố trí cán bộ theo dõi một hoặc một nhóm doanh nghiệp lớn theo ñịa bàn hoặc theo 

lĩnh vực kinh doanh nên các ñộng thái của doanh nghiệp trên thị trường ñều ñược 

nghi nhận. Ngược lại thì các ngân hàng thường bố trí một bộ phận hay phòng, ban 

ñể chuyên xử lý hồ sơ của các DNVVN, ñặc biệt là các hồ sơ tín dụng. ðiều này 

cũng giải thích tại sao tại một số nền kinh tế trên thế giới thì việc xử lý hồ sơ của 

các DNVVN ñược tiến hành tương tự như hồ sơ khách hàng tiêu dùng cá nhân. 

 ðiểm khác biệt thứ hai là các giao dịch của DNVVN thường có qui mô nhỏ 

nên buộc các ngân hàng thương mại phải tính toán kỹ lưỡng cách thức phục vụ ñể 

không lãng phí hiệu quả nguồn lực, qua ñó làm cho mức dịch vụ phí cạnh tranh và 

chấp nhận ñược ñối với các DNVVN. Tại một số nền kinh tế phát triển thì công 

nghệ ngân hàng hiện ñại ñược áp dụng ñể giảm mức chi phí ñối với mỗi giao dịch 

cho các DNVVN. 

 ðiểm khác biệt thứ ba liên quan tới việc tiêu chuẩn hoá các sản phẩm dịch vụ 

cho các DNVVN. Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả thông qua việc sử dụng 

một cách hợp lý các công nghệ thông tin mới ñóng vai trò hết sức quan trọng. Trong 

một thời gian dài các ngân hàng luôn tiên phong trong việc áp dụng thành công 

công nghệ thông tin ñể nâng cao hiệu quả hoạt ñộng ñối với hàng loạt các sản phẩm 

ngân hàng.  
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 Có một lĩnh vực mà ở ñó các ngân hàng ñạt ñược ít tiến bộ là việc tiêu chuẩn 

hoá các sản phẩm tài chính mặc dù hiện nay việc phát triển trong lĩnh vực này ñang 

ñược ñẩy nhanh. 

 Công nghệ có thể hỗ trợ nhiều trong việc ngân hàng tiếp cận với doanh 

nghiệp thông qua các sản phẩm ñơn giản, ñược tiêu chuẩn hoá ví dụ như các khoản 

vay nhỏ, các khoản vay không có ñảm bảo… Một trong những ưu ñiểm của một sản 

phẩm ñược tiêu chuẩn hoá là việc giảm chi phí. 

 Các sản phẩm ñã ñược tiêu chuẩn hoá có thể ñược ñịnh giá một cách hợp lý 

cũng như dễ tiếp cận hơn bởi vì các sản phẩm này phù hợp cho ngân hàng và chỉ 

ñòi hỏi quá trình xử lý tự ñộng. Bên cạnh ñó, các sản phẩm tuỳ chọn theo yêu cầu 

cần phải có giá trị gia tăng cao bởi vì nó ñòi hỏi sự tham gia của cán bộ quản lý 

ngân hàng cũng như các chuyên gia ñánh giá, xử lý và phân phối. 

 Nhận thấy tầm quan trọng của việc ñơn giản hoá và chuẩn hoá các thủ tục 

cấp tín dụng tới các DNVVN, hiện nay các NHTM ñã có xu hướng triển khai các 

qui trình mới nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp này. Ví dụ 

như Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ngãi ñã thay qui trình cấp tín dụng cho dự án 

từ 5 khâu: phòng khách hàng→ phòng thẩm ñịnh rủi ro→phó giám ñốc phụ trách 

tín dụng→phó giám ñốc phụ trách rủi ro→phó giám ñốc phụ trách tín dụng bằng 

qui trình mới với việc bỏ qua hai khâu là phòng thẩm ñịnh rủi ro và phó giám ñốc 

phụ trách rủi ro [22]. 

2.1.3. Thực trạng nguồn nhân lực của các ngân hàng 

Trong một nghiên cứu gần ñây do Viện Khoa học Tài chính tiến hành thì 

cùng với việc áp dụng công nghệ hiện ñại, các NHTM Việt Nam cũng ñã ñầu tư 

nâng cao nguồn nhân  lực cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh ñó, lĩnh vực ngân 

hàng ñang có sức hút khá mạnh ñối với ñội ngũ nhân lực có chất lượng cao. Do ñó, 

ñội ngũ nhân viên có trình ñộ nghiệp vụ khá như hiện nay ñã góp phần quan trọng 

trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, hướng dẫn và tư vấn cho khách 

hàng, ñặc biệt là cho các DNVVN trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng 

mới, hiện ñại. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong ngành ngân hàng cũng còn một số 
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bất cập. Trước hết là do hạn chế về năng lực của các cơ sở ñào tạo. Hiện nay phần 

lớn các cơ sở ñào tạo về nghiệp vụ ngân hàng vẫn ñào tạo theo phương pháp truyền 

thống, thiếu thực hành, chương trình ñào tạo và phương pháp ñào tạo còn chưa hiện 

ñại. ðồng thời, nguồn nhân lực chất lượng cao, ñặc biệt là cán bộ quản lý cho các 

NHTM rất thiếu. Chính vì vậy, vừa qua ñã xảy ra hiện tượng cạnh tranh (thậm chí là 

thiếu lành mạnh) giữa các ngân hàng ñể thu hút nhân lực có chất lượng cao. Những 

tồn tại nêu trên của ñội ngũ nguồn nhân lực ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến chất 

lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Kết quả khảo sát về nguồn 

nhân lực của các NHTM (bảng 2.3) ñã phản ánh thực trạng nêu trên. 

Bảng 2.3-ðánh giá về chất lượng nguồn nhân lực 

(thang ñiểm ñánh giá từ 1-5) 

Chi tiêu ðiểm 

TB 

Miền 

Bắc 

Miền 

Trung 

Miền 

Nam 

NHTM 

NN 

NHTM 

CP 

Mức ñộ chuyên nghiệp 3.43 3.45 3.24 3.47 3.38 3.53 

Tác phong lề lối làm việc 3.56 3.65 3.40 3.56 3.48 3.70 

Năng lực nắm bắt và làm chủ hệ 

thống, công nghệ 

3.45 3.56 3.10 3.48 3.41 3.51 

Khả năng thích nghi trong môi trường 

mới 

3.52 3.68 3.36 3.54 3.44 3.65 

Trách nhiệm cá nhân 3.72 3.62 3.61 3.83 3.57 3.91 

Chế ñộ ñãi ngộ ñối với người lao ñộng 3.44 3.30 3.55 3.48 3.39 3.77 

Hiệu quả công việc 3.55 3.59 3.45 3.61 3.43 3.68 

Môi trường làm việc  3.36 3.34 3.26 3.44 3.25 3.65 

Bình quân 3.50 3.52 3.37 3.55 3.42 3.68 

Nguồn: Viện KHTC (2006), ðánh giá sự chuẩn bị của các TCTD trước khả năng 

Việt Nam gia nhập WTO, Báo cáo khảo sát. 

 So với các lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế khác, lĩnh vực hoạt ñộng ngân hàng có  

sức thu hút nguồn  nhân lực chất lượng cao. ðiểm ñánh giá bình quân chung về chất 

lượng nguồn nhân lực ở mức khá là 3.50. Do có cơ chế linh hoạt, ñặc biệt là cơ chế 

tiền lương nên các NHTM CP có sức hút ñối với nguồn nhân lực. ðiểm ñánh giá về 
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chế ñộ ñãi ngộ của các NHTM CP là 3.77 cao hơn hẳn các NHTM NN là 3.39. Cơ 

chế tiền lương ñang là vấn ñề quan trọng và cũng là nguyên nhân dẫn ñến sự chảy 

máu nguồn nhân lực có chất lượng cao của các NHTMNN. Trong khi ñó, bên cạnh 

chế ñộ ñãi ngộ, công tác ñánh giá trách nhiệm cá nhân và hiệu quả công việc tại các 

NHTMCP cũng ñược ñánh giá khá cao với số ñiểm 3.91 và 3.68 (thang ñiểm tối ña 

là 5).  

2.1.4. Tác ñộng của ứng dụng khoa học-công nghệ của các ngân hàng ñối với 

việc cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ  

Hệ thống NHTM ñã có những ñổi mới tích cực trong việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào trong hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ ngân hàng. Trên 80% các 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện nay ñã ñược tin học hoá nên tạo nên nhiều tiện 

ích, rút ngắn thời gian và giảm chi phí giao dịch. Hiện nay, ñã có 5 chi nhánh 

NHNN, 32 NHTM  với 159 ñơn vị tham gia hệ thống thanh toán ñiện tử ngân hàng, 

bình quân mỗi ngày xử lý 7.000 chứng từ với 3.000 tỷ ñồng và mỗi giao dịch chỉ 

thực hiện trên dưới 10 giây, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và ngân hàng so 

với thời gian trước ñây từ 3-5 ngày. ðặc biệt là các ứng  dụng trong dịch vụ thanh 

toán, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng qua ñiện thoại, dịch vụ thanh toán hiện ñại, rút 

tiền tự ñộng ñã phát huy hiệu quả... Theo Ngân hàng thế giới (WB), công nghệ 

trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn mức thấp kém. Chỉ số công nghệ 

ngân hàng ở Việt Nam là: - 0.47, ở Trung Quốc là: - 0.35, Thái Lan là: - 0.07; 

Indonesia là: - 0.66, Malaixia là 1.08 và Singapore là: 1.95. 

 ðiểm bình quân chung ñánh giá mức ñộ ứng dụng công nghệ của các ngân 

hàng ở mức trên trung bình là 3.31 (thang ñiểm tối ña là 5). Trong ñó ứng dụng hệ 

thống thông tin tiền gửi ñược ñánh giá cao nhất là 3.60 (57.38% ý kiến ñánh giá với 

số ñiểm từ 4 trở lên) do các ngân hàng ñã ứng dụng công nghệ nhằm phát triển các 

dịch vụ huy ñộng vốn là lĩnh vực dịch vụ có sự cạnh tranh gay gắt nhất. Nhìn chung 

mức ñộ ứng dụng công nghệ của các NHTMCP cao hơn, tuy nhiên, trong lĩnh vực 

thanh toán quốc tế ñiểm ñánh giá của NHTMNN cao hơn. 
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 Vừa qua, dự án hiện ñại hoá hệ thống ngân hàng với sự tài trợ của WB ñã 

ñược triển khai thực hiện. Các NHTMNN và một số NHTMCP ñã triển khai thành 

công dự án hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng.  ðiểm  ñánh giá chung về mức ñộ 

hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng ở mức khá là 3.46 (50.86% ý kiến ñánh giá với 

số ñiểm từ 4 trở lên).  

Bảng 2.4- ðánh giá về ứng dụng công nghệ 

(thang ñiểm ñánh giá từ 1-5) 

CHI TIÊU ðiểm 

TB 

Miền 

Bắc 

Miền 

Trung 

Miên 

Nam 

NHTM 

NN 

NHTM 

CP 

Hệ thống phần mềm ứng dụng 3.32 3.21 3.13 3.32 3.31 3.38 

Hệ thống quản lý khách hàng và kế toán 3.45 3.30 3.24 3.53 3.37 3.51 

Hệ thống thông tin quản lý tiền gửi 3.60 3.53 3.44 3.63 3.52 3.66 

Hệ thống thanh toán quốc tế 3.40 3.39 3.15 3.35 3.45 3.44 

Hệ thống báo cáo tổng hợp 3.16 3.17 3.06 3.21 3.16 3.28 

Hệ thống quản lý phòng ngừa rủi ro 3.18 3.22 3.08 3.26 3.12 3.28 

Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương 3.30 3.26 3.23 3.32 3.21 3.41 

Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng 3.46 3.42 3.35 3.41 3.31 3.58 

Bình quân 3.36 3.31 3.21 3.38 3.31 3.44 

Nguồn: Viện KHTC (2006), ðánh giá sự chuẩn bị của các TCTD trước khả năng 

Việt Nam gia nhập WTO, Báo cáo khảo sát. 

 Những ñầu tư lớn của các NHTMCP vào công nghệ ñã cho thấy những nỗ 

lực ñầu tư vào ñổi mới từ phía các ngân hàng trong nước. Những dịch vụ ngân hàng 

hiện ñại như ngân hàng internet (Internet banking), ngân hàng ñiện thoại 

(Telephone Banking) ñã ñược giới thiệu tại một số ngân hàng thương mại. Thị 

trường ngân hàng hiện nay chứng kiến cuộc cạnh tranh về thẻ tín dụng và thẻ ATM, 

khi có tới 3 ngân hàng phát hành thẻ tín dụng quốc tế và 15 ngân hàng phát hành thẻ 

tín dụng trong nước. Có trên 700 ATM ñã ñược lắp ñặt tại những khu vực ñông dân 

cư ở hầu hết những tỉnh thành phố tại Việt Nam. Bên cạnh ñó cũng cần xem xét ñưa 

hệ thống những máy rút tiền hiện ñang trong sự quản lý của từng ngân hàng riêng lẻ 
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vào trong một hệ thống chung thống nhất ñể phục vụ khách hàng tốt hơn và tạo hiệu 

quả cao hơn cho các ngân hàng.  

 Việc ứng dụng khoa học-công nghệ của các NHTM trong thời gian qua ñã 

thể hiện nỗ lực và ñịnh hướng về chiến lược của các ngân hàng này trong việc nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nói chung 

và các DNVVN nói riêng. Nâng cao tiện ích và giảm chi phí, thời gian giao dịch là 

các kết quả chủ yếu mà việc ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến ñem lại và ñây 

cũng chính là những quan tâm hàng ñầu của các DNVVN khi tiếp cận và sử dụng 

dịch vụ ngân hàng. 

2.1.5. Khả năng phát triển các dịch vụ ngân hàng mới 

 Các DNVVN Việt nam hiện nay chiếm 96% tổng số các doanh nghiệp ñăng 

ký trong nước và giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Theo 

ñánh giá chung thì nhu cầu vay vốn từ phía các DNVVN dự kiến sẽ tăng 30% mỗi 

năm. Từ năm 2000-2004 ñầu tư vào DNVVN tăng 13 tỷ USD, bằng 25% GDP và 

bằng 31% tổng lượng ñầu tư mới trong cùng thời kỳ này.  

 Các DNVVN, xét về mặt hình thức tổ chức doanh nghiệp, lĩnh vực kinh 

doanh-sản xuất, phân bổ theo ngành và theo ñịa phương là rất ña dạng. Chính vì các 

ñặc ñiểm và phân tích nói trên nên hiện nay các ngân hàng thương mại luôn coi các 

DNVVN là nhóm ñối tượng phục vụ quan trọng.  

 Trong quá trình phục vụ các DNVVN, các ngân hàng thương mại cũng ñã rút 

ra ñược rất nhiều bài học quan trọng ñể trên cơ sở ñó tạo dựng chiến lược ña dạng 

hoá dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới. Các yếu tố này gắn liền với ñặc thù của 

các DNVVN. 

 Thứ nhất, các DNVVN yêu cầu dịch vụ nhanh và kinh tế. Các thương vụ của 

các DNVVN thường có qui mô vừa và do nhu cầu quay vòng vốn nên các doanh 

nghiệp thường ñòi hỏi các dịch vụ nhanh với mức giá dịch vụ phù hợp, có thể nói là 

cạnh tranh nhất. 

 Thứ hai, các DNVVN, với bộ máy cán bộ chuyên trách nhỏ gọn thường cần 

các chỉ dẫn chính xác từ phía các ngân hàng về cách thức yêu cầu các dịch vụ, bao 
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gồm các qui trình và thủ tục rõ ràng, cụ thể. Các DNVVN có nhu cầu ñược tư vấn 

về các dịch vụ ngân hàng. 

 Thứ ba, các DNVVN cũng quan tâm tới các gói dịch vụ phục vụ cho hoạt 

ñộng kinh doanh-sản xuất. Thường các gói dịch vụ này ñược thể hiện qua việc cung 

cấp các dịch vụ ngân hàng phục vụ cho hoạt ñộng ñầu tư-thương mại (ký kết hợp 

ñồng xuất nhập khẩu…) và ñi kèm theo ñó là các dịch vụ tư vấn phụ trợ ñi kèm. 

 Thứ tư, nhận thấy rằng các DNVVN có tiềm năng phát triển rất mạnh, các 

ngân hàng hiện nay ñã từng bước triển khai các chiến lược phù hợp. Trước ñây các 

NHTM từng cho rằng các DNVVN là các khách hàng có ñộ rủi ro cao thì bây giờ là 

ngược lại, các doanh nghiệp này có trách nhiệm về hoạt ñộng kinh doanh và cam 

kết với ngân hàng. Bên cạnh ñó các ngân hàng cũng nhận thấy rõ rằng việc chọn lọc 

khách hàng kỹ càng và ñiều tra cẩn thận  ñúng qui trình sẽ giảm thiểu rủi ro. 

 Thứ năm, giữa các DNVVN và các ngân hàng cần thiết lập quan hệ dài hạn, 

ñây cũng là cơ sở hiểu biết lẫn nhau ñể tạo ñiều kiện cho ngân hàng dễ ra các quyết 

ñịnh về cung cấp dịch vụ, nhất là ñối với các dịch vụ ñòi hỏi tài sản thế chấp hoặc 

cam kết thực hiện trong tương lai. 

 Thứ sáu, ngân hàng nên thiết kế dịch vụ và sản phẩm theo phân loại khách 

hàng ñể cho DNVVN dễ sử dụng và ngân hàng cũng dễ theo dõi. Việc phân loại có 

thể dựa trên lĩnh vực kinh doanh, cách thức sử dụng dịch vụ,… 

Tuy nhiên trên thực tế hiện nay hiểu biết về các loại hình dịch vụ ngân hàng, 

ñặc biệt dịch vụ ngân hàng hiện ñại của các DNVVN còn rất hạn chế. Nguyên nhân 

là do các yếu tố sau ñây: 

- Các doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện ñại. 

Ngoài ra, trong một chừng mực nhất ñịnh các doanh nghiệp cũng chưa thực 

sự tin tưởng vào việc cung cấp các dịch vụ này của các NHTM;  

- Còn về phía các NHTM cũng chưa “hào hứng” với việc cung cấp dịch vụ 

mới. ðiều này có thể ñược giải thích do các nghiệp vụ này vừa mới mẻ, ñòi 

hỏi ñầu tư lớn, thu phí thấp lại rủi ro cao;   



 

 

69 

- Trong vài năm gần ñây, khâu quảng bá của các NHTM về dịch vụ ngân hàng 

hiện ñại ñã từng bước ñược ñẩy mạnh, tuy nhiên vẫn còn khá hạn chế, chưa 

ñủ sức thuyết phục các khách hàng.  

 Tóm lại, các NHTM sẽ tiếp tục cung cấp cho các DNVVN các dịch vụ ngân 

hàng truyền thống trong các nhóm dịch vụ huy ñộng vốn, dịch vụ tín dụng, dịch vụ 

thanh toán trên cơ sở xuất phát từ ñặc thù của các DNVVN và cũng bởi vì các 

DNVVN nắm bắt và hiểu biết kỹ về các dịch vụ truyền thống này. Tuy nhiên cùng 

với sự phát triển của khoa học công nghệ, ñặc biệt là công nghệ thông tin thì các 

NHTM có thể ñem ñến cho các DNVVN nhiều dịch vụ tiện ích hơn với mức phí 

hợp lý. ðây sẽ là xu hướng chung trong lĩnh vực này và Việt nam cũng sẽ không 

phải là ngoại lệ.  

 Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các DNVVN thể hiện qua số lượng lớn 

các DNVVN ñược thành lập và tham gia thị trường (theo các số liệu thống kê chưa 

chính thức, kể từ khi Việt nam trở thành thành viên chính thức của WTO từ tháng 1 

năm 2007, tính ñến tháng 6 năm 2007 trên cả nước ñã có 40.000 DNVVN ñược 

thành lập mới), và với xuất phát ñiểm của các DNVVN (ñối tượng sử dụng dịch vụ) 

và NHTM (bên cung cấp dịch vụ) như hiện nay ở Việt nam, thể hiện qua mức ñộ  

ứng dụng CNTT còn ở mức khiêm tốn và hạ tầng cơ sở về kỹ thuật, nguồn nhân lực 

còn hạn chế thì chúng ta có thể dự ñoán rằng trong tương lai sẽ diễn ra song song ba 

xu hướng chính trong cách thức cung cấp cho DNVVN. Ba xu hướng này bao gồm: 

• Các dịch vụ hiện có sẽ ñược cải tiến ñể gia tăng tiện ích cho người sử dụng, 

tạo sự thuận tiện. Xu hướng này sẽ tiếp tục thể hiện vị trí ưu thế trong cách 

thức cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN trong tương lai gần. 

• Các dịch vụ mới ñược thiết kế trên cơ sở kết hợp các dịch vụ truyền thống. 

Phương thức cung cấp dịch vụ này ñược bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng các 

dịch vụ “trọn gói” phục vụ cho các hoạt ñộng thường xuyên của các 

DNVVN như xuất nhập khẩu, thanh toán các hợp ñồng, phân phối hàng 

hoá… Trong một chừng mực nhất ñịnh, công nghệ ngân hàng hiện ñại sẽ 

ñược áp dụng ñể nhằm giảm chi phí dịch vụ và tăng các tiện ích. 



 

 

70 

• Các dịch vụ mới ñược thiết kế trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 

ngân hàng hiện ñại. Sự phát triển của xu hướng này ở nước ta gắn liền với 

tiến trình hội nhập của lĩnh vực ngân hàng, sự phát triển và ứng dụng công 

nghệ, ñặc biệt là công nghệ thông tin-truyền thông của các DNVVN. ðối với 

xu hướng này thì cách thức cung cấp dịch vụ cũng sẽ ñược thay ñổi ñáng kể. 

Nhiều chức năng và dịch vụ  khác nhau sẽ ñược thiết kế trên cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật sẵn có là Internet, ATM và ñiện thoại. Trong ñó Internet sẽ thể hiện vai 

trò ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên chúng ta có thể dự ñoán xu hướng này sẽ 

có vai trò ñáng kể hơn kể từ 2010 nếu xét tới thực trạng phát triển doanh 

nghiệp (trong ñó có các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng) ở nước ta hiện 

nay. 

2.1.6. Chất lượng và giá cả dịch vụ 

Giá cả các loại dịch vụ ngân hàng là một vấn ñề rất quan trọng, có tác ñộng 

lớn ñến sự phát triển của thị trường cũng như các chủ thể cung cấp dịch vụ.  Biểu 

hiện cụ thể của các loại giá cả dịch vụ trên thị trường dịch vụ ngân hàng hiện nay là 

lãi suất huy ñộng tiền gửi của các tổ chức tín dụng, lãi suất cho vay, ... Giá cả các 

loại dịch vụ quá cao hay quá thấp ñều có tác ñộng tiêu cực ñến sự phát triển của thị 

trường. Trường hợp giá các loại dịch vụ ngân hàng quá cao, khách hàng sẽ gặp khó 

khăn trong việc tiếp cận và sử dụng các loại dịch vụ này, ngược lại trong trường 

hợp giá  các loại dịch vụ quá thấp thì các chủ thể cung cấp dịch vụ sẽ gặp khó khăn 

trong kinh doanh, nhiều khả năng dẫn ñến thua lỗ. Như vậy, trong cả hai trường hợp 

trên ñều ñưa ñến tác ñộng tiêu cực là thu hẹp thị trường dịch vụ, do ñó giá cả các 

loại dịch vụ tài chính phải ñược xác ñịnh ở mức thích hợp theo sự phát triển của nền 

kinh tế - xã hội, sự phát triển của thị trường dịch vụ ngân hàng. 

Cùng với tiến trình ñổi mới trong hoạt ñộng hệ thống NHTM và trong ñiều 

hành chính sách tiền tệ, giá cả các loại hình dịch vụ ñã từng bước ñược chuyển sang 

xác ñịnh theo nguyên tắc cung-cầu. Lãi suất huy ñộng và cho vay (cả nội tệ và 

ngoại tệ) ñến nay về cơ bản ñã ñược tự do hoá. Lãi suất cho vay ñược thực hiện theo 

nguyên tắc thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng, dựa trên sự ñánh giá hiệu quả 
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và rủi ro của dự án vay, không phân biệt ñối tượng khách hàng.  Phí các loại dịch vụ 

ngân hàng khác cũng ñược xác ñịnh trên cơ sở cung-cầu. Trong ñiều kiện thị trường 

dịch vụ ngân hàng ñang diễn ra cạnh tranh gay gắt, phí dịch vụ ngân hàng có xu 

hướng giảm. Xu hướng trên của giá cả dịch vụ ngân hàng ñã tạo ñiều kiện thuận lợi 

hơn cho các DNVVN trong khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận và sử dụng các loại 

hình dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là dịch vụ tín dụng. Tuy nhiên, xung quanh giá cả 

dịch vụ ngân hàng còn một số bất cập ảnh hưởng tiêu cực ñến khả năng tiếp cận của 

các doanh nghiệp này, cụ thể: 

- Từ năm 2004 ñến nay, lãi suất huy ñộng nội tệ và ngoại tệ liên tục tăng cao, 

kéo theo lãi suất cho vay tăng và hiện ở mức cao. ðối với các DNVVN trong 

khu vực kinh tế tư nhân, tiềm lực tài chính hạn chế nên việc tiếp cận với dịch 

vụ tín dụng của các NHTM sẽ gặp nhiều khó khăn hơn; 

- Việc xác ñịnh lãi suất cho vay theo nguyên tắc thoả thuận, trong ñiều kiện 

vẫn còn tồn tại “tâm lý” cho rằng cho vay các doanh nghiệp tư nhân có rủi ro 

cao, kéo theo việc xác ñịnh lãi suất cho vay ñối với các doanh nghiệp này 

cao hơn so với các DNNN…       

 Bên cạnh ñó, ñối với các nhóm dịch vụ không mang tính “tín dụng” (như 

dịch vụ thanh toán) thì vấn ñề mấu chốt là việc các ngân hàng phải nâng cao năng 

lực cạnh tranh thông qua khả năng cung cấp các dịch vụ (hoặc các gói dịch vụ) tiện 

ích với chi phí thấp. ðiều này cũng giải thích xu hướng các ngân hàng ñưa ra các 

gói dịch vụ thay vì các dịch vụ ñơn lẻ cho các DNVVN ñể giúp mức giá dịch vụ trở 

nên cạnh tranh hơn. Phân tích trên cũng là cơ sở ñể lý giải việc các ngân hàng gắn 

kết các dịch vụ mang tính chất “tín dụng” cùng với các tiện ích, dịch vụ khác không 

mang ñặc tính “tín dụng”  thành các gói dịch vụ phù hợp với các DNVVN.  

 Yếu tố “cộng hưởng” cũng ñóng vai trò quan trọng trong chiến lược sản 

phẩm nêu trên bởi lẽ việc cung cấp các dịch vụ “cả gói” giúp cho các ngân hàng có 

nhiều thông tin ña chiều về hoạt ñộng của các DNVVN, qua ñó tạo niềm tin và cơ 
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sở cho quyết ñịnh cấp tín dụng cho doanh nghiệp. ðây cũng là một xu hướng phổ 

biến trên thế giới. 

 Ví dụ cho xu hướng trên là việc Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) trong tháng 

12/2006 cho ra mắt dịch vụ chìa khoá thuế xuất nhập khẩu dành cho các doanh 

nghiệp XNK. Với dịch vụ này doanh nghiệp sẽ ñược VIB Bank hỗ trợ về tài chính 

phục vụ cho việc thanh toán thuế XNK thông qua các dịch vụ: chuyển thuế tự ñộng, 

bảo lãnh nộp thuế, cho vay nộp thuế và ứng trước tiền hoàn thuế. Trong trường hợp 

này doanh nghiệp có cơ hội sử dụng dịch vụ với mức phí và lãi suất ưu ñãi cạnh 

tranh hơn so với việc chỉ sử dụng những dịch vụ riêng lẻ, hơn nữa còn ñảm bảo tiết 

kiệm thời gian và chi phí, chủ ñộng về vốn lưu ñộng ñể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 

và kế hoạch kinh doanh. 

 ðể ví dụ cụ thể cho nội dung phân tích ở trên,  hiện nay khi tiếp cận tới các 

khoản tín dụng trung hạn, một doanh nghiệp có thể phải trả các khoản sau: 

• Lãi suất (khoảng 1%/tháng) 

• Phí quản lý tín dụng (khoảng 1%/năm) 

• Phí cấp tín dụng cho mỗi hồ sơ vay (0.055%, tối thiểu 300.000 VND) 

• Phí giải ngân bằng tiền mặt (ñối với trường hợp giải ngân bằng tiền mặt) 

(0.055%) 

2.1.7. Quản trị rủi ro xét từ góc ñộ của các ngân hàng và doanh nghiệp vừa và 

nhỏ  

 Quản trị rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng ñược xem xét trong luận 

án này ñể góp phần ñưa ra giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ DNVVN ở 

Việt Nam.  

 Trong quan hệ giữa ngân hàng với DNVVN thì khi doanh nghiệp ñưa ra một 

ñề xuất vay vốn thì bản thân trong ñề xuất này phải tính ñến các yếu tố rủi ro. Rủi ro 

có thể mang yếu tố khách quan, bất khả kháng hay các rủi ro trên thương trường 

khác. Năng lực quản trị rủi ro của doanh nghiệp sẽ giúp họ tính toán hết ñược các 

yếu tố trên và thể hiện trong hồ sơ tín dụng của mình. Trên cơ sở ñó, các ngân hàng 

sẽ xem xét ñể ñưa ra mức lãi suất và phí tương ứng. Như vậy có thể thấy nếu các 
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ngân hàng không có năng lực quản trị rủi ro tốt thì bản thân các mức lãi suất và phí 

sẽ có xu hướng ñược tính cao hơn so với mức bình thường. ðiều này là cản trở ñối 

với các DNVVN vì khi ñó các doanh nghiệp này phải tính toán lại các phương án 

kinh doanh ñể có thể duy trì mức lợi nhuận mong muốn.  

 Trong trường hợp các DNVVN không tính toán hết các rủi ro trong phương 

án ñầu tư, kinh doanh của mình thì khi phương án kinh doanh này thất bại, hậu quả 

sẽ rơi vào cả hai phía-doanh nghiệp và ngân hàng.  

 Quản trị rủi ro tốt từ cả hai phía không chỉ nâng cao hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh của chính các ngân hàng và DNVVN mà còn tạo ñiều kiện thuận lợi cho 

các DNVVN tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các dịch vụ của ngân hàng. Quản trị 

rủi ro tốt cũng tạo ñiều kiện cho các DNVVN thu hút ñầu tư và mở rộng kinh 

doanh.  

2.1.8. Thực trạng hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng có vốn ñầu tư nước ngoài 

và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt nam 

 Hiện nay vẫn chưa có ngân hàng ngân hàng 100% vốn nước ngoài nào ñược 

thành lập tại Việt Nam. Hiện nay có 3 loại hình các tổ chức tín dụng nước ngoài  

ñang hoạt ñộng tại Việt Nam gồm: chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên 

doanh và tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài (gồm có công ty tài chính liên 

doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên 

doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài).  

 Theo những cam kết của Việt nam với WTO, từ 01/04/2007 các ngân hàng 

con của ngân hàng nước ngoài ñược phép thành lâp chi nhánh 100% vốn tại Việt 

nam. Mở một chi nhánh ngân hàng tại Việt nam hiện nay chỉ cần 15 triệu USD, còn 

lập một ngân hàng con tại Việt nam thì vốn ñiều lệ tối thiểu là 70 triệu USD. Hơn 

nữa ngân hàng nào muốn thành lập ngân hàng con tại Việt nam thì phải có tổng tài 

sản tối thiểu tương ñương 10 tỷ USD. ðây là những hàng rào kỹ thuật mà Việt Nam 

qui ñịnh. 

 Xét về thị phần, nhóm các ngân hàng nước ngoài chiếm một thị phần khiêm 

tốn, chưa ñến 10%, trong cả lĩnh vực tín dụng và cho vay. Nguyên nhân lý giải hiện 
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trạng này chính là những hạn chế nhất ñịnh về ñối tượng khách hàng, số lượng và 

loại hình tiền tệ ñược phép huy ñộng và mạng lưới hoạt ñộng. Tuy vậy, các tổ chức 

tín dụng nước ngoài có một số lợi thế nhất ñịnh ñể cải thiện tình hình này. Các chi 

nhánh nước ngoài tại Việt Nam có thể nhờ vào năng lực tài chính dồi dào của ngân 

hàng mẹ mà không bị giới hạn như các ngân hàng Việt Nam. Ngoài ra, họ có kinh 

nghiệm phong phú về ñánh giá dự án, xếp hạng rủi ro và quản lý nợ, từ ñó tỷ lệ nợ 

quá hạn sẽ thấp.  

 Có thể cho rằng ngành ngân hàng là một trong những ngành mà sự cạnh 

tranh của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài hiện chưa mạnh. Thị phần của nhóm 

ngân hàng nước ngoài không tăng nhiều trong suốt giai ñoạn 2000-2004.  

 Tuy nhiên, việc thị phần của nhóm ngân hàng nước ngoài thấp không phải do 

năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam mạnh mà bởi vì những hạn chế 

ñược ñặt ra ñối với các ngân hàng nước ngoài. Hơn thế nữa, trong bối cảnh năng lực 

tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam còn yếu và các ngân 

hàng thương mại nhà nước chủ yếu cho các doanh nghiệp nhà nước vay thì nguồn 

vốn từ các ngân hàng nước ngoài là hết sức cần thiết cho phát triển kinh tế. Vì lẽ ñó, 

xét về lợi ích toàn cục cho nền kinh tế, thị phần của các ngân hàng nước ngoài chắc 

chắn sẽ tăng lên trong thời gian tới.  

2.2. THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC DOANH 

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ  

 Hiện nay chúng ta có thể ñánh giá rằng các dịch vụ ngân hàng ñã ñến ñược 

với các doanh nghiệp nói chung và các DNVVN nói riêng. Các DNVVN với ñại ña 

số là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cùng với ñặc thù qui mô nhỏ và kéo theo 

ñó là hàng loạt các ñặc ñiểm về quản lý doanh nghiệp cũng ñã tạo nên các ñặc trưng 

trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Các yếu tố khác mang tính nội tại của các 

nhà cung cấp dịch vụ. Trước khi ñi vào phân tích cụ thể các nội dung liên quan ñến 

các dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN, ta cần có cái nhìn chung về cơ cấu hoạt 

ñộng của một số ngân hàng trong thời gian qua (năm 2004):  
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Bảng 2.5-Cơ cấu hoạt ñộng của một số ngân hàng (2004) 

Stt Danh mục NH 

Ngoại 

Thương 

NH 

Công 

Thương 

NH 

ðầu tư 

& PT 

NH 

Nông 

Nghiệp 

NHCP 

Kỹ 

Thương 

NHCP  

Á Châu 

1 Tổng thu nhập 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 a. Thu lãi cho vay 60.3 71.2 78.1 90.2 63.5 61.1 

3 b.Thu các dịch vụ NH 39.7 28.8 21.9 9.8 26.5 38.9 

4 Trong ñó       

5 -Cấp tín dụng 60.3 71.2 78.1 90.2 63.5 61.1 

6 -Nghiệp vụ phái sinh 1.2 0.2 0.3 0.05 2.2 1.2 

7 -Kinh doanh ngoại hối 18.2 12.7 10.5 5.2 12.6 19.1 

8 -Dịch vụ thẻ NH 5.25 2.87 1.75 0.5 8.1 5.1 

9 -Dịch vụ thanh toán 10.8 10.1 6.8 3.2 7.75 10.2 

10 -Dịch vụ uỷ thác, ñại lý 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 

11 - Dịch vụ khác 3.45 2.23 1.75 0.15 1.05 2.5 

Nguồn: Tổng hợp từ http://www.sbv.com.vn 

 Mặc dù các số liệu trên ñây là các chỉ số chung, không chỉ tính toán dành 

riêng cho các DNVVN, tuy nhiên qua bức tranh toàn cảnh trên ñây chúng ta có thể 

thấy tỷ lệ trong cơ cấu thu nhập của các ngân hàng lớn của Việt nam hiện nay. Ta 

có thể  thấy một số xu hướng chung như sau: 

• Nguồn thu từ cho vay chiếm tỷ trọng lớn, trên 60% trong tổng nguồn thu của 

các ngân hàng trên 

• Thế mạnh của các ngân hàng trong từng lĩnh vực thể hiện rất rõ trong tỷ 

trọng doanh thu của nhóm dịch vụ ñó trong tổng doanh thu của ngân hàng. 

Ví dụ như ngân hàng ACB và Ngân hàng ngoại thương Việt nam với thế 

mạnh về lĩnh vực thanh toán ñã có tỷ trọng dịch vụ thanh toán chiếm trên 

10%. Ngân hàng ðầu tư và Phát triển (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn có tỷ trọng các hoạt ñộng cho vay-cấp tín dụng khá lớn.  

 Các số liệu tổng hợp trên ở chừng mực nào ñó cho ta thấy những thách thức 

và cơ hội trong phát triển dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp nói chung và 

các DNVVN Việt nam nói riêng. ðặc biệt hơn cả là các số liệu trên ñây cho chúng 
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ta thấy phần nào các dịch vụ mà các ngân hàng Việt nam cần phát triển ñể phục vụ 

tốt hơn nữa các DNVVN. ðơn cử là trong thời gian vừa qua việc các ngân hàng cho 

ra ñời dịch vụ bao thanh toán ñã ñược các doanh nghiệp ñón nhận tích cực. 

2.2.1. ðối với dịch vụ huy ñộng vốn 

 Trong tình hình hiện nay, dịch vụ huy ñộng vốn-một dịch vụ truyền thống 

lâu ñời của các ngân hàng ñã ñược các doanh nghiệp nói chung và các DNVVN nói 

riêng sử dụng tương ñối triệt ñể và có hiệu quả.  

 Bên cạnh việc bảo quản nguồn tiền nhàn rỗi và sử dụng các dịch vụ ngân 

hàng khác, các doanh nghiệp hiện nay cả ở các khu vực thành thị và các vùng nông 

thôn ñã sử dụng rộng rãi dịch vụ này phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất-kinh doanh. 

Các loại tiền gửi phổ biến bao gồm tiền gửi có kỳ hạn khác nhau từ không kỳ hạn 

cho tới 12 tháng, tiền gửi bằng ngoại tệ…   

 Việc lựa chọn loại tiền tệ nắm giữ ñể có “rổ ngoại tệ” hợp lý nhằm giảm 

thiểu rủi ro và tạo thuận lợi cho quá trình kinh doanh hiện nay chưa ñược các 

DNVVN quan tâm một cách thoả ñáng.  

 Nếu như các doanh nghiệp lớn thường có các bộ phận chuyên trách về công 

việc này thì ở các DNVVN thường vẫn do phòng nghiệp vụ kế toán ñảm nhiệm và 

chưa ñược chú ý một cách ñúng mức. Trên thực tế một số lượng lớn các DNVVN 

chưa có chuyên gia phụ trách quản lý ngoại tệ.  

 Bảng 2.6 dưới ñây ñem lại góc nhìn tổng quan về tình hình huy ñộng vốn từ 

nền kinh tế của hệ thống các tổ chức tín dụng. 

 Các số liệu ở bảng 2.6 ñã cho thấy mức tăng trưởng khá cao trong huy ñộng 

vốn của các TCTD với mức tăng ổn ñịnh trong vòng 3 năm qua. Cùng với tỷ trọng 

huy ñộng vốn giảm của các NHTMNN là sự gia tăng nhanh chóng tỷ trọng huy 

ñộng vốn của các NHTMCP. ðiều này cũng lý giải một thực tế ñó là vị trí ngày 

càng tăng của khối các NHTMCP trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng ñối 

với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện nay. Kết quả này có ñược là nhờ vào 

sự năng ñộng và tự chủ cao của các ngân hàng này. 
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Bảng 2.6. Huy ñộng vốn từ nền kinh tế của hệ thống các tổ chức tín dụng. 

ðơn vị: % 

 Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tăng trưởng vốn huy ñộng 32 25 23 24 22 26 34 

Tỷ trọng vốn huy ñộng trung, dài 

hạn/tổng vốn huy ñộng 

27 28 31 28 29 30 30 

Tỷ trọng vốn huy ñộng bằng 

VND/tổng vốn huy ñộng 

60 60 66 71 71 72 77 

Tỷ trọng huy ñộng vốn của các 

loại hình tổ chức tín dụng 

100 100 100 100 100 100 100 

- NHTMNN 80.2 79.2 78.1 76.6 73.3 71.2 65.9 

- NHTMCP 8.4 9.2 10.1 12 14.6 15.8 20.5 

- NHLD và chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

10 9.8 9 10.1 10.8 10.1 10.9 

- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 2.2 2.1 

- Quí tín dụng nhân dân 1.3 1.7 2.7 1.1 1.1 0.7 0.6 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2007), ðịnh hướng chiến lược và giải pháp 

phát triển dịch vụ ngân hàng giai ñoạn 2006-2010, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp 

ngành. 

 Bên cạnh ñó, chúng ta cần có một cái nhìn sâu sắc hơn về dịch vụ huy ñộng 

vốn vì các lý do và phân tích dưới ñây: 

 Thứ nhất, ñây là dịch vụ mà dựa trên ñó các doanh nghiệp ñưa ra sự lựa chọn 

sẽ sử dụng dịch vụ của ngân hàng nào mà khởi ñầu bằng việc ñưa ra quyết ñịnh sẽ 

mở tài khoản tiền gửi ở ñâu. Nhiều ngân hàng do sao lãng khâu này, tập trung vào 

nhóm các dịch vụ giá trị gia tăng khác nên ñã bỏ qua một lượng khách hàng lớn.  

 Thứ hai, ñó là tầm quan trọng của các dịch vụ hỗ trợ ñi kèm, trong nhiều 

trường hợp là không thu phí như thông báo về tình hình tài khoản, các tiện ích cho 

doanh nghiệp và cá nhân chủ doanh nghiệp khi sử dụng tài khoản tại ngân hàng.  
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 Một ñặc ñiểm quan trọng chúng ta cần lưu ý là ñối với các DNVVN thì khái 

niệm doanh nghiệp và hình ảnh của doanh nghiệp luôn gắn liền với người chủ 

doanh nghiệp ñó, do vậy ảnh hưởng và tác ñộng của ngân hàng tới người chủ doanh 

nghiệp gần như quyết ñịnh quan hệ của ngân hàng với doanh nghiệp. 

 Thứ ba, ñối với các DNVVN luôn có sự cân nhắc giữa việc chọn lựa mở tài 

khoản và sử dụng dịch vụ của một ngân hàng lớn (của Nhà nước hoặc Nhà nước 

nắm giữ cổ phần chi phối) với việc sử dụng dịch vụ của ngân hàng hoặc các tổ chức 

tín dụng qui mô nhỏ hơn cùng với sự linh hoạt hơn trong thủ tục. Thực tế ñã cho 

thấy là các DNVVN thường lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ với các thủ tục ñơn 

giản phù hợp với cung cách quản lý của các DNVVN hiện nay. 

Dịch vụ tiền gửi chiếm tới hơn 80% nguồn vốn huy ñộng của các TCTD Việt 

Nam. Vài năm gần ñây, nhờ ña dạng hoá và phát triển một số dịch vụ tiền gửi mới 

như: gửi tiền một nơi rút nhiều nơi, gửi tiết kiệm có mục ñích, tiết kiệm bằng 

vàng… nên số tiền huy ñộng tại các tổ chức tín dụng không ngừng tăng lên. Tính từ 

1997 ñến 2004 cho thấy nguồn vốn huy ñộng trên GDP tăng mạnh: năm 1997 là 

14,1%, năm 1998: 21,1%; 1999: 22,9%; 2000 tăng lên 29,0% ; năm 2001: 31% ; 

năm 2002 : 33,6%; năm 2003: 22,7% và năm 2004: 21%. 

Ví dụ tại Hà nội, thị phần huy ñộng của khối NHTM Nhà nước là 78,6%, 

NHTM cổ phần là 9,8%, ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh là 10,3%. 

Tỷ lệ tương ứng cuối năm 2004 là 75,3%, 12,5% và 12,1%.  

2.2.2. ðối với dịch vụ tín dụng 

 Trước khi ñề cập tới dịch vụ tín dụng cho DNVVN ở Việt nam, cũng cần có 

ñánh giá chung về các nguồn vốn của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt ñộng sản 

xuất, kinh doanh. 

 ðối với phần lớn các DNVVN Việt nam, vốn phục vụ cho hoạt ñộng của 

doanh nghiệp thường ñến từ hai nguồn chính: 

• Nguồn vốn phi chính thức: bao gồm vốn tự có, lợi nhuận của doanh nghiệp 

ñể tái ñầu tư, ñóng góp của các cổ ñông sáng lập, của các thành viên trong 

gia ñình, bạn bè của các cán bộ quản lý (bao gồm cả thân nhân ở nước ngoài 
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gửi tiền về), khoản vay từ các khách hàng và các nhà cung cấp, các khoản 

vay từ các nguồn không chính thức với lãi suất cao… 

• Nguồn vốn chính thức: các khoản tín dụng và ñầu tư của các các ñịnh chế tài 

chính (ngân hàng, quĩ, …) 

 ðây cũng là một ñặc ñiểm khác biệt lớn giữa các DNVVN và các doanh 

nghiệp lớn, bởi vì các doanh nghiệp lớn dựa chủ yếu vào các nguồn vốn chính thức. 

   Với nguồn vốn tự có hạn chế và sức ép về chi phí vốn từ các khoản vay từ 

các nguồn không chính thức khác, các DNVVN có xu hướng dựa vào các nguồn 

vốn chính thức, ñặc biệt là vốn từ ngân hàng. Theo ñánh giá chung, có tới 70% chủ 

DNVVN ñầu tư vốn bằng tiết kiệm hoặc vay của bạn bè, gia ñình hoặc của các tổ 

chức phi tài chính. Bên cạnh ñó trong thời gian qua ước tính 80% lượng vốn cung 

ứng cho DNVVN là vốn tín dụng ngân hàng và số vốn các ngân hàng thương mại 

cho các DNVVN vay chiến khoảng 40% tổng dư nợ.  

 Các số liệu dưới ñây là thống kê của Ngân hàng Nhà nước về kết quả trong 

hoạt ñộng tín dụng ñối với các DNVVN. 

Bảng 2.7. Kết quả trong hoạt ñộng tín dụng 

ñối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

ðơn vị: % 

Chỉ tiêu 2003 2004 2005 

Tốc ñộ tăng trưởng tín dụng ñối với các DNVVN 33.6 30.4 17.8 

Tỷ trọng tín dụng trên tổng dự nợ 44.2 45.6 44.8 

Tốc ñộ  tăng trưởng huy ñộng vốn 25.8 33.2 26.9 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước (2006), Báo cáo tại Hội thảo “Các thị trường tài 

chính và tài trợ DNVVN”,  Hà nội tháng 11/2006.   

 Dịch vụ tín dụng là loại hình dịch vụ ñược các DNVVN sử dụng rộng rãi 

hiện nay, trong số các loại vay ngắn hạn ñược nêu ở phần trước thì dịch vụ bao 

thanh toán hiện mới ñược các ngân hàng Việt nam cung cấp cho các doanh nghiệp.  

Việc cho ra ñời dịch vụ bao thanh toán là một bước ñi trong việc ña dạng hoá các 



 

 

80 

dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới của các ngân hàng Việt nam trong tiến trình 

hội nhập kinh tế quốc tế.  

 Các DNVVN Việt nam hiện nay thường có bộ máy kế toán gọn nhẹ ñủ ñể 

giải quyết các nghiệp vụ không quá phức tạp. Chính vì lẽ ñó các dịch vụ dễ sử dụng 

và có mức chi phí hợp lý luôn dễ ñược các DNVVN tiếp nhận. 

 Tuy nhiên, trong một ñiều tra về thực trạng DNVVN do Cục DNVVN (Bộ 

Kế hoạch ðầu tư) công bố mới ñây lại cho thấy chỉ có 32,38% số doanh nghiệp cho 

biết có khả năng tiếp cận ñược các nguồn vốn Nhà nước (chủ yếu là từ các ngân 

hàng thương mại), 35,24% doanh nghiệp khó tiếp cận và 32,38% số doanh nghiệp 

không tiếp cận ñược. 

 Bảng số liệu dưới ñây sẽ cung cấp thông tin về hoạt ñộng tín dụng của hệ 

thống các TCTD: 

Bảng 2.8. Một số chỉ tiêu hoạt ñộng tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng 

ðơn vị: % 

Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tăng trưởng dư nợ cho vay 

nền kinh tế 

27.69 23.24 30.39 27.96 26.24 20.00 21.40 

Nợ xấu/Tổng dư nợ 10.76 8.53 4.96 4.80 2.84 3.14 2.64 

Tỷ trọng dư nợ trung, dài 

hạn/Tổng dư nợ 

35.8 38.4 41 43.50 42.70 42.22 - 

Tỷ trọng dư nợ cho vay ngoại 

tệ/Tổng dư nợ 

23.58 20.47 21 21.87 24.03 24.24 21.45 

Tỷ trọng dư nợ cho vay theo 

loại hình TCTD 

       

- NHTMNN 76.63 78.99 78.99 80.53 79.65 77.46 68.89 

- NHTMCP 9.31 9.36 9.36 9.32 10.74 12.06 19.31 

- NHLD và chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

12.33 10.08 10.08 8.57 8.13 8.91 9.45 

- Quĩ tín dụng nhân dân 1.37 1.21 1.21 1.23 1.31 1.32 1.37 
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- TCTD khác 0.35 0.35 0.35 0.34 0.18 0.25 0.98 

Tỷ trọng cho vay theo ngành 

kinh tế 

       

- Nông, lâm nghiệp 26.72 26.81 29.65 29.41 29.66 29.59  

- Công nghiệp, xây dựng 37.36 38.37 39.36 38.92 39.31 39.66  

- Thương mại, dịch vụ 25.63 24.28 22.46 22.93 23.20 17.63  

- Ngành khác 10.29 10.54 8.54 8.75 7.82 13.12  

Tỷ trọng cho vay các thành 

phần kinh tế 

       

- Kinh tế Nhà nước 44.93 47.45 43.99 43.37 42.48 43.04  

- Kinh tế tập thể 0.64 1.26 3.90 5.36 7.00 7.86  

- Doanh nghiệp tư nhân, công 

ty cổ phần, công ty TNHH 

16.46 12.54 15.62 16.73 18.60 19.75  

- Kinh tế cá thể 23.27 25.67 22.80 22.09 20.03 18.55  

- Kinh tế có vốn ñầu tư nước 

ngoài 

14.70 13.08 13.70 12.44 11.89 10.80  

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2007), ðịnh hướng chiến lược và giải pháp 

phát triển dịch vụ ngân hàng giai ñoạn 2006-2010, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp 

ngành. 

 Các chỉ số trên ñây cho thấy tăng trưởng dư nợ cho vay nền kinh tế có dấu 

hiệu giảm tuy vẫn ở mức trên 20%. Một tín hiệu tốt ñó là tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư 

nợ ñã giảm xuống từ mức 10.76% năm 200 xuống còn 2.64% năm 2006. Bên cạnh 

ñó các NHTMCP tiếp tục thành công với mức tăng tỷ trọng dư nợ khi so sánh với 

các loại hình TCTD khác. Tỷ trọng cho vay ñối với các doanh nghiệp tư nhân, công 

ty cổ phần và công ty TNHH (phần lớn trong số này là các DNVVN) ñã ñánh dấu 

mức tăng ñều ñặn trong vòng 5 năm qua.   

 Dịch vụ bao thanh toán (factoring) hiện nay ñã ñược một số ngân hàng Việt 

nam (ACB, VCB, Techcombank…) cung cấp cho các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ 

hoạt ñộng kinh doanh và xuất nhập khẩu. Bao thanh toán hiện nay thường ñược 
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phân loại thành bao thanh toán truy ñòi-miễn truy ñòi, bao thanh toán thông báo-

không thông báo, bao thanh toán trong nước-xuất nhập khẩu. Một trong những 

nguyên nhân tạo nên sự phổ cập của dịch vụ này là dễ sử dụng và qui trình, thủ tục 

không quá cồng kềnh, phức tạp. ðây cũng là một trong các yếu tố  cơ bản làm cho 

một nhóm các dịch vụ ngân hàng trở nên gần gũi và dễ sử dụng ñối với các 

DNVVN.  

 Dịch vụ bảo lãnh ngân hàng cũng có sự phát triển nhanh chóng, tỷ lệ tăng 

trưởng hàng năm về doanh số bảo lãnh và dư nợ bảo lãnh của các NHTM nhà nước 

trong thời kỳ 1998 - 2002 là 54,25% và 43%. Về cơ cấu bảo lãnh, trong những năm 

ñầu chủ yếu là bảo lãnh vay vốn, trong những năm gần ñây chiếm tỷ trọng lớn là 

bảo lãnh thực hiện hợp ñồng (khoảng gần 50%), tiếp ñến là bảo lãnh mở thư tín 

dụng trả chậm (khoảng gần 30%), bảo lãnh dự thầu (trên 10%).  

 Dịch vụ cho thuê tài chính mặc dù ñã có mặt ở Việt nam tuy nhiên chưa phát 

triển mạnh. Theo ñánh giá của các chuyên gia [14] thì trong thời gian qua rất ít 

DNVVN mặn mà với dịch vụ này. Nếu như ở các nước ñang phát triển tỷ trọng của 

thị trường cho thuê tài chính so với thị trương tín dụng chiếm khoảng 15% thì ở 

Việt nam tỷ lệ nay mới ñạt khoảng 1,4%.  Như vậy cứ 100 doanh nghiệp thì mới có 

gần 1,5 doanh nghiệp (tính trung bình) sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính. Trong số 

các vấn ñề và khó khăn gặp phải khi triển khai dịch vụ này có thể kể ñến các qui 

ñịnh liên quan ñến lưu hành phương tiện (trong trường hợp tài sản là các phương 

tiện giao thông), bao gồm khám lưu hành, sử dụng giấy ñăng ký công chứng,… 

 Năm 2010 Viêt nam sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt ñộng cho thuê tài chính theo 

cam kết WTO. Theo ñánh giá của các chuyên gia việc hôi nhập hoạt ñộng cho thuê 

tài chính sẽ dẫn ñến nhiều công ty và tập ñoàn nước ngoài tham gia thành lập công 

ty cho thuê tài chính tại Việt nam. Ngay cả các tập ñoàn kinh doanh các sản phẩm 

công nghiệp cũng sẽ mở các công ty cho thuê tài chính ñể hỗ trợ kênh phân phối sản 

phẩm. Dự ñoán ñây sẽ là thị trường phát triển nhanh chóng với nhiều thách thức về 

vốn, dịch vụ với các công ty cho thuê tài chính trong nước [15]. 
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 Bảng số liệu dưới ñây tổng hợp kết quả hoạt ñộng của các công ty cho thuê 

tài chính. 

Bảng 2.9. Hoạt ñộng của các công ty cho thuê tài chính 

ðơn vị: % 

Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006 

Tăng trưởng vốn tự có 12.3 5.2 19.5 27.7 -2.0 

Tăng trưởng vốn huy ñộng và ñi vay 85.1 68.8 60.3 31.4 13.6 

Tăng trưởng dư nợ cho thuê 65.7 50.5 55.6 30.2 13.1 

Tỷ lệ nợ xấu 2.95 2.52 4.16 5.56 4.86 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2007), ðịnh hướng chiến lược và giải pháp 

phát triển dịch vụ ngân hàng giai ñoạn 2006-2010, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp 

ngành. 

 Trong thời gian qua, kết quả của một cuộc khảo sát-ñiều tra do các chuyên 

gia của Dự án hỗ trợ thương mại ña biên Mutrap II (do EU tài trợ) ñã chỉ ra rằng 

45% số khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trả lời rằng họ sẽ chuyển sang vay vốn 

ngân hàng nước ngoài chứ không vay vốn của ngân hàng Việt nam. Trong trường 

hợp chọn ngân hàng ñể gửi tiền thì hơn một nửa số khách hàng có ý ñịnh gửi tiền 

vào ngân hàng nước ngoài, ñặc biệt là tiền gửi bằng ngoại tệ. Với việc các khách 

hàng doanh nghiệp chiếm khoảng 65% dự nợ cho vay của các ngân hàng Việt nam  

như hiện nay mà trong ñó một nửa số khách hàng quyết ñịnh sẽ chuyển sang ngân 

hàng nước ngoài thì ñiều này sẽ gây ra những tác ñộng lớn, tiêu cực ñối với các 

ngân hàng Việt nam.  

Trước hết phải nói ñến việc thiếu hiểu biết của các DNVVN về cơ chế tín 

dụng của ngân hàng. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp và có trách nhiệm với 

người gửi tiền và sử dụng dịch vụ nên việc ñánh giá thẩm ñịnh khách hàng luôn có 

qui trình và các bước cụ thể. Một số doanh nghiệp mới bước vào thị trường còn có 

tâm lý e dè, ngại các thủ tục rờm rà do ngân hàng ñưa ra. Nhiều hồ sơ vay vốn của 

doanh nghiệp ñã không ñáp ứng ñược yêu cầu do ngân hàng ñề ra. Thậm chí các 

thông tin do doanh nghiệp cung cấp không ñủ cho ngân hàng có bức tranh tổng thể 
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về tình hình kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp. Bộ hồ sơ về năng lực pháp lý 

thường chỉ có ở mức tối thiểu như ñiều lệ, ñăng ký kinh doanh và thiếu nhiều tài 

liệu khác như biên bản hội ñồng thành viên bầu giám ñốc, các giấy tờ về thủ tục góp 

vốn. Các tài sản cá nhân và pháp nhân lẫn lộn, thiếu minh bạch.  

Trong nhiều trường hợp thông tin do doanh nghiệp cung cấp không ñủ cho 

ngân hàng ñưa ra các quyết ñịnh về việc cung cấp tín dụng. ðối với ngân hàng yếu 

tố quan trọng là khoản tín dụng ñược doanh nghiệp sử dụng hiệu quả trên cơ sở ñó 

doanh nghiệp có thể trả các khoản vay theo như cam kết trong hợp ñồng tín dụng. 

Các khoản thế chấp, bảo lãnh thực chất là mang tính chất dự phòng trong trường 

hợp doanh nghiệp không có khả năng chi trả. Việc hệ thống hoạch toán và kế toán 

của doanh nghiệp không ñầy ñủ, thiếu minh bạch ñã là một trở ngại chính trong tiếp 

cận tín dụng ngân hàng. Bên cạnh ñó tình hình tài chính của yếu, các hệ số tài chính 

không ñảm bảo theo ñánh giá của ngân hàng cũng là một lực cản.  

Tiếp theo phải kể ñến phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp thiếu tính thuyết phục ñối với ngân hàng, hay còn gọi là thiếu tính khả thi. 

Phương án sản xuất kinh doanh có thể còn mang tính chủ quan của doanh nghiệp, 

không tính toán ñến các yếu tố thị trường và các nhân tố khách quan khác. Nhiều 

phương án sản xuất kinh doanh ñược trình bày sơ sài, thiếu các thông tin cần thiết 

liên quan. Bên cạnh ñó phải kể ñến kế hoạch tài chính của doanh nghiệp nói chung 

và kế hoạch tài chính của từng phương án nói riêng không rõ ràng, mạch lạc trong 

ñó không xác ñịnh ñược các dòng tiền, chu kỳ luân chuyển vốn và nguồn trả nợ. 

Các tài sản ñảm bảo cũng không ñủ giấy tờ hợp lệ. 

Các yếu tố nêu trên ñược tạo ra do doanh nghiệp ñược quản lý và vận hành 

thiếu bài bản, nhiều doanh nghiệp vận hành thiếu tính chuyên nghiệp và chưa có 

chiến lược phát triển doanh nghiệp rõ ràng. 

Việc ra quyết ñịnh cung cấp tín dụng của ngân hàng cho doanh nghiệp còn 

tuỳ thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau ñược tạo dựng trong quan hệ lâu dài. Những 

doanh nghiệp có quan hệ lâu dài và có quan hệ tín dụng tốt với ngân hàng thì 

thường ñược xem xét cấp tín dụng thuận lợi hơn. Nhiều doanh nghiệp chỉ khi cần 
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vay mới ñến gặp ngân hàng, trong trường hợp ñó ngân hàng phải thiết lập một hồ sơ 

khách hàng  mới và như vậy qui trình cấp tín dụng sẽ mất nhiều thời gian hơn. 

 Hiển nhiên là với các doanh nghiệp có tình hình sản xuất kinh doanh lỗ, vi 

phạm các cam kết với ngân hàng về mục ñích sử dụng vốn vay hoặc cố tình chậm 

trễ trả nợ, phát sinh nợ quá hạn sẽ khó thuyết phục ngân hàng cho vay. 

 Về tình hình tài chính của các doanh nghiệp nói chung và DNVVN nói riêng, 

mức vốn tự có của các doanh nghiệp Việt nam nói chung còn khiêm tốn, với bình 

quân giai ñoạn 2001-2003 khoảng 10 tỷ ñồng mà phần lớn ñược hình thành từ vốn 

vay nợ. Bên cạnh ñó chỉ tiêu cán cân nợ bình quân ở giai ñoạn này ñều ở mức trên 2 

lần, trong ñó chỉ tiêu của nhóm các DNNN ñều ở mức trên 2,5 lần. Các chỉ số của 

nhóm các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (bảng 2.7) cũng có thể coi là các chỉ số 

của nhóm các DNVVN vì ñại ña số các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là các 

DNVVN và ngược lại. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) ñã 

ñưa các số liệu tổng hợp (phụ lục 2 và 3) về tình hình tài chính phân theo ngành và 

loại hình doanh nghiệp ñể giúp chúng ta có thể ñánh giá và nhìn nhận ñầy ñủ về các 

DNVVN Việt nam.  

 Quĩ bảo lãnh tín dụng 

 Trong việc phân tích và ñánh giá thực trạng tiếp cận tín dụng của các 

DNVVN, chúng ta cũng cần ñề cập tới tiến trình thành lập Quĩ bảo lãnh tín dụng 

cho các DNVVN ở các ñịa phương. ðể triển khai thực hiện quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

90/2001/Nð-CP, Thủ tướng Chính phủ ñã ban hành quyết ñịnh 193/2001/Qð-TTg 

ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

DNNVV. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ñã ban hành thông tư hướng dẫn 

thực hiện. Tuy nhiên, tiến ñộ thành lập Quỹ tại các ñịa phương còn rất chậm, từ khi 

quyết ñịnh 193/2001/Qð-TTg có hiệu lực tính ñến nay chỉ có 3 tỉnh thành lập ñược 

quĩ này là Tây Ninh, Trà Vinh và ðồng Tháp. Một số tỉnh và thành phố như Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Thanh Hoá, 

Bình Phước, Vĩnh Phúc, Lâm ðồng, Bình ðịnh… mới thành lập Ban trù bị thành 

lập Quỹ.  
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BẢNG 2.10. CÁN CÂN NỢ CỦA DOANH NGHIỆP 

 

 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 

 Vốn 

chủ sở 

hữu 

Nợ phải 

trả 

Cán cân 

nợ 

(lần) 

Vốn 

chủ sở 

hữu 

Nợ phải 

trả 

Cán cân 

nợ 

(lần) 

Vốn 

chủ sở 

hữu 

Nợ phải 

trả 

Cán cân 

nợ 

(lần) 

Bình quân doanh nghiệp 10,0 21,0 2,1 9,4 18,5 1,96 8,5 18,8 2,2 

 

• DNNN 39,0 109,0 2,79 47,2 120,0 2,5 44,3 145,6 3,2 

• Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 1,96 2,97 1,51 2,1 3,2 1,52 2,8 4,7 1,68 

• Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài 

79,5 95,7 1,2 68,8 84,4 1,22 73,8 85,9 1,16 

 

Nguồn: Phạm Xuân Hoè (2005), Môi trường hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại Việt nam-thời cơ và thách thức, Tài liệu hội 

thảo “Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng ñến năm 2010 và tầm nhìn ñến năm 2020”.  
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 Qua phản ánh của nhiều ñịa phương, Quy chế thành lập và quản lý Quỹ có 

những bất cập như quy ñịnh Quỹ thành lập ở tất cả các ñịa phương trong khi ña số 

các ñịa phương ñều hạn chế ngân sách nên không có nguồn vốn từ ngân sách ñóng 

góp vào vốn ñiều lệ của Quỹ.  

 Quỹ bảo lãnh tín dụng ñược thiết kế như một thể chế tài chính phi lợi nhuận 

với nỗ lực chỉ nhằm thu ñể trang trải chi phí hoạt ñộng nên không khuyến khích 

ñược các ñơn vị kinh doanh ñầu tư ñể thu lợi nhuận. Các ñịa phương và hiệp hội 

doanh nghiệp hiện ñều mong muốn vận ñộng cho một mô hình hoạt ñộng theo cơ 

chế thị trường hơn cho Quỹ.  

 Quy chế thành lập Quỹ chưa xác ñịnh rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm của 

cá nhân và tổ chức góp vốn. Các quy ñịnh về ñiều hành tác nghiệp quỹ quá phức tạp 

và khó khả thi, quy trình xin cấp bảo lãnh cũng chưa ñược thuận tiện và quy ñịnh về 

mức phí bảo lãnh còn cứng nhắc… Chính vì vậy các quy ñịnh về thành lập và hoạt 

ñộng của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV cần ñược xem xét lại ñể Quỹ này 

thực sự là công cụ trợ giúp hữu hiệu cho DNNVV và phù hợp với ñiều kiện thực tế 

của từng ñịa phương. 

2.2.3. ðối với dịch vụ thanh toán  

 Về hạ tầng cơ sở cho hệ thống thanh toán, hiện nay ñang tồn tại 5 hệ thống 

thanh toán cùng tồn tại song song hoạt ñộng [27], bao gồm: 

 Thứ nhất, ñó là hệ thống thanh toán ñiện tử liên ngân hàng (TTðTLNH) 

ñược thiết kế theo giải pháp tập trung hoá tài sản, mỗi ngân hàng thành viên chỉ mở 

và sử dụng một tài khoản duy nhất tại NHNN. 

 Thứ hai, hệ thống chuyển tiền ñiện tử (CTðT) liên ngân hàng do NHNN tự 

xây dựng và vận hành trước khi có hệ thống TTðTLNH. ðây là hệ thống chuyển 

tiền ñiện tử trong nội bộ NHNN, ñược xây dựng và thiết kế theo giải pháp tài khoản 

phân tán theo ñó mỗi chi nhánh của các NHTM tham gia hệ thống này bắt buộc phải 

mở một tài khoản thanh toán tại chi nhánh NHNN cùng ñịa bàn 

 Thứ ba, hệ thống thanh toán bù trừ (TTBT) tại các tỉnh, thành phố chi chi 

nhánh NHNN tỉnh, thành phố chủ trì. Hệ thống này hiện ñang hoạt ñộng ở hai cấp 
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ñộ kỹ thuật khác nhau. Một số tỉnh, thành phố thực hiện chuyển lệnh thanh toán 

bằng các thiết bị ñiện tử (bù trừ ñiện tử), các tỉnh khác vẫn duy trì việc thực hiện bù 

trừ giấy theo phương pháp thủ công, hai phiên giao dịch một ngày. Phần lớn các 

lệnh thanh toán ñược bù trừ trong ñịa bàn. Những khoản thanh toán ngoài ñịa bàn sẽ 

phải chuyển qua hệ thống chuyển tiền ñiện tử ñể thực hiện (ba hệ thống này do 

NHNN quản lý và ñiều hành). 

 Thứ tư, ñó là các hệ thống chuyển tiền ñiện tử của các NHTM. Các hệ thống 

này ñược thiết lập khi các NHTM chưa tổ chức ñược hệ thống Corbanking tập trung 

hoá tài khoản. Cách thức thiết kế kỹ thuật, phương pháp hoạch toán và vận hành có 

khác nhau nhưng nội dung thực hiện ñều là chuyển các lệnh thanh toán trong nội bộ 

mỗi NHTM, từ chi nhánh về hội sở chính hoặc từ chi nhánh này ñến chi nhánh 

khác. 

 Thứ năm, hệ thống chuyển tiền quốc tế (SWIFT)-thường ñược gọi là hệ 

thống thanh toán quốc tế. ðây mới chỉ là hệ thống chuyển tiền ñiện tử quốc tế vì 

ñến thời ñiểm này tại Việt nam chưa có hệ thống thanh quyết toán vốn cho hệ thống 

chuyển tiền này. 

 Với hệ thống hạ tầng thanh toán như trên, vấn ñề ñặt ra ñối với các ngân 

hàng là thiết kế các dịch vụ thanh toán với các tiện ích phù hợp với nhu cầu của các 

DNVVN. Trên thực tế do dịch vụ thanh toán là dịch vụ phi tín dụng nên các ngân 

hàng cũng không phân loại các ñối tượng khách hàng theo qui mô (doanh nghiệp 

lớn, DNVVN,…). ðối với dịch vụ thanh toán thì ñộ tin cậy và các tiện ích của dịch 

vụ (thủ tục, thời gian,…) ñóng vai trò quan trọng trong việc thu hút các khách hàng, 

ñặc biệt là các DNVVN vì các doanh nghiệp này thường xuyên có nhiều giao dịch 

qui mô nhỏ. 

Theo kết quả ñánh giá của Dự án hỗ trợ thương mại ña biên (MUTRAP II) 

thì ñối với các doanh nghiệp nói chung và các DNVVN nói riêng yếu tố quan trọng 

nhất trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán là khâu thủ tục, tiếp theo 

ñó là chất lượng dịch vụ [13]. Bên cạnh ñó ñối với dịch vụ thanh toán và chuyển 

tiền, mặc dù khả năng thanh toán ñã ñược mở rộng so với trước ñây nhưng lại tồn 
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tại các hạn chế khác. Cụ thể là các qui ñịnh về séc, hối phiếu hoặc tiêu chuẩn an 

toàn trong thanh toán ñiện tử chưa ñược rõ, dẫn ñến tâm lý e dè của các ngân hàng 

khi mở rộng các dịch vụ này. Trong 5 năm trở lại ñây tỷ trọng thanh toán không 

dùng tiền mặt trong nền kinh tế dao ñộng trong khoảng 75%. Bên cạnh các hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt thông dụng, một số NHTM cung cấp dịch vụ 

thanh toán thẻ (thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ATM) trong nước và quốc tế cho 

khách hàng. Công nghệ thanh toán cũng ñược hiện ñại hoá nhanh chóng. Tuy có tốc 

ñộ phát triển khá nhanh nhưng dịch vụ thanh toán thẻ mới tập trung ở một số thành 

phố lớn. Từ năm 1999, hình thức thanh toán bằng chứng từ ñiện tử cũng ñược triển 

khai trong hệ thống NHTM và NHNN.  

Hiện nay, với việc ứng dụng các công nghệ mới, ñặc biệt là công nghệ thông 

tin thì hầu hết các dịch vụ thanh toán ñã ñến ñược với các DNVVN. Các dịch vụ thẻ 

ñang ñược sử dụng rộng rãi và ñã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và từng 

bước giảm ñáng kể tỷ lệ tiền mặt sử dụng trong giao dịch của các doanh nghiệp. 

ðối với các dịch vụ thanh toán thông qua ngân hàng như séc, uỷ nhiệm thu-

chi, tín dụng thư (L/C)… ñược doanh nghiệp sử dụng rộng rãi.  

ðối với các dịch vụ thẻ, ngoài chức năng thanh toán chính thì việc ñưa thêm 

các tiện ích khác (thanh toán cho các dịch vụ khác, dịch vụ cá nhân: tiền bảo hiểm, 

ñiện thoại,…) ñã khiến dịch vụ thẻ trở nên hấp dẫn và phổ cập. Cùng với sự gia 

tăng các tiện ích và nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt thì dịch vụ thẻ ñang 

ngày càng trở nên gần gũi với các doanh nghiệp. Dưới ñây là các số liệu thống kê 

về số lượng máy ATM và các loại thẻ thanh toán 

Bảng 2.11. Số lượng máy ATM và các loại thẻ thanh toán 

Giai ñoạn ATM Thẻ nội ñịa Thẻ quốc tế Doanh số (tỷ ñồng) 

2000-2003 300 256.260 100.000 5.000 

2004-2005 1.200 912.000 238.000 21.000 

2006 2.500 3.600.000 400.000 - 

Nguồn: Tổng hợp từ http://www.sbv.gov.vn 
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 Gần ñây công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt nam 

(Banknetvn) ñã khai trương hệ thống chuyển mạch Banknetvn. Mặc dù chưa phải là 

hệ thống có số lượng ngân hàng tham gia ñông nhất ñến thời ñiểm hiện nay tuy 

nhiên ñây là hệ thống có sự tham gia của ba ngân hàng thương mại nhà nước lớn 

nhất: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng ðầu tư và Phát 

triển Việt nam và Ngân hàng Công thương Việt nam. Mục tiêu chủ yếu của 

Banknetvn là xây dựng hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia kết nối các hệ 

thống thanh toán thẻ nói chung và xử lý thanh toán bù trừ ñối với các giao dịch 

thanh toán thẻ giữa các ngân hàng. ðược thành lập trước ñó còn có 3 hệ thống khác 

bao gồm: hệ thống Connect 24 của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam hợp tác với 

khoảng 17 ngân hàng thương mại cổ phần; Liên minh thẻ VNBC do Ngân hàng 

ðông Á ñứng ñầu cùng với NHTM CP Sài gòn Công thương và Ngân hàng Phát 

triển nhà ðồng bằng sông Cửu long; Liên minh thẻ NHTM CP Sài gòn thương tín 

và Ngân hàng ANZ. Việc cho ra ñời các hệ  thống trên tạo nhiều thuận lợi cho các 

DNVVN, ñặc biệt là các doanh nghiệp nằm cách xa các trung tâm kinh tế lớn. 

 Mặc dù trong toàn hệ thống ngân hàng không có số liệu thống kê chi tiết về 

dịch vụ thanh toán cho DNVVN, tuy nhiên các phân tích và ñánh giá tại hai trung 

tâm kinh tế chính của cả nước là Hà nội và Tp Hồ Chí Minh có thể ñóng góp vào 

việc xây dựng nên xu hướng chung trong lĩnh vực này. Các số liệu chung ñược nêu 

tại các mục khác của luận văn cũng góp phần vào ñánh giá và nhận ñịnh tổng quan. 

 Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ thanh toán trong giai ñoạn 2001-2005 

ñã phát triển mạnh, cả về chất lượng và số lượng dịch vụ [4]. Các dịch vụ ñã ñáp 

ứng ñược yêu cầu của nhóm dịch vụ này: nhanh chóng-chính xác- an toàn và bảo 

mật. Trong năm 2005 tổng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân 

hàng ñạt 1.953.238 tỷ ñồng, tăng 11,57% so với năm 2004 và tăng 2,58 lần so với 

năm 2001. Các dịch vụ chuyển tiền, thanh toán xuất nhập khẩu tăng trưởng nhanh. 

Hiện nay trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh một số ngân hàng thương mại ñã phát 

triển các dịch vụ ngân hàng ñiện tử bao gồm internet banking, mobile banking, 

homebanking…   
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Số liệu trong bảng dưới ñây sẽ cho ñem lại góc nhìn tổng quan về hoạt ñộng thanh 

toán qua ngân hàng giai ñoạn 2001-2006. 

Bảng 2.12. Hoạt ñộng thanh toán qua ngân hàng 

ðơn vị: % 

Chỉ tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tăng trưởng doanh số thanh 

toán trong nuớc 

62.83 101.36 23.90 6.22 47.90 - 

Tỷ lệ tiền mặt/M2 25.01 24.01 23.95 23.10 21.40 18.80 

Tỷ trọng các hình thức thanh 

toán: 

100 100 100 100 100 100 

• Séc 1.5 0.8 1.32 0.37 0.45 0.68 

• Uỷ nhiệm chi 87.4 93.2 97.3 98.5 96.5 95.3 

• Uỷ nhiệm thu 2.1 2.2 1.29 0.9 1.03 1.25 

• Thẻ 0.01 0.01 0.09 0.15 0.27 0.8 

• Phương tiện thanh toán khác 8.99 3.79 0 0.08 1.75 1.97 

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2007), ðịnh hướng chiến lược và giải pháp 

phát triển dịch vụ ngân hàng giai ñoạn 2006-2010, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp 

ngành. 

 Tại Hà nội, năm 2005 ñược ñánh dấu bằng sự phát triển mạnh mẽ của các 

dịch vụ [7]. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống như chuyển tiền, thanh toán, thu hộ, 

chi hộ… thì hiện nay các NHTM ñang phát triển mạnh các hình thức thanh toán 

ñiện tử, thẻ thanh toán (nội ñịa và quốc tế), thẻ tín dụng…Một số ngân hàng cũng 

ñã triển khai các nghiệp vụ quyền lựa chọn tiền tệ và các dịch vụ khác … Một ñiểm 

cần lưu ý ở ñây là tỷ trọng thu nhập từ các dịch vụ tín dụng và phi tín dụng tương 

ứng là 85% và 15%. Trong ñó khối các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có doanh 

thu từ dịch vụ phi tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, thấp nhất trong số này là các chi 

nhánh NHTM Nhà nước. 
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2.3. HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC. THỰC TRẠNG 

PHÁP LUẬT VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

  Trên cơ sở hệ thống pháp luật ñã ñược ban hành, cần phải tổ chức một hệ 

thống các cơ quan quản lý Nhà nước ñể ñiều hành và quản lý thị trường dịch vụ 

ngân hàng theo hệ thống pháp luật này. Trong hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước 

ñối với thị trường dịch vụ ngân hàng, Chính phủ là cơ quản lý Nhà nước cao nhất, 

thống nhất quản lý và ñiều hành mọi hoạt ñộng của thị trường dịch vụ tài chính. Tuy 

nhiên, ñể ñảm bảo thực hiện ñược nhiệm vụ của mình, Chính phủ phân công quyền 

hạn và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan thuộc và trực thuộc Chính phủ chịu 

trách nhiệm quản lý và ñiều hành thị trường dịch vụ tài chính - tiền tệ theo từng 

khía cạnh nhất ñịnh trên cơ sở nhiệm vụ ñược giao. Cụ thể, các cơ quan ñược Chính 

phủ giao trách nhiệm  quản lý và ñiều hành thị trường dịch vụ tài chính bao gồm: 

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ban ngành khác. Các cơ quan quản 

lý Nhà nước nêu trên sử dụng hệ thống pháp luật và các chính sách phát triển kinh 

tế vĩ mô khác nhau như: Chính sách tài khoá, Chính sách quản lý nợ, Chính sách 

thâm hụt và thặng dư ngân sách, Chính sách thuế, Chính sách tiền tệ, Chính sách tỷ 

giá hội ñoái... ñể ñịnh hướng và quản lý sự phát triển của thị trường, ñảm bảo thị 

trường ngày càng phát triển, hoạt ñộng trong khuôn khổ của pháp luật và phục vụ 

tốt nhất chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, ñể ñạt ñược mục tiêu trên, 

cơ chế và hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước cần phải ñảm bảo một số yêu cầu sau: 

thứ nhất, quản lý Nhà nước không mang tính quản lý hành chính can thiệp trực tiếp, 

quá sâu vào hoạt ñộng kinh doanh trên thị trường, phải mang tính chất quản lý vĩ 

mô, ñịnh hướng thông qua hệ thống pháp luật và các công cụ thị trường ñể ñiều 

chỉnh thị trường hoạt ñộng theo khuôn khổ pháp luật, phục vụ các mục ñích quản lý 

vĩ mô chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Ví dụ, ñối với vấn ñề quản lý, can 

thiệp vào lãi suất trên thị trường tín dụng (một loại giá cả quan trọng của dịch vụ 

ngân hàng), các cơ quan quản lý Nhà nước cần nắm vững quy luật: lãi suất cao thì 

cầu tín dụng thấp và ngược lại lãi suất thấp thì cầu tín dụng sẽ tăng lên. Nhà nước 

có thể tác ñộng một cách gián tiếp thông qua cơ chế thị  trường:  Nhà nước thực 
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hiện cung hoặc cầu một lượng vốn nhất ñịnh làm cho lãi suất trên thị trường biến 

ñổi theo ñịnh hướng chính sách kinh tế vĩ mô chung của toàn bộ nền kinh tế. Không 

nên thực hiện chính sách can thiệp trực tiếp. Nhà nước không trực tiếp xác ñịnh tỷ 

lệ lãi suất trên thị trường mà nên ñể thị trường tự ñiều tiết lãi suất trong nền kinh tế 

trên cơ sở ñịnh hướng của các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước (tuy nhiên, 

ñối với các thị trường kém phát triển hoặc trong các trường hợp ñặc biệt, khẩn cấp, 

Nhà nước vẫn cần phải ñiều chỉnh trực tiếp chế ñộ lãi suất trong nền kinh tế nhằm 

ñảm bảo sự phát triển vững mạnh của cả nền kinh tế - xã hội). 

 Thứ hai, hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước cần ñảm bảo gọn nhẹ, giảm tối 

thiểu các thủ tục hành chính gây cản trở cho hoạt ñộng của thị trường dịch vụ tài 

chính. Vấn ñề chính ở ñây là thống nhất và giảm tối thiểu các ñầu mối quản lý và 

ñiều hành thị trường, ñồng thời có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ 

quan ñầu mối quản lý Nhà nước ñối với hoạt ñộng của thị trường, ñảm bảo thực 

hiện ñầy ñủ chức năng quản lý của Nhà nước ñối với thị trường nhưng không chồng 

chéo giữa các cơ quan quản lý Nhà nước. 

 Với vai trò là các quy phạm pháp luật ñiều chỉnh hoạt ñộng cung cấp, quản 

lý, giám sát dịch vụ ngân hàng, pháp luật về dịch vụ ngân hàng có tác ñộng rất lớn 

ñến hoạt ñộng kinh doanh, cung cấp các dịch vụ ngân hàng của các NHTM. Pháp 

luật về dịch vụ ngân hàng có thể thúc ñẩy hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của dịch 

vụ ngân hàng nếu ñược xây dựng phù hợp với thực tiễn nhưng ngược lại pháp luật 

về dịch vụ ngân hàng có thể là rào cản kìm hãm sự phát triển của dịch vụ ngân 

hàng, khi bộ phận pháp luật này chứa ñựng bất cập. Sau khi Luật NHNN và Luật 

các TCTD năm 1997 ñược ban hành, NHNN ñã soạn thảo, trình Chính phủ ban 

hành 30 Nghị ñịnh và ban hành theo thẩm quyền hàng trăm quyết ñịnh, thông tư 

hướng dẫn chi tiết thi hành các quy ñịnh của 2 Luật trên và các nghị ñịnh của Chính 

phủ. Về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật này ñã tạo thành khung pháp lý 

tương ñối hoàn chỉnh ñiều chỉnh cả về tổ chức và hoạt ñộng của các TCTD tại Việt 

Nam. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của thị trường dịch vụ ngân hàng và 

yêu cầu của quá trình thực hiện các cam kết quốc tế về lĩnh vực ngân hàng của nước 
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ta, khung pháp lý cho hoạt ñộng ngân hàng ñã bộc lộ bất cập, chưa ñáp ứng ñược 

yêu cầu của thực tiễn và ñã cản trở sự phát triển của dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là 

việc phát triển các dịch vụ ngân hàng mới, hiện ñại. Các bất cập cơ bản của pháp 

luật về dịch vụ ngân hàng bao gồm:  

Thứ nhất, cơ chế quản lý và cấp phép cho các dịch vụ ngân hàng chưa phù 

hợp với sự thay ñổi của thị trường dịch vụ ngân hàng ñang ñược tự do hoá theo lộ 

trình cam kết. Hiện tại, cơ chế quản lý và cấp phép ñối với việc cung cấp dịch vụ 

ngân hàng của các TCTD ñược NHNN thực hiện theo hai kênh: (i) Quy ñịnh về loại 

hình dịch vụ ñược phép cung cấp trong giấy phép thành lập và hoạt ñộng của các 

TCTD; và (ii) Cho phép cung cấp dịch vụ ngân hàng cụ thể theo quy ñịnh tại các 

quy chế về từng nghiệp vụ ngân hàng cụ thể (như Quy chế về Bao thanh toán, môi 

giới tiền tệ...). Trên thực tiễn, cơ chế này ñã tỏ ra không phù hợp với tính năng ñộng 

trong hoạt ñộng cung cấp dịch vụ của các TCTD và yêu cầu quản lý chặt chẽ của 

NHNN. Bất cập của cơ chế quản lý này có thể thấy qua ví dụ sau:  

Giấy phép thành lập và hoạt ñộng của TCTD không thế cập nhật các loại hình 

dịch vụ TCTD ñược phép thực hiện theo các quy chế nghiệp vụ cụ thể ñược ban 

hành sau khi giấy phép ñược cấp. ðiều này dẫn ñến thực trạng là các TCTD vẫn 

ñược thực hiện cả các nghiệp vụ không ñược quy ñịnh trong giấy phép, do vậy gây 

khó khăn cho các TCTD khi triển khai cung cấp các dịch vụ không ñược quy ñịnh 

trong giấy phép và làm giảm hiệu lực pháp lực của giấy phép. Ngoài ra, cơ chế quản 

lý hiện hành ñòi hỏi TCTC phải xin phép NHNN từng lần khi muốn cung cấp một 

dịch vụ ngân hàng mới. Trong khi quá trình cấp phép kéo dài có thể làm lỡ cơ hộ 

kinh doanh, giảm khả năng cạnh tranh của các TCTD.  

Thứ hai, thiếu các quy ñịnh pháp luật làm cơ sở pháp lý cho việc cung cấp 

dịch vụ mới của các TCTD và hoạt ñộng quản lý của NHNN. Do sự phát triển 

nhanh chóng của dịch vụ ngân hàng và tác ñộng của quá trình hội nhập nhiều dịch 

vụ ngân hàng mới ñã ñược Việt Nam cam kết cho phép các TCTD nước ngoài tại 

Việt Nam thực hiện, nhiều dịch vụ ngân hàng mới cũng ñược các TCTD Việt Nam 

triển khai cung cấp như thẻ ATM, dịch vụ ngân hàng ñiện tử (internet banking, 
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mobile banking...), dịch vụ phái sinh (Futures contract, Option, Swap,...), trong khi 

ñó, như ñã ñề cập ở phần trên, pháp luật về dịch vụ ngân hàng ñã bộc lộ nhiều 

“khoảng trống”, như thiếu các văn bản pháp luật về các loại hình dịch vụ mới, 

phương thức cung cấp dịch vụ mới. Thực trạng này không chỉ cản trở hoạt ñộng 

kình doanh của TCTD (vì khi muốn cung cấp các dịch vụ này, các TCTD phải xin 

phép NHNN thí ñiểm thực hiện), mà còn ảnh hưởng tới hoạt ñộng quản lý của 

NHNN (NHNN không có ñủ cơ sở pháp luật ñể thực hiện chức năng thanh tra, giám 

sát). Trong chừng mực nhất ñịnh, việc thiếu các văn bản quy phạm pháp luật nêu 

trên cũng ảnh hưởng tới việc thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam về minh bạch hoá 

chính sách trong các Hiệp ñịnh thương mại song phương và ña phương (như BTA, 

AFAS, WTO).  

Thứ ba, pháp luật về dịch vụ ngân hàng thiếu các các quy ñịnh ñiều chỉnh một 

số phương thức cung cấp dịch vụ ngân hàng như qua biên giới, sử dụng dịch vụ ở 

nước ngoài, hiện diện thể nhân. Các quy ñịnh hiện hành của pháp luật về dịch vụ 

ngân hàng hầu hết chỉ tập trung ñiều chỉnh phương thức cung cấp dịch vụ ngân 

hàng thông qua hiện diện thương mại, mà chưa có các quy ñịnh ñiều chỉnh việc 

cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua phương thức khác. Trong khi ñó, ngày nay 

với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp dịch vụ nói chung và dịch 

vụ ngân hàng nói riêng qua mạng Internet ñã khá phổ biến. Thông qua mạng 

Internet, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài hoàn toàn có thể cung cấp các dịch 

vụ ngân hàng cho các khách hàng tại Việt Nam và ngược lại, các nhà cung cấp dịch 

vụ ngân hàng Việt Nam cũng có thể cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các khách 

hàng tại nước ngoài mà không cần thiết lập hiện diện thương mại. Do vậy, khi 

không có các quy ñịnh ñiều chỉnh các phương thức cung cấp dịch vụ mới này, 

NHNN khó có thể thực hiên tốt vai trò giám sát, kiểm tra ñể với hoạt ñộng cung cấp 

dịch vụ theo các phương thức mới này của các TCTD.  

Thứ tư, Luật các TCTD chưa quy ñịnh rõ thẩm quyền quản lý Nhà nước về 

dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Thực tiễn thực hiện Luật các TCTD 

và các văn bản hướng dẫn Luật trong thời gian qua cho thấy phạm vi ñiều chỉnh của 
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Luật chưa phù hợp với thực tiễn quản lý Nhà nước về hoạt ñộng ngân hàng. Theo 

quy ñịnh của Luật các TCTD, NHNN là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

thành lập và hoạt ñộng cho TCTD và cấp giấy phép hoạt  ñộng ngân hàng cho tổ 

chức khác (không phải là TCTD). Tuy nhiên, việc cấp giấy phép hoạt ñộng ngân 

hàng cho tổ chức khác (không phải là TCTD) chưa ñược thực hiện trên thực tế vì 

các lý do sau ñây: (i) Luật các TCTD không phân biệt rõ giữa hoạt ñộng ngân hàng 

(và hoạt ñộng bao gồm cả nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi này ñể cho vay, làm 

dịch vụ thanh toán) và các dịch vụ ngân hàng cụ thể (mà ngân hàng, các tổ chức 

khác không phải là TCTD ñược phép thực hiện); (ii) Chưa có văn bản hướng dẫn 

thực hiện Luật về việc cấp phép hoạt ñộng ngân hàng cho các tổ chức khác (iii) 

Luật không có quy ñịnh cụ thể về các loại hình dịch vụ ngân hàng mà các tổ chức 

khác có thể ñược phép hoạt ñộng; (iv) Luật chưa có quy ñịnh về giám sát an toàn 

ñối với các tổ chức khác có hoạt ñộng ngân hàng. Thực trạng nêu trên ñã làm giảm 

hiệu quả quản lý nhà nước của NHNN. Trên thực tế, có nhiều tổ chức khác có hoạt 

ñộng ngân hàng (thậm chí hoạt ñộng ngân hàng là hoạt ñộng chính) nhưng không 

do NHNN cấp phép và quản lý, thanh tra, giám sát như Tiết kiệm bưu ñiện, Quỹ 

bảo lãnh doanh nghiệp vừa và nhỏ, . . .  

Thứ năm, pháp luật về dịch vụ ngân hàng chưa quy ñinh rõ phạm vi hoạt ñộng 

của từng loại hình ngân hàng. Theo quy ñịnh của pháp luật ngân hàng hiện hành, 

ngân hàng bao gồm các loại hình như ngân hàng thương mại, ngân hàng ñầu tư, 

ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác. Tuy nhiên, các quy 

ñịnh về hoạt ñộng của các loại hình ngân hàng này lại không có sự phân biệt giữa 

từng loại hình ngân hàng. Hay nói cách khác, các loại hình ngân hàng này ñược 

cung cấp cùng loại dịch vụ ngân hàng. Quy ñịnh này không phù hợp với thông lệ 

quốc tế và làm cho việc phân biệt các loại hình ngân hàng không có ý nghĩa, không 

thúc ñẩy sự phát triển ña dạng của các loại hình TCTD và loại hình dịch vụ ngân 

hàng chuyên sâu của mỗi loại hình ngân hàng. Bất cập này cũng làm cho thị trường 

ngân hàng ở nước ta không có các loại hình ngân hàng khác (không phải là ngân 
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hàng thương mại) như ngân hàng ñầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng hợp tác 

ñúng nghĩa.  

 Các bất cập nêu trên của pháp luật về dịch vụ ngân hàng, nếu không ñược 

khắc phục kịp thời chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển dịch vụ ngân hàng và sẽ góp 

phần làm giảm khả năng cạnh tranh của các TCTD Việt Nam. Do vậy, việc hoàn 

thiện pháp luật về dịch vụ ngân hàng, khắc phục các bất cập nêu trên ñể hỗ trợ tích 

cực cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng của các TCTD là yêu cầu cấp thiết.  

 Các qui ñịnh pháp luật về dịch vụ ngân hàng áp dụng cho các DNVVN ñược 

nêu chi tiết ở phần Phụ lục ñi kèm theo. Tại Hội nghị cuối năm 2006 ñề cập tới các 

qui ñịnh pháp lý cũng như các cơ chế-chính sách trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 

cho các DNVVN, NHNN ñã ñưa ra một số ñánh giá tổng quan dưới ñây: 

Cơ chế huy ñộng vốn: 

 Hiện nay NHNN ñã chỉ ñạo các TCTD ña dạng hoá các hình thức huy ñộng 

vốn nhằm thu hút tới mức cao nhất các nguồn vốn trong xã hội, nhất là nguồn vốn 

trung và dài hạn ñể mở rộng cho vay ñáp ứng các nhu cầu vốn ngày càng tăng của 

nền kinh tế. Nhờ ñó, nguồn vốn huy ñộng của hệ thống ngân hàng ñã tăng trưởng 

với tốc ñộ khá cao, bình quân khoảng 25%/năm. 

 NHNN tích cực phát triển mối quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc 

tế và ngân hàng các nước nhằm tranh thủ nguồn vốn từ bên ngoài tài trợ cho các 

DNVVN với tổng giá trị các dự án hơn 30 triệu USD như Dự án Tài chính doanh 

nghiệp nông thôn do ADB, WB tài trợ, Dự án tài trợ DNVVN vốn vay ODA Nhật 

Bản thông qua JBIC, Quỹ phát triển DNVVN Việt Nam-EU (SMEDF). 

Cơ chế cấp tín dụng: 

Cơ chế cho vay: 

 Các NHTM (và các TCTD) ñược tự chủ xem xét cho vay tất cả các nhu cầu 

vốn ñể ñầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà pháp luật không cấm, 

thoả thuận với các doanh nghiệp trong việc cho vay vốn có bảo ñảm bằng tài sản 

hoặc không bảo ñảm bằng tài sản. Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, mức vốn cho 

vay do TCTD và doanh nghiệp thoả thuận phù hợp với dự án ñầu tư, phương án sản 
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xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và khả năng tài chính của 

TCTD.  

 Phương thức cho vay phù hợp với ñiều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu 

vay vốn của doanh nghiệp như cho vay theo hạn mức tín dụng ñối với những doanh 

nghiệp có quan hệ vay vốn thường xuyên, cho vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn 

ñối với dự án ñầu tư ñể doanh nghiệp chủ ñộng ñược vốn trong sản xuất, kinh 

doanh, ñối với các dự án lớn, vượt quá khả năng của một TCTD thì các TCTD sẽ 

phối hợp ñể cho vay ñồng tài trợ.  

 TCTD ñược quyết ñịnh miễn, giảm lãi vốn vay phải trả ñối với khách hàng 

bị tổn thất về tài sản dẫn ñến khó khăn về tài chính. Mức ñộ miễn, giảm lãi vốn vay 

phù hợp với khả năng tài chính của TCTD 

Các cơ chế cấp tín dụng khác: 

 Cùng với hình thức cho vay truyền thống, NHNN ñã ban hành cơ chế về các 

hình thức cấp tín dụng khác như bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu bộ chứng 

từ xuất khẩu ... nhằm tạo hành lang pháp lý cho các TCTD mở rộng các kênh cấp 

tín dụng cho các DNVVN, tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp này tiếp cận vốn tín 

dụng ngân hàng thuận lợi và ña dạng hơn, phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng. 

• Về nghiệp vụ bảo lãnh: các TCTD ñược thực hiện các loại bảo lãnh ñối với 

các doanh nghiệp là bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, 

bảo lãnh thực hiện hợp ñồng, bảo lãnh bảo ñảm chất lượng sản phẩm, bảo 

lãnh tài khoản thanh toán và các loại bảo lãnh khác. Hình thức bảo lãnh bao 

gồm hợp ñồng bảo lãnh, thư bảo lãnh và các hình thức khác pháp luật không 

cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế, phí bảo lãnh do hai bên thoả thuận. 

Mức bảo lãnh của TCTD ñối với một khách hàng không vượt quá 15 % vốn 

tự có của TCTD ñó; ñối với nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp có thể kết 

hợp ñồng thời cả cho vay và bảo lãnh. 

• Về nghiệp vụ cho thuê tài chính: các công ty cho thuê tài chính thực hiện tín 

dụng trung và dài hạn bằng Việt Nam ñồng và ngoại tệ thông qua việc cho 

doanh nghiệp thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các ñộng 



 

 

99 

sản khác theo yêu cầu của doanh nghiệp. Khi kết thúc thời hạn thuê doanh 

nghiệp ñược quyền mua lại hoặc tiếp tục thuê lại tài sản thuê. Do tài sản thuê 

thuộc quyền sở hữu của công ty cho thuê tài chính, doanh nghiệp không phải 

thực hiện các biện pháp thế chấp, cầm cố tài sản khi thuê, cho nên hình thức 

cấp tín dụng này phù hợp với ñiều kiện tài chính của các DNVVN không có 

ñủ tài sản thế chấp, cầm cố. 

• Về cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu: ñối với 

các doanh nghiệp xuất khẩu khi cần vốn ñể tiếp tục sản xuất, kinh doanh, 

TCTD xem xét chiết khẩu (mua lại) bộ chứng từ hàng xuất của doanh nghiệp 

ñã ñược thực hiện, doanh nghiệp nhận ñược Việt Nam ñồng hoặc ngoại tệ. 

• Về nghiệp vụ phái sinh: hiện nay, NHNN có quy ñịnh khung pháp lý cho các 

TCTD thực hiện giao dịch hoán ñổi lãi suất với doanh nghiệp ñể giúp TCTD 

và doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro lãi suất, cố ñịnh chi phí sản xuất nhằm ổn 

ñịnh hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Bên cạnh ñó, NHNN cho phép một số 

NHTM thực hiện thí ñiểm ñối với từng nghiệp vụ phái sinh cụ thể như giao 

dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn, hoán ñổi lãi suất giữa hai ñồng tiền. 

Cơ chế bảo ñảm tiền vay: 

 TCTD và doanh nghiệp ñược tự thoả thuận và lựa chọn việc bảo ñảm tiền 

vay bằng các biện pháp phù hợp (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên 

thứ ba hoặc bảo ñảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay). Doanh nghiệp có thể ñược 

TCTD lựa chọn cho vay không phải bảo ñảm bằng tài sản, hoặc cho vay có bảo ñảm 

bằng tài sản hình thành từ vốn vay với ñiều kiện thuận lợi hơn. 

 ðối với một số ñối tượng vay vốn, TCTD thực hiện cho vay không phải bảo 

ñảm bằng tài sản: ñến 30 triệu ñồng ñối với chủ trang trại; ñến 50 triệu ñồng ñối với 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; ñến 100 triệu ñồng ñối với hợp 

tác xã làm dịch vụ cung ứng vật tư, cây, con giống ñể sản xuất nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp; ñến 500 triệu ñồng ñối với hợp tác xã sản xuất hàng xuất khẩu, làm nghề 

truyền thống. 
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Cơ chế lãi suất: Lãi suất cho vay do TCTD và khách hàng thoả thuận trên cơ sở 

cung - cầu về vốn thị trường và mức ñộ tín nhiệm của khách hàng. ðối với các ñối 

tượng thuộc vùng có ñiều khó khăn, các ngân hàng thương mại nhà nước cho vay 

với lãi suất ưu ñãi thấp hơn khoảng 15 - 30% so với lãi suất cho vay thông thường.  

Cơ chế hỗ trợ:  

 Bên cạnh việc ñổi mới cơ chế, chính sách về cấp tín dụng, NHNN ñã chỉ ñạo 

các TCTD thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi về thủ tục cho vay, tăng cường các 

dịch vụ thanh toán, tư vấn cho các doanh nghiệp vay vốn nhằm hỗ trợ cho DNVVN 

tiếp cận vốn tín dụng và các dịch vụ khác của ngân hàng, bao gồm việc tiếp tục cải 

tiến quy trình, thủ tục cho vay như ban hành sổ tay tín dụng, áp dụng hệ thống cho 

ñiểm tín dụng ñối với doanh nghiệp nhằm chuẩn hoá cách thức ñánh giá rủi ro 

khách hàng, ban hành quy trình tác nghiệp tín dụng theo tiêu chuẩn ISO. Niêm yết 

và thông báo cho khách hàng về thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết cho vay của 

ngân hàng. Tổ chức tiếp xúc với các DNVVN ñể nắm bắt nhu cầu vay vốn của 

doanh nghiệp và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quan hệ tín dụng với doanh 

nghiệp nhằm mở rộng ñầu tư tín dụng ñược an toàn, hiệu quả. Tích cực mở rộng 

mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch ñể thu hút vốn, mở rộng cho vay và cung ứng 

các dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp. Hướng dẫn các TCTD tham gia góp vốn 

thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNVVN. 

2.4. VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC HIỆP HỘI, NGÀNH NGHỀ VÀ CÁC 

TỔ CHỨC LIÊN QUAN KHÁC 

 Như chúng ta ñã phân tích ở trên, trong tổng thế các quan hệ tương tác giữa 

các yếu tố trong phát triển dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển DNVVN ta có thể 

thấy các tổ chức hiệp hội, ngành nghề ñã và sẽ luôn ñóng vai trò hết sức quan trọng. 

ðiều này không chỉ ñúng với tình hình tại Việt nam nói riêng mà còn ñúng với các 

quốc gia khác trên thế giới nói chung, kể cả các nước phát triển.  

 Một ñiều dễ nhận thấy là các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng có cách tiếp 

cận với các DNVVN khác với cách tiếp cận với các DN lớn. Cũng chính vì ñặc thù 

của các DNVVN nên luôn xuất hiện nhu cầu “chỗ dựa” hay “tạo dựng lòng tin” 
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trong quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ. Ở ñây chúng ta thấy một thực trạng là 

các DNVVN ñược thành lập và rút khỏi thị trường hay chấm dứt hoạt ñộng là 

chuyện khá bình thường nên bản thân các nhà cung cấp dịch vụ luôn cần một tổ 

chức ñại diện hay tập hợp các DNVVN (theo ñịa bàn, theo ngành nghề…) ñể nắm 

thêm thông tin về các khách hàng là DNVVN. Cụ thể ta có thể thấy là ở nơi nào vai 

trò của các tổ chức hiệp hội ngành nghề ñược ñẩy mạnh và phát huy thì ở ñó hoạt 

ñộng tín dụng ñược triển khai tốt hơn. 

 Một số nội dung hỗ trợ cụ thể của các tổ chức hiệp hội và các tổ chức ngành 

nghề liên quan cho các DNVVN bao gồm: 

- Hỗ trợ các DNVVN về thông tin, giúp họ tiếp cận ñược các thông tin về chính 

sách, luật pháp, các thông tin kinh doanh, thông tin về thị trường… 

- ðào tạo cho các DNVVN về các vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh của 

mình, bao gồm các vấn ñề về quản lý sản xuất, nguồn nhân lực, kế toán-tài 

chính, lập kế hoạch kinh doanh … 

- Giới thiệu ñối tác thương mại, ñầu tư và hỗ trợ các DNVVN tiếp cận các nguồn 

tài chính. 

- Kiến nghị với Nhà nước ñể tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất-kinh doanh và 

tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. 

 Hiện nay một số hiệp hội ngành nghề và Hiệp hội DNVVN Việt nam ñã ký 

kết thoả thuận hợp tác với một số ngân hàng và tổ chức tín dụng trong ñó có ñề cập 

tới việc hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả 

các dịch vụ ngân hàng. 

2.5. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ðỐI VỚI VIỆC CUNG ỨNG DỊCH VỤ 

NGÂN HÀNG TỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ KHI VIỆT NAM 

TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 

 Phần này chúng ta sẽ ñề cập vấn ñề tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các 

DNVVN trong bối cảnh Việt nam trở thành thành viên ñầy ñủ của WTO. Trong bối 

cảnh ñó, có các vấn  ñề cơ bản sau ñây ñặt ra cho các bên liên quan: 
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• Việt nam sẽ phải xây dựng hệ thống luật pháp và ñiều chỉnh các qui ñịnh 

pháp lý hiện hành theo tinh thần của WTO 

• Các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng Việt nam sẽ gặp phải cạnh tranh gay gắt 

hơn ngay tại thị trường trong nước bởi sự xuất hiện của các nhà cung cấp 

dịch vụ nước ngoài. Các ngân hàng nước ngoài có mặt tại Việt nam  cũng sẽ 

mở rộng hoạt ñộng và tăng cường các dịch vụ cung cấp 

• Bản thân các doanh nghiệp Việt nam nói chung và DNVVN nói riêng sẽ phải 

nhanh chóng nâng cao năng lực của mình ñể cạnh tranh với các doanh 

nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường Việt nam. Bản thân việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh thông qua quản trị doanh nghiệp tốt và phát triển thị 

trường, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến cũng sẽ tạo ñiều kiện thuận 

lợi cho các DNVVN Việt nam tiếp cận tốt hơn các dịch vụ của các nhà cung 

cấp trong và ngoài nước. 

 Ngày 4/1/1995, WTO tiếp nhận ñơn xin gia nhập WTO của Việt Nam ñể 

xem xét. Cuối năm 2001, ñầu 2002 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñã chính thức 

gửi bản chào ñầu tiên về dịch vụ ngân hàng, qua ñó chính thức bước vào giai ñoạn 

ñàm phán về mở cửa thị trường ñối với ngành ngân hàng. Với các nguyên tắc của 

WTO về thương mại dịch vụ, bản chào về dịch vụ ngân hàng lấy Hiệp ñịnh thương 

mại Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) làm cơ sở, ñưa ra các cam kết theo quy ñịnh của 

WTO ñể ñàm phán. Việc trở thành thành viên của WTO tuỳ thuộc vào quá trình 

ñàm phán với các thành viên còn lại, vào mức ñộ chấp nhận "mở cửa" của Việt 

Nam.  

 Hiện nay, theo yêu cầu của vòng Doha, ñiều kiện gia nhập WTO ngày càng 

gay gắt, với nhiều ñòi hỏi khó khăn từ các nước phát triển. Một số nước khi gia 

nhập WTO phải ký kết với một số nước khác ñể ñáp ứng một số yêu cầu riêng biệt,  

gọi là WTO cộng (WTO+) ñòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và nhượng bộ ñể vào 

WTO. ðể ñạt ñược sự thoả thuận, các bên phải cùng nhau ñàm phán. Các vòng ñàm 

phán là những cuộc ñấu trí mà các nước tham gia bằng mọi giá phải ñem lợi ích về 
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cho doanh nghiệp của mình, thông thường các nước xin vào phải thoả hiệp với hai lí 

do cơ bản:  

- Ở các nước ñã là thành viên WTO, họ thường ñã tự do về thương mại, dịch 

vụ nên thường không còn gì ñể "mở cửa" nữa, ñặc biệt là các nước phát triển, 

ñược biết ñến như là “mở một chiều”  

- Nước xin gia nhập phải chấp nhận nguyên tắc của WTO.  

 Tuy nhiên, cũng theo nguyên tắc của WTO, Việt Nam là nước kém phát triển 

vì vậy, Việt Nam có quyền hưởng một số ưu ñãi nhất ñịnh, không nhất thiết phải 

“mở toang cửa” ngay từ những ngày ñầu là thành viên của WTO, ñược ra những 

hạn chế về tiếp cận thị trường và hạn chế về ñối xử quốc gia (National Treatment-

NT) với lộ trình thời gian (12 năm) kể từ khi là thành viên chính thức của WTO.  

 Năm 2000, Việt Nam ñã kí kết hiệp ñịnh thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và 

chính thức có hiệu lực vào 10/12/2001. Hiệp ñịnh này ñược kí kết dựa theo các 

nguyên tắc của WTO do ñó Hiệp ñịnh thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ ñang làm cơ 

sở cho Việt Nam khi tiến hành ñàm phán song phương với từng quốc  gia hoặc lãnh 

thổ thành viên WTO và căn cứ vào Hiệp ñịnh này ñể làm cơ sở “mở cửa”.  

 Như vậy khi Việt Nam là thành viên của WTO thì các dịch vụ tài chính ngân 

hàng ñược thực hiện tại Việt Nam ñối với các nhà cung cấp nước ngoài sẽ ít nhất 

bằng mức ñối xử với các ñịnh chế tài chính Hoa Kỳ (theo nguyên tắc MFN của 

WTO).  

 Nhìn lại các hạn chế ñược liệt kê trong dịch vụ tài chính ngân hàng tại Hiệp 

ñịnh thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và ñối chiếu với các qui ñịnh pháp lý hiện hành 

của Việt Nam thì các dịch vụ ngân hàng của Hoa Kỳ tại Việt Nam chỉ còn chịu rất ít 

hạn chế và một vài cam kết còn rộng hơn pháp luật Việt Nam hiện hành bao gồm:  

Về hạn chế tiếp cận thị trường   

- Rộng hơn hoặc như quy ñịnh pháp lý hiện hành của Việt Nam  

+ Ở Hiệp ñịnh, ñã rộng hơn qui ñịnh pháp lý hiện hành về các hình thức hiện diện 

thương mại (ví dụ quy ñịnh hiện hành chỉ cho phép thành lập ngân hàng liên doanh 
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trên cơ sở các bên tham gia phải là ngân hàng, nhưng Hiệp ñịnh không yêu cầu các 

bên tham gia liên doanh phải là ngân hàng).  

+ Sau chín năm ñược thành lập ngân hàng con (cao hơn pháp luật hiện hành của 

Việt Nam). Chính vì vậy, Luật các TCTD ñã phải sửa ñổi, bổ sung hình thức này.  

+ Về mua cổ phần thì Việt Nam cho phép ngân hàng Hoa Kỳ ñược mua cổ phần tại 

ngân hàng quốc doanh giống như ngân hàng Việt Nam (ñối xử quốc gia (NT) ngay 

từ ñầu thực hiện Hiệp ñịnh) .  

+ Về ATM ñược thực hiện như ngân hàng Việt Nam.  

- Hạn chế so với các TCTD Việt Nam.  

+ Chỉ có lộ trình tiền gửi bằng ñồng Việt Nam của khách hàng không có quan hệ tín 

dụng với ngân hàng thì Việt Nam cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính Hoa Kỳ 

ñược hưởng ñối xử quốc gia  vào năm thứ 10 của Hiệp ñịnh.  

+ Không cho phép chi nhánh ngân hàng Hoa Kỳ ñược lập ñiểm giao dịch phụ thuộc.  

 ðối với cả hạn chế về tiếp cận thị trường và giới hạn về ñối xử quốc gia, về  

phương thức cung cấp qua biên giới và phương thức cung cấp hiện diện thể nhân thì 

Việt Nam và Hoa Kỳ chưa cam kết ngoài những cam kết ở phần cam kết chung.  

Hạn chế về ñối xử quốc gia  

 Việt Nam ñưa ra các ñiều kiện ñể cấp giấy phép thành lập hiện diện thương 

mại ở Việt Nam. So với quy ñịnh hiện hành thì các ñiều kiện này ưu ái hơn nhiều so 

với qui ñịnh ñể ñược phép thành lập các TCTD Việt Nam quy ñịnh tại Luật các 

TCTD. Chẳng hạn sau 3 năm Việt Nam dành ñối xử quốc gia  ñầy ñủ ñối với quyền 

tiếp cận Ngân hàng Trung ương Việt Nam trong các hoạt ñộng tái chiết khấu, Swap, 

Forward. ðối chiếu với quy ñịnh hiện hành thì 3 năm chỉ có giá trị với cho vay tái 

chiết khấu còn 2 nghiệp vụ còn lại Ngân hàng Mỹ ñã ñược làm từ năm 1992. Cũng 

như một loạt các hạn chế khác như về nhận tài sản thế chấp, hoặc hình thức hiện 

diện thương mại thì ñều không có giá trị hạn chế vì pháp luật hiện hành của Việt 

Nam ñã cho phép. Như vậy về thực chất theo Hiệp ñịnh thương mại Việt Nam-Hoa 

Kỳ, các hạn chế ñưa ra chủ yếu mang tính hình thức còn thực tế các nhà cung cấp 
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tài chính Hoa Kỳ chỉ còn chịu hạn chế về lộ trình tiền gửi và hạn chế về mở rộng 

mạng lưới như nêu trên. ðổi lại, họ ñược một số ñiều kiện cao hơn các TCTD Việt 

Nam. ðây là một ñiều bất lợi cho Việt Nam trong quá trình ñàm phán gia nhập 

WTO, các thành viên WTO căn cứ vào Hiệp ñịnh thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ ñể 

ñòi ít nhất bằng hoặc cao hơn. Thực tế khi Việt Nam ñàm phán với hai ñối tác lớn là 

EU và Nhật Bản thì Việt Nam ñã phải chấp nhận cắt ngang lộ trình BTA ñể thương 

thuyết.  

 Như vậy, các dịch vụ tài chính ngân hàng mà Ngân hàng Hoa Kỳ có thể cung 

cấp khi Việt Nam là thành viên của WTO bao gồm: 

(1) ðối với loại dịch vụ tài chính có thể thực hiện tại Việt Nam: là các loại dịch vụ 

nêu tại BTA với các hạn chế không thấp hơn các giới hạn còn lại của cả hạn chế 

tiếp cận thị trường và hạn chế NT vào thời ñiểm Việt Nam vào WTO 

(2) Phương thức cung cấp tại Việt Nam: là mọi loại hình từ văn phòng ñại diện ñến 

ngân hàng ñộc lập, ñặc biệt có thể thành lập ngân hàng liên doanh mà không cần 

thiết các bên liên doanh phải là ngân hàng như quy ñịnh hiện hành của Việt Nam.  

Cam kết về dịch vụ tài chính của ngân hàng nước ngoài khác khi Việt Nam là 

thành viên của WTO 

 Ngoài những cam kết chung Việt Nam thoả thuận về ngành dịch vụ, NHNN 

sẽ ñưa ra cam kết cụ thể về hạn chế tiếp cận thị trường và hạn chế NT cho cả 

phương thức cung cấp dịch vụ theo GATS-WTO và các phụ lục về dịch vụ tài 

chính. Theo nguyên tắc không phân biệt ñối xử, các cam kết ñể gia nhập WTO 

không thể thấp hơn Hiệp ñịnh thương mại Việt-Mỹ, chỉ có thể như BTA hoặc BTA 

(+). Như vậy các ñịnh chế tài chính nước ngoài chỉ còn chịu một số hạn chế tối ña 

khi Việt Nam là thành viên của WTO với thời gian không quá 5 năm như sau:  

- ðối với phương thức hiện diện thương mại: 

+ Về phạm vi hoạt ñộng: hạn chế về tiền gửi VND ñối với cá nhân, pháp nhân Việt 

Nam mà ñịnh chế tài chính nước ngoài không có quan hệ tín dụng sẽ ñược dỡ bỏ 

theo lộ trình tăng dần và chậm nhất sau 5 năm (2010) thì ñược ñối xử quốc gia .  
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+ Về mạng lưới tổ chức: các ñịnh chế tài chính nước ngoài không ñược lập các 

ñiểm giao dịch phụ thuộc.  

-ðối với phương thức sử dụng ở nước ngoài thì Việt Nam không hạn chế nên thực 

hiện theo luật nước sở tại .  

- ðối với phương thức cung cấp qua biên giới thì Việt Nam chưa cam kết trừ các 

dịch vụ thông tin tài chính tại I và J (phụ lục tài chính của GATS).  

- ðối với phương thức cung cấp hiện diện thể nhân: Việt Nam chưa cam kết ngoài 

các cam kết chung.  

 Trong 4 phương thức cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng thì hiện diện 

thương mại là phương thức quan trọng nhất vì nó là một hình thức tổ chức kinh 

doanh hay ngành nghề bất kì, thông qua việc thiết lập mua lại hay duy trì một pháp 

nhân hoặc việc thiết lập hay duy trì một chi nhánh, văn phòng ñại diện tại Việt Nam 

ñể cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng. Ba hình thức cung cấp dịch vụ tài chính 

ngân hàng còn lại ít tính cạnh tranh hơn, nếu có cũng không gay gắt vì các hình 

thức này không phụ thuộc nhiều vào việc cung cấp dịch vụ của Việt Nam và sử 

dụng ñể phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhiều hơn là sinh lợi nhuận. Như vậy với mức 

tối ña có thể hạn chế ñịnh chế tài chính nước ngoài hoạt ñộng tại Việt Nam như 

trên, có thể thấy, khi là thành viên của WTO các ñịnh chế tài chính nước ngoài ñã 

ñược hưởng ngay ñối xử quốc gia  về kinh doanh tiền tệ tín dụng tại Việt Nam.  

2.6. ðÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 

Với một thực tế là tiềm lực tài chính của các NHTM Việt Nam còn thấp ñã 

hạn chế qui mô cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng 

dịch vụ ngân hàng nói chung và các DNVVN. Hạn chế này thể hiện trên các mặt 

như: 

- Hạn chế việc mở rộng mạng lưới giao dịch và áp dụng công nghệ hiện ñại 

nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng 

dịch vụ; 
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- Hạn chế qui mô cung cấp dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là dịch vụ tín dụng. 

Trong ñiều kiện hiện nay cho vay các dự án lớn, các doanh nghiệp lớn chiếm 

tỷ trọng khá lớn,  do tiềm lực tài chính còn hạn chế nên các NHTM gặp khó 

khăn trong việc mở rộng tín dụng nói chung, tín dụng ñối với các DNVVN 

nói riêng. 

 Cùng với việc Việt nam trở thành thành viên của WTO và tiếp ñó là thực 

hiện các cam kết hội nhập, sức ép cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ nước 

ngoài ñã ñặt ra nhu cầu cấp bách ñối với các NHTM trong việc giải quyết nhanh 

chóng các vấn ñề còn tồn tại của mình, bên cạnh ñó tận dụng tối ña các lợi thế của 

một ngân hàng trong nước như am hiểu thị trường, mạng lưới và hệ thống phân 

phối… ñể trụ vững trên thị trường mà trước mắt là thị trường trong nước trước khi 

mở rộng hoạt ñộng ra bên ngoài. 

 Yếu kém trong quản trị tài chính nội bộ của các DNVVN có thể ñược coi là 

“vấn ñề của các vấn ñề” trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các DNVVN. 

Bên cạnh lịch sử hình thành và phát triển thì các yếu tố có tác ñộng lớn như môi 

trường kinh doanh, ñịnh hướng chiến lược phát triển các DNVVN và các tổ chức hỗ 

trợ cũng có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp ở các mức ñộ khác nhau. Theo quan 

ñiểm của tác giả thì ñây là nội dung cần ñược xem xét ñầu tiên trong số các giải 

pháp và kiến nghị phát triển dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN. 

 Năng lực quản trị rủi ro của các bên liên quan-các NHTM và các DNVVN 

cũng là yếu tố quan trọng trong việc cải thiện tình hình. ðây là việc mà các 

DNVVN và các NHTM có thể chủ ñộng triển khai nhằm ñem lại sự chuyển biến 

tích cực.  

 Ứng dụng công nghệ quản lý hiện ñại và công nghệ thông tin ñóng vai trò 

then chốt trong việc các NHTM nâng cao tính cạnh tranh cho các sản phẩm dịch vụ 

của mình xét từ góc ñộ tiện ích, tốc ñộ và giá cả dịch vụ. ðây là lĩnh vực các 

NHTM Việt nam sẽ phải tập trung nhiều nguồn lực trong thời gian tới. Tính riêng 
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04 NHTM Nhà nước ñến 30/04/2007, dư nợ cho vay DNVVN là 141.500 tỷ ñồng, 

chiếm 37,7% tổng dư nợ của 4 ngân hàng này [41]. 

 Bảng 2.13. Kết quả huy ñộng vốn 

của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2001-2006) 

ðơn vị: tỷ VND 

Chỉ tiêu Năm 

2001 

Năm 

2002 

Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

30/09 

2006 

Tổng nguồn vốn 67.385 92.848 129.858 158.629 190.657 219.652 

- Vốn huy ñộng 54.571 80.816 115.668 142.364 175.651 211.643 

- Vốn uỷ thác ñầu tư 3.845 4.602 7.487 6.010 6.465 6.759 

- Vốn vay 8.969 7.430 6.703 10.255 8.541 1.250 

Nguồn: Hoàng Xuân Quế (2007), “Giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho 

DNVVN”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, (346), tr .28-37 

 Việc thống kê chi tiết toàn bộ các hoạt ñộng dịch vụ cho DNVVN do các 

NHTM cung cấp hiện còn chưa ñồng bộ. Tuy nhiên toàn bộ bức tranh tổng thể ở 

một chừng mực nhất ñịnh cũng có thể ñược xem xét qua góc ñộ của một ngân hàng 

lớn nhất Việt nam hiện nay với thế mạnh trong phục vụ DNVVN-Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn [25].  

 Cùng với kết quả huy ñộng vốn giai ñoạn 2001-2006 với mức tăng trưởng 

vốn duy ñộng ổn ñịnh ở mức cao, kết quả cho vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn cũng cho thấy bức tranh khả quan với tỷ nợ nợ xấu ở mức 

thấp và tăng trưởng dự nợ cho vay tới các DNVVN ở mức cao (bảng 2.14). 

 Số liệu ở bảng 2.14 cũng cho thấy tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này 

luôn ở mức bình quân là 25%.  Bên cạnh ñó số lượng khách hàng là DNVVN phát 

triển nhanh, năm 2001 có gần 5.000 doanh nghiệp có quan hệ vay vốn, ñến ngày 30-

09-2007 có 20.065 DNVVN hiện ñang vay vốn, 1.916 doanh nghiệp thuê tài chính. 
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Bảng 2.14. Kết quả cho vay vốn của 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai ñoạn 2001-2006 

ðơn vị: tỷ VND 

Chỉ tiêu Năm 

2001 

Năm 

2002 

Năm 

2003 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

30/09 

2006 

1. Tổng dư nợ cho vay nền 

kinh tế 

60.030 81.357 113.894 142.293 161.105 177.418 

Trong ñó: cho vay DNVVN 3.303 9.193 20.347 35.960 49.088 63.074 

-Tỷ trọng trên tổng dư nợ  3,83% 11,3% 17,86% 25, 27% 30,46% 35,56% 

2. Dư nợ cho thuê tài chính 

tới DNVVN 

563 971 1.726 2.833 3.766 4.176 

3. Nợ xấu 0,7% 2,3% 1,3% 1,74% 2,3% 2,81% 

Nguồn: Hoàng Xuân Quế (2007), “Giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho 

DNVVN”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, (346), tr .28-37 

(tổng dư nợ cho vay chỉ tính cho vay nền kinh tế, không tính các khoản ñầu tư trên 

thị trường liên ngân hàng) 

 Tóm lại, từ các ñánh giá và phân tích trên có thể nhận thấy trong giai ñoạn từ 

năm 2005 tới nay và trong thời gian tới sẽ ñánh dấu sự “bùng nổ” của các dịch vụ 

ngân hàng với hàng hoạt các tiện ích cho các DNVVN. ðiều này sẽ ñược nhận thấy 

rõ rệt tại các trung tâm kinh tế lớn như Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hạn chế 

về nguồn lực tài chính, công nghệ và con người sẽ buộc các NHTM có lộ trình 

chậm hơn trong việc mở rộng hoạt ñộng tại các tỉnh, thành phố và ñịa phương khác. 

Việc  “ñi tắt, ñón ñầu” trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ ngân hàng 

sẽ giúp cho các NHTM nhanh chóng ñưa ra các dịch vụ trên nền tảng công nghệ 

hiện ñại. ðó có thể là các dịch vụ truyền thống ñược hoàn thiện với sự trợ giúp của 

công nghệ ñể có các tiện ích mới hoặc cũng có thể là các “gói” dịch vụ mới trên nền 

công nghệ mới. Có thể nhận thấy rằng trong tương lai các NHTM sẽ ñưa ra các 

“gói” dịch vụ thông qua việc tổ hợp các dịch vụ “truyền thống” và các dịch vụ mới 

nhằm hướng tới các nhóm ñối tượng DNVVN riêng biệt. 
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 Sự phát triển mạnh mẽ của các DNVVN buộc các NHTM phải coi các doanh 

nghiệp này là ñối tượng phục vụ cần quan tâm. Với việc Việt nam trở thành thành 

viên chính thức của WTO thì các qui ñịnh pháp lý trong lĩnh vực này ngày càng 

ñược hoàn thiện, khi ñó thành công của sự nghiệp phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ 

trợ các DNVVN sẽ phụ thuộc nhiều vào chính các NHTM và các DNVVN-bên 

cung cấp và bên sử dụng dịch vụ. 
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CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 

3.1. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HỖ TRỢ DOANH 

NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM: ðỊNH HƯỚNG VÀ MÔ HÌNH 

PHÂN TÍCH 

3.1.1. ðịnh hướng và kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam 

 Tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, ðức… với nhiều tập 

ñoàn kinh tế lớn, nổi tiếng thế giới thì Chính phủ các nước này cũng xác ñịnh vai 

trò quan trọng, lâu dài của DNNVV trong nền kinh tế vì ñây là bộ phận cấu thành 

không thể thiếu ñược của nền kinh tế. Các DNVVN có mối quan hệ tương hỗ không 

thể tách rời nhau với các tập ñoàn kinh tế, ñặc biệt trong việc tạo dựng công nghiệp 

bổ trợ và mạng lưới phân phối sản phẩm. Với tính năng ñộng cao, các DNNVV 

cũng là nơi khởi nghiệp cho các doanh nhân và là môi trường tạo mối liên kết, tích 

tụ vốn ñể từng bước hình thành và phát triển các doanh nghiệp lớn.  

 Thực tế ở các nền kinh tế, ñặc biệt ở các nền kinh tế mới phát triển, các 

doanh nghiệp lớn hay kể cả các tập ñoàn xuyên quốc gia ñều hình thành từ các 

DNVVN cách ñây 30, 40 năm. Tuy nhiên, với ñặc ñiểm chung của các DNNVV, 

nhất là trong giai ñoạn mới hình thành và phát triển (thiếu năng lực về vốn, công 

nghệ và kỹ năng quản lý còn hạn chế) các nền kinh tế ñều xác ñịnh việc hỗ trợ 

DNNVV từ phía Chính phủ là chính sách lâu dài, chứ không phải là tạm thời. 

 Hiện nay Việt nam ñang trong quá trình hội nhập cao vào nền kinh tế thế 

giới, ñòi hỏi phải biết tận dụng các lợi thế so sánh ñể hội nhập mà các DNNVV là 

cơ hội sử dụng tốt các lợi thế này. Do ñó việc phát triển DNNVV một cách mạnh 

mẽ, ñúng hướng sẽ góp phần ñẩy nhanh thực hiện quá trình này.  

 Kế hoạch phát triển DNNVV giai ñoạn 2006-2010 ở nước ta khi ñược triển 

khai thực hiện tốt sẽ góp phần quan trọng ñể triển khai thực hiện thành công kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước trong giai ñoạn này. 

 

 



 

 

112 

CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ ðỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DNNVV GIAI 

ðOẠN 2006-2010: 

1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai ñoạn 2006-2010 ñược ðại hội ðảng 

toàn quốc lần thứ IX thông qua. 

2. Chiến lược toàn diện tăng trưởng và xoá ñói giảm nghèo. 

3. Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2001 về sắp xếp, ñổi mới, nâng cao hiệu quả 

hoạt ñộng của doanh nghiệp nhà nước. 

4. Nghị quyết 14-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung 

ương ðảng (khoá IX), ngày 18/3/2002 về việc tiếp tục ñổi mới cơ chế, chính sách, 

khuyến khích và tạo ñiều kiện phát triển kinh tế tư nhân. 

5. Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX về củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

ñộng của Kinh tế tập thể. 

6. Nghị ñịnh 90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển 

DNNVV. 

7. Quyết ñịnh 94/2002/Qð-CP ngày 17/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về phát 

triển kinh tế tư nhân. 

8. Chỉ thị 33/2004/CT-TTg của TTCP về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010. 

9. Thông báo số 7681/BKH-TB ngày 30/11/2004 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. 

10. Các cam kết, thoả thuận của Chính phủ Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế và khu vực, các Hiệp ñịnh song phương và ña phương mà Việt Nam tham 

gia, với các nhà tài trợ… 

11. Thông lệ về việc xây dựng kế hoạch phát triển DNNVV tại một số nước. 

 Kế hoạch phát triển DNVVN giai ñoạn 2006-2010 ñã ñược cụ thể hoá qua 

quyết ñịnh 236/2006/Qð-TTg ngày 23.10.2006. Quyết ñịnh 236 ñã nêu rõ quan 

ñiểm mang tính ñịnh hướng về phát triển DNVVN ở nước ta, cụ thể là: 

• Thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Các 

thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật ñều là bộ phận cấu thành quan 
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trọng của nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa, cùng phát triển 

lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.  

• Nhà nước tạo môi trường về pháp luật và các cơ chế, chính sách thuận lợi 

cho DNVVN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển bình ñẳng và cạnh 

tranh lành mạnh nhằm huy ñộng mọi nguồn lực trong nước kết hợp với 

nguồn lực từ bên ngoài cho ñầu tư phát triển. 

• Phát triển DNVVN theo phương châm tích cực, vững chắc, nâng cao chất 

lượng, phát triển về số lượng, ñạt hiệu quả kinh tế, góp phần tạo nhiều việc 

làm, xoá ñói, giảm nghèo, ñảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phát triển 

DNVVN gắn với các mục tiêu quốc gia, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội phù hợp với ñiều kiện của từng vùng, từng ñịa phương, khuyến khích 

phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống; chú trọng phát 

triển DNVVN ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có ñiều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn; ưu tiên phát triển và hỗ trợ các DNVVN do ñồng bào dân tộc, phụ 

nữ, người tàn tật … làm chủ doanh nghiệp; chú trọng phát triển DNVVN ñầu 

tư sản xuất một số lĩnh vực có khả năng cạnh tranh cao. 

• Hoạt ñộng trợ giúp của Nhà nước chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ 

gián tiếp ñể nâng cao năng lực cho các DNVVN. 

• Gắn hoạt ñộng kinh doanh với bảo vệ môi trường, bảo ñảm trật tự, an toàn xã 

hội. 

• Tăng cường nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền về vị trí, vai trò của 

DNVVN trong phát triển kinh tế - xã hội. 

 Bên cạnh ñó quyết ñịnh 236 cũng thể hiện mục tiêu tổng quát như sau: 

“Ðẩy nhanh tốc ñộ phát triển DNVVN, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các DNVVN ñóng góp ngày càng cao vào tăng 

trưởng cho nền kinh tế”. 

 Các mục tiêu ñịnh lượng cụ thể bao gồm: 

• Số DNVVN  thành lập mới khoảng 320.000 (hàng năm tăng khoảng 22%); 
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• Tỷ lệ tăng trưởng DNVVN thành lập mới tại các tỉnh khó khăn là 15% ñến 

năm 2010 

• Tỷ lệ trực tiếp tham gia xuất khẩu ñạt từ 3-6% trong tổng số DNVVN 

• Tạo thêm khoảng 2.7 triệu  chỗ làm mới trong giai ñoạn 2006-2010 

• Có thêm 165.000 lao ñộng ñược ñào tạo kỹ thuật làm việc tại các DNVVN 

 ðịnh hướng và các chỉ số trong kế hoạch phát triển DNVVN của nước ta 

trong giai ñoạn tới càng khẳng ñịnh thêm tầm quan trọng và vị trí của DNVVN 

trong nền kinh tế Việt nam. ðiều này ñòi hỏi có chương trình hành ñộng phù hợp 

nhằm tạo ñiều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp này. 

3.1.2. ðịnh hướng phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ở Việt nam 

 Hệ thống các dịch vụ ngân hàng hỗ trợ DNVVN cần phải hướng tới mục tiêu 

giúp các DNVVN phát triển và phát triển bền vững. Các dịch vụ này phải ñược xây 

dựng trên một nền tảng các quy ñịnh pháp lý ñồng bộ trong ñó Luật Các tổ chức tín 

dụng là then chốt, tuy nhiên việc ñồng bộ hoá các quy ñịnh pháp lý liên quan cũng 

ñóng vai trò quan trọng. 

 Trước hết ñó là việc các ngân hàng thương mại nâng cao hiệu quả kinh 

doanh thông qua áp dụng hệ thống quản lý hiện ñại, tiên tiến và áp dụng các công 

nghệ mới ñể có thể cung cấp dịch vụ tới các DNVVN với chi phí hợp lý. Bản thân 

mỗi ngân hàng thương mại sẽ có các chiến lược khách hàng khác nhau với tỉ lệ 

DNVVN khác nhau. Một số ngân hàng có thể duy trì chiến lược tập trung phần lớn 

nguồn lực phục vụ cho các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, một ñiều dễ nhận thấy là 

với số lượng ñông ñảo các DNVVN ñang trên ñà gia tăng như hiện nay thì hầu hết 

các ngân hàng thương mại trong nước sẽ coi các DNVVN là ñối tượng phục vụ 

quan trọng. Kể cả các ngân hàng nước ngoài hiện nay chưa coi trọng việc phục vụ 

các DNVVN là ưu tiên hàng ñầu thì trong thời gian tới các ngân hàng này chắc chắn 

cũng sẽ lựa chọn cho mình một nhóm các khách hàng là các DNVVN có uy tín, 

kinh doanh hiệu quả  và ñem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.  
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 Việc ñưa ra các dịch vụ ñược tiêu chuẩn hoá với các quy trình rõ ràng, ñơn 

giản sẽ là mục tiêu cấp thiết ñối với các ngân hàng trong việc cạnh tranh lẫn nhau ñể 

phục vụ các DNVVN. Bên cạnh ñó, sẽ xuất hiện xu hướng các ngân hàng thương 

mại ñưa ra các “gói dịch vụ” hay tập hợp các giải pháp cho các DNVVN. Các 

khoản tín dụng nhỏ với các quy trình thủ tục ñơn giản sẽ là một trong những dịch vụ 

hấp dẫn cho các DNVVN. Các nền kinh tế thành công trong việc cung cấp dịch vụ 

ngân hàng cho các DNVVN luôn ñưa các chương trình tín dụng nhỏ cho các 

DNVVN với các qui trình ñược chuẩn hoá và ñơn giản hoá ở mức tối ña có thể. 

 Quản trị rủi ro xét từ phía ngân hàng và DNVVN sẽ ñóng vai trò cốt lõi trong 

thời gian tới. Nếu chỉ một bên quản lý rủi ro tốt thì việc cung cấp dịch vụ cho các 

DNVVN cũng khó ñược tiến hành (ví dụ như ngân hàng không thể thẩm ñịnh ñược 

các khoản vay hoặc các DNVVN không tính hết các rủi ro trong các dự án ñầu tư 

xin vay vốn) hoặc ít nhất cũng kéo theo các chi phí dịch vụ cao mà các DNVVN với 

tiềm lực tài chính hạn chế khó có thể tiếp cận ñược.  

 Về phía các DNVVN thì quản trị doanh nghiệp nói chung hay quản trị tài 

chính nói riêng sẽ là cơ sở ñể doanh nghiệp phát triển cũng như tiếp cận và sử dụng 

các dịch vụ ngân hàng một cách có hiệu quả. Nếu doanh nghiệp không có hệ thống 

báo cáo tài chính minh bạch theo tiêu chuẩn thì bản thân họ cũng không thể quản lý 

tốt doanh nghiệp mình cũng như tiếp cận vốn và thu hút ñầu tư. 

 Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước, bên cạnh việc xây dựng một hệ 

thống quy ñịnh pháp lý chung tuân thủ theo các cam kết quốc tế của Việt Nam thì 

việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với ñặc thù 

của DNVVN sẽ góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp này nâng cao năng lực 

cạnh tranh, khả năng tiếp cận các nguồn tài chính và phát triển.  

3.1.3. Mô hình phân tích và ñịnh hướng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng 

hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Trên cơ sở ñánh giá và nhận xét trên ñây, cùng với bối cảnh Việt nam trở 

thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO chúng ta có thể ñưa ra các giải pháp 

trực tiếp và các giải pháp gián tiếp (dưới dạng các kiến nghị) cụ thể phù hợp với 
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ñiều kiện và mức ñộ phát triển của nước ta cũng như quá trình hình thành và ñặc thù 

phát triển của các DNVVN Việt nam.  

 Phần kết luận của toàn bộ luận án sẽ tập hợp các giải pháp thành các nhóm 

theo thứ tự ưu tiên và tầm quan trọng nhằm tạo ñiều kiện cho quá trình triển khai 

các giải pháp này trong thực tế. Mô hình dưới ñây sẽ trợ giúp quá trình phân tích, 

ñánh giá và ñưa ra các giải pháp (biểu 3.2.). 

 Việc Việt nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới ñã tạo ra cơ hội và 

thách thức trong việc cung ứng dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ ngân hàng 

cho các DNVVN nói riêng. Nếu như chúng ta xem xét ở tầm quốc gia thì hội nhập 

là quá trình mở cửa thị trường theo lộ trình cam kết mà qua ñó các ngân hàng có thể 

tiếp cận các nguồn lực từ bên ngoài, bao gồm nguồn lực tài chính, kinh nghiệm 

quản lý, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ngân hàng… Bản thân việc mở cửa thị 

trường cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp dịch vụ hiện có 

cũng như cạnh tranh với các ngân hàng mới với số lượng ñang gia tăng nhanh 

chóng. 

 Một ñiểm quan trọng của việc ñưa ra mô hình phân tích (biểu 3.2) là cùng 

với tiến trình hội nhập của Việt nam thì cả 4 yếu tố cơ bản trong mô hình là các 

ngân hàng, các DNVVN, hệ thống các cơ quan quản lý và môi trường pháp lý cũng 

như hệ thống các cơ quan, tổ chức hỗ trợ các DNVVN cũng ñều chịu tác ñộng và 

chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Sự thay ñổi thể hiện qua cả hai góc ñộ là về chất và 

lượng. Trước ñây các chương trình và giải pháp ñơn lẻ ñược ñưa ra thường là với sự 

tham gia của một hay một số yếu tố cơ bản (trong số 4 yếu tố cơ bản trên ñây) nên 

một ñiều dễ nhận thấy là khó khăn gặp phải khi nhân rộng các giải pháp này trên 

qui mô lớn bởi lẽ các chương trình này không tạo ra sự ñồng bộ ở cả bốn yếu tố nền 

tảng trên. 

 Không chỉ ñối với các ngân hàng, mở cửa và cạnh tranh  trong tiến trình hội 

nhập còn tác ñộng mạnh mẽ tới các DNVVN Việt nam. Với qui mô, nguồn lực  

khiêm tốn và trình ñộ công nghệ chưa cao thì sức ép của cạnh tranh tới các DNVVN 

Việt nam ñang gia tăng nhanh. ðòi hỏi cấp thiết là các DNVVN phải nhanh chóng 
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và chủ ñộng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. ðiều này dẫn tới nhu cầu gia 

tăng trong việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng nói chung và tiếp cận các nguồn vốn 

nói riêng.  

 Bản thân các tổ chức hiệp hội ngành nghề, các tổ chức hỗ trợ DNVVN ñã và 

sẽ tiếp tục có những ñiều chỉnh về hoạt ñộng của mình ñể hỗ trợ tốt hơn và hiệu quả 

hơn cho các DNVVN. Quá trình này bắt ñầu từ việc xác ñịnh các vấn ñề, nhu cầu 

thực tế cũng như thách thức của các DNVVN trong quá trình hội nhập, trên cơ sở 

ñó xây dựng năng lực của mình ñể ñưa ra các hoạt ñộng hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. 

Bên cạnh ñó với chức năng tập hợp và ñại diện của mình các tổ chức này sẽ ñề ñạt 

các kiến nghị của các DNVVN tới cơ quan quản lý các cấp nhằm giúp ñề ra chiến 

lược phát triển, các cơ chế-chính sách và qui ñịnh pháp luật ñể giúp các DNVVN 

phát triển và phát triển bền vững. 

 Hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước và các qui ñịnh pháp lý ñã và ñang 

ñược ñiều chỉnh cho phù hợp với các cam kết của Việt nam trong WTO. Như vậy 

các qui ñịnh trong lĩnh vực ngân hàng và các qui ñịnh chi phối hoạt ñộng của các 

doanh nghiệp nói chung và các DNVVN nói riêng cũng ñược ñiều chỉnh và sửa ñổi. 

Biểu 3.1. Quan hệ tuần hoàn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh 

và tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 

 
 ðối với các ngân hàng, các qui ñịnh về tăng vốn ñiều lệ, tuân thủ các qui 

ñịnh về quản lý rủi ro, quản trị nội bộ… vừa là các thách thức cho các ngân hàng 

nhưng cũng là cơ hội ñể các ngân hàng ñưa ra những sản phẩm dịch vụ có chất 

Tồn tại và phát triển 
của các DNVVN 

Nâng cao 
năng lực cạnh tranh 
của các DNVVN 

Dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng 
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lượng. Như vậy ñối với các DNVVN với vị trí là ñối tượng sử dụng các dịch vụ 

ngân hàng thì bản chất của vấn ñề là làm thế nào ñể có thể nâng cao năng lực cạnh 

tranh thông qua tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (trong ñó có các dịch vụ 

ngân hàng). Biểu 3.1 chỉ ra mối quan hệ mang tính tuần hoàn trong việc nâng cao 

năng lực cạnh tranh và tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các DNVVN. 

Biểu 3.2. Mô hình phân tích và ñịnh hướng giải pháp 

phát triển dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 
Các tổ chức hiệp hội ngành nghề, các tổ chức hỗ trợ và liên quan khác 

 
• ðại diện cho tiếng nói chung của DNVVN 
• Cung cấp các dịch vụ ñào tạo, hỗ trợ phát triển kinh doanh 
• Cung cấp thông tin về tình hình sản xuất-kinh doanh của DNVVN 

 
 

Ngân hàng 
 

• Năng lực tài chính 
• Năng lực quản lý 
• Nguồn nhân lực 
• Hệ thống mạng lưới cung cấp dịch vụ 
• Ứng dụng công nghệ ngân hàng tiên 

tiến 
• Năng lực quản lý rủi ro 
• ða dạng hoá dịch vụ 
• Năng lực cung cấp dịch vụ với mức 

phí cạnh tranh 
• Mức ñộ hiểu biết và nắm thông tin về 

ñặc thù và hoạt ñộng của các DNVVN 
 

 
DNVVN 

 
• Qui mô và nguồn lực hạn chế 
• Thiếu hiểu biết về các dịch vụ 

ngân hàng-các tiện ích và các qui 
trình, qui ñịnh liên quan 

• Năng lực xây dựng dự án ñầu tư và 
kế hoạch kinh doanh hạn chế 

• Thiếu tài sản ñảm bảo khi tiếp cận 
tín dụng 

• Năng lực quản lý rủi ro hạn chế 
• Hệ thống tài chính-kế toán còn bất 

cập, thiếu các báo cáo tài chính tin 
cậy 

 

 
Môi trường pháp lý và hệ thống các cơ quan quản lý  

trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 
 

• Thực hiện các cam kết hội nhập WTO 
• Thực hiện các qui ñịnh pháp luật trong nước 
• Sự ñồng bộ của các Luật và các qui ñịnh pháp lý liên quan tới tiếp cận dịch vụ ngân 

hàng của các DNVVN 
• Năng lực của các cơ quan quản lý trong việc xây dựng các văn bản qui phạm pháp 

luật và giám sát việc thực hiện các qui ñịnh 
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 Tuy nhiên bản thân việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ ngân hàng 

cũng ñòi hỏi các DNVVN ở một chừng mực nào ñó nâng cao năng lực cạnh tranh 

của mình thông qua việc nâng cao năng lực quản trị tài chính, ñưa ra các báo cáo tài 

chính chuẩn cũng như năng lực xây dựng và triển khai dự án.  

 Mô hình tại biểu 3.2 ñược xây dựng dựa trên cơ sở ñưa ra các ñặc tính  quan 

trọng của bốn yếu tố chính ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ ngân hàng tới các 

DNVVN.  ðó là các ngân hàng, các DNVVN, môi trường pháp lý, hệ thống các cơ 

quan quản lý và các tổ chức hiệp hội ngành nghề, các tổ chức hỗ trợ và liên quan 

khác. Việc ñưa ra mô hình này giúp chúng ta phân tích ñầy ñủ các nội dung và vấn 

ñề  liên quan và qua ñó có thể ñịnh hướng và ñưa ra các giải pháp một cách dễ dàng 

hơn. 

 Nhìn chung các giải pháp (trực tiếp và gián tiếp)  thường ñược xây dựng theo 

các nguyên tắc sau: 

• Các giải pháp với xuất phát ñiểm từ một hoặc một vài yếu tố trong bốn yếu 

tố trên, thường là ñể giải quyết cụ thể một (hoặc một số) vướng mắc trong 

việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN.  

• Các giải pháp tổng hợp (giải pháp chung). ðây là những giải pháp ñược ñưa 

ra ở tầm vĩ mô hoặc theo ñịnh hướng và chủ trương của chính phủ. Giải pháp 

trong nhóm này có thể bao gồm việc thông qua các cơ chế, chính sách hoặc 

các qui ñịnh pháp lý khác.   

 Xét về mặt lý thuyết cũng như qua nghiên cứu thực tiễn thì có thể khẳng ñinh 

rằng ñây là cách tiếp cận ñầy ñủ và toàn diện, và hơn nữa giúp chúng ta không bỏ 

qua những giải pháp có hiệu quả. Bên cạnh ñó việc tổ hợp các giải pháp ñơn lẻ cũng 

có thể ñưa ñến các giải pháp mới với các hiệu quả và tác ñộng cộng hưởng.  

Biểu 3.1 và biểu 3.2. sẽ ñóng vai trò quan trọng trong việc ñưa ra các giải 

pháp ñược miêu tả cụ thể và chi tiết ở phần dưới ñây. Việc xây dựng mô hình tại 

biểu 3.2. giúp ñưa ra các giải pháp mang tính logic và khả thi trong quá trình triển 

khai thực hiện. 
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Trước khi ñi vào phân tích cụ thể các giải pháp và kiến nghị, chúng ta cần 

thiết làm rõ cụm từ “hỗ trợ” trong tiêu ñề của chương này. Trước hết cần nhấn 

mạnh rằng tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của ñất nước gắn liền với sự phát triển 

của các DNVVN nên việc ñịnh hướng và tập trung các hoạt ñộng của các NHTM và 

các bên liên quan cho ñối tượng doanh nghiệp này ñóng vai trò then chốt. Tuy nhiên 

với việc Việt nam trở thành thành viên của WTO thì cụm từ “hỗ trợ” ở ñây chỉ bao 

hàm ý nghĩa là “hướng hoạt ñộng tới” mà không gắn với bất kỳ sự ưu ñãi về tài 

chính nào. Quan hệ giữa các bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ ngân hàng 

(DNVVN) ñược xây dựng dựa theo nguyên tắc thị trường. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÁC NGÂN HÀNG 

3.2.1.  Nâng cao năng lực của các ngân hàng 

• Nâng cao năng lực tài chính 

ðể giải quyết vấn ñề vốn tự có của các NHTM, Nhà nước cần phải có một số 

giải pháp triệt ñể thực hiện song song với hệ thống giải pháp ñồng bộ ở tầm vĩ mô. 

Về giải pháp lớn, cổ phần hoá NHTM Nhà nước và củng cố các NHTM cổ phần sẽ 

là bước quan trọng khởi ñầu, kế tiếp là các giải pháp ña dạng hoá và nâng cao chất 

lượng dịch vụ… 

Cổ phần hoá và sắp xếp các NHTM Nhà nước 

Nhà nước chỉ cần nắm giữ cổ phần chi phối. ðể thu hút ñược vốn, cần phát 

hành thu hút vốn góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, kể cả thu hút 

vốn từ các nhà ñầu tư nước ngoài. Trong giai ñoạn ñầu trước khi cổ phần hoá, 

NHTM Nhà nước có thể phát hành trái phiếu chuyển ñổi ñể tăng vốn tự có. ðể có 

thể huy ñộng vốn nhanh với khối lượng lớn, cần huy ñộng vốn từ các nhà ñầu tư 

nước ngoài và cho phép các nhà ñầu tư tham gia quản trị ñiều hành hoạt ñộng của 

ngân hàng.  

Củng cố các NHTM cổ phần 

 ðối với các NHTM cổ phần, NHNN cần có có chế khuyến khích các ngân 

hàng này tăng vốn ñiều lệ. Trên thực tế thời gian qua, các NHTM cổ phần ñã chủ 

ñộng trong việc tăng vốn ñiều lệ với tốc ñộ khá nhanh khá nhanh. Theo thống kê 
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của Ngân hàng Nhà nước thì số vốn ñiều lệ của các NHTM cổ phần ñã tăng từ 2-3 

lần trong vòng hai năm qua. Với qui ñịnh gần ñây về mức vốn ñiều lệ của ñối với 

các ngân hàng thương mại cổ phần (1000 tỷ ñồng) thì dự kiến ñến cuối năm 2006 có 

khoảng 80% các NHTM cổ phẩn có vốn ñiều lệ từ 1000 tỷ ñồng trở lên. 

Nâng cao năng lực của các công ty cho thuê tài chính 

ðây là nội dung quan trọng trong việc phát triển và phổ cập dịch vụ cho thuê 

tài chính tới các DNVVN. Hiện nay dịch vụ này ở Việt nam chưa thu hút ñược sự 

quan tâm ñúng mức từ phía các DNVVN một phần là do công tác  tuyên truyền của 

các nhà cung cấp dịch vụ chưa thực sự có hệ thống.  

Việc hiểu biết hạn chế về tiện ích của dịch vụ này ñã cản trợ việc tiếp cận 

của DNVVN. Trong nhiều trường hợp có thể sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính thì 

DNVVN vẫn tìm ñến dịch vụ tín dụng của ngân hàng. Nâng cao năng lực cho các  

công ty cho thuê tài chính cần tập trung vào nâng cao năng lực quản trị doanh 

nghiệp và tiềm lực tài chính. 

Bên cạnh ñó việc xây dựng một hệ thống các qui ñịnh pháp lý ñồng bộ liên 

quan tới hoạt ñộng của các công ty cho thuê tài chính cũng cần ñược ñẩy mạnh ñể 

các hoạt ñộng cho thuê tài chính phát triển ñúng với tiềm năng sẵn có.   

• Nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng 

công nghệ ngân hàng tiên tiến 

 Theo ñánh giá của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế tại các hội nghị và 

hội thảo chuyên ñề tại Việt nam cũng như ñánh giá của các tổ chức quốc tế có uy tín 

như WB, ADB và UN… thì ñây chính là ñiểm yếu cốt lõi của các NHTM Việt nam. 

Phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ tiến tiến, bao gồm cả công nghệ 

quản lý cũng như hạ tầng cơ sở cung cấp dịch vụ là hai yếu tố nền tảng trong việc 

nâng cao năng lực quản lý của các NHTM Việt nam hiện nay. Hiện nay một số 

NHTM (ACB, Techcombank…) lựa chọn cách thức hợp tác với các ngân hàng 

nước ngoài (các ngân hàng nước ngoài trở thành nhà ñầu tư chiến lược tại các ngân 

hàng trên) ñể nâng cao năng lực toàn diện của ngân hàng mình. 
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 Nâng cao năng lực quản lý ñược bắt ñầu bằng việc xây dựng chiến lược phát 

triển hợp lý, uyển chuyển ñi ñôi với việc tập trung nguồn lực thích ñáng cho phát 

triển và ñào tạo nguồn nhân lực. Xây dựng văn hoá kinh doanh phù hợp, cùng với 

các chế ñộ ñãi ngộ và chế ñộ làm việc hợp lý là những yếu tố quan trọng trong việc 

xây dựng một NHTM có năng lực cạnh tranh. 

 Một trong những ñặc thù của ngành ngân hàng là các dịch vụ có tính vô hình, 

và ñược quyết ñịnh chủ yếu bởi các yếu tố công nghệ và con người. Do ñó, ñể nâng 

cao năng lực cạnh tranh, các NHTM cần phải tập trung vào yếu tố con người mà cụ 

thể là xây dựng và phát triển một ñội ngũ nhân sự ñủ lớn mạnh về chất và lượng 

theo các ñịnh hướng sau: 

 - Xác ñịnh số lượng cán bộ cần thiết và yêu cầu trình ñộ cho mỗi vị trí. Hiện 

nay một số ngân hàng chưa có bảng mô tả công việc và tiêu chí tuyển dụng cho các 

vị trí cụ thể trong hệ thống. Trên cơ sở chiến lược phát triển (ngắn, trung và dài hạn) 

các NHTM cần hoạch ñịnh chiến lược nhân sự ñáp ứng với chiến lược và các kế 

hoạch kinh doanh của toàn bộ hệ thống và của từng chi nhánh cụ thể (số lượng nhân 

sự cần thiết hiện tại, dự báo trong tương lai, nguồn cung cấp nhân sự, trình ñộ cần 

thiết, kế hoạch ñào tạo trong và ngoài nước, ñào tạo ngắn hạn và dài hạn….). 

 - Xây dựng hệ thống chỉ tiêu ñánh giá kết quả công tác, năng lực cán bộ 

thông qua việc xác ñịnh trách nhiệm và vai trò của các cán bộ công nhân viên theo 

bảng mô tả công việc. 

 - ðộng viên, giao quyền chủ ñộng nghiên cứu, quyết ñịnh cho nhân viên, 

kích thích tinh thần sáng tạo, phát triển ý tưởng. ðồng thời, ñề cao tinh thần hợp tác 

và làm việc theo nhóm nhằm nâng cao sự chia sẻ tri thức và nâng cao chất lượng 

công việc. 

• Nâng cao năng lực quản lý rủi ro 

 ðối với các NHTM, một yếu tố ñặc biệt quan trọng là việc quản lý rủi ro. 

ðây là yếu tố ñòi hỏi nỗ lực nhiều mặt của  các NHTM. Việc áp dụng các qui trình 

quản lý theo tiêu chuẩn ISO là bước ñi ban ñầu. ðể quản trị rủi ro hiệu quả thì các 

ngân hàng cần ñầu tư thoả ñáng vào việc xây dựng hệ thống thông tin nội bộ theo 
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tiêu chuẩn, ñể trên cơ sở các dữ liệu tổng hợp có thể ñưa ra các biện pháp ñiều 

chỉnh kịp thời.  

 Hệ thống các ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn không chỉ xét về mặt kinh tế 

mà còn về mặt xã hội. Các rủi ro và sự cố tại các ngân hàng luôn có tác ñộng mạnh 

tới dân chúng và các bên sử dụng dịch vụ. Bên cạnh ñó trong hệ thống ngân hàng 

luôn có phản ứng dây chuyền nên ảnh hưởng của các yếu tố trên luôn có tác ñộng 

lan toả rộng. 

 Quản lý rủi ro của toàn bộ hệ thống trong mỗi ngân hàng phải tính ñến việc 

quản lý rủi ro của từng qui trình tiềm ẩn rủi ro. Các qui trình phải ñược xây dựng 

khoa học, chặt chẽ ñể vừa ñảm bảo các hoạt ñộng của ngân hàng ñược vận hành trôi 

chảy nhưng cũng giúp cho ngân hàng kiểm soát tốt rủi ro. 

• ða dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ 

Cách tiếp cận ñối với ña dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ cần ñược 

tiến hành theo hướng:  

• Hoàn thiện, phát triển và tăng cường tiện ích cho các dịch vụ hiện có, 

• Triển khai thực hiện các dịch vụ mà nền kinh tế ñang có nhu cầu và ngân 

hàng có ñiều kiện cung cấp,  

• Triển khai các dịch vụ mới. 

 ðối với các dịch vụ ngân hàng hiện có thì cần tập trung vào cải tiến quy trình 

nghiệp vụ huy ñộng vốn theo hướng: ñơn giản, thuận tiện, an toàn cho ngân hàng và 

khách hàng. Trên cơ sở chiến lược phát triển và nguồn lực sẵn có các NHTM cần 

xem xét mở rộng mạng lưới giao dịch ñến tận cơ sở, nơi tập trung ñông dân cư, tăng 

cường tuyên truyền, khuyến khích việc mở tài khoản tiền gửi. Cần mở rộng và nâng 

cao chất lượng dịch vụ thanh toán, chuyển tiền thông qua việc hoàn thiện hệ thống 

thanh toán ñiện tử. 

 ðối với các dịch vụ ngân hàng hiện có thì việc gia tăng các tiện ích ñóng vai 

trò quan trọng trong việc làm cho các dịch vụ ngân hàng trở nên hấp dẫn với các 

DNVVN.  
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Triển khai các dịch vụ mới: việc triển khai các dịch vụ mới cho các DNVVN 

cần ñược xây dựng trên cơ sở ñáp ứng các nhu cầu ñặc thù của DNVVN trong khi 

vẫn duy trì các mức phí cạnh tranh. Việc cho ra ñời các dịch vụ mới với các qui 

trình ñơn giản và tiêu chuẩn hoá luôn ñược các DNVVN ñánh giá cao. ðây cũng là 

cách tiếp cận của các ngân hàng nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ cho các 

DNVVN. Ý tưởng cho việc ra ñời các dịch vụ mới cho DNVVN thường có xuất 

phát ñiểm từ ñặc thù và qui trình vận hành của chính các DNVVN.  

3.2.2. Ứng dụng phương pháp tính ñiểm tín dụng trong cho vay ñối với các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào sự phát triển của các doanh nghiệp, 

ñối với các nước ñang phát triển như Việt Nam thì sự phát triển của các doanh 

nghiệp, ñặc biệt là các DNVVN ñóng vai trò vô cùng quan trọng. Nguồn lực tài 

chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất ñối với sự sống còn của các 

DNVVN. Khả năng tiếp cận với các nguồn tài chính giúp DNVVN nắm bắt ñược cơ 

hội ñầu tư mở rộng sản xuất, ñổi mới công nghệ và có khả năng cạnh tranh trên thị 

trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Tuy nhiên, các DNVVN ở Việt 

Nam ñang gặp phải những khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn tài chính từ các 

ngân hàng thương mại (NHTM) do thiếu tài sản thế  chấp, thiếu tài liệu chứng minh 

khả năng tài chính, số liệu thông tin kế toán chưa ñáng tin cậy.... Dưới con mắt của 

các nhà ngân hàng, DNVVN là khách hàng có ñộ rủi ro cao và các ngân hàng vẫn 

chưa hướng các sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng của mình vào ñối tượng khách hàng 

ñầy tiềm năng này. Giải pháp ở ñây là thảo luận về khả năng ứng dụng phương 

pháp tính ñiểm tín dụng-một phương pháp nếu ñược áp dụng có thể khắc phục ñược 

các trở ngại trên và tạo cơ hội cho các NHTM mở rộng tiếp cận ñến các DNNVV ở 

Việt Nam.  

Sự tiếp cận của các NHTM tới các DNVVN 

 Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng tín dụng chung của các 

NHTM trong thời gian gần ñây khá cao, nhưng dư nợ tín dụng cho các DNNVV 

cũng chỉ chiếm khoảng 15% tổng dư nợ tín dụng. Các NHTM, ñặc biệt là  các 
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NHTM Nhà nước vẫn ñang ñối mặt với nợ khó ñòi cao. Các khoản nợ này phần lớn 

là của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 40% của danh mục ñầu tư là cho vay 

DNNN và các chỉ số gần ñây cho thấy do áp lực về cho vay các DNNN nên các 

NHTM Nhà nước chưa chú tâm nhiều ñến cung cấp vốn cho các DNVVN và các 

ngân hàng này thường có xu hướng quan hệ với các khách hàng là các doanh nghiệp 

lớn vì chi phí quản lý cho mỗi ñồng vốn cho vay tương ñối thấp.  

 Một yếu tố khác ảnh hưởng tới sự tiếp cận tới các DNVVN là nhiều ngân 

hàng thiếu kỹ năng cho vay và khả năng ñánh giá các khoản ñầu tư dài hạn trên cơ 

sở thương mại. Do ñó, các NHTM sử dụng phương pháp cho vay theo quan hệ 

truyền thống (áp dụng ñối với các doanh nghiệp Nhà nước và các công ty lớn) ñối 

với việc xem xét cho vay các DNVVN. Phương pháp này chủ yếu dựa vào các 

thông tin tài chính liên quan ñến công ty ñể ñánh giá về triển vọng phát triển và khả 

năng trả nợ của công ty. Phương pháp này không thích hợp với các DNNVV do các 

thông tin ñáng tin cậy không sẵn có và các khoản vay nhỏ không tương xứng với 

mức ñộ chí phí về thời gian mà ngân hàng bỏ ra.  

 Thêm vào ñó, hệ thống quản lý và báo cáo danh mục ñầu tư của NHTM chưa 

ñược phân ñoạn nên không xác ñịnh ñược ñâu là DNVVN dẫn ñến hạn chế việc lập 

kế hoạch và quản lý rủi ro. Hệ thống phân loại khách hàng dựa chủ yếu trên các 

thước ño tài chính nên không ñáng tin cậy trong việc ñánh giá các DNVVN. Các 

NHTM chưa phân bổ nguồn lực thích ñáng phục vụ các DNVVN, các sản phẩm 

chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của các DNNVV.  Thủ tục cho vay chưa phù hợp với 

các DNNVV và chi phí trên một khoản vay lớn hơn so với chi phí tương ứng khi 

cho doanh nghiệp lớn vay...Yêu cầu thế chấp là các tài sản khi vay vốn và ít khi sử 

dụng các quy ñịnh nới lỏng trong việc yêu cầu thế chấp, yêu cầu DNVVN phải có 

hồ sơ về mức ñộ tin cậy tín dụng ñã gây khó khăn cho những khách hàng vay lần 

ñầu. Việc yêu cầu các DNVVN phải có kế hoạch kinh doanh là khó thực hiện và 

thường vượt khả năng của nhiều doanh nghiệp loại này. Chính những ñiều ñó ñã 

hạn hạn chế khả năng tiếp cận của ngân hàng tới DNVVN.  

Tiếp cận tới phương pháp tính ñiểm tín dụng  
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 Phát triển tín dụng cho các DNVVN có thể ñem lại lợi ích to lớn cho các 

ngân hàng. Tại các nước phát triển, các ngân hàng không có sự lựa chọn nào khác 

ngoài phát triển cho vay ñối với các DNVVN bởi vai trò quan trọng của các doanh 

nghiệp này trong nền kinh tế. ðối với các nền kinh tế ñang chuyển ñổi, cho vay 

DNVVN ngày càng trở nên quan trọng, ñặc biệt khi cạnh tranh ñang tăng lên ñể 

giành các khách hàng lớn, do ñó các ngân hàng phải phát triển thị trường DNVVN.  

 Một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận tài 

chính của các DNVVN là ñòi hỏi tăng cường cung cấp các thông tin tài chính của 

các DNVVN cho  các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính. Việc ứng dụng hệ thống 

tính ñiểm tín dụng (credit scoring systems) là một giải pháp cho vấn ñề trên. 

 Trong những năm gần ñây, các ngân hàng ñang dần dần áp dụng một công 

nghệ mới, ñược gọi là Hệ thống tính ñiểm tín dụng  ñối với cho vay DNVVN. Tính 

ñiểm tín dụng lần ñầu tiên ñược ra mắt vào ñầu những năm 90 bởi các ngân hàng 

lớn tại Mỹ. Khởi ñiểm ban ñầu hệ thống này ñược phát triển ñể cho vay tiêu dùng, 

cũng nhờ hệ thống này mà cách thức các ngân hàng quản lý tín dụng tiêu dùng ñã 

thay ñổi rất nhiều. Hệ thống này hiện nay ñã ñược khẳng ñịnh vị thế tại Mỹ và tại 

Tây Âu. Hệ thống này cũng ñang dần dần trở nên phổ biến ở Châu Á. 

 Hệ thống tính ñiểm tín dụng là một phương pháp thống kê tự ñộng nhằm 

ñánh giá rủi ro không có khả năng thanh toán. Hệ thống này bao gồm việc phân tích 

một số lượng lớn các dữ liệu quá khứ của người ñi vay nhằm xác ñịnh các ñặc tính 

có thể tiên ñoán khả năng người ñi vay tiền có thể mất khả năng chi trả vào một thời 

ñiểm nào ñó trong tương lai. Các dữ liệu này có thể bao gồm lĩnh vực kinh doanh, 

năm hoạt ñộng và quy mô tài sản. Sử dụng kết quả từ phân tích nói trên, ngân hàng 

có thể thiết kế một thẻ tính ñiểm ñể ñánh giá rủi ro gắn liền với mỗi hồ sơ tín dụng. 

Sử dụng phương pháp tính bình quân hoặc các phương pháp khác, ngân hàng có thể 

tính toán từ thẻ tính ñiểm một con số ñịnh lượng duy nhất hoặc một chỉ số tính ñiểm 

tín dụng ñể ñánh giá hồ sơ tín dụng. Các quy trình trên có thể tự ñộng hoá một cách 

dễ dàng. Có một số ñịnh nghĩa về hệ thống tính ñiểm tín dụng mà ta có thể viện dẫn 

dưới ñây: 
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“ðây là phương pháp phân tích một số lượng lớn những người ñi vay trong quá khứ 

ñể tính toán xem với một khoản vay như vậy, một người ñi vay với những ñặc tính 

nào  có thể mất khả năng chi trả. Hệ thống này viện dẫn một con số ñịnh lượng duy 

nhất - số ñiểm - ñược lấy ra từ một số lượng lớn các mẫu thống kê của những người 

ñi vay trước ñó ñể tính trước khả năng thanh toán của một ứng  viên ñi vay vốn”. 

 ðối với cho vay tiêu dùng thì một số lượng lớn các thông tin dữ liệu về tín 

dụng tiêu dùng và các ñặc tính của người ñi vay thường ñã sẵn có cho các ngân 

hàng ñể có thể xây dựng hệ thống tính ñiểm tín dụng ñối với các nhóm cho vay 

khác nhau. Tuy nhiên, ñối với cho vay DNVVN, thì các ngân hàng nhỏ lại thường 

không có ñủ số lượng khách hàng là các DNVVN ñể có thể quản lý tín dụng trên cơ 

sở các số liệu thống kê. Trong các trường hợp như vậy, thì các ngân hàng ñã tìm ra 

một giải pháp thông qua việc chia xẻ các thông tin dữ liệu. ðiều này cho phép tạo 

nên một nguồn dữ liệu lớn ñể có thể phân tích dữ liệu quá khứ cũng như cho phép 

sử dụng hệ thống tính ñiểm tín dụng và các công cụ phân tích tín dụng khác mà nếu 

không dùng cách chia sẻ trên thì không thể làm ñược.  

 Một trong những ví dụ ñó là sự tồn tại của các cơ quan tham vấn về tín dụng, 

các cơ quan này sử dụng dữ liệu và cung cấp các hệ thống tính ñiểm tín dụng trực 

tiếp tới các ngân hàng. Tại Mỹ, Small Business Scoring Systems cung cấp các mô 

hình tính ñiểm rủi ro, mà các mô hình này hiện ñang ñược sử dụng bởi 350 tổ chức 

cho vay. Tại Anh quốc, có 4 cơ quan tham vấn về tín dụng, các cơ quan này cung 

cấp các hệ thống tính ñiểm tổng thể trong trường hợp các ngân hàng này không có 

ñủ các dữ liệu quá khứ ñể xây dựng một hệ thống của riêng mình.  

 Các doanh nghiệp càng nhỏ thì càng có nhiều khả năng các thông tin về 

doanh nghiệp, ñặc biệt là các thông tin về tài chính sẽ bị thiếu hụt, không ñáng tin 

cậy, hoặc thậm chí không có. Trong các trường hợp như vậy, các ngân hàng buộc 

phải tập trung vào các dữ liệu cá nhân của chính người chủ doanh nghiệp. Các 

thông tin này ñã cho thấy là có thể dự ñoán trước khả năng thanh toán khoản vay. 

Như vậy, ta có thể thấy rằng, hệ thống tính ñiểm tín dụng cùng với các thông tin về 

doanh nghiệp bao gồm tình trạng tài chính, lịch sử các khoản vay trước kia, các dữ 
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liệu so sánh trong cùng ngành công nghiệp, số năm kinh doanh, doanh thu và các 

thông tin chung khác trên thực tế là một chỉ số tốt ñể giúp các ngân hàng mở rộng 

việc cho vay ñối với các DNVVN. 

 Việc quản lý các khoản vay của các DNVVN có thể ñược chuyển trọng tâm 

từ các quyết ñịnh cho vay ñơn lẻ bằng các công cụ quản lý, ví dụ như hệ thống tính 

ñiểm tín dụng. Hệ thống tính ñiểm tín dụng có những lợi ích như sau:  

• Tăng cường quản lý bởi vì hệ thống quản trị sẽ gần như cập nhật liên tục về 

mức ñộ rủi ro liên quan ñến toàn bộ hệ thống tín dụng. Các thông tin này là 

rất cần thiết ñể kiểm soát mức ñộ rủi ro mà bất kỳ một ngân hàng nào có thể 

chấp thuận cũng như ñưa ra một chính sách tín dụng phù hợp mà không phải 

dựa vào các ñánh giá chủ quan của từng người cán bộ tín dụng ñơn lẻ. 

• Giảm chi phí do hệ thống này giảm thời gian con người phải tham gia vào 

trong quá trình cũng như tăng tốc ñộ phê chuẩn và giảm thời gian ñào tạo 

cho cán bộ tín dụng mới. 

• Tăng tốc ñộ ñưa ra các quyết ñịnh cho vay cũng như số lượng các khoản vay 

trong khi người cho vay có thể giữ mức ñộ tổn thất ổn ñịnh, qua ñó có thể 

tăng ñược doanh thu. 

• Tăng ñộ chính xác, ñộ ổn ñịnh và tính khách quan của các quyết ñịnh, bởi vì 

các hệ thống này ñược phát triển và tiến bộ theo thời gian 

Tuy nhiên, hệ thống tính ñiểm tín dụng cũng có những ñiểm bất lợi tiềm tàng sau: 

• Hệ thống tính ñiểm tín dụng ñược xây dựng dựa trên việc phân tích các 

dữ liệu quá khứ, như vậy, trong một số trường hợp không có ñủ dữ liệu 

trước ñó, các dự báo tương lai dựa trên kết quả quá khứ có thể không 

chính xác. 

• Hệ thống này cũng có thể dẫn tới các quyết ñịnh cho vay không công 

bằng, hoặc có tác dụng ngược với một số nhóm khách hàng khi họ không 

phù hợp ñối với hồ sơ quản lý rủi ro. 



 

 

129 

• Vì ñây là một công cụ không có sự tham gia của con người, nên ñiều này 

có thể giảm ñáng kể mối quan hệ giữa những người cho vay và các 

DNVVN 

 Một số doanh nghiệp làm ăn tốt nhưng có các dữ liệu tín dụng quá khứ hạn 

chế, hoặc thiếu các thông tin tài chính thì sẽ không thể nhận ñược các khoản tín 

dụng nếu dựa trên các mô hình tính ñiểm tín dụng này. Như vậy, ñối với các ngân 

hàng, khi dựa trên một hệ thống tính ñiểm tín dụng duy nhất có thể dẫn tới việc mất 

các thông tin quan trọng về bản thân doanh nghiệp. Có một cách ñể giải quyết vấn 

ñề này là việc chia các khách hàng dựa trên ñiểm tín dụng của họ theo các nhóm: 

nhóm ñược chấp thuận ngay lập tức, nhóm bị từ chối ngay lập tức và nhóm cần 

ñược xem xét thêm.  

 Các cuộc khảo sát ñã cho thấy rằng, người chủ của các DNVVN luôn có một 

nhu cầu tìm hiểu các ngân hàng ở ñịa phương và ñánh giá cao các dịch vụ thiết kế 

riêng. Việc xây dựng hệ thống tính ñiểm tín dụng có thể ñem lại các tiện ích khác 

ñối với ngân hàng. Các thông tin ñược tạo ra từ hệ thống này có thể ñược sử dụng 

như một công cụ ñể phân loại khách hàng và nâng cao hiệu quả việc tiếp thị các sản 

phẩm tài chính ñối với các khách hàng tiềm năng. Hệ thống này cũng xác ñịnh các 

khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ khác và hỗ trợ việc ñịnh hướng tới các khách 

hàng tiềm năng.  

 Phương pháp tính ñiểm tín dụng cũng cho phép các NHTM ñịnh giá các 

khoản cho vay theo mức ñộ rủi ro. Do vậy, ñể mở rộng tín dụng các NHTM ở Việt 

Nam cần xây dựng hệ  thống tính ñiểm tín dụng cụ thể cho các DNNVV và dựa vào 

dữ liệu của cá nhân hơn là dữ liệu của doanh nghiệp, thử nghiệm và hoàn thiện hệ 

thống tính ñiểm ñó và sau ñó triển khai thực hiện hệ thống tính ñiểm này trong toàn 

hệ thống. Các NHTM nên thực hiện hệ thống tính ñiểm này một cách ñộc lập với 

việc xây dựng hệ thống xếp loại tín dụng do các tổ chức bên ngoài thực hiện.  

 Hiện nay ở Việt nam chưa phổ biến hệ thống tính ñiểm tín dụng. Mặc dù 

Ngân hàng Nhà nước Việt nam có Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) nhưng trung 
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tâm này chủ yếu kiểm tra thông tin thông tin của các ñối tượng vay lớn và các 

doanh nghiệp Nhà nước. 

3.2.3. Phát triển các giải pháp (gói) dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

 Triết lý cơ bản của giải pháp này là việc giảm chi phí của dịch vụ thông qua 

việc kết hợp các loại hình dịch vụ cụ thể cho các DNVVN thành một giải pháp hay 

dịch vụ “trọn gói”. Chi phí cho cả “gói” dịch vụ do vậy sẽ thấp hơn tổng chi phí của 

từng dịch vụ cộng lại và cũng tạo ñiều kiện thuận lợi hơn cho các DNVVN trong 

việc tiếp cận và sử dụng. 

 Việc giảm chi phí ñược xây dựng dựa trên sự hiểu biết của các ngân hàng về 

ñặc thù hoạt ñộng, quản trị tài chính - kế toán của DNVVN và các kỹ năng cụ thể 

khi phục vụ các doanh nghiệp này. Bên cạnh ñó, việc giảm chi phí dựa trên hai nền 

tảng sau: 

• Các gói dịch vụ thường ñược thiết kế phục vụ một nhiệm vụ nhất ñịnh 

của DNVVN, ví dụ như hoạt ñộng xuất nhập khẩu, thanh toán các hợp 

ñồng,… do vậy, các ngân hàng sẽ lựa chọn và thiết kế các gói dịch vụ 

ñể có thể tiết kiệm nguồn lực mà vẫn ñảm bảo khả năng kiểm soát rủi 

ro và các quy trình của ngân hàng. Ví dụ cụ thể là trong thời gian gần 

ñây ngân hàng VIB Bank cung cấp dịch vụ chìa khoá thuế xuất nhập 

khẩu và dịch vụ xuất nhập khẩu A - Z. Các dịch vụ này có thể ñược 

thiết kế với sự hợp tác của các tổ chức liên quan nhằm nâng cao hiệu 

quả và chất lượng của dịch vụ. 

• Các gói dịch vụ cũng có thể ñược thiết kế dành cho một nhóm 

DNVVN hoặc các DNVVN có những ñặc ñiểm chung. Ví dụ như 

hiện có các gói dịch vụ dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin và chăn nuôi... Một số quốc gia cũng ñưa ra các 

gói dịch vụ dành riêng cho các doanh nghiệp mới khởi sự. Kinh 

nghiệm của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh 

nghiệp mới khởi sự ñóng vai trò quan trọng vì các doanh nghiệp này 
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ñược ñánh giá là có rủi ro cao và ñặc biệt là các ngân hàng không có 

thông tin về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong quá khứ.  

 

 Theo quan ñiểm của nghiên cứu sinh thì ñây sẽ là một giải pháp ñược nhiều 

ngân hàng Việt Nam lựa chọn. Hiện nay nhiều ngân hàng ñã nhận thấy tầm quan 

trọng của ñối tượng khách hàng là các DNVVN (ví dụ như ngân hàng 

Techcombank coi các DNVVN và các cá nhân là ñối tượng phục vụ chính trong 

thời gian tới). Bên cạnh ñó, giải pháp này không ñòi hỏi ñầu tư lớn về cơ sở hạ tầng 

và công nghệ thông tin.  

 Các giải pháp (gói dịch vụ) chuyên cho DNVVN với chi phí cạnh tranh sẽ 

tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp này tiết kiệm thời gian và chi phí khi sử dụng 

dịch vụ. Về phía các ngân hàng, thông qua việc cung cấp các “gói” dịch vụ như trên 

sẽ giúp ngân hàng quản lý rủi ro tốt hơn cũng như tiến hành các hoạt ñộng hỗ trợ 

cho doanh nghiệp một cách kịp thời khi cần thiết. 

3.2.4. Thiết kế các khoản tín dụng qui mô nhỏ cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ 

 Xét về mặt lý thuyết cũng như quan sát kinh nghiệm quốc tế chúng ta có thể 

thấy rằng việc thiết kế và cung cấp các khoản tín dụng nhỏ dành cho các DNVVN là 

một giải pháp phù hợp trong ñiều kiện ở Việt nam. 

 Giải pháp này ñược thể hiện thông quan việc NHTM cung cấp khoản tín 

dụng có giá trị nhỏ (cố ñịnh) với các qui trình và ñiều kiện ñược ñơn giản và chuẩn 

hoá ở mức tối ña. 

 ðối với giải pháp này thì ñiều quan trọng ñầu tiên là xác ñịnh ñược qui mô 

của khoản tín dụng cố ñịnh này. Nếu như qui mô của khoản vay quá nhỏ sẽ không 

phát huy hiệu quả. Với các khoản vay quá tầm kiểm soát của các NHTM thì dễ dẫn 

tới việc các NTHM không quản lý ñược các khoản vay một cách thấu ñáo cũng như 

gây khó khăn cho các NHTM trong việc ñưa ra các qui trình ñơn giản, ñược chuẩn 

hoá mà không tạo gắng nặng về quản lý rủi ro ñối với các khoản tín dụng này.  
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 Trường hợp thành công của ðài Loan ñối với khoản tín dụng nhỏ qui mô 

USD 25,000 nêu ở phần trên là một ví dụ. Trên cơ sở các dữ liệu và số liệu thống kê  

về cách thức và qui mô của các khoản tín dụng của các DNVVN, các NHTM có thể 

ñưa ra quyết ñịnh về qui mô của mức tín dụng và trên cơ sở ñó sẽ quyết ñịnh qui 

trình cho vay.  

 Lợi nhuận của các NHTM ñến từ số lượng ñông ñảo khách hàng là các 

DNVVN sử dụng dịch vụ này. ðối với các DNVVN việc nắm bắt các ñiều kiện và 

qui trình tín dụng ñược chuẩn hoá sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi nhiều trong việc tiếp 

cận. Bên cạnh ñó việc quảng bá cũng trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn vì các qui 

trình ñã ñược ñơn giản hoá. 

3.3. CÁC KIẾN NGHỊ ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

3.3.1 Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quản trị tài 

chính 

 Theo ñánh giá chung, yếu tố then chốt trong việc quyết ñịnh khả năng 

DNVVN tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng có hiệu quả là năng lực của các 

DN này trong quản trị tài chính nội bộ. 

 Một thực tế nhận thấy là một phần lớn các DNVVN có bộ máy tài chính-kế 

toán nhỏ gọn, thậm chí nhiều nơi chỉ do một vài người phụ trách. Tuy nhiên chừng 

nào các DN này không tự nâng cao năng lực quản trị tài chính của mình thì chừng 

ñó sẽ gặp phải các khó khăn trong quản lý sản xuất-kinh doanh của DN nói chung 

và trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng nói riêng. 

 Trong nội dung này, các yếu tố quan trọng phải kể ñến bao gồm: 

• Khả năng xây dựng hệ thống kế toán-tài chính theo tiêu chuẩn 

• Quản lý dòng tiền 

• Xác ñịnh ñược cơ cấu tài chính hợp lý (tham chiếu với các chỉ số chung trong 

cùng lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh) 

 Hiện nay, một số DNVVN xây dựng hệ thống kế toán tài chính với mục ñích 

chính là “ñối phó” với các cơ quan quản lý chứ không nhằm mục ñích quản trị 

doanh nghiệp. Cũng chính vì lý do ñó mà các báo cáo tài chính còn mang nặng tính 
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hình thức mà chưa ñạt ñược mục ñích cuối cùng là hỗ trợ cho việc quản trị doanh 

nghiệp ñược tốt hơn. Do vậy nên thuật ngữ “ kế toán quản trị” trong nhiều trường 

hợp còn chưa ñược các DNVVN biết ñến. 

3.3.2. Năng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc lập và 

thẩm ñịnh các dự án ñầu tư và kế hoạch kinh doanh 

 Việc nâng cao năng lực của các DNVVN trong lập và thẩm ñịnh các dự án 

và kế hoạch kinh doanh ñóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu 

quả các dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là các dịch vụ truyền thống như dịch vụ tín 

dụng. Trong nhiều trường hợp các DNVVN tiếp cận tới các nhà cung cấp tín dụng 

xuất phát từ nhu cầu trực tiếp mà không có ñánh giá xem xét cụ thể các yếu tố quan 

trọng sau: 

• Xác ñịnh cơ cấu vốn phù hợp phục vụ cho nhu cầu ñặt ra, bao gồm tỷ 

lệ vốn tự có, vốn tín dụng từ nhà cung cấp hoặc thu tiền trước của 

khách hàng, thuê mua tài chính, tín dụng ngân hàng, phát hành trái 

phiếu, cổ phiếu. Trên thực tế ba phương pháp huy ñộng vốn ban ñầu 

thường ñược các DNVVN áp dụng; 

• Nắm bắt ñặc thù của các phương thức huy ñộng vốn nói trên, bên 

cạnh ñó cần tính ñến thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ như 

các doanh nghiệp không nên áp dụng hình thức phát hành trái phiếu 

khi ñã có tỷ lệ nợ cao 

• Hiểu rõ tính chất của khoản vay. Hiện nay nhiều DNVVN hễ có nhu 

cầu về thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh là tiếp cận tín 

dụng ngân hàng ñể vay tiền phục vụ cho nhu cầu ñó mà không tính 

ñến phương thức thuê mua tài chính. Hình thức huy ñộng vốn trung và 

dài hạn này phù hợp với các DNVVN, giúp cho họ sử dụng ñồng vốn 

linh hoạt vào các hoạt ñộng ñầu tư khác nhau thay vì mua tài sản cố 

ñịnh. Hơn nữa thuê tài chính cũng không làm ảnh hưởng ñến hạn mức 

tín dụng khi doanh nghiệp ñi vay vốn ngân hàng.  
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 Trong bất kỳ phương thức nào thì việc nắm bắt kỹ năng lập và thẩm ñịnh các 

dự án ñầu tư (hay phương án  kinh doanh trong trường hợp dự án qui mô nhỏ) ñóng 

vai trò then chốt. Bản thân quá trình lập và thẩm ñịnh dự án cũng hỗ trợ doanh 

nghiệp rất nhiều trong việc hiểu rõ hơn về bản thân doanh nghiệp mình xét về góc 

ñộ quản lý. Bản thân doanh nghiệp cũng nắm rõ hơn dòng doanh thu, chi phí phát 

sinh cũng như các phương án quản lý tối ưu ñối với từng công ñoạn. 

 Quá trình xây dựng dự án cũng giúp doanh nghiệp chuẩn bị kỹ hơn khi làm 

việc với ngân hàng. Thông thường các ngân hàng thường ñánh giá các dự án ñầu tư 

và phương án sản xuất kinh doanh theo các mặt sau: 

• Xem xét ñánh giá sơ bộ: 

o Mục tiêu 

o Cơ cấu sản phẩm dịch vụ ñầu ra 

o Phương án tiêu thụ sản phẩm 

o Qui mô, cơ cấu vốn ñầu tư 

o Nguồn vốn thực hiện kế hoạch kinh doanh 

o Thời gian thực hiện dự án 

• ðánh giá tổng quan về nhu cầu sản phẩm: 

o Giới thiệu về sản phẩm 

o Nhu cầu trên thị trường 

o Mức tiêu thụ gia tăng hàng năm  

• Khả năng cung cấp của doanh nghiệp 

• Thị trường mục tiêu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

o Thị trường nội ñịa 

o Thị trường nước ngoài 

• Phương thức tiêu thụ và mạng lưới phân phối 

o Phương thức phân phối 

o Mạng lưới phân phối 

o Chi phí thiết lập mạng lưới phân phối 

o Phương thức bán hàng 
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• ðánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố ñầu vào 

o Số lượng 

o Nhà cung cấp 

o Nhập khẩu 

o Dự phòng rủi ro 

• ðánh giá phương diện tổ chức thực hiện  

o ðội ngũ cán bộ 

o Trình ñộ kinh nghiệm 

o Tay nghề công nhân 

o … 

3.3.3. Năng cao kỹ năng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận 

các dịch vụ ngân hàng. Tăng cường quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp 

 Bên cạnh việc nâng cao năng lực quản trị của bản thân doanh nghiệp nói 

chung và quản trị tài chính nói riêng thì bản thân việc nâng cao năng lực, kỹ năng 

của các DNVVN trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng ñóng vai trò quan trọng. 

Trên thực tế là có nhiều DNVVN tuy hoạt ñộng và có các chỉ số kinh doanh-tài 

chính tốt vẫn gặp một số khó khăn và lúng túng khi tiếp cận với các dịch vụ ngân 

hàng nói chung và dịch vụ tín dụng nói riêng. 

 Nâng cao năng lực, kỹ năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng ñề cập ñến các 

qui trình và nghiệp vụ cụ thể doanh nghiệp cần nắm bắt khi tiếp cận dịch vụ. Nếu 

như mục trước tập trung sâu vào nâng cao năng lực của các DNVVN trong việc lập 

và thẩm ñịnh các các dự án ñầu tư và kế hoạch kinh doanh-một nội dung quan trọng 

trong việc tiếp cận vốn ngân hàng thì phần này sẽ ñề cập ñến các kỹ năng còn lại 

giúp DNVVN tiếp cận dịch vụ tín dụng và các dich vụ khác như thanh toán, bảo 

lãnh,  … 

 Trong việc vay tiền, các doanh nghiệp là người mua quyền sử dụng vốn. 

Nhưng hoạt ñộng này cũng có thể coi như tìm kiếm người tài trợ vốn cho hoạt ñộng 

kinh doanh của mình. ðể các tổ chức tín dụng tin tưởng vào ý ñịnh cũng như khả 

năng hoàn trả vốn vay, doanh nghiệp cần quan tâm ñến những vấn ñề sau: 
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• Chuẩn bị vay vốn 

• Lựa chọn tổ chức tín dụng 

• Chuẩn bị hồ sơ vay vốn 

• Chuẩn bị phỏng vấn 

• Chuẩn bị và hướng dẫn cán bộ tín dụng kiểm tra thực tế ñối với doanh 

nghiệp 

• Chuẩn bị và cung cấp tài liệu theo nội dung kiểm tra của tổ chức tín 

dụng 

• Ký kết hợp ñồng 

• Thực hiện hợp ñồng 

• Chuẩn bị cho việc kiểm tra sử dụng tiền vay của tổ chức tín dụng 

• Trả nợ và xử lý nợ có vấn ñề (nếu có) 

• Xử lý tài sản bảo ñảm (nếu có) 

 Xuất phát từ thực tế là tại các nền kinh tế ñang phát triển vẫn còn một tỷ lệ 

các DNVVN ít hoặc không khai thác triệt ñể các tiện ích do các dịch vụ ngân hàng 

ñem lại. Bên cạnh ñó việc sử dụng thanh toán bằng tiền mặt cũng còn phổ biến. 

Chính vì lẽ ñó các nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp không có sự hiểu biết thấu 

ñáo về các dịch vụ do ngân hàng cung cấp, thuận lợi và khó khăn trong việc sử 

dụng các loại hình dịch vụ khác nhau. ðiều ñó cũng dẫn ñến việc các doanh nghiệp 

này không nắm ñược các qui trình và ñòi hỏi của ngân hàng trong việc tiếp cận từng 

loại dịch vụ.  

 Mặc dù các ngân hàng luôn có các qui trình theo tiêu chuẩn ñể ñánh giá 

khách hàng và thẩm ñịnh tín dụng, tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy việc các 

DNVVN có một thời gian dài sử dụng các dịch vụ của ngân hàng cũng tạo ñiều kiện 

cho các ngân hàng có nhiều thông tin hơn về doanh nghiệp ñể phục vụ cho việc ra 

quyết ñịnh cấp tín dụng sau này.  

 Hoạt ñộng và phát triển của DNVVN gắn liền với uy tín của bản thân người 

chủ doanh nghiệp. Quá trình giao dịch với ngân hàng cũng phần nào giúp cho ngân 
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hàng có thêm thông tin về uy tín và cung cách kinh doanh của người chủ doanh 

nghiệp. Uy tín trong kinh doanh, chiến lược phát triển (ngắn hạn hay dài hạn), cách 

tiếp cận rủi ro (cẩn thận hay ưa mạo hiểm) của người chủ doanh nghiệp sẽ là các 

yếu tố ñược ngân hàng xem xét và cân nhắc. Tất cả các yếu tố nêu trên tuy có thể 

không ñóng vai trò then chốt trong việc ñưa ra các quyết ñịnh của ngân hàng nhưng 

cũng sẽ có ảnh hưởng ở một chừng mực nhất ñịnh trong việc có hay không cung 

cấp tín dụng cho doanh nghiệp, hay quyết ñịnh hạn mức tín dụng của doanh nghiệp. 

 Nhận thấy tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ giữa ngân hàng với 

DNVVN, hiện nay việc gặp gỡ và tiếp xúc ñịnh kỳ giữa các doanh nghiệp và ngân 

hàng ñã ñược khởi xướng và triển khai tại một số ñịa bàn. Trong một số trường hợp 

các hoạt ñộng này ñược hỗ trợ tổ chức bởi các tổ chức hiệp hội ngành nghề, các tổ 

chức hỗ trợ doanh nghiệp…  

 Bên cạnh ñó, kinh nghiệm quốc tế cũng chỉ ra rằng các cán bộ nghiệp vụ của 

các ngân hàng cũng cần thường xuyên tiếp xúc và tới thăm các doanh nghiệp ñể 

nắm bắt tốt hơn tình hình sản xuất-kinh doanh, nhằm phục vụ tốt hơn việc thiết kế 

và cung cấp dịch vụ của ngân hàng. 

3.4. CÁC KIẾN NGHỊ CHUNG 

3.4.1. Hoàn thiện khung pháp lý, các cơ chế-chính sách và hệ thống các cơ 

quan quản lý Nhà nước 

 Với tiến trình chuyển ñổi nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện 

các cam kết quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng, hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng 

nước ta có những thay ñổi căn bản về cả lượng và chất. Cơ cấu thu nhập của các tổ 

chức tín dụng ñã có sự chuyển ñổi hợp lý hơn theo hướng giảm dần doanh thu từ 

hoạt ñộng tín dụng ngân hàng cùng với tăng dần doanh thu từ các hoạt ñộng cung 

cấp dịch vụ ngân hàng khác. Việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về dịch vụ ngân hàng ñã góp phần ñáng kể vào kết quả trên của các 

TCTD. Nhìn chung, Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này ñã 

tạo ra một khuôn khổ pháp lý tương ñối hoàn chỉnh cho hoạt ñộng cung cấp dịch vụ 

của các TCTD và hoạt ñộng quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, do sự 
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thay ñổi nhanh chóng của hoạt ñộng cung cấp dịch vụ ngân hàng như xu hướng tự 

do hoá dịch vụ ngân hàng, sự xuất hiện của nhiều dịch vụ ngân hàng mới, pháp luật 

về ngân hàng hiện ñã bộc lộ một số ñiểm bất cập, không phù hợp với sự phát triển 

nhanh chóng của các loại hình dịch vụ ngân hàng và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc 

tế. Mặc dù ñã ñược sửa ñổi, bổ sung liên tục trong những năm qua, nhưng khung 

pháp lý về dịch vụ ngân hàng vẫn chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thực 

tiễn, chưa giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập ñã, ñang và sẽ nảy sinh và 

chưa thực sự tạo ra khuôn khổ pháp lý phù hợp ñể hỗ trợ cho các TCTD phát triển 

các dịch vụ ngân hàng, ñặc biệt là các dịch vụ ngân hàng hiện ñại. ðồng thời pháp 

luật về dịch vụ ngân hàng cũng chưa thực sự tạo thành cơ sở pháp lý phù hợp cho 

hoạt ñộng quản lý, giám sát của NHNN. Bên cạnh ñó nếu tính ñến chiến lược của 

các ngân hàng trong và ngoài nước trong thời kỳ hậu WTO, bao gồm cả hạ tầng cơ 

sở phục vụ các giao dịch và ra mắt các dịch vụ mới, hiện ñại  thì các qui ñịnh pháp 

lý áp dụng hiện nay còn chưa phù hợp. 

 Hoàn thiện khung pháp lý, các cơ chế-chính sách và hệ thống các cơ quan 

quản lý về dịch vụ ngân hàng bao gồm các ñiểm chính sau: 

a) Quy ñịnh rõ phạm vi ñiều chỉnh của Luật các TCTD  

ðể khắc phục bất cập về phạm vi ñiều chỉnh của Luật các TCTD và nâng cao 

hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và tiền tệ, phạm vi ñiều chỉnh 

của Luật các TCTD cần sửa ñổi theo hướng xác ñịnh rõ phạm vi ñiều chỉnh gồm 3 

nhóm: thứ nhất, các ngân hàng thương mại là loại hình TCTD có hoạt ñộng ngân 

hàng là hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu và ñược phép cung cấp hầu hết các loại hình 

dịch vụ ngân hàng. Thứ hai, các TCTD phi ngân hàng là loại hình TCTD ñược phép 

cung cấp một số loại hình dịch vụ ngân hàng (ít hơn so với các ngân hàng thương 

mại như không ñược phép làm dịch vụ thanh toán, huy ñộng tiền gửi không kỳ hạn, 

tiền gửi có kỳ hạn dưới một năm). Thứ ba, các tổ chức khác ñược phép cung cấp 

một số dịch vụ ngân hàng rất hạn chế (ít hơn so với các TCTD phi ngân hàng như 

chỉ ñược làm dịch vụ huy ñộng vốn hay chuyển tiền).  
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ðể có cơ sở pháp lý cho NHNN thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ñối với 

các tổ chức này thông qua hoạt ñộng cấp phép, thu hồi giấy phép, thanh tra, giám 

sát và thực hiện yêu cầu minh bạch hoá chính sách trong các  cam kết quốc tế, Luật 

các TCTD và các văn bản hướng dẫn thi hành phải có quy ñịnh cụ thể các loại dịch 

vụ ngân hàng mà tổ chức không phải là TCTD ñược phép cung cấp, ñiều kiện ñể 

ñược cung cấp các dịch vụ (chủ yếu là các ñiều kiện về an toàn và quản lý rủi ro). 

ðể ñảm bảo tính an toàn của hệ thống, bảo vệ người gửi tiền cũng như không hạn 

chế quyền kinh doanh của các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng. Luật các TCTD 

cũng cần có quy ñịnh cho phép các tổ chức này chuyển ñổi sang TCTD hoặc ngân 

hàng và ngược lại khi có ñủ các ñiều kiện theo quy ñịnh phù hợp với từng loại hình, 

từng trường hợp chuyển ñổi.  Nói một cách khác là các tổ chức khác (không phải là 

TCTD) chỉ ñược phép cung cấp rất hạn chế các dịch vụ ngân hàng khi ñược NHNN 

cho phép và có ñủ các ñiều kiện về an toàn và phải chịu sự giám sát, thanh tra của 

NHNN. Khi muốn cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng hơn, tổ chức này buộc phải 

chuyển sang hoạt ñộng theo mô hình ngân hàng hoặc TCTD phi ngân hàng. Việc 

sửa ñổi này ñảm bảo sân chơi bình ñẳng hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ ngân 

hàng và ñảm bảo chuyển phương thức quản lý của NHNN theo hướng hiệu quả hơn. 

b) Cải cách căn bản cơ chế cấp phép cung cấp các dịch vụ ngân hàng của các 

TCTD  

Do yêu cầu của quá trình cải cách hành chính, NHNN cần thay ñổi căn bản cơ 

chế cấp phép cho việc cung cấp từng dịch vụ ngân hàng cụ thể của các TCTD theo 

hướng: (i) NHNN không cấp phép cho từng dịch vụ của ngân hàng, mà quy ñịnh 

các ñiều kiện cần thiết ñể ñược cung cấp từng dịch vụ (trên cơ sở ñảm bảo an toàn), 

chính sách quản lý rủi ro phù hợp, có ñủ năng lực cung cấp dịch vụ. Khi có ñủ các 

ñiều kiện này, TCTD sẽ ñược cung cấp dịch vụ và NHNN chỉ giám sát, thanh tra 

việc cung cấp dịch vụ của TCTD trên cơ sở sự tuân thủ các ñiều kiện do NHNN quy 

ñịnh; (ii) NHNN không quy ñịnh cụ thể các loại dịch vụ ngân hàng mà TCTD ñược 

phép cung cấp trong giấy phép của từng TCTD, mà quy ñịnh nhóm các dịch vụ 

TCTD sẽ ñược cung cấp.  
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c) Hoàn chỉnh quy ñịnh về ñiều kiện cấp phép cho TCTD phù hợp thông lệ 

quốc tế và thực tiễn Việt nam  

Hiện tại, theo quy ñịnh của  Luật các TCTD, một ñiều kiện bắt buộc ñể ñược 

xem xét cấp phép là “có nhu cầu hoạt ñộng ngân hàng trên ñịa bàn”. Tuy nhiên, 

ñiều kiện này là ñịnh tính, khó xác ñịnh chính xác trên thực tế và không phù hợp với 

thông lệ quốc tế, cũng như cam kết của Việt Nam trong Hiệp ñịnh Thương mại Việt 

Nam- Hoa Kỳ (BTA) và yêu cầu của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Khi gia 

nhập WTO, Việt Nam sẽ phải bãi bỏ ñiều kiện này khi xem xét cấp phép cho các 

nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như ñã cam kết với các nhà cung cấp dịch vụ ngân 

hàng Hoa Kỳ tại Hiệp ñịnh thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Do vậy khi bỏ ñiều kiện 

này, ñương nhiên rào cản tiếp cận thị trường ñối với lĩnh vực ngân hàng ñã ñược dỡ 

bỏ. Tuy nhiên, do khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam còn yếu, năng 

lực tài chính còn hạn chế, dẫn ñến nhu cầu bảo hộ ñối với các ngân hàng trong nước 

vẫn còn. Mặt khác, NHNN Việt Nam vẫn cần công cụ mới ñể loại bỏ các ngân hàng 

yếu kém tham gia thị trường. ðể ñạt ñược mục tiêu này, khi bỏ quy ñịnh ñiều kiện 

cấp phép “có nhu cầu hoạt ñộng ngân hàng trên ñịa bàn”, Luật các TCTD cần phải 

bổ sung quy ñịnh về các ñiều kiện cấp phép mới (phù hợp với thông lệ quốc tế và 

ñược WTO chấp thuận) dựa trên các quy ñịnh về “biện pháp cẩn trọng” của Hiệp 

ñịnh chung về Thương mại dịch vụ (GATS). Theo ñó, quy ñịnh về cấp phép cần bổ 

sung các ñiều kiện cấp phép mới ñối với các TCTD như (i) NHNN phải thoả mãn 

rằng giấy phép mới ñược cấp phục vụ tốt nhất lợi ích của hệ thống tài chính Việt 

Nam và (ii) phải tuân thủ các quy ñịnh về tỷ lệ an toàn của TCTD xin cấp phép và 

trong chừng mực nhất ñịnh có thể quy ñịnh những hoàn cảnh (mang tính tạm thời) 

không cấp phép mới cho các tất cả các TCTD như giai ñoạn chấn chỉnh, củng cố 

hoạt ñộng của các TCTD hiện có, hoặc khi tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của hệ thống 

ngân hàng vượt quá mức nhất ñịnh. Tuy nhiên, ñể ñảm bảo các quy ñịnh này không 

trái với quy ñịnh của GATS, các quy ñịnh cần phải ñược áp dụng trên cơ sở ñối xử 

tối huệ quốc và ñối xử quốc gia.  
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 d) Sửa ñổi các quy ñịnh về loại hình dịch vụ  ngân hàng mà TCTD ñược 

cung cấp  

Theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật về dịch vụ ngân hàng các TCTD ñược 

huy ñộng vốn dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các 

loại tiền gửi khác và ñược cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, bảo lãnh, cung cấp 

dịch vụ thanh toán và cho thuê tài chính (thông qua công ty ñộc lập). Nhiều dịch vụ 

ngân hàng thông dụng khác chưa ñược quy ñịnh trong Luật các TCTD như môi giới 

tiền tệ, bao thanh toán, thanh toán và quyết toán tài sản tài chính, hối phiếu ngân 

hàng, các nghiệp vụ phát sinh. Trong khi ñó sau khi Việt Nam trở thành thành viên 

WTO, các TCTD Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng như các TCTD nước ngoài khác tại 

Việt Nam lại ñược phép cung cấp 12 phân ngành dịch vụ ngân hàng theo quy ñịnh 

của Phụ lục G của BTA hoặc theo Phụ lục về dịch vụ tài chính của Hiệp ñịnh chung 

về thương mại dịch vụ (GATS). Như vậy, theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành 

của Việt Nam về dịch vụ ngân hàng, các TCTD Việt Nam ñược cung cấp ít hơn về 

số lượng dịch vụ ngân hàng so với các TCTD nước ngoài tại Việt Nam. Hay nói 

cách khác, Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa ñáp ứng yêu 

cầu hội nhập xét từ khía cạnh quy ñịnh về loại hình dịch vụ mà TCTD ñược cung 

cấp. Do vậy, ñể ñảm bảo sân chơi bình ñẳng và tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD 

Việt Nam triển khai việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới và cho phép NHNN 

có ñủ cơ sở pháp lý thực hiên chức năng giám sát và thanh tra, việc sửa ñổi các quy 

ñịnh về các loại hình dịch vụ ngân hàng mà TCTD ñược cung cấp là yêu cầu cấp 

thiết. ðể ñảm bảo khả năng ñiều chỉnh linh hoạt tuỳ theo sự phát triển của thị 

trường và năng lực cung cấp dịch vụ của các TCTD, Luật các TCTD và các văn bản 

hướng dẫn thi hành nên quy ñịnh “danh sách các dịch vụ ngân hàng” ñược phép 

cung cấp theo hướng mở và NHNN có thể bổ sung các dịch vụ mới vào danh sách 

này, tuỳ theo yêu cầu thị trường và năng lực quản lý. Tuy nhiên, cùng với việc cho 

phép các TCTD mở rộng loại hình dịch vụ ngân hàng, các quy ñịnh về ñiều kiện 

cung cấp dịch vụ ngân hàng mới, thanh tra, giám sát việc cung cấp các dịch vụ này 

cũng phải ñược ban hành một cách ñồng bộ.  
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e) Bổ sung thêm các quy ñịnh về các phương thức cung cấp dịch vụ tài chính 

ngân hàng khác  

Như ñã phân tích ở phần trên, thực tiễn phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng 

ñòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (ñặc biệt là NHNN) phải nhanh 

chóng nghiên cứu và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới ñiều chỉnh việc 

cung cấp dịch vụ qua các phương thức như cung cấp qua biên giới và hiện diện thể 

nhân ñể ñảm bảo cho NHNN có thể thực hiện tốt vai trò thanh tra, giám sát của 

mình. Ngoài ra, các cơ quan quản lý nhà nước về dịch vụ tài chính (Bộ Tài chính, 

NHNN) phải tăng cường phối hợp thực hiện chức năng giám sát việc cung cấp các 

dịch vụ tài chính ña lĩnh vực (như dịch vụ ngân hàng + bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng 

+ chứng khoán) của các tổ chức tài chính.  

Ngoài ra, ñể hoàn thiện khung pháp lý cho việc xây dựng hệ thống ngân hàng 

ña dạng về loại hình tổ chức và loại hình dịch vụ, Luật các TCTD và các văn bản 

hướng dẫn thi hành cần ñược sửa ñổi theo hướng quy ñịnh rõ hơn về phạm vi hoạt 

ñộng của từng loại hình ngân hàng và ñưa ra các quy ñịnh quản lý giám sát phù hợp. 

Việc hoàn thiện pháp luật về dịch vụ ngân hàng chỉ là ñiều kiện cần và có vai 

trò hỗ trợ cho các TCTD nói chung và các ngân hàng nói riêng trong việc xây dựng 

và thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng của mình. ðể có thể xây dựng 

và thực hiện tốt chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh 

tranh trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các TCTD trong nước cần phải phát 

huy các lợi thế vốn có của từng TCTD (về mạng lưới, uy tín, hiểu biết về thị trường 

và khách hàng), nâng cao năng lực ñội ngũ nhân viên ngân hàng,  nhanh chóng tiếp 

cận với các công nghệ ngân hàng hiện ñại và dịch vụ ngân hàng mới. Bên cạnh ñó, 

ñể tạo ñiều kiện cho các TCTD thực hiện thành công chiến lược phát triển dịch vụ, 

các cơ chế chính sách liên quan cũng phải ñược hoàn thiện một cách ñồng bộ, ñặc 

biệt các quy ñịnh về xử lý phá sản, quyền chủ nợ của ngân hàng, phòng chống rửa 

tiền… Các qui ñịnh pháp lý trong các lĩnh vực  khác liên quan như trong lĩnh vực 

ñất ñai: Luật ðất ñai, Luật ñăng ký bất ñộng sản, trong lĩnh vực dân sự như Luật 

Dân sự, Luật công chứng, các qui ñịnh về ñăng ký giao dịch ñảm bảo… cũng cần 
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phải ñược xem xét dưới góc ñộ ñồng bộ hoá ñể tạo ñiều kiện cho các qui ñịnh trong 

lĩnh vực dịch vụ ngân hàng phát huy tối ña hiệu lực. 

3.4.2. Xây dựng trung tâm hỗ trợ thẩm ñịnh tín dụng 

 Hiện nay có nhiều quan ñiểm khác nhau về việc cung cấp dịch vụ ngân hàng 

cho các DNVVN ở Việt nam, trong ñó các bên cung cấp dịch vụ, các bên sử dụng 

dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức liên quan  khác có các góc ñộ 

nhìn nhận khác nhau. Trong ñó nhiều chuyên gia có ý kiến chung rằng chi phí cho 

việc thẩm ñịnh các khoản tín dụng của DNVVN là một trong số những rào cản. 

Quan ñiểm này cũng ñược nhiều chuyên gia quốc tế chia xẻ. Trên thực tế với một 

mức chi phí gần như giống nhau dành cho việc thẩm ñịnh một hồ sơ vay vốn thì 

khoản vay của các DNVVN lại nhỏ hơn rất nhiều so với các khoản vay của các 

doanh nghiệp lớn do vậy tỷ lệ lợi nhuận thu ñược từ phí dịch vụ và lãi suất là tương 

ñối nhỏ và trên thực tế với cách thức cung cấp dịch vụ như hiện nay làm cho hoạt 

ñộng này ở một chừng mực nhất ñịnh là không hấp dẫn với các ngân hàng và các tổ 

chức cung cấp dịch vụ. 

 Bên cạnh ñó, một thực tế là có các DNVVN có số vốn ñăng ký không lớn 

nhưng ñưa ra các ñề án với nhu cầu tín dụng khá cao, gấp nhiều lần so với khả năng 

tài chính của mình. Việc ñánh giá, thẩm ñịnh các khoản tín dụng như vậy thường rất 

mất nhiều thời gian, công sức và tốn kém.  

 Phân tích trên ñây ñã tạo cơ sở cho việc xây dựng trung tâm hỗ trợ thẩm ñịnh 

tín dụng với ñối tượng khách hàng tập trung vào các DNVVN. Việc có một tổ chức 

thẩm ñịnh tín dụng chuyên cho các DNVVN chắc chắn sẽ làm cho chi phí thẩm 

ñịnh thấp hơn ñáng kể so với việc các bên cung cấp dịch vụ tiến hành các dịch vụ 

theo cách riêng của mình. 

 Bên cạnh ñó, một yếu tố rất quan trọng là bản thân trung tâm hỗ trợ thẩm 

ñịnh tín dụng như vậy sẽ thiết lập cho mình một mạng lưới các cơ quan phối hợp 

như các sở ban, ngành các cấp, các hiệp hội và các tổ chức ñoàn thể mà các 

DNVVN là các thành viên. Trên cơ sở ñó trung tâm này (tiếp ñó là các tổ chức cung 

cấp dịch vụ) sẽ có ñầy ñủ hơn các thông tin, cả chính thức và phi chính thức về tình 
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hình hoạt ñộng kinh doanh của các DNVVN và ñặc biệt là bản thân người chủ 

doanh nghiệp.  

 Xét về ñịa vị pháp lý, trung tâm này ñược thành lập là một tổ chức phi lợi 

nhuận, hay nói một cách khác là mặc dù vẫn có các khoản thu nhưng sẽ không lấy 

lợi nhuận làm mục tiêu chính.  

 Các khoản thu nhập của trung tâm này sẽ ñến từ các phí dịch vụ và dịch vụ 

tư vấn. Chi phí hoạt ñộng bao gồm chi phí thu thập dữ liệu, chi phí nhân sự, thuê 

văn phòng, quản lý, chi phí bảo trì thiết bị. 

 Về cơ cấu vốn của trung tâm hỗ trợ thẩm ñịnh tín dụng, với ñặc thù của Việt 

nam thì một trong số những ñề xuất tham gia góp vốn cho trung tâm có thể là Ngân 

hàng Nhà nước (40%), các ngân hàng thương mại (40%) và Hiệp hội ngân hàng 

(20%). 

 Xét về mặt tổ chức, tham gia quản lý trung tâm có thể bao gồm: 

• Chủ tịch: là một chuyên gia cao cấp ñến từ khu vực ngân hàng tư nhân 

• Các giám sát viên: bao gồm ñại diện các nhà tài trợ quốc tế, các hiệp hội 

ngành, các công ty kiểm toán, các cơ sở ñào tạo và nghiên cứu 

• Thành viên hội ñồng quản trị: các chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Nhà 

nước, các ngân hàng thương mại, Hiệp hội ngân hàng 

 Theo ñánh giá và ñề xuất của các chuyên gia quốc tế, trong số các danh mục 

dịch vụ của trung tâm sẽ bao gồm sổ tay cho vay theo ngành cho cán bộ tín dụng 

với các thông tin: 

• Chỉ số tài chính trung bình theo ngành 

• Báo cáo tài chính trung bình theo ngành 

 Trong lộ trình thành lập trung tâm, Ngân hàng Nhà nước ñược ñánh giá là sẽ 

giữa vai trò chính. 

3.4.3.  Thành lập ngân hàng chuyên phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ  

 Các nghiên cứu và khảo sát gần ñây tại nhiều nền kinh tế trong khu vực và 

trên thế giới ñã cho chúng ta thấy rằng mặc dù ở các mức ñộ phát triển kinh tế khác 

nhau, với sự khác nhau về phát triển hạ tầng cơ sở trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 



 

 

145 

thì các nền kinh tế ñều ñưa ra các giải pháp ở tầm vĩ mô nhằm mục ñích phát triển 

dịch vụ ngân hàng hỗ trợ DNVVN. Chúng ta có thể ñưa các giải pháp này dưới 

dạng xây dựng các thể chế chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các DNVVN. 

 Trước hết, ñó là việc thành lập các thể chế, các ngân hàng chuyên phục vụ 

cho các DNVVN hoặc có thể là một bộ phận chuyên trách của các ngân hàng. Xu 

hướng thiết lập bên trong các ngân hàng các bộ phận chuyên trách tỏ ra tương ñối 

phổ biến. 

 Bên cạnh ñó tại Việt Nam cũng như tại các nền kinh tế khác trên thế giới ở 

các giai ñoạn khác nhau ñều có các chương trình, dự án, quỹ hoặc các hình thức 

khác nhằm cung cấp tín dụng hoặc các dịch vụ ngân hàng khác cho DNVVN. Một 

trong những ñặc ñiểm của nhóm giải pháp trên là các hình thức này chỉ kéo dài 

trong một khoảng thời gian nhất ñịnh và trong một số trường hợp thì nguồn vốn chỉ 

ñược sử dụng trong một lĩnh vực ngành hàng hoặc một lĩnh vực kinh tế nào ñó ñược 

xác ñịnh trước. Các DNVVN tham gia các hình thức này thường phải chấp nhận 

một số ñiều kiện của bên cung cấp dịch vụ. Trong một số trường hợp có thể có bên 

ñối tác nước ngoài tham gia. 

 Từ các phân tích trên chúng ta có thể nhận thấy rằng trong giai ñoạn trước 

mắt ñối với một số ngành kinh tế thì việc duy trì một số hình thức như nêu trên vẫn 

có thể ñược áp dụng. Việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ dỡ bỏ những hỗ trợ trực tiếp 

từ phía chính phủ cho doanh nghiệp. Việc hỗ trợ có thể ñược thực hiện thông qua hỗ 

trợ kỹ thuật và các hỗ trợ khác không trái với các quy ñịnh chung của WTO.  

 Nét ñặc thù của các thể chế chuyên cung cấp dịch vụ cho các DNVVN ñược 

thể hiện thông qua việc xác ñịnh rõ các ñối tượng phục vụ và trên cơ sở ñó bộ máy 

vận hành sẽ bao gồm các nhân viên nắm rõ ñặc thù của các DNVVN ñể các dịch vụ 

ñưa ra phù hợp với các doanh nghiệp này mà không gây chi phí vận hành quá lớn. 

Các thể chế này có thể là các ngân hàng, các quỹ hoặc dưới các hình thức khác. 

Việc phân tích kỹ ñặc thù của các DNVVN trong việc sử dụng các dịch vụ ngân 

hàng sẽ cho phép chúng ta tìm ra các mô hình phù hợp ñể xây dựng các thể chế 



 

 

146 

cung cấp dịch vụ, các chương trình, dự án phù hợp tại các giai ñoạn phát triển của 

nền kinh tế. 

 Trong nhóm giải pháp này chúng ta có thể vận dụng trực tiếp kinh nghiệm 

của một số nền kinh tế ñi trước trong việc khuyến khích các ngân hàng thương mại 

dành một tỉ lệ nhất ñịnh nguồn tài chính ñể phục vụ cho các DNVVN. Tuy nhiên, 

bản thân các ngân hàng cũng là các doanh nghiệp nên việc xem xét tính hiệu quả 

của chiến lược trên sẽ tuỳ thuộc vào việc ñánh giá và nhận ñịnh của mỗi ngân hàng, 

và như vậy thì không có gì ñảm bảo rằng một phần nguồn tài chính như ñã ñịnh 

trước của các ngân hàng sẽ ñược dành cho các DNVVN. Chính vì lẽ ñó luôn luôn 

cần có các thể chế (có thể có sự tham gia của Nhà nước-toàn bộ hoặc một phần) ñể 

chuyên phục vụ cho các DNVVN. 

 Xét về góc ñộ lý thuyết, việc thiết lập các thể chế chuyên cung cấp dịch vụ 

ngân hàng cho các DNVVN ñược xây dựng theo nguyên tắc sau: 

• Các tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng cho DNVVN phải ñóng vai trò lớn 

hơn là việc ñơn thuần cung cấp các dịch vụ ngân hàng 

• Các dịch vụ ngân hàng cho DNVVN chỉ phát huy hết tác dụng và hỗ trợ hữu 

hiệu cho các DNVVN khi các dịch vụ ngân hàng ñược cung cấp song song 

với các dịch vụ phi tài chính (trong một số trường hợp ñược gọi là dịch vụ 

phát triển kinh doanh-BDS) 

• Việc cung cấp dịch vụ cho các nhóm DNVVN ñược phân loại theo các tiêu 

chí khác nhau sẽ giúp cho các bên cung cấp dịch vụ hiểu rõ hơn ñặc thù của 

các DNVVN trong từng lĩnh vực và qua ñó có giải pháp giảm chi phí vận 

hành 

Xuất phát từ phân tích trên ñây, có thể ñưa ra hai giải pháp cụ thể: 

• Thành lập ngân hàng chuyên phục vụ DNVVN 

• Xây dựng các chương trình, dự  án cho vay tới các DNVVN 

 Ý tưởng thành lập ngân hàng chuyên phục vụ các DNVVN hiện ñã ñược 

triển khai thành công tại các quốc gia có mức ñộ phát triển và cơ cấu kinh tế gần 

giống với Việt nam là Thái Lan và Phillipin. Tại các quốc gia này các DNVVN có 
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số lượng lớn trong toàn bộ nền kinh tế, trên 95% tổng số các doanh nghiệp ñang 

hoạt ñộng và ñóng góp xấp xỉ 50% GDP. 

 Với xuất phát ñiểm chung là một ngân hàng khi chọn các DNVVN là ñối 

tượng phục vụ chính thì ngân hàng này phải ñược chuẩn bị ñể tiến xa hơn các dịch 

vụ ngân hàng và tài trợ thông thường. Trên thực tế các ngân hàng này có thể là ngân 

hàng do chính phủ lập ra (như trường hợp của Thái Lan) hay ñược thành lập bởi các 

cổ ñông (như trường hợp của Phillipin). 

 Hiện nay tồn tại ý kiến cho rằng  ñối với các DNVVN thì chỉ các dịch vụ 

ngân hàng không ñủ ñảm bảo sự phát triển và phát triển bền vững của các doanh 

nghiệp này mà ñi kèm theo ñó phải là các dịch vụ phát triển kinh doanh.  

 Theo Tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hiệp quốc (UNIDO) thì dịch 

vụ phát triển kinh doanh là bất kỳ một dịch vụ phi tài chính nào ñến với doanh 

nghiệp, ñược ñưa ra trên cơ sở chính thức hoặc phi chính thức. 

 Kinh nghiệm quốc tế ñã chỉ ra rằng một trong những yếu tố quan trọng tạo 

nên thành công của các ngân hàng chuyên cho DNVVN là kinh nghiệm cho vay và 

cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp này. Trường hợp của Phillipin (ngân hàng 

Plantersbank) ñã cho thấy các nguồn tài trợ của ngân hàng này cho các DNVVN ñã 

giúp các doanh nghiệp này mở rộng hoạt ñộng kinh doanh, tăng nhân công, tăng thu 

nhập, nâng cao ñời sống và ñóng góp vào sự phát triển kinh tế ñịa phương. 

 Bên cạnh việc xây dựng năng lực và mạng lưới các tổ chức ñối tác ñể cung 

cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh cho các DNVVN, các ngân hàng nói trên còn 

áp dụng các chính sách và ñiều chỉnh ñể phù hợp với ñối tượng phục vụ, bao gồm: 

• ðơn giản hoá việc lập tài liệu, chứng từ với các khoản vay 

• ðiều chỉnh thích hợp lịch thu nợ trên cơ sở luồng tiền của khách hàng vay 

• Thực hiện các khoản thanh toán phải trả trên cơ sở thường xuyên và bằng 

các số tiền nhỏ 

• Phát triển chuyên môn ñể thu hút các nguồn vốn chương trình từ các tổ 

chức tài chính của chính phủ 
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 Các ngân hàng nói trên, với tiêu chí hỗ trợ toàn diện cho các DNVVN cũng 

ñưa ra các hỗ trợ và dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các DNVVN. Các hoạt ñộng này 

hướng tới việc nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp, chất lượng kinh doanh của 

các DNVVN và phát triển khả năng duy trì ñể trả nợ cho ngân hàng. 

 Song song với các chiến lược và nỗ lực trên, các ngân hàng này cũng phân 

loại các DNVVN thành các nhóm khách hàng ñể nâng cao hiệu quả phục vụ. Các 

DNVVN có thể ñược phân loại theo các tiêu chí như sau: 

• Theo ngành hàng-lĩnh vực (công nghệ cao, công nghiệp, dịch vụ, kinh doanh 

thực phẩm, nuôi gia cầm …) 

• Theo ñịa bàn  

• Theo mối liên kết (chuỗi, cụm) 

• Theo tính chất hoạt ñộng (xuất nhập khẩu,…) 

• Theo giai ñoạn phát triển (doanh nghiệp mới thành lập, …) 

• Theo các tiêu chí khác (cho vay khắc phục thiên tai…) 

 Bên cạnh ñó, việc xây dựng các mối liên kết giữa các DNVVN với các bên 

liên quan như các tổ chức hỗ trợ, các hiệp hội ngành nghề, các ñối tác-bạn hàng, 

hợp tác công-tư, hợp tác trong nước-nước ngoài… cũng là một nhiệm vụ ñược các 

ngân hàng này ñặt lên hàng ñầu nhằm mục ñích hỗ trợ các DNVVN phát triển. 

 Các hoạt ñộng và dịch vụ hỗ trợ các DNVVN có thể kéo dài trước và sau khi 

phê duyệt các khoản vay. Các hỗ trợ và dịch vụ trước khi phê duyệt khoản vay bao 

gồm: 

• Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt ñộng chung 

• ðào tạo lập kế hoạch kinh doanh 

• Giới thiệu các qui trình tiếp cận vay vốn và dịch vụ ngân hàng 

 Các hỗ trợ và dịch vụ sau khi phê duyệt khoản vay bao gồm: 

• Dịch vụ tư vấn kinh doanh 

• Dịch vụ phân tích hoạt ñộng của doanh nghiệp 

• Dịch vụ tiếp thị 
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• Các dịch vụ liên quan khác: ñào tạo về sở hữu trí tuệ, thuế, quản lý tài chính, 

hệ thống kế toán, phát triển sản phẩm, phân phối… 

 Về các loại hình dịch vụ mà các ngân hàng chuyên cho DNVVN có thể cung 

cấp, kinh nghiệm quốc tế hiện nay cho thấy các ngân hàng này có xu hướng tập 

trung vào các dịch vụ cơ bản, truyền thống phổ biến với các DNVVN: các khoản 

vay có kỳ hạn (từ ngắn hạn tới dài hạn), cho thuê tài chính, bao thanh toán, tín dụng 

trọn gói… 

3.4.4. Xây dựng các chương trình, dự  án cho vay tới các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ  

 Phát triển các DNVVN cả về lượng và chất ñược coi là nhiệm vụ chung của 

các tổ chức liên quan nói chung và các ngân hàng nói riêng. Bên cạnh việc thiết lập 

ngân hàng chuyên phục vụ các DNVVN thì một giải pháp khác là xây dựng các 

chương trình, dự án cho vay tới các DNVVN. Hiện nay tại Việt nam có thể kể ñến 3 

chương trình-dự án lớn, bao gồm: 

• Dự án tín dụng nông thôn do WB tài trợ thông quan ngân hàng bán buôn là 

Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt nam và hệ thống các ngân hàng bán lẻ 

gồm các ngân hàng cổ phần. Dự án cho vay tới các DNVVN nông thôn 

• Dự án tài trợ DNVVN vốn vay ODA Nhật Bản thông qua JBIC 

• Quỹ phát triển DNVVN do EU tài trợ (SMEDF) 

 Chi tiết về các dự án trên ñược nêu trong phụ lục 4. 

 Một ñiểm chung của các chương trình-dự án trên là bên cạnh các khoản tín 

dụng thì các chương trình-dự án trên cũng cung cấp các hoạt ñộng hỗ trợ nhằm nâng 

cao năng lực của các bên thụ hưởng tín dụng. Ngân sách cho các hoạt ñộng này 

thường  ở dưới dạng viện trợ không hoàn lại, còn bản thân nguồn ngân sách của các 

chương trình-dự án là vốn ODA.  

 Một trong những giải pháp trong tương lai là xây dựng và triển khai có hiệu 

quả các chương trình-dự án tương tự như trên. Giải pháp cụ thể cho việc nâng cao 

hiệu quả phải dựa trên việc phân loại ñối tượng phục vụ. Việc tập hợp các DNVVN 

có những ñiểm tương ñồng về hoạt ñộng, mục ñích sử dụng vốn vay… sẽ làm giảm 
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gánh nặng cho công tác quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả của các chương trình-

dự án này. 
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KẾT LUẬN 

 Từ các phần phân tích và ñánh giá trên ñây liên quan ñến quan hệ giữa các 

yếu tố cho phát triển dịch vụ ngân hàng phục vụ các DNVVN, cùng với việc phân 

tích các giải pháp cụ thể chúng ta có thể kết luận như sau: 

 Giải pháp-kiến nghị tổng thể sẽ phải bao gồm tập hợp các giải pháp và kiến 

nghị riêng rẽ ñược tiến hành một cách có lôgíc và theo một lộ trình ñược vạch sẵn 

ñể có thể phát huy và ñem lại kết quả mong muốn. Hiện nay, có nhiều ý kiến tranh 

luận về cách ñặt vấn ñề sao cho phù hợp với một nội dung rộng như chúng ta ñang 

bàn, bên cạnh ñó lại có ñược một lộ trình cụ thể cho các giải pháp ñể có thể triển 

khai trong thực tế.  

 Chương 3 ñã nêu ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng cho DNVVN 

ở Việt nam, với việc chia các giải pháp thành 3 nhóm chính là giải pháp từ phía các 

NTHM, kiến nghị ñối với các DNVVN và các kiến nghị chung. Có những gợi ý về 

các giải pháp khác ñã ñược áp dụng thành công tại các nền kinh tế phát triển như áp 

dụng phương pháp ñịnh mức tín nhiệm, tuy nhiên nếu ñặt vào hoàn cảnh và ñiều 

kiện cụ thể của Việt nam chúng ta có thể thấy là phương pháp trên khó phát huy 

hiệu quả. Lý do là phương pháp trên ñòi hỏi nhiều thông số ñầu vào và các thông số 

này phải ñược chuẩn hoá cùng với báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Với ñặc thù, 

mức ñộ phát triển hiện nay của các DNVVN Việt nam thì giải pháp này khó có thể 

áp dụng trong tương lai gần. 

 Theo quan ñiểm của tác giả, các giải pháp và kiến nghị cụ thể có thể ñược 

xem xét dưới góc ñộ về tầm quan trọng, tính cấp thiết cũng như khả năng tạo tiền ñề 

ñể cho các giải pháp-kiến nghị khác có thể ñược triển khai. Cụ thể các giải pháp có 

thể chia vào các nhóm cấp ñộ như sau:  

 Nhóm 1 bao gồm các giải pháp-kiến nghị nền tảng và quan trọng nhất mà 

theo quan ñiểm của tác giả là cần phải ñược triển khai ngay, thậm chí trước khi ñề 

cập ñến các giải pháp khác. Trong nhóm này chúng ta phải kể ñến i) các kiến nghị 

nâng cao năng lực của các DNVVN trong quản trị tài chính mà trong một số trường 

hợp chúng ta có thể cụ thể hoá là việc có một hệ thống kế toán và báo cáo tài chính 
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ñạt tiêu chuẩn. ðây là một quan ñiểm chung ñược các chuyên gia trong nước và 

quốc tế ñánh giá là then chốt trong toàn bộ hệ thống các giải pháp-kiến nghị. Bản 

thân nâng cao năng lực quản trị tài chính giúp các DNVVN nâng cao năng lực cạnh 

tranh và quản lý dòng tiền tốt hơn. Chính quá trình cải tiến quản trị tài chính ñã giúp 

chủ doanh nghiệp hiểu hơn về bản thân doanh nghiệp mình ñể trên cơ sở ñó có thể 

ñưa ra các chiến lược phát triển phù hợp. 

 Các báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp 

tiếp cận tốt hơn các nguồn tài chính của ngân hàng và huy ñộng các nguồn vốn 

thông qua các hình thức khác (cổ phiếu, trái phiếu …). Tại nhiều quốc gia trên thế 

giới khi hệ thống quy ñịnh pháp lý ñã ñủ ñộ thông thoáng và ổn ñịnh thì các giải 

pháp chúng ta vừa nêu là cốt lõi cho một giải pháp tổng thể phát triển dịch vụ ngân 

hàng cho DNVVN. Ở ñây chúng ta cũng cần nói thêm về chính bản thân các chuẩn 

mực kế toán ñang ñược áp dụng hiện nay. Một trong những thách thức là tiến hành 

các ñiều chỉnh bổ sung sao cho hệ thống chuẩn mực kế toán này vừa phù hợp với 

tiêu chuẩn quốc tế và ñồng thời phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng của DNVVN (bao 

gồm cả sự linh hoạt trong vận hành doanh nghiệp, năng lực quản lý, nguồn lực con 

người).  

 Nhóm thứ hai là các giải pháp ñược dành cho các nhà cung cấp dịch vụ. 

Một ñiều hiển nhiên là trong mối quan hệ này thì chỉ nỗ lực của doanh nghiệp thôi 

là không ñủ. Cùng với nỗ lực của các cơ quan quản lý và hệ thống quy ñịnh pháp lý 

thì bản thân việc Việt Nam gia nhập WTO ñã ñặt ra rất nhiều thách thức cho các tổ 

chức cung cấp dịch vụ trong việc ñưa ra các giải pháp của mình nhằm phục vụ tốt 

hơn nữa các DNVVN.  

 Ở ñây cần nói ñến năng lực quản trị rủi ro và khả năng ứng dụng công nghệ 

ñể giảm bớt các chi phí giao dịch. Chúng ta có thể nhận thấy là kể cả trong trường 

hợp các giải pháp trong nhóm 1 ñược thực hiện thì với vị thế của một số ngân hàng 

lớn hiện nay cũng như năng lực quản trị rủi ro của các tổ chức này thì cũng không 

có gì ñảm bảo rằng các DNVVN có thể tiếp cận ñược nguồn vốn và các dịch vụ. 
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ðiều ñó nói lên sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhóm giải pháp-kiến nghị cũng như 

tính ñồng bộ của các giải pháp-kiến nghị này. 

 Rủi ro trong quan hệ giữa DNVVN và ngân hàng phụ thuộc vào thông tin về 

doanh nghiệp cũng như bản thân khả năng quản trị rủi ro của các nhà cung cấp dịch 

vụ. Trong trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ không có năng lực quản trị rủi ro tốt 

thì ngoài việc một số dự án của doanh nghiệp không ñược xem xét ñến thì kể cả ñối 

với các dự án ít rủi ro thì các ngân hàng cũng vẫn chuyển phần rủi ro của mình sang 

phía doanh nghiệp và ñiều này ñược thể hiện qua các ñiều kiện vay vốn khắt khe và 

mức lãi suất cao. Chúng ta có thể nhận thấy rằng việc nâng cao năng lực quản trị rủi 

ro của các nhà cung cấp dịch vụ sẽ tạo ra kết cục ñôi bên cùng có lợi trong quan hệ 

tín dụng giữa các nhà cung cấp dịch vụ và DNVVN. 

 Nhóm thứ ba tập hợp các giải pháp mà theo ñánh giá có thể ñược triển khai 

và áp dụng trong tương lai gần. Nhóm các giải pháp này ñược xây dựng trên cơ sở 

kinh nghiệm từ các quốc gia khác và có tính ñến ñặc thù phát triển kinh tế của Việt 

Nam. Các giải pháp cụ thể trong nhóm này có thể nêu ra gồm i) ứng dụng phương 

pháp tính ñiểm tín dụng trong việc cho vay với các DNVVN, ii) Xây dựng các trung 

tẫm hỗ trợ thẩm ñịnh tín dụng, iii) Thiết lập các thể chế cung cấp chuyên cho các 

DNVVN với ñiểm nổi bật là thành lập ngân hàng chuyên cho các DNVVN. 

 Bên cạnh ñó hàng loạt các giải pháp và kinh nghiệm như xử lý hồ sơ tín dụng 

của các DNVVN giống như ñối với cho vay tiêu dùng cá nhân như ñã áp dụng tại 

các nước phát triển và các nền kinh tế khác cũng là một nhân tố quan trọng ñể có 

thể xem xét và áp dụng tại Việt Nam.   

 Nhìn tổng thể, các giải pháp ñược ñưa ra bao gồm nhóm giải pháp tài chính 

và nhóm các giải pháp phi tài chính và nhắm tới mục ñích xoá bỏ các rào cản trong 

việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của các DNVVN mà các rào cản này trên thực 

chất ñược tạo ra chủ yếu do chính các ñặc thù của các DNVVN. 

* * * 
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PHỤ LỤC 1 
 

CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ TÍN DỤNG 
ðÃ VÀ ðANG ðƯỢC THỰC HIỆN ðỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ 

NHỎ 

(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt nam (2006), Báo cáo tại Hội thảo “Các thị 

trường tài chính và tài trợ DNVVN”, Hà nội tháng 11/2006.) 

 
 Chính sách, cơ chế tín dụng của ngân hàng ñối với DNVVN thực hiện theo 

các văn bản sau ñây: 

1. Cơ chế cho vay và lãi suất cho vay: 

• Quyết ñịnh số 1627/2001/Qð-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín 

dụng ñối với khách hàng 

• Quyết ñịnh số 966/2003/Qð-NHNN ngày 22/8/2003 về cho vay bằng ngoại 

tệ của tổ chức tín dụng ñối với khách hàng vay là người cư trú 

• Quyết ñịnh số 127/2005/Qð-NHNN ngày 17/1/2005 về việc sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng ñối với khách hàng 

ban hành theo Quyết ñịnh số 1627/2001/Qð-NHNN 

• Quyết ñịnh số 546/2002/Qð-NHNN ngày 30/05/2002 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận trong hoạt 

ñộng tín dụng thương mại bằng ñồng Việt Nam của TCTD ñối với khách 

hàng 

• Quyết ñịnh số 718/2001/Qð-NHNN ngày 25/05/2001 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay ñổi cơ chế ñiều hành lãi suất cho vay 

bằng ðô la Mỹ của tổ chức tín dụng ñối với khách hàng.  

2. Cho thuê tài chính:  

• Nghị ñịnh số 16/2001/Nð-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ về tổ chức và 

hoạt ñộng của Công ty cho thuê tài chính. 
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• Thông tư số 08/2001/TT-NHNN ngày 06/09/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị 

ñịnh 16/2001Nð-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ. 

• Quyết ñịnh số 731/2004/Qð-NHNN ngày 15/6/2004 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước ban hành Quy chế tạm thời về hoạt ñộng cho thuê vận hành 

của các Công ty cho thuê tài chính. 

• Văn bản số 18/NHNN-CSTT ngày 7/1/2003 hướng dẫn giao dịch cho thuê 

tài chính ñược thực hiện bằng ngoại tệ 

3. Cơ chế bảo lãnh: 

• Quyết ñịnh số 283/2000/Qð-NHNN14 ngày 25/08/2000 của Thống ñốc 

Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng  

• Quyết ñịnh số 386/2001/Qð-NHNN ngày 11/04/2001 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước về sửa ñổi, bổ sung một số ðiều trong Quy chế bảo lãnh 

ngân hàng ban hành kèm theo Quy ñịnh số 283/2000/Qð-NHNN14 ngày  

25/08/2000 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước.  

• Quyết ñịnh số 1348/2001/Qð-NHNN ngày 29/10/2001 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước về việc sửa ñổi một số quy ñịnh liên quan ñến thu phí bảo 

lãnh của các tổ chức tín dụng 

4. Bao thanh toán: 

• Quyết ñịnh số 1096/2004/Qð-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước ban hành quy chế hoạt ñộng bao thanh toán của các tổ chức 

tín dụng 

5. Các công cụ phái sinh:  

• Quyết ñịnh số 1133/2003/Qð-NHNN ngày 30/9/2000 của Thống ñốc về việc 

ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán ñổi lãi suất, một số văn bản khác 

cho phép thực hiện thí ñiểm về giao dịch quyền chọn lãi suất. hoán ñổi giá cả 

hàng hoá.  

6. Cơ chế bảo ñảm tiền vay: 

• Nghị ñịnh số 85/2002/Nð-CP ngày 21/10/2002 của Chính phủ về sửa  ñổi, 

bổ sung Nghị ñịnh 178/1999/Nð-CP.  
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• Nghị ñịnh số 24/2000/Nð-CP ngày 3 1/07/2000 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết thi hành Luật ñầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

• Thông tư số 07/2003/TT-NHNN ngày19/05/2003 hướng dẫn thực hiện một 

số quy ñịnh về bảo ñảm tiền vay của các tổ chức tín dụng. 

• Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCðC ngày 

23/04/2001 hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo ñảm tiền vay ñể thu hồi nợ cho 

các tổ chức tín dụng. 

7. Về thành lập Quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn các TCTD 

• Nghị ñịnh số 90/2001/Nð-CP ngày 23/11/2001 của Oúnh phủ về trợ giúp 

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị ñịnh 90). 

• Quyết ñịnh số 193/2001/Qð-Tlc ngày 20/12/2001của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh 

tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quyết ñịnh 193). 

• Quyết ñịnh số 115/2004/Qð-TTg ngày 25/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ 

bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh 193 (Quyết ñịnh 115). 

• Thông tư số 06/2003/TT-NHNN ngày 10/4/2003 của Ngân hàng Nhà nước 

hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các tổ chức tín dụng (Thông tư này do Vụ 

Tín dụng soạn thảo và trình thống ñốc NHNN ban hành). 

• Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số nội dung Quy chế thành lập- tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ bảo lãnh 

tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Thông tư số 

42/2002/TT- BTC ngày 7/5/2002 của Bộ Tài chính). 
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Phụ lục 2. Tình hình tài chính phân theo ngành và theo loại hình doanh nghiệp 

        Unit: % 

Ngành 1. Dệt may 2. Thuỷ sản 3. ðiện tử 4. Ô tô 
5. Vận tải 

biển 
6. Ngân 
hàng 7. Bảo hiểm 

8. Viễn 
thông 

Tổng ngành 

Tài sản lưu ñộng và ñầu tư ngắn hạn  56.65% 19.16% 59.34% 56.83% 26.55% 74.91% 53.20% 40.04% 

Tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn 42.61% 76.48% 34.36% 40.02% 68.71% 5.34% 34.50% 26.44% 
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nợ phải trả 63% 43% 58% 45% 63% 80% 82% 41% 
Nguồn vốn chủ sở hữu 37% 57% 42% 55% 37% 20% 18% 59% 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Tài sản lưu ñộng và ñầu tư ngắn hạn  55.66% 18.92% 62.27% 56.06% 26.02% 74.62% 53.88% 39.51% 

Tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn 37.72% 76.68% 29.63% 39.34% 68.95% 5.18% 31.93% 24.65% 
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nợ phải trả 54% 32% 64% 41% 53% 82% 51% 53% 
Nguồn vốn chủ sở hữu 46% 68% 36% 59% 47% 18% 49% 47% 

Doanh nghiệp lớn 
Tài sản lưu ñộng và ñầu tư ngắn hạn 45.43% 46.40% 49.10% 58.49% 35.10% 89.10% 48.78% 47.73% 

Tài sản cố ñịnh và ñầu tư dài hạn 54.37% 53.61% 50.90% 41.51% 64.90% 10.90% 51.22% 52.27% 
Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nợ phải trả 65% 63% 56% 45% 67% 78% 87% 40% 
Nguồn vốn chủ sở hữu 35% 37% 44% 55% 33% 22% 13% 60% 

 
Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (2007), Báo cáo doanh nghiệp 2006, Hà nội. 
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Phụ lục 3. Tình hình lỗ và lãi phân theo ngành và theo loại hình doanh nghiệp 
       ðơn vị: %  

Ngành 
1. Dệt 
may 

2. Thuỷ 
sản 

3. ðiện 
tử 4. Ô tô 

5. Vận tải 
biển 

6. Ngân 
hàng 

7. Bảo 
hiểm 

8. Viễn 
thông 

Tổng ngành 
Doanh thu thuần  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Doanh thu thuần bán hàng, dvụ 98.76% 99.36% 98.41% 98.18% 97.45% 94.25% 93.31% 97.13% 
Doanh thu hoạt ñộng tài chính 0.62% 0.33% 0.44% 0.91% 0.26% 5.27% 6.27% 0.25% 
Doanh thu khác 0.62% 0.31% 1.15% 0.91% 2.30% 0.48% 0.41% 2.62% 
Trừ: Chi phí SX trung gian+Chi phí hoạt ñộng+Lãi suất+Chi phí khác 122.70% 152.33% 543.96% 316.97% 103.60% 87.16% 99.44% 188.93% 

Tổng lợi nhuận (trước thuế) -22.70% -52.33% -443.96% -216.97% -3.60% 12.84% 0.55% -88.93% 
Trừ: Thuế thu nhập DN phát sinh phải nộp 0.33% 0.87% 0.35% 55.00% 0.44% 2.84% 1.87% 0.81% 

Tổng lợi nhuận (sau thuế) -23.03% -53.20% -444.31% -217.52% -4.04% 10.00% -1.33% -89.75% 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Doanh thu thuần  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Doanh thu thuần bán hàng, dvụ 98.99% 99.38% 98.28% 98.07% 97.60% 94.26% 94.24% 97.36% 
Doanh thu hoạt ñộng tài chính 0.48% 0.33% 0.43% 0.98% 0.18% 5.29% 5.28% 0.15% 
Doanh thu khác 0.53% 0.29% 1.29% 0.95% 2.22% 0.45% 0.48% 2.49% 
Trừ: Chi phí SX trung gian+Chi phí hoạt ñộng+Lãi suất+Chi phí khác 130.11% 152.94% 684.14% 430.10% 104.28% 87.31% 100.27% 204.37% 

Tổng lợi nhuận (trước thuế) -30.11% -52.94% -584.14% -330.10% -4.28% 12.69% -0.27% -104.37% 
Trừ: Thuế thu nhập DN phát sinh phải nộp 0.35% 0.88% 0.34% 0.37% 0.38% 2.79% 1.86% 0.44% 

Tổng lợi nhuận (sau thuế) -30.46% -53.82% -584.49% -330.46% -4.66% 9.90% -2.13% -104.81% 
Doanh nghiệp lớn 

Doanh thu thuần  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Doanh thu thuần bán hàng, dvụ 98.27% 97.31% 98.82% 98.39% 95.34% 93.87% 88.78% 95.52% 
Doanh thu hoạt ñộng tài chính 0.91% 0.29% 0.48% 0.78% 1.42% 4.52% 11.14% 0.93% 
Doanh thu khác 0.81% 2.40% 0.70% 0.83% 3.24% 1.61% 0.08% 3.55% 
Trừ: Chi phí SX trung gian+Chi phí hoạt ñộng+Lãi suất+Chi phí khác 106.72% 98.01% 97.14% 93.07% 93.91% 81.56% 95.44% 80.85% 

Tổng lợi nhuận (trước thuế) -6.72% 1.99% 2.85% 6.93% 6.09% 18.44% 4.56% 19.15% 
Trừ: Thuế thu nhập DN phát sinh phải nộp 0.28% 0.07% 0.38% 0.91% 1.27% 4.59% 1.94% 3.43% 

Tổng lợi nhuận (sau thuế) -7.00% 1.92% 2.47% 6.01% 4.82% 13.85% 2.62% 15.72% 

 
Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (2007), Báo cáo doanh nghiệp 2006, Hà nội. 
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PHỤ LỤC 4 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÍN DỤNG VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 

 

1. Chương trình hỗ trợ tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ của JBIC   

 Chương trình này do ngân hàng Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JBIC) tài trợ, 
ñược cả Bộ Kế hoạch ðầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực thi. Chương 

trình ñược bắt ñầu từ tháng 7 năm 2002 và kéo dài trong 5 năm. Mục ñích của 
chương trình là nhằm cung cấp vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thông qua các ngân hàng trung gian ở trong nước, bao gồm cả Ngân hàng Công 
thương, Ngân hàng Công nghiệp và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại 

ðông Á, và Ngân hàng thương mại Á Châu. Những ngân hàng này sẽ trực tiếp cho 
các doanh nghiệp có ñủ ñiều kiện vay vốn. Tổng ngân sách cho chương trình là 4 tỷ 

Yên Nhật (khoảng $33 triệu).  

 

2. Quỹ hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ - EU (SMEDF)   

 Quỹ phát triển DNVVN này do Liên minh châu Âu cung cấp vốn, nhưng do 

Quỹ Hỗ trợ Phát triển DAF  quản lý. Mục ñích của SMEDF này là ñể cung cấp vốn 
và cải thiện các loại hình dịch vụ tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

do ñó góp phần tạo thêm việc làm và các hoạt ñộng mang lại thu nhập cho doanh 
nghiệp ñịa phương. 

 Hoạt ñộng cho vay của SMEDF chủ yếu thông qua các ngân hàng thương 
mại ñịa phương, bao gồm cả Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Thương mại Á Châu, Ngân hàng Công nghiệp và 
Phát triển... 

 

3. Dự án tài chính nông thôn I và II (nguồn vốn của WB) 

 ðây là 2 Dự án lớn do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng số vốn vay 313 
triệu USD với ñịnh hướng tín dụng trực tiếp phục vụ phát triển nông nghiệp nông 

thôn.  

 Mục tiêu cơ bản của cả 2 Dự án là hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực phát 

triển kinh tế nông thôn và cải thiện ñiều kiện sống của người dân ở khu vực nông 
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thôn, thông qua: (i) Khuyến khích ñầu tư cho khu vực nông thôn, ñặc biệt là các 

hộ gia ñình nông thôn và các doanh nghiệp hoạt ñộng ở các vùng nông thôn với 
việc tăng cường các khoản vay trung và dài hạn; (ii) Tăng cường năng lực của Hệ 

thống Ngân hàng ñể phục vụ tốt hơn cho nền kinh tế nông thôn; và (iii) Tăng 
cường khả năng tiếp cận của người nghèo nông thôn ñến các dịch vụ tài chính 

chính thức.  

 Dự án Tài chính Nông thôn I & II ñược thực hiện theo mô hình Bán 
buôn Tín dụng. Theo ñó, nguồn vốn của Dự án ñược Ngân hàng ðầu tư và Phát 

triển Việt Nam (Chủ Dự án - Ngân hàng Bán buôn) cho vay lại thông qua các Tổ 
chức Tín dụng ñược lựa chọn theo các tiêu chí thống nhất ñể các Tổ chức này cho 

vay tiếp ñến những người vay vốn ở khu vực nông thôn Việt Nam.  

 Trong khuôn khổ các Dự án Tài chính Nông thôn, ñược sự chấp thuận của 

Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam ñã lựa chọn ñược 
20 Tổ chức Tín dụng ñủ ñiều kiện tham gia Dự án. 

 

 


